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Ngày tháng trải dài giúp năm nâng cao bề đầy lịch sử, dòng thời gian vẫn êm trôi, 
nhưng âm thầm tàn phá tất cả, cho dù đó là những kỳ quan tuyệt hảo hay những phố 
xá điêu tàn; cho dù đó là vùng tuyết phủ quanh năm hay chốn sa mạc khô cằn sức 
sống với bảo cát loạn cuồng thét gầm hung hản. 

Biên niên sử Phật giáo vượt quá 25 thế kỷ, lịch sử còn đó nhưng “dấu chân lịch sử 
thì: 

- Có những dấu chân vẫn In hăằn trên núi đá. 

- Có những dấu chân nhạt nhoà theo khói bụi thời gian. 

- Có những dấu chân mong manh sương khói như bóng chim cuối bãi trời xa. 

Tìm lại được “những dấu chân cát lấp” là việc thật không dễ dàng, còn nói gì đến 
“những dấu chân trong sương khói của chiều nhạt nắng”. 

Như đại hồ trên đỉnh núi cao, sâu thẳm vô biên mênh mông bạt ngàn. Từ đại hồ 
hằng trăm dòng nước tuôn chảy tạo thành những dòng sông lớn, rồi lại phân hướng 
thành những nhánh sông con, len lỏi khắp chốn mang sức sống đến cho vạn loài. 

Cũng vậy, từ Đức Thế Tôn, hằng trăm Thánh Đại đệ tử vươn mình đứng dậy, từ 
các Thánh Đại đệ tử, các vị Thánh thinh văn xuất hiện, các vị Bồtát hiện bày. Dấu 
chân các Ngài len lỏi khắp sơn cùng thủy tận, gieo ánh đạo vàng đến khắp nhân thiên 
cùng sinh chúng, để rồi các Ngài tự tại ra đi như cánh hạc cuối trời, không lưu lại địa 
điểm, thời gian. 

Danh tự của các Ngài vẫn còn đọng hương thơm trong trang sử Phật gia với niềm 
kinh trọng cao tột trong tâm người con Phật. 

Nhưng chính xác về thời điểm hoằng pháp độ sinh của các Ngài thì khó tìm chính 
xác. 
Lịch sử hờ hửng, người lại vô tình không ghi chép thời gian cùng địa điểm mà các 
Ngài đã “hoằng pháp độ sinh”, chỉ vài nét ghi nhận sự kiện gọi là. 

Trong sự nghiệp “hoằng pháp độ sinh” của Đức Phật, các Ngài đã góp phần không 
nhỏ vào việc lành thiêng liêng ấy, nhưng các Ngài nào màng “sử tích lưu danh”, chỉ 
cần “tế độ chúng sinh” là đủ. 

Các vị Thánh hiền: 

Đã ném tài hoa xuống ruộng đâu. 

Sông buồn suối thảm biển vương sầu. 

Thịnh suy chiếc lá bên khung cửa. 

Danh vọng vầng mây bến bạc đầu. 

Cao quý thay, kỉnh phục thay, trang trọng thay những tấm gương lành không vết 
rạn, không chút nhiễm ô bởi bụi trần gian. 

Khi tìm thấy những “dấu chân” của các Ngài qua “sự kiện lịch sử”, nhưng lại là 
“dấu chân sương khói”, chúng tôi băn khoăn rất nhiều. 

Bỏ qua thì cảm thấy nao nao, đành lòng sao để “nước trôi xuôi hờ hửng”? Ghi 
chép lại thì không tìm ra “cột mốc thời gian”. 

Có những chi tiết về cuộc đời các vị Thánh hiền “giá đáng ngàn vàng”, những bảo 
vật ấy nằm rải rác trong kho tàng dử liệu đồ sộ của Phật giáo, không thể phí phạm, 
không thể bỏ rơi, không thể xem là nhỏ. 

Chúng tôi thỉnh ý các vị tôn túc Trưởng lão trong hệ phái, các Ngài dạy: 

- Sư hãy ghi chép lại những chi tiết ấy, đừng nên bỏ qua. 

Kính tri ân các vị tôn túc Trưởng lão đã sách tấn, đã khích lệ, đã ban cho chúng 
tôi lời dạy quý báu tuyệt vời, xem như cẩm nang trên hành trình trở về nguồn cội, 
“tìm lại những dấu chân xưa”. 


Do vậy, trong bộ sách “Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh”, chúng tôi 
không còn đóng khung trong khuôn khổ hạn hẹp, chúng tôi cố gắng mở rộng khung 
trời quá khứ trong khả năng của mình có được. 

Xem như đây là “tủ sách tư liệu” nhỏ nhoI trong kho tàng Biên niên sử Phật giáo. 

Giờ đây, chúng tôi chỉ còn biết sưu tầm, gom góp lại, để kết nối cho liền lạc với 
“sự kiện lịch sử”, chúng tôi chỉ còn biết viết và viết, bao giờ ý cạn lực mòn thì phải 
đành kết thúc. Có thế thôi. 

Kính các bậc cao đức bao dung, mong chư độc giả hoan hỷ và thông cảm cho nỗi 
niềm của chúng tôi. 

Tỳ khưu Chánh Minh cẩn bạch. 


Nano tassa Bhagauato a=*qahato sarnmnasarnrbudddhassa 
Cung kinh Đức Thế Tôn bậc ALaHán Chúnh đẳng giác. 
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Chương XIV 


HỘI CHÚNG CỦA ĐỨC THẾ TÔN 


Trước khi Đức Bồtát từ cung trời Đẩusuất (Tusita) sinh vào thai bào của bà Hoàng 
Maya, hai vị Bồtát Thượng thủ thinh văn đã giáng sinh vào lòng mẹ, một vị ở làng 
Upatissa, một vị ở làng Kolita. 

Hai làng này cách thành Vương xá (RaJagaha) không xa lắm. 

Thôn trưởng làng Upatissa là Bàlamôn Vanganta, vợ là RupasarI ®, Bàlamôn 
Vanganta có một người bạn là Mahasena, hậu thân của vị này là Đức Vanavasï (Ấn 
Lâm). 

Thôn trưởng làng Kolita cũng thuộc dòng Bàlamôn, nhưng không thấy kinh điển 
lẫn Sớ giải cho biết là “tên gì”, thôn trưởng này có vợ là nữ Bàlamôn Mogzgalli. Hai 
gia tộc thôn trưởng này là gia tộc đại phú, có tài sản là 8oo triệu tiền vàng 
(Kahapana). 

Hai gia tộc tộc này đã trải qua 7 đời giao hảo thân tình, hai bà đều mang thai cùng 
ngày, trải qua 1o tháng mỗi người sinh ra một bé trai cũng cùng ngày. Và tên làng 
Upatissa, Kolita được đặt tên cho hai hài tử, ngoài ra hài tử Upatissa còn được gọi là 
SarIputta (con của bà Sarl), hài tử Kolita được gọi là Moggallana (con của bà 
Mogsgalli). 

Tên Upatissa và Kolita ít thấy trong Kinh điển Pali, phần lớn là Sariputta 
(Xálợơiphất) và Moggallana (Mụuckiềnliên). 

Có lần Đức Xálợiphất vấn pháp Đức Punnna Mantaniputta (cháu của Đức Añña 
Kondañña — A-nhã KiềuTrầnNhư) ở rừng Andhana, khi Đức Punna Mantaniputta 
hỏi tên thì Đức Xálgiphất cho biết: 

“Nàu Hiền giả Punna Mantaniputta, tôi tên là Dpoatissa, các bậc đồng phạm 
hạnh btết tôi là Sariputta”42). 

Hai hài tử được nuôi dưỡng chu đáo, khi khôn lớn học hỏi các môn nghệ thuật từ 
các danh sư nỗi tiếng, cả hai đều tỏ ra xuất chúng trong mọi môn học, mỗi người đều 
có 50O thanh niên Bàlamôn tuỳ tùng, thanh niên Xálợi phất có 5oo kiệu vàng, thanh 
niên Mụckiềnliên có 50O cổ xe ngựa, kiệu vàng cùng xe ngựa quí này dành để hai 
thanh niên quí tộc dùng đi du ngoạn ... 

Thành Vương xá hằng năm có mở lễ hội trên đỉnh núi gọi là “Sơn đỉnh hội” 
(GiraggasamaJJa), ở ngoài thành Vương xá, lẽ hội được thông báo trước 7 ngày, khai 
mở vào buổi chiều). Lễ hội kéo dài 7 ngày cho mọi người dân trong xứ Magadha 
(Makiệtđà) và Anga vuI chơi. 

Ngài Buddhaghosa (Phật âm) có giải thích lễ hội này như sau: 

GiraggasamaJJo tï girimhi aggasamaJJo øIrassa va aggadese sammaJo: 

“Sơn đình hội là lễ hội ở đỉnh núi hoặc nơi bằng phẳng của đỉnh núỪ. 

Nơi lễ hội có khán đài cho các nhà quý tộc, vua, quan ... đến thưởng ngoạn vui 
chơi, nhiều đoàn kịch sĩ, vũ nữ điêu luyện được mời đến để biểu diễn nghệ thuật ca 
vũ, kịch... 


(~ Áp. 1, 102. 

)- Mi, kinh Trạm xe (Rathavivutasutta). 

)- Theo BuA (p.102) cho rằng: “Vào thời Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng) cũng có lễ hội như vậy, nhưng cho 
cả châu Diêmphù (JambudIpa). 

()- SA.1, 326. 


Có thể đó là một “lễ hội” ngoại giáo của thời cổ đại, một di tích của một vũ điệu 
ngoại hôn trong cộng đồng0'), 

Sanskrit gọi lễ hội này là “Girivaggu — samagama” ®), 

Có lần, hai gia chủ Xálợiphất và Mụckiềnliên cùng tham dự lẽ hội “Sơn đỉnh”, cho 
mang hai chiếc giường đặt kề cận nhau trên cao, rồi cùng ngồi bên nhau thưởng 
thức. 

Ngày đầu tiên cả hai rất vui thích với các diễn viên khi họ nhập vai, hai gia chủ 
cùng vui trong những hồi đáng vui, cùng sầu não trong những hồi đáng sầu não, cùng 
ban thưởng trong những hồi hai người cùng thích thú. 

Đến ngày thứ ba, một tư tưởng sinh lên cùng lúc với hai người “những diễn viên 
này, hôm kia, hôm qua là cha, ông, vua, quan ... hôm nay họ là con, là cháu, là kẻ 
thường dân ... nữ diễn viên kia hai hôm trước là mẹ, là chi, là vợ ... hôm nay là con, là 
nô tỳ... 

Ối! cuộc sống hiện tại của ta cũng không khác vai diễn trên sân khấu, đáng buồn 
thay cho cuộc “sinh sinh tử tử” triền miên vô tận này. 

Rồi đây ta cũng phải già, cũng phải chết, để rồi tái sinh lại một thân xác khác, một 
vai trò mới như người diễn viên thay đổi vai liên tục. 

Ta hãy tìm cách thoát ra nỗi khổ sinh tử triền miên này vậy”. 

Rồi gia chủ Kolita hỏi gia chủ Upatissa rằng: 

- Thưa hiền hữu Ủpatissa, vì sao hiên hữu không còn vui thích như hai ngày trước, 
hôm nay hiền hữu lộ vẽ ưu tư như thế? 

- Thưa hiền hữu Kolita, tôi đang suy gẫm đến những vai trò trong những vỡ diễn 
hai ngày qua, cuộc sống của chúng ta cũng chẳng khác những vai diễn kia. 

Có khi chúng ta là cha, là ông, là nhà quyền quí ... có khi chúng ta là con, là cháu, 
là kẻ nô lệ bần hàn... 

Thật chẳng vui thích gì đối với cuộc đời đầy ảo hoá này, có phương pháp nào để 
thoát ra “những vai trò đầy biến đổi này chăng”?. 

Còn hiền hữu như thế nào? Vì sao hôm nay hiền hữu không còn vui thích lễ hội 
như hai hôm trước?” 

- Thưa hiền hữu Upatissa, tôi cũng phát sinh cảm nghĩ tương tự như thế, nên hôm 
nay tôi không còn vui thú như hai ngày trước nữa. 

- Lành thay, này hiền hữu Kolita, vậy chúng ta hãy lìa bỏ gia đình, sống đời sống 
không gia đình. 

Cõi Diêm phù rộng lớn này hãn có bậc đại trí thông suốt pháp giải thoát khỏi sinh 
tử luân hồi, chấm dứt trò ảo hoá của kiếp sống sinh sinh tử tử triền miên này. 

- Lành thay, này hiền hữu Upatissa. 

Đôi bạn đồng tình xuất gia tìm “đạo lộ giải thoát”, khi ấy có đạo sư đị giáo SañjJaya 
Belatthiputta đang sống trong thành Vương xá với nhóm đông đề đệ, được đại chúng 
tôn sùng ngưỡng mộ, đôi bạn bàn tính rằng: “Chúng ta sẽ xuất gia theo đạo sư 
SañJaya Belatthiputta, chúng ta hãy giải tán tuy tùng”. 

Hai vị cho giải tán tuỳ tùng rằng: “Hãy lấy tất cả kiệu và xe, rồi đi đi”, đôi bạn 
cùng thọ giáo đạo sư SañJaya Belatthiputta. 

Bản Sớ giải kinh Pháp cú có khác chút ít là: “Hai vị cho giải tán 500 tuỳ tùng, còn 
lại 5oo tuỳ tùng, hai vị cùng tuỳ tùng đến thọ giáo với Tôn chủ Sañjaya 
Belatthiputta”. 

Về sau, 250 du sĩ trong nhóm 5o0O này lại theo Đức Xálợiphất và Đức Mụckiềnliên 
đến Rừng Trúc, tất cả xin xuất gia trong Giáo đoàn của Đức Phật theo cách “etha 
bhikkhavotl ... Hãy đến đâu nàu các Tùkhưu...”3), 


6)- Xem Dial, ¡. 7, n. 4; VT. ii. 71, n. 3. 
@)- AvS.1. 24. 
G)- Đại Trưởng lão Pháp Minh (d). DhpA. Câu số 11 — 12. 
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Từ khi có hai Ngài thọ giáo, danh tiếng cùng lợi lộc của đạo sư Sañjaya 
Belattiputta tăng thịnh. 

Chỉ trong vài ngày hai du sĩ Upatissa và Kolita đã thông suốt toàn bộ giáo lý của 
đạo sư SañJaya, hai vị hỏi đạo sư SañJaya rằng: 

- Thưa tôn chủ, giáo lý của tôn chủ chỉ có bấy nhiêu hay còn những gì cao siêu hơn 
nữa? 

- Này các người, chỉ có bấy nhiêu thôi. 

Nghe vậy, hai đạo sĩ suy nghĩ: “Nếu thật như thế thì ta theo giáo thuyết này thật 
vô ích, ta lìa bỏ đại gia sản để tìm đạo lộ giải thoát, đạo lộ ấy không có trong giáo 
thuyết này. 

Cõi Diêmphù rộng lớn, ta sẽ du hành bốn phương, từ làng này sang phố nọ, từ núi 
rừng hoang sơ đến kinh thành phồn thịnh, chắc hãn sẽ gặp được bậc minh sư, thông 
suốt đạo lộ giải thoát”. 

Kể từ hôm ấy, đôi bạn ra đi trở thành du sĩ (paribbaJaka), khi nghe có vị samôn 
hiền trí, hai vị liền tìm đến hỏi đạo, nhưng không ai giải đáp được câu hỏi của hai du 
sĩ trí tuệ này, trái lại những câu hỏi của họ thì hai Ngài giải đáp dễ dàng. 

Cùng nhau đi chu du khắp nơi, nhưng chưa tìm thấy bậc minh triết, hai Ngài trở 
về kinh thành Vương xá (Rajagaha), rồi giao ước cùng nhau rằng: “Chúng ta hãy chia 
tay, mỗi người đi một hướng để tìm đạo lộ giải thoát, nếu ai tìm thấy “đạo giải thoát” 
thì phải nói lại cho người kia biết”. 

Hai du sĩ chứng quả Dự lưu. 

Đức Thế Tôn khi tiếp nhận Veluvanavihara (Trúc Lâm tịnh xá) của vua Bìnhsa 
(Bimbisara) cúng dường, Ngài an ngự nơi này được nửa tháng. Bấy giờ Đức Assa]l 
một trong năm vị Trưởng lão của nhóm A-nhã Kiềutrầnnhư (Aññãa Kondañña) đến 
thành Vương xá để rao giảng pháp Bất tử của Đấng Như Lai. 

Vào buổi sáng hạ huyền của tháng Magha®, Đức AssajJi đấp lại y phục chỉnh tê, 
tay cầm y bát đi vào thành Vương xá khất thực, Đức Assaji dung mạo trang nghiêm, 
oal nghi trang trọng, tuy đi từng nhà khất thực nhưng Ngài không nhìn quanh quất, 
không nhìn sang bên phải hay bên trái, không ngẫng cao đầu, Ngài nhìn về phía 
trước khoảng bốn hắc tay (# 2m). 

Du sĩ Upatissa đang trên đường vào thành Vương xá để khất thực, nhìn thấy dung 
mạo trang nghiêm cùng phong cách tự tại, gìn giữ các môn quyền của Đức AssaJ1, du 
sĩ Upatissa phát sinh tâm kính trọng: 

“Từ trước đến nay ta chưa gặp vị samôn nào có phong cách như Ngài. Trong thế 
gian rộng lớn này, nếu có bậc Thánh chứng đạt Alahán, hãn Ngài là một trong những 
bậc thánh Alahán ấy. Ta hãy đến tiếp xúc với Ngài vậy”. 

Nhưng du sĩ suy nghĩ: “Bây giờ chưa phải thời để yết kiến Ngài, Ngài đang đi tìm 
vật thực. Ta hãy đợi thời điểm thích hợp”. 

Du sĩ Dpatissa lặng lẽ đi theo phía sau Đức AssaJi với một khoảng cách thích hợp. 
Đức AssajJI sau khi tìm vật thực vừa đủ để nuôi mạng sống, Ngài quay trở ra cổng 
thành, đến bức tường loang lổ yên tỉnh, tìm nơi ngồi để thọ thực, du sĩ Upatissa hiểu 
ý của vị Trưởng lão khả kính, lấy chiếc ghế nhỏ thường mang theo của mình, trải toạ 
cụ lên trên, rồi thỉnh Đức Assaji ngồi trên đó, lấy nước trong bình mà du sĩ thường 
mang theo, dâng đến Trưởng lão, du sĩ phục vụ Trưởng lão như một đệ tử đối với 
thầy. 

Khi Đức Assaj thọ thực xong rồi, tay rời khỏi bát, du sĩ lại dâng nước rửa tay đến 
Ngài. 

Sau khi Đức Assaji đã hoàn tất sự thọ thực, du sĩ Upatissa ngồi xuống một bên 
hợp lẽ, bạch hỏi rằng: 


@- Ngày mùng 1 tháng giêng, theo lịch VN. Tháng Magha khoản g tháng 1- 2 theo DI. 
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-“Thưa Tôn giả, tướng mạo của Tôn giả thật quang minh, nước da trong sáng mịn 
màng. Thưa Tôn giả, Ngài xuất gia với mục đích nào? Ai là bậc Đạo sư của Tôn giả? 
Tôn giả đang truyền bá giáo thuyết của vị Tôn sư nào? Giáo thuyết ấy ra sao?”. 

Đức Assaji suy nghĩ: “Những du sĩ thường dùng biện tài để chống lại Chánh pháp. 
Ta sẽ cho du sĩ này biết được sự vi diệu của Chánh pháp”. 

Nhưng Trưởng lão chưa tỏ bày vội, Ngài khiêm tốn nói rằng: 

- Này du sĩ, tôi là người xuất gia chưa bao lâu, tôi không có khả năng thuyết rộng 
giáo pháp mà tôi học được của Bậc Đạo sư. 

Du sĩ Dpatissa định thưa với Đức Assaj1I rằng: 

- “Thưa Tôn giả, tôi là Upatissa, là một du sĩ có trí, Tôn giá hãy giáng pháp theo 
khả năng của Ngài dù nhiều hay ít. Phận sự của tôi là “hiểu lời giảng theo trăm ngàn 
cách của riêng tôi”. 

Nhưng du sĩ Upatissa chỉ nói rằng: “Phưa Tôn giả, Tôn giả hãy giảng cho tôi nghe 
dù nhiều hay ít cốt lõi giáo thuyết mà Ngài học được. Tôi rất muốn nghe cốt lõi giáo 
pháp ấy”. 

Rồi du sĩ Upatissa nói lên kệ ngôn: 

Appam va bahum va bhasassu; atthaññeva me bruhiI. 

Attheneva me attho; kim kahassal byañJanam bahunti. 

“Hãu giáng hoặc ít hoặc nhiêu; giảng Ú nghĩa ấu đến tôi. 

Tôi cần hiểu nghĩa ấu; nói nhiều từ uô ích làm gì”. 

Nghe du sĩ Upatissa nói như vậy, Đức Assaji tóm gọn lý “Fứ đế” trong bốn kệ 
ngôn: 

“Ye dhamma hetuppabhava; ye sam hetum tathagato. 

Tesañca yo nirodho ca; evam vadI mahasamano” ®), 

“Các pháp sinh lên do có nhân; Đống Như Lai chỉ rõ nhân ấu. 

Và nhân diệt pháp diệt; Đại samôn dạu như thế”. 

Chỉ nghe qua 2 kệ ngôn đầu, du sĩ Upatissa chứng đạt ngay thánh quả Dự lưu. 
Hân hoan Ngài Dpatissa nói lên kệ ngôn: 

Eseva dhammo yadli tavadeva; paccayabyattha padam asokam. 

Aditham abbhati tam; bahukehi kappanahute hi. 

“Đâu chính là pháp, bấu nhiêu thôt; chỉ ra nền tảng uô sầu. 

Không thấu không được nghe, uô số kiếp không đếm được”. 

Ngài Upatissa suy nghĩ: “Giáo pháp này chắc chắn có rất nhiều điều thâm sâu vi 
diệu khác”, nên bạch với Đức AssaJ1 rằng: 

- Bạch Ngài, Ngài không phải nhọc sức thuyết giảng thêm pháp cao siêu hơn nữa, 
bấy nhiêu vừa đủ rồi. Bạch Ngài, chẳng hay Bậc Đạo sư đang ở đâu? 

- Này du sĩ, Bậc Đạo sư đang trú ngự nơi “Rừng Trúc” của vua BìnhSa. 

- Kính thỉnh Ngài hãy đi trước, con còn một người bạn, chúng con có hứa với 
nhau “ai thấy pháp trước phải báo lại cho người kia biết”. 

Chúng con sẽ tìm đến Đức Đạo sư. 

Rồi Ngài Upatissa đảnh lễ Đức Assaji, hướng về bên phải Đức Assaji đi quanh 3 
vòng để tỏ lòng thành kính đến Trưởng lão, rồi trở về. 

Ngài Upatissa đi đến tự viện của đạo sư SañJaya Belattiputta để tìm du sĩ Kolita. 
Nhìn thấy Ngài Upatissa từ xa, du sĩ Kolita suy nghĩ: “Sắc diện của bạn ta hôm nay 
khác hăn ngày thường, nước da trở nên trong sáng, bạn ta đã tìm thấy pháp bất tử rồi 
chăng?”. 

Du sĩ Kolita đi ngay đến Ngài Upatissa đón chào bạn, rồi hỏi ngay: 

- Phải chăng bạn đã tìm thấy pháp Bất tử? 

- Này bạn Kolita, thật sự là như vậy. 


6)- Luật Đại phẩm I, Chương Trọng yến, số 66. DhpA. câu số 11-12. 
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Rồi Ngài Upatissa nói lên kệ ngôn của Đức Assaji: “Ye dhamma hetubbhava ...” 
nghe vừa dứt 2 câu đầu, du sĩ Kolita chứng đạt Thánh quả Dự lưu. Ngài Kolita liền 
hỏi Ngài Upatissa rằng: 

- Thưa hiền hữu, Bậc Đạo sư hiện đang trú ngụ nơi nào? 

- Đang ngụ ở Rừng Trúc của vua Bìnhsa. 

- Vậy chúng ta hãy đến Rừng Trúc, đảnh lễ Đấng đạo sư. 

Ngài Upatissa là người có tính nhu hoà, hằng quan tâm đến lợi ích tha nhân, đồng 
thời có tâm nhãn nại, nên nói với Ngài Kolita rằng: 

- Này hiền hữu Kolita, 250 du sĩ đang sống ở đây, đang nương tựa vào chúng ta và 
biết rõ chúng ta, chúng ta hãy thông báo đến các vị ấy và các vị ấy sẽ làm theo điều 
các vị ấy suy nghĩ. 

Trong Tạng Luật có ghi nhận: 

“Vào lúc bấu grờ, du sĩ Sañfjaua cư trú tại thành Vương xá (RqJagaha) cùng uới 
tập thể du sĩ đông đảo là 250 du sĩ. Vào lúc bấu giờ Sariputta uà Moggallana thực 
hành phạm hạnh theo du sĩ Safjaua” 0), 

Rồi hai Ngài đi đến nhóm “250 vị du sĩ” thông báo rằng: 

“Này các đạo hữu, chúng tôi sẽ đi đến Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn là bậc Đạo sư 
của chúng tôi”. 

Hai trắăm năm mươi du sĩ nói rằng: 

“Thưa hai Ngài, chúng tôi sống ở đây nương tựa vào hai Ngài và biết rõ hai Ngài. 
Hai Ngài thực hành đời sống phạm hạnh theo vị Đại samôn nào, chúng tôi sẽ thực 
hành phạm hạnh theo vị Đại samôn ấy”. 

Rồi hai Ngài đi đến Tôn chủ SañJaya, sau khi gặp Tôn chủ SañJaya hai Ngài nói 
rằng: 

-“Thưa Tôn chủ, chúng tôi sẽ đi đến Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là Bậc đạo sư của 
chúng tôi”. 

- Này hai vị, chớ có đi. Cả ba chúng ta sẽ hướng dẫn đồ chúng này. 

Lần thứ nhì ... lần thứ ba Đức Xálợiphất và Đức Mụckiềnliên nói với Tôn chủ 
SañJaya Belatthiputta rằng: 

- Chúng tôi sẽ đi đến Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn là Bậc đạo sư của chúng tôi. 

Rồi hai Ngài cùng 250 vị du sĩ ra đi, hướng về Rừng Trúc, nơi Đức Thế Tôn an 
ngự. Về phần Tôn chủ SañJaya Belatthiputta ngay tại chỗ ấy, máu nóng đã ứa ra từ 
miệng ®), 

Bản Sớ giải kinh Pháp cú (kệ ngôn 11 — 12) có khác chút ít là: 

Nhìn thấy hai Ngài đi đến Tôn chủ SañJaya hỏi rằng: 

- Này các hiền hữu, hai hiền hữu có tìm được Bậc đạo sư nào chỉ cho hai hiền hữu 
“eon đường đến bất tử” chưa? 

Tuy biết câu hỏi của tôn chủ SañJaya có ý mỉa mai, nhưng Ngài Xálợiphất vẫn từ 
tốn đáp rằng: 

- Thưa thầy, đã tìm được rồi, Đức Thế Tôn đã hiện khởi trên thế gian, Đức Thế 
Tôn thuyết giảng pháp Bất tử, mang lại Thánh quả cho vô số nhân thiên. Người trí 
nghe pháp của Đức Thế Tôn thành tựu được Thánh quả rất nhiều. Thầy còn lang 
thang với giáo thuyết vô bổ, không cốt lõi (tucche asare), xin thầy hãy từ bỏ nó đi. 

Hãy cùng chúng tôi đến nghe pháp từ Đức Thế Tôn. 

- Vậy hai người hãy đi đi, riêng ta thì không thể đi được 

- Thưa thầy, vì sao vậy? 

- Vì ta là vị Tôn chủ, là tôn sư của đại chúng, ta không thể là đệ tử của người khác. 


@)- ĐĐ Nguyệt Thiên (d). Luật Đại phẩm I. Chương (T) Trọng yếu (Mahakhandhakam), 64. Ñxb Tôn giáo, năm 
20O5, tr. 127. 
2)~ ĐĐ Nguyệt Thiên (d). Luật Đại phẩm I, Chương Trọng yếu, 7O. 
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- Thưa thầy, thầy chớ nên chấp vào địa vị rỗng không này, thầy hãy tìm thấy cho 
mình nơi nương tựa vững chắc. 

- Thôi đủ rồi, các người đừng quan tâm đến ta nữa, các người hãy đi đi, riêng ta 
thì không đi được. 

- Thưa thầy, từ khi Đức thế Tôn ngự đến thành Vương Xá, danh tiếng tốt đẹp của 
Đức Thế Tôn lan rộng khắp nơi, đại chúng thường mang hương hoa cùng tế phẩm 
đến cúng dường Đức Phật và chư Tăng. 

Chúng tôi sẽ sống nương nhờ Giáo pháp của Đức Thế Tôn, riêng thầy sẽ như thế 
nào? 

- Này các người, hiện tại trong thế gian người trí nhiều hay người ngu nhiều? 

- Bạch thầy, người trí ít, người ngu nhiều. 

- Những người trí cứ đến với Samôn Gotama, còn người ngu hãy đến với ta vậy. 

Ba lần cố gắng thuyết phục Tôn chủ SañJaya, nhưng đều thất bại, hai vị đành từ 
biệt Tôn chủ Sañjaya ra đi, nữmn trămt du sĩ là tuỳ tùng hai Ngài khi trước, theo 
tiến chân hai Ngài rồi 250 du sĩ trở về với Tôn chủ SañJaya, 250 du sĩ theo hai Ngài 
đi đến Rừng Trúc. 

Nhìn thấy, tự viện bỗng nhiên vắng vẻ, quạnh hiu, đồ chúng bỗng nhiên trống 
vắng, không dăn được sự phãn uất dâng cao, máu từ miệng của Tôn chủ Sañjaya trào 
ra, Tôn chủ SañJaya rơi vào bất tỉnh. 

Số lượng 500 du sĩ trong bản Sớ giải kinh Pháp cú không phù hợp với Tạng Luật. 
Vì rằng, nếu ra đi 250 du sĩ thì vẫn còn 250 du sĩ, tự viện của Tôn chủ Sañjaya không 
đến nỗi vắng vẻ, quạnh hìu. 

Vào buổi chiều hôm ấy, Đức Thế Tôn đang giảng pháp đến đại chúng (catuparis3), 
nhìn thấy hai Ngài Upatissa và Kolita cùng 250 vị du sĩ tuỳ tùng từ xa đi đến, Đức 
Thế Tôn dạy chư Tykhưu rằng: 

- Này các Tykhưu, đôi bạn Ủpatissa và Kolita đang đến đây, hai người này sẽ là 
“Thượng thủ hiền thiện cao quí” (agegabhddayuga) của Như Lai. 

Đôi bạn Ủpatissa và Kolita cùng 250 tuỳ tùng đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi 
ngồi vào nơi hợp lẽ, xong rồi bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, chúng con có thể xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn 
không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không? 

Đức Thế Tôn duõi tay phải ra dạy rằng: “Ettha bhikkhavotl ... Hãy đến đâu, nàu 
các Tùkhưu. Pháp đã được khéo thuuết giảng, hãu thực hành Phạm hạnh đúng đắn 
để chấm dứt khổ đau”. 

Đức Thế Tôn vừa dứt lời, tất cả đều thành tựu Tỳkhưu giới, có đầy đủ tư cụ của vị 
samôn, tuy vừa xuất gia nhưng có tăng tướng trang nghiêm như vị Trưởng lão trăm 
tuổi hạ. 

Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại để giáo hoá các tân tỳkhưu, dứt thời pháp 
thoại 250 vị tân Tỳkhưu (ngoại trừ Ngài Xálợiphất và Mụckiềnliên) chứng đắc thánh 
quả Alahán. 

Hỏi. Vì sao hai Ngài Xálợiphất và Mụckiênliên không chứng đạt Thánh quả cao 
hơn? 

Đáp. Có ba loại Thinh văn trí (savaka ñana) là: Trí balamật của đệ tử thông 
thường (pakati savakaparami ñana), trí balamật của Đại đệ tử (maha savaka paraml 
ñana), trí balamật đệ tử Thượng thủ (agga savaka paramI ñana). Trong ba loại trí 
balamật ấy, mạnh nhất là “trí Thượng thủ”, kế đến là “trí Đại đệ tử”. 

Trí Đại đệ tử và trí Thượng thủ luôn có sự suy xét chu đáo rồi mới “quyết định” 
nên có sự chần chờ. 

Ví như người bình thường khi nghe thì “tin ngay”, hạng người thứ hai “suy xét rồi 
mới tin”, hạng người thứ ba “phải suy xét cặn kẻ rồi mới tin”. Do vậy hai Ngài 
Thượng thủ tương lai chưa chứng đắc Thánh quả cao hơn. 


12 


Sự kiện các du sĩ môn đệ của Tôn chủ Sañjaya xuất gia trong Giáo pháp của Đức 
Thế Tôn, gây chấn động lớn trong thành Vương xá, khiến các thiện gia tử có trí, là 
những nam tử con nhà danh giá, là những người có danh tiếng lớn trong thành 
Vương xá suy nghĩ: 

“Du sĩ Upatissa và du sĩ Kolita là bậc có trí, nay đã quy phục Samôn Gotama. Hắn 
giáo pháp này thật vi diệu”. 

Các vị ấy cùng nhau đến xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, thực hành 
Phạm hạnh để chấm dứt khổ đau. 

Điều này lại làm “rung chuyển” gốc rễ Bàlamôn giáo về thuyết “duy tồn nòi 
giống”, nên đại chúng phàn nàn, phê phán, chỉ trích rằng: 

“Samôn Gotama tạo ra khuynh hướng không con cái, Samôn Gotama đã gây nên 
cảnh “vợ không chồng”, Samôn Gotama đã gây ra sự đổ vỡ của các gia đình. 

Hiện nay 1.0o0O vị đạo sĩ tóc bện đã xuất gia theo Samôn Gotama, 250 du sĩ của 
Tôn chủ SañJaya đã xuất gia theo Samôn Gotama, và những nam tử thuộc gia đình 
danh giá, những người có danh tiếng lớn trong xứ Makiệtđà (Magadha) thực hành 
Phạm hạnh theo Samôn Gotama”. 

Khi gặp các Tykhưu, họ chỉ trích rằng: 

Agato kho mahã samano; magadhanam giribbajam. 

Sabbe sañJaye netvana; kamsu dan] navIssatIti: 

“Đại samôn đã đến; thành GibDbqJa xứ Makiệtdò. 

Tất cả (môn đệ) Sañjaua bị dẫn đi; giờ sẽ dẫn ai đâu?”. 

Chư Tykhuưu trình lên Đức Thế Tôn việc này, Đức Thế Tôn dạy: 

“Này các Tykhuu, tiếng đồn đãi ấy không kéo dài lâu, chỉ trải qua 7 ngày là chấm 
dứt. 

Này các Tykhưu, người nào quở trách các thầy với kệ ngôn trên, hãy đáp lại rằng: 

Na yanti ve mahavira; saddhammameva. 

Dhammena nayamananam; ka usuya viJanatanti. 

“Thật sự bậc Đại hùng, dẫn đi bằng Diệu pháp. 

Được pháp bậc trí dẫn đi, ganh tụ uới ai đâu?” 

Dân thành Vương xá đã nói với nhau rằng: 

- Nghe nói các Samôn Thích tử được dẫn dắt bằng Diệu pháp, không phải bằng 
phi pháp”. 

Và tiếng chỉ trích ấy chỉ tồn tại có 7 ngày 0, 

*Làng Upatissa. 

Là một ngôi làng Bàlamôn trong vương quốc Makiệtđà (Magahda), cách thành 
Vương xá không xa. Làng có tên gọi như thế vì do vị đại thần Upatissa của vua Vijaya 
xứ Balanal (Baranas1) thành lập. 

Làng Ủpatissa còn có tên gọi là Nala, như trong kinh Cunda (Cundasutta)(2) cho 
biết Đức Xálợiphất viên tịch ở làng Nala, ngoài ra làng có nhiều tên gọi khác như 
Nala, Nalaka, Nalaka. 

Na]a có thể xuất phát từ Nala, riêng về tên gọi khác của làng Upatissa là Nalaka, 
chúng ta có thể tìm thấy trong Bản Sớ giải “Kệ Trưởng lão ni”, chuyện Trưởng lão ni 
Cala: 

Imasmim buddhuppade magadhesu nalakagame rupasarlbrahmaniya kucchimhi 
nibbatiI, tassa namaggana divase caÏlaii: 

“Trong thời Đức Phật hiện tạt, nàng sinh ở Magadha, tạt làng Nolaka, con của 
nữ Bàlamôn Rupasdart. Khi đến tuổi đặt tên, nàng được đặt tên là Cala”). 


@)- ĐĐ Nguyệt Thiên (d). Luật Đại phẩm I, Chương Trọng yếu, 75. 
2)- S.v, 161. Tương ưng Niệm xứ (satipatthana samyutta), Phẩm Nalanda, kinh Cunda. 
@)- HT Thích Minh Châu (đ). ThigA. Chương 7 kệ. Chuyện Trưởng lão ni Cala. 
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Ngoài những người thân của Đức Xálợiphất như: Ủpasena, Cunda, Revata (ba em 
trai của Đức Xálợiphất), Cala, Upacala và SIsupacala (ba em gái của Đức Xálợiphất), 
Nala cũng là sinh quán của Trưởng lão Maha Gavaccha 0), 

Sau khi gia nhập Tăng đoàn, Tôn giả Sariputta có sống tại làng này nhiều lần: 

*Khi Đức XálợiPhất trú ở làng Nalaka trong xứ Makliệtđà, cháu trai của Ngài là du 
sĩ Jambukhadaka thuộc nhóm “Thi văn du sĩ” (channa parIbbaJaka) (2) đến hỏi Ngài 
về nhiều đề tài: 

a- Ñípbàn, Nípbàn, này hiền giả Xálgiphất, thế nào là Ñípbàn? 

- Này hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận sĩ, đó là Nípbàn. 

- Này hiền giả, đạo lộ nào dẫn đến đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận s1? 

- Này hiền giả, chính là Thánh đạo tám ngành. 

b- Alahán, Alahán, này hiền giả Xálợiphất, thế nào là Alahán? 

- Này hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận sĩ, gọi là Alahán. 

Hoặc các đề tài khác như: Điều hoà hơi thở, thuyết pháp, các ô nhiễm, mục đích 
của phạm hạnh, thọ, vô minh, chấp thủ ...6). 

*Khi Đức Xálợiphất trú trong làng Nalaka của xứ Makiệtđà, du sĩ Samandakani 
đến hỏi Đức Xálợiphất về “lạc và khổ” 6). 

*Theo Bản sớ giải kinh Pháp cú, có lần Đức Xálợiphất cùng 5oo vị Tỳkhưu đến 
nhà của bà Surupasar1 ở làng Nalaka để khất thực. 

Bà SarI mời Đức Xálợiphất cùng các Tykhưu vào nhà, tuy cúng dường vật thực 
đến các Ngài, nhưng bà đã nặng lời, đay nghiến Đức Xálợiphất rằng: “Ông chỉ được 
những loại vật thực dư thừa, loại vật thực còn dính trên đáy nồi mà thôi. Vậy mà ông 
lại từ bỏ tài sản 8oo triệu tiền vàng đi xuất gia. Cũng vì ông mà ta bị phá sản, thôi 


ông hãy ăn đỉ”. 
Tuy cúng dường vật thực đến chư Tỳkhưu, nhưng bà cũng trách móc chư Tỳkhưu 
rằng: 


- Con của tôi bị các ông quyến rũ, thôi các ông hãy ăn đi. 

Đức Xálợiphất cùng các Tykhưu nhận vật thực rồi trở về thành Vương Xá. Tôn giả 
Rahula (Lahầula) mang vật thực thượng vị này dâng lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn 
hỏi: 

- Này Rahula, hôm nay con đi khất thực ở nơi nào vậy? 

- Bạch Đức Thế Tôn, nơi nhà thân mẫu của thầy Giáo thọ của con. 

Rồi Tôn giả Rahula tường thuật lại sự việc lên Đức Thế Tôn, Ngài hỏi: 

- Này Rahula, vậy thầy con có nói chi chăng? 

- Bạch Thế Tôn, Thầy con chẳng nói chỉ cả, chỉ im lặng thôi. 

Vào buổi chiều, chư Tykhưu cùng bàn luận với nhau tại Giảng đường rằng: 

-Này chư hiền, thật kỳ diệu thay ân đức của Tôn giả Xálợiphất. Tôn giả bị mẹ 
mắng như thế mà vẫn nhãn nại chịu đựng, không nói một lời, Ngài cũng chẳng mảy 
may bất bình. 

Nghe các Tykhưu luận bàn về sự kiện kỳ diệu này, Đức Thế Tôn ngự đến Giảng 
đường, ngồi vào nơi được soạn sẵn, rồi Đức Thế Tôn hỏi: 

-Này các Tỳkhưu, các thầy đang bàn luận về vấn đề gì? 

Các Tykhưu trình lên Đức Thế Tôn về đề tài đang bàn luận. 

Nhân đó Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn rằng: 

Akkodhanam vatavantam; silavantam anussutam. 

Dantam antimasariram; Tam aham brumi brahmanam: 

“Không giận, hết bổn phận; trì giới không tham đi. 

Nhiếp phục thân cuốt cùng; Ta gọi Bàlamôn” (HT. TMC dịch) 0©, 


&) — ThaA. Trưởng lão Maha Gavaccha. 

Œ)- SA. 11,01. 

G)- S.1v, 251 - 260. Tương ưng Jambukhadaka. 
4)- A.v, 121 Chương 10 pháp. Kinh “Lạc và khổ”. 
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Sách Mahavastu (Đại sử) gọi làng Nala là Nalanda hay Nalanda®), 

Ở Tích Lan cũng có làng Upatissa, làng này do vị Tế sư của vua Vijaya, tên là 
Upatissa thành lập®). 

Làng nằm trên bờ kinh Gambhira về phía Bắc của kinh thành Anuradhapura, 
cách kinh thành khoảng 7 dặm Anh(2. Làng là trung tâm hành chánh cho đến khi 
kinh đô được thành lập®). Làng có 5oo thanh niên xin gia nhập Tăng đoàn khi đoàn 
truyền giáo của Đức Mahinda đến Tích Lan®9), 

Kinh Gambira chảy từ biển hồ Parakkamasamudda ra để cung cấp nước cho dân 
làng Upatissa, kinh bắt đầu từ điểm thoát lũ lụt, nên còn có tên gọi là Makaraứ). Biển 
hồ Parakkamasamudda, trước là một hồ nước do vua Vijayabahu I xây dựng để tránh 
cho cư dân bị lũ lụt®, về sau vua Parakkamabahu I cho đào rộng ra thêm và trở 
thành biển hồ Parakkamasamudda®). 

XThị trấn Nalanda. 

Theo Ngài Buddhaghosa (Phật Âm), Nalandã là một thành phố cách Kinh thành 
Vương xá 7 dotuần. 

Nalanda trong thời Đức Phật là một thị trấn trù phú, thịnh vượng với đông dân 
cư, nhưng mãi về sau mới trở thành một trung tâm Phật giáo nỗi tiếng, có thể hiểu 
làng Upatissa nằm trong thị trấn Nalanda. 

Ngài Huyền Trang giải thích tên Nalanda bằng nhiều cách: “Nalanda được đặt 
theo tên của một “rắn chúa” (naga) sống trong hồ nước giữa vườn xoài”, hoặc là “có 
lần Bồtát lấy nơi đây làm kinh đô và “cúng dường không ngừng nghỉ”, do đó có tên là 
Nalanda”69), 

Giữa Kinh thành Vương xá và thị trấn Nalanda có tháp Đa tử (Bahuputtacetiya), 
từ thành Vương xá đến Nalanda đi ngang qua Ambalatthika6Đ, rồi từ Nalanda đi 
thắng đến Pataligama62) (làng Patall). 

Trong thời Đức Phật Pataligama chỉ là một “ngôi làng nhỏ” có cổ thành, hai đại 
thần của vua Ajatasattu (Axàthế) là Sunidha và Vassakara tái xây dựng để chống dân 
xứ VaJj (Bạtkỳ). 

Đức Phật tiên đoán “Pataligama” sẽ trở nên phồn thịnh, nhưng rồi sẽ bị tiêu diệt 
bởi ba tai nạn: Lửa, nước và nội bộ chia rẽ. 

Đức Phật có ghé lại Pataligama không lâu, trước khi Ngài viên tịch“3). Cổng mà 
Phật dùng để đi ra khỏi thành gọi là Gotamaduara, nơi Đức Phật qua sông Ganga 
(sông Hằng), gọi là Gotamatittha (sảd). 

Về sau Pataligama được đổi tên là Pataliputta, trở thành kinh đô của xứ Magadha 
(Makiệtđà). Không biết vị vua nào của xứ Makiệtđà di đô về Pataliputta và di đô vào 
lúc nào. 

Ngài Huyền Trang ghi rằng: Vua Ka]asoka (Adục đen) xứ Makiệtđà di đô về đây 
trước tiên6+2), 


@- Đại Trưởng lão Pháp Minh (d). DhpA. Câu số 40o. 
)- Mtu. II, 56. 

)- Sự kiện này rất giống nhau, chỉ khác tên quốc độ mà thôi ???. 
4)- Mhv. vI. 44; DpVv. 1x. 36; X. 5. 

)~- Mhv. viii. 4; x. 48. 

()- Mhv. xvii. 6O. 

Œ)- Cv. Ìxxxvi, 4O. 

(8)- Cv, LX, 48-58. 

(9)- Cv. ]xviii. 39 

9)- Beal:oD. cíf. 1Ì. 167. 

Œ9)- D, 1i. 81; Vin. 11. 287. 

ä2)~ D,11. 84. 

a3)- D.iii. Kinh Đại viên tịch (Mahaparinibbana). 

a4)- Beal: Records of the Western Word, ii. 85, n. 11. 
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Kinh sách Kỳna giáo (Jain) cho rằng: “Chính Udayi con trai của vua Axàthế, sau 
khi giết cha mình để lên ngôi vua, rồi di đô về Pataliputta, có lẽ để tránh nghe “lời 
quở trách” của dân thành Vương xá”), 

Thuyết thứ hai có vẻ đúng vì theo Tăng chi bộ (Anguttara nikaya), Vua Munda 
cháu nội của Vua Axàthế ở Pataliputta®). 

Được biết dưới triều Vua Asoka (Adue), Pataliputta phồn vinh bậc nhứt, trong 
năm thứ o của triều vua Adục, thuế hằng ngày thâu được tại bốn cổng thành lên đến 
bốn trăm ngàn tiền vàng (kahapana)®). 

Dân Hy Lạp gọi Pataliputta là Palibothra; Megasthenes từng sống tại đây nhiều 
năm và rất ca tụng kinh thành này(. 

Làng có tên là Patali, vì khi khởi công xây dựng thì những cánh hoa Patali (bông 
loa kèn) nở rộ, Pataliputta còn được gọi là “Pupphapura” hay “Kusumapura” (Hoa 
thành). 

Pataliputta nằm gần Patna hiện nay. 

*Đên Đa tử (Bahuputta cetiya). 

Đền thờ này nằm về phía bắc thành Vesali5, Đức Thế Tôn có đến trú ở đây®), 
Đền này có trước khi Phật giáo xuất hiện, tại đền có cây Đa (nigrodha) nhiều nhánh, 
dân chúng thường đến đền thờ để cầu tự con trai, nên đền có tên là Bahuputta (Đa 
tử). 

Cũng nơi tháp Đa tử, Ngài Maha Kassapa khi tự mình xuất gia, đang đi trên 
đường nhìn thấy Đức Thế Tôn đang ngồi nơi cây Đa (nigrodha) tại đền Bahuputta, 
Đức Maha Kassapa nhận thức ngay “đây là bậc Đạo sư của ta”. 

Ngài Maha Kassapa đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, nhận Là “Bậc Đạo sư”, Đức Thế 
Tôn giáo giới đến Ngài Maha Kassapa (đó là cách thọ Tỳykhưu giới của Đức Maha 
Kassapa), sau 8 ngày thì Ngài Maha Kassapa đắc Thánh quả Alahán0!). 

Có một cây Đa (nigrodha) khác nằm trên đường từ thành Vương xá đến thị trấn 
Nalanda, cách thành Vương xá 3 dotuần. 

Trên đường cùng Đức Thế Tôn trở về thành Vương xá (sau khi đắc Thánh quả 
Alahán), tại nơi cội cây Đa này Đức Maha Kassapa dâng Đức Thế Tôn tấm y 
Tănggiàlê (sanghati) quý của mình, Đức Thế Tôn ban cho Đức Maha Kassapa tấm y 
“cũ rách” (pamsukula) mà Ngài tự thân tìm thấy khi trú ở rừng Uruvelat®8), 

Như vậy, cây migrodha này không phải là cây mgrodha trong đền Bahuputta (Đa 
tử). 

Trở lại thị trấn Nalanda, Nalanda là trú xứ của trưởng giả Kevatfa và nữ cư sĩ 
Thánh Dự lưu Sonadinna®) 

XTImưởng gi Keuaf{tq (còn gọi là Keuaddha). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: “Kevaddha là một đại trưởng giả trẻ, 
có tài sản là 40O triệu tiền vàng”69), 

Đức Thế Tôn khi đến thị trấn Nalanda, trú ở tự viện Pavarikamba trong vườn xoài 
của gia chủ Dussapavarika, gia chủ Kevatta đến yết kiến Đức Thế Tôn và hỏi đạo. 

Nhân đó Đức Thế Tôn thuyết lên kinh Kevatta, tế độ gia chủ Kevatta chứng quả 
Dự lưu 62, 


Œ)- Vịn.Texts 1i. 102, n. 1. 

@)- A, iii,so. Chương 5 pháp. Phãm vua Munda, kinh Tôn giả Narada (Nãaradasuttam)) 
G)-Sp. 1. 52. 

@) -Buddhist India 262 f. 

6) D, iii. ọ. 

(6)- D. i1, 118; Ủd. vi,1 ; S. v. 259. 

0)- S.1I, 220. Tương ưng Kassapa. Kinh Y áo. 
()~ SA, 1i. 128; ThagA. ii. 145; AA. 1. 102 

)- VvA. 144. Thiên nữ Sonadinna. 

a9)~ DA.i, 388. 

&)- D.ii, kinh Kevatta (Kevattasutta). 
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XTháúnh nữ cư sĩ Sortadừanda. 

Bà là nữ cư sĩ ở thị trấn Nalanda, nghe được pháp từ Đức Phật, bà chứng quả Dự 
lưu. Sau khi mệnh chung, bà tái sinh về cối trời “Ba mươi ba” (Tavatimsa), là thiên 
chủ toà thiên cung xinh đẹp, có 5oo thiên nữ tuỳ tùng. 

Khi Đức Mụckiềnliên lên thiên giới để tìm hiểu thiện nghiệp của các thiên cung 
chủ, Đức Mụckiềnliên đến viếng thiên cung của thiên nữ Sonadinna, Thiên cung chủ 
Sonadinna đến đảnh lễ Đức Mụckiềnliên. 

Khi Đức Mụuckiềnliên hỏi về hạnh nghiệp, nàng thiên nữ đã trình bày tiền nghiệp 
của mình®), 

Tôn chủ Nigantha Nataputta có đến Nalanda nhiều lần, điều này cho thấy 
“Nalanda là địa bàn” hoạt động của NÑigantha Nataputta. 

Đức Phật cũng đến Nalanda nhiều lần, Ngài trú trong vườn xoài của Trưởng giả 
Pavarika. Trưởng giả này còn được gọi là Dussapavarika để phân biệt với Trưởng giả 
Pavarika ở Kosambi (Kiêuthưởngd]) (Kosambi còn được viết là Kosambi). Sở dĩ có 
biệt hiệu “Dussa” (vải) vì trưởng giả này làm “mũ vải trang điểm cho nữ nhân”. 

Khi nghe Đức Phật thuyết pháp, Trưởng giả Dussapavarika chứng quả Dự lưu, rồi 
trưởng giả xây một tự viện trong vườn xoài của mình gần thành phố, cúng dường đến 
Đức Phật cùng chư Tăng, nên tự viện có tên gọi là “Pauarikambauanda T2), 

Một trưởng giả trong thành Kosambi (Kiêuthưởngdì) cũng có tên là Pavarika, ông 
là bạn của trưởng giả Ghosaka và trưởng giả Kukkuta. 

Ba trưởng giả thành Kosambi theo 5oo vị ẩn sĩ đến thành Savatthi (Xávệ) yết kiến 
Đức Thế Tôn. Sau khi nghe pháp thoại cả ba trưởng giả đều chứng quả Dự lưu, cả ba 
vị đều đồng lòng thỉnh Đức Thế Tôn ngự đến kinh thành Kosambi của vua Udena. 

Trở về kinh thành Kosambi, mỗi trưởng giả kiến tạo một ngôi tự viện cúng dường 
đến Đức Phật và chư Tăng. Tự viện của trưởng giả Ghosaka có tên là Ghosakarama, 
tự viện của trưởng giả Kukkuta có tên là Kukkutarama, tự viện của trưởng giả 


—=_ — °s†+ — — 


tên là Pavarikambavana®). 

Trong thời Đức Phật, có lần Nalanda phát sinh nạn đói, bấy giờ Đức Thế Tôn cùng 
chư Tỳkhưu đến Nalanda, trú ở tự viện Pavarikamba (có lẽ đây là lần đầu tiên Đức 
Thế Tôn đến Nalanda). 

XThôn trưởng Asibantdthakaputtda. 

Một đệ tử của Nigantha Nataputta là thôn trưởng Asibandhakaputta, được 
Nigantha Nataputta giao cho trọng trách đi “luận chiến với Samôn Gotama”, nhưng 
thôn trưởng Asibandhakaputta tỏ ra do dự. 

Tôn chủ Nigantha Nataputta dạy cho thôn trưởng câu vấn nạn mà theo Tôn chủ 
Nigantha Nataputta là “móc câu nuốt không trôi, nhổ ra cũng không được”. 

Đại ý là: “Đức Thế Tôn tán thán thương mến các gia đình, bảo vệ, từ mãn với các 
gia đình, nhưng hiện nay Nalanda đang lâm vào nạn đói, vì sao Đức Thế Tôn cùng 
đại chúng đến nơi này, như vậy là làm tổn hại tài sản các gia đình?” 

Đức Thế Tôn dạy rằng “Có 8 nhân duyên làm tổn hại tài sản các gia đình là: Do 
Đức vua, do trộm cướp, do lửa, do nước, do không tìm thấy tài sản được chôn dấu, do 
lười nhác bỏ bê công việc, do người trong gia tộc phá hoại và do vô thường”. 

Nghe xong lời giải đáp của Đức Thế Tộn, thôn trưởng Asibandhakaputta quy 
ngưỡng Đức Thế Tôn), 


Œ)- Vv, 11. 6; VVA. 114 

(2)~ DA. iii. 873; MA. ii. 594; SA. iii. 16o. 

(3)~ DA. ¡. 310; AA. 1. 234 f.; MA. i. 541; DhA. i. 203 ff. 
()- S.1v, 322. 
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Ngoài ra, thôn trưởng Asibandhakaputta còn hỏi Đức Phật nhiều câu hỏi khác. 
Một trong những câu hỏi của ông liên quan đến tập tục của Bàlamôn 
Pacchabhumaka (Bàlamôn ở trên dải đất miền Tây; có thể ông thuộc vùng này). 

- Bạch Thế Tôn, người phương Tây có tập tục là “nhắc người chết lên không trung, 
đưa ra ngoài và gọi hồn để người này sớm lên thiên giới. 

Còn Đức Thế Tôn là bậc Alahán Chánh giác, Ngài có thể làm cho cả thế gian lên 
thiên giới không, nếu Ngài muốn? 

Đức Phật trả lời Ngài không thể, làm việc đó, với hai ví dụ: 

a- Tảng đá chìm xuống nước, đại chúng cầu nguyện cho tảng đá nổi lên mặt nước, 
tảng đá không thể nổi lên mặt nước. 

Cũng vậy, với ác nghiệp, cho dù đại chúng có cầu khẩn người chết sinh lên thiên 
giới, người ấy cũng không thể sinh về thiên giới. 

b- Ví như một người nhận chìm ghè sữa hay ghè đầu trong hồ nước, sữa hay đầu 
nổi lên mặt nước, dù đại chúng có nguyền rủa, dầu hay sữa cũng không chìm xuống 
nước. 

Cũng vậy, với thiện nghiệp người chết sẽ sinh về thiên giớ1”0). 

Câu chuyện giữa Đức Phật và Asibandhakaputta nói về sự tái sinh do nghiệp lực 
cũng được ghi nhận trong Nettippakarana®), 

Một lần khác, thôn trưởng Asibandhaka hỏi: “Vì sao đối với một số người, Đức 
Thế Tôn thuyết pháp hoàn toàn trọn vẹn, còn đối với một số người thì không hoàn 
toàn trọn vẹn?”. 

Ý nghĩa “hoàn toàn trọn vẹn” ở đây là: “Người nghe chứng đắc Thánh quả 
Alahán”. 

Đức Phật cho ví dụ 3 loại ruộng: Hạng tốt, hạng trung và hạng xấu. 

Người nông dân khi gieo hạt giống sẽ gieo vào ruộng tốt trước, rồi đến hạng 
trung, sau cùng đến ruộng xấu. 

Hạng ruộng tốt ví như chư Tykhưu, Tykhưu mi, hạng ruộng trung là các cận sự 
nam nữ trong Phật giáo, hạng ruộng kém là các người ngoại giáo, những người này, 
nếu hiểu được một câu pháp cũng được an lạc hạnh phúc rồi. 

Nghĩa là: Với những người có niềm tin nơi Đức Thế Tôn, có trí, không “ôm chặt tà 
kiến”, có giới trong sạch; sau khi nghe pháp của Đức Thế Tôn những người này sẽ 
chứng đạt Thánh quả cao tột là Alahán, như các Tykhưu, Tỳ khưu ni. Ví như ruộng 
bậc thượng. 

- Người có niềm tin nơi Bậc Đạo sư, có trí, không “ôm chặt tà kiến”, có giới không 
trong sạch, nhưng trí chưa viên mãn, những người này có khả năng chứng Thánh quả 
hữu học, là các cận sự nam - nữ. Ví như ruộng bậc trung. 

- Người không có niềm tin nơi Đức Thế Tôn, thiếu trí lại “ôm chặt tà kiến”. Ví như 
ruộng bậc hạ. 

Đức Phật cho tiếp ví dụ thứ hai là: Ba loại bình chứa nước: 

- Bình không nứt rạn, không chảy nước, không thấm nước, ví như chư Tykhưu, 
Tỳkhưu n1. 

- Bình không nứt rạn, nhưng chảy nước và thấm nước, ví như các cận sự nam nữ 
trong Phật giáo. 

- Bình nứt rạn, chảy nước và thấm nước, ví như các người ngoại giáo. 

Người chứa nước, trước tiên sẽ chứa vào bình không nứt rạn, không chảy nước, 
không thấm nước; kế đến sẽ chứa nước vào bình không nứt rạn, nhưng chảy nước và 
thấm nước; sau cùng mới chứa nước vào bình nứt rạn, chảy nước và thấm nước), 


@)~ S.iv, 311. Tương ưng Thôn trưởng. Kinh “Người đã chết”. 
)- PP. 45-47. 
G)- S.1v, 314. Kinh Thuyết pháp. 
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Một bài kinh khác, Đức Thế Tôn chỉ ra “quan điểm sai lầm của Nigantha 
Nataputta” là: 

Theo quan điểm của Nataputta thì “phàm những người nào sống tối đa sát sinh, 
lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói dối. Khi mệnh chung phải sinh vào địa 
ngục, đọa xứ”. 

Đức Thế Tôn dạy: “Như thế nào gọi là “tối đœ” ? Và nếu như vậy thì không có ai 
rơi vào địa ngục, đọa xứ. Vì thời “sát sinh” ít hơn thời “không sát sinh”, thời “trộm 
cắp” ít hơn thời “không trộm cắp” ... 

Lại nữa, với chủ thuyết “ai sát sinh, trộm cắp, tà hạnh trong dục, nói dối, chắc 
chắm phải rơi xuống địa ngục, đọa xứt, đó là “tà kiến” 0), 

* Trưởng giả DpdlÏi. 

Một môn đệ của NÑigantha Nataputta là du sĩ DighatapassI (Trường khổ hạnh) có 
đến yết kiến Đức Thế Tôn ở tự viện Pavarikamba trong vườn xoài của trưởng giả 
Dussapavarika. 

Cuộc luận đàm đã khởi lên giữa du sĩ DIighatapassi và Đức Thế Tôn; du sĩ 
DIghatapassI cho biết: “NÑigantha Nataputta chủ trương tội (danda), trong đó “thân 
tội” là quan trọng nhất để tác thành ác nghiệp, diễn tiến ác nghiệp”. 

Đức Thế Tôn cho DIighatapassi biết chủ trương của Ngài là “nghiệp”, trong đó ý 
nghiệp là quan trọng nhất, để tác thành ác nghiệp, diễn tiến ác nghiệp”. 

Rồi Du sĩ Dighatapassi đứng dậy từ biệt Đức Thế Tôn ra về, đi đến Tôn chủ 
Nigantha Nataputta. Bấy giờ Tôn chủ Nigantha Nataputta đang ngồi với đại chúng 
vây quanh, có gia chủ Upali người làng Balaka cầm đầu. Du sĩ DIghatapassl trình lên 
Tôn chủ Nigantha Nataputta về câu chuyện vừa hội đàm với Đức Thế Tôn. 

Nghe vậy gia chủ Upali xin Tôn chủ Nigantha Nataputta đi “luận chiến với Samôn 
Gotama”, du sĩ DighatapassI khuyên Nigantha Nataputta đừng cho gia chủ Dpall đi, 
vì Samôn Gotama có huyễn thuật, lôi cuốn được đệ tử của dị giáo, nhưng Nigantha 
Nataputta tin tưởng gia chủ Upali, đồng ý cho gia chủ Upali ra đi “luận chiến với 
Samôn Gotama”. Nhưng rồi gia chủ Upali quay ngược lại với Tôn chủ Nigantha 
Nataputta, xem như “đây là lần thảm bại nhất và cũng là lần thất bại sau cùng của 
Nigantha Nataputta, trong suốt quá trình gián tiếp luận chiến với Đức Phật”, cứ mỗi 
lần một môn đệ cử đi “luận chiến với Samôn Gotama” là mỗi lần Tôn chủ Nigantha 
Nataputta chứng kiến “người môn đệ” ấy rời bỏ mình, quy ngưỡng Đức Thế Tôn, 
như: Vương tử Abhaya, thôn trưởng AsIibandhaka ... 

Lần này chứng kiến gia chủ Upali thật sự là đệ tử của Đức Phật, Tôn chủ Nigantha 
Nataputta đã tức tối, máu nóng trào ra từ miệng, môn đệ của ông cáng ông về xứ 
Pava và ông mệnh chung sau đó không lâu. 

Theo truyền thống Đạo Jaina, Nigantha Nataputta: Theo gương cha mẹ, nhịn đói 
cho đến chết ở tuổi 72 tại xứ Pava. Điều này khác với kinh điển Pali. 

Nếu Nigantha Nataputta mệnh chung lúc 72 tuổi thì khi ấy Đức Phật khoảng 7o 
tuổi. Vì Đức Phật được xem là “vị Tôn sư trẻ tuổi nhất trong 6 vị Tôn chủ đương 
thời”. 

*Cuộc luận chiến giữa gia chủ Dpali uới Đức Phật. 

Tóm lược như sau: 

Đức Thế Tôn chủ trương “ý nghiệp” là quan trọng, còn giáo thuyết của Nigantha 
Naataputta chủ trương “thân tội” là quan trọng. 

* Câu hỏi 1. Đức Thế Tôn hỏi gia chủ Upali: 

- Này gia chủ, ngươi nghĩ như thế nào? Ở đây, một Nigantha bị bệnh, từ chối uống 
nước lạnh, chỉ uống nước nóng. 

Vì không được uống nước lạnh nên mệnh chung, theo Nigantha Nataputta người 
ấy tái sinh về cối nào? 


Œ)- S.1V, 317. 
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- Bạch Thế Tôn, có hạng chư thiên là Manosatia (Ý Trước thiên), người ấy tái sinh 
về nơi ấy. Vì sao? Vì có “ý chấp trước”. 

- Này gia chủ, hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi trả lời. Lời nói trước của ngươi và lời 
nói sau không phù hợp. 

(Bản Sớ giải giải thích: Theo giới luật của Nigantha (Nikiềntử) thì không được 
dùng nước lạnh vì có sinh vật. Gọi là “ý chấp trước” vì người bệnh “khao khát” uống 
nước lạnh nhưng cố gắng chịu đựng, do vậy ý hành không trong sạch, nên tái sinh về 
cảnh giới này). 

*Câu hỏi 2. 

- Này gia chủ, một Nigantha hoàn toàn tự chế không dùng nước lạnh, hoàn toàn 
chú tâm vào sự chế ngự nước lạnh, hoàn toàn loại trừ nước lạnh, hoàn toàn thấm 
nhuần giới kiêng nước lạnh. 

Người ấy đi lại, làm chết những sinh vật nhỏ, theo NÑigantha Nataputta người ấy 
thọ quả báo như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, vì không cố ý nên Nigantha Nataputta không xem là đại tội. 

- Này gia chủ, nếu nó cố ý thì như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, là đại tội. 

- Này gia chủ, ý thức ấy NÑigantha Nataputta xem loại tội gì ? 

- Bạch Thế Tôn là “ý tội”. 

- Này gia chủ, hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi trả lời. Lời nói trước của ngươi và lời 
nói sau không phù hợp. 

*Câu hỏi 3. 

- Này gia chủ, thị trấn Nalanda này phồn thịnh, cư dân đông đúc, trù mật. Một 
người lực lưỡng cầm thanh gươm đưa cao, nói rằng: “Ta sẽ làm cho tất cả mọi người 
trong thị trấn Nalanda này trở thành một đống thịt, một khối thịt chỉ trong một 
sátna, chỉ trong giây phút”. Này gia chủ, người ấy có thể thực hiện được chăng? 

- Bạch Thế Tôn, đừng nói là một, cho dù là 1o người, 2O người, 3O người, 4O 
người, 5O người cũng không thể làm được. 

- Này gia chủ, ngươi nghĩ sao? Với vị Samôn, Bàlamôn có thần thông lực, người 
này nói như sau: “Ta sẽ làm cho thị trấn Nalanda trở thành tro bụi chỉ trong một 
sátna, trong giây phút với một tâm sân hận”. 

Này gia chủ, vị Samôn, Bàlamôn có thần thông lực ấy, có thể làm được chăng? 

- Bạch Thế Tôn, đừng nói là một thị trấn Nalanda, cho đến 10, 20, 3O, 4O, 5O thị 
trấn Nalanda cũng bị trở thành tro bụi bởi tâm sân hận của vị Samôn, Bàlamôn có 
thần thông lực. 

- Này gia chủ, hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi trả lời. Lời nói trước của ngươi và lời 
nói sau không phù hợp. 

*Câu hỏi 4. 

- Này gia chủ, ngươi có nghe những quốc độ như: Dandakl, Kalinga, Mejjha, 
Matanga trở thành những khu rừng hoang như cũ chăng? 

- Bạch Thế Tôn, con có nghe. 

- Này gia chủ, vì sao vậy? 

- Bạch Thế Tôn, do tậm sân hận của các ẩn sĩ. 

- Này gia chủ, hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi trả lời. Lời nói trước của ngươi và lời 
nói sau không phù hợp. 

Gia chủ Upali hoan hỷ xin quy ngưỡng Đức Thế Tôn, Ngài dạy: “Này gia chủ, một 
người có danh tiếng, có tài sản lớn như ngươi, hãy suy nghĩ chu đáo, chính chắn 
trướckhi quyết định”. 

Nghe vậy, gia chủ Upali càng thán phục Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn khuyên gia 
chủ Upali nên cấp dưỡng cho các NÑigantha, vì từ lâu là “giếng nước trong” của họ. 

Một lần nữa, tâm của gia chủ Upali càng cảm phục đức độ của Đức Thế Tôn. Nhận 
thấy tâm của gia chủ Upali đã sẵn sàng, như miếng vải trong sạch sẵn sàng nhuộm 
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màu, Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại tế độ gia chủ Upali chứng đạt thánh quả Dự 
lưu®), 

Trưởng giả Upali là một trong năm vị Thánh Hữu học (sekkha), đạt Tứ Đạt thông 
(Patisambhida) là: Nghĩa đạt thông, Lý đạt thông, Từ đạt thông và Biện đạt thông. 
Bốn vị Thánh kia là: Đức Ananda, Trưởng giả Citta, cận sự nam Dhammika, cận sự 
nữ KhujJjhuttara®). 

*Làng Balaka. 

Không biết địa danh này là “khu vườn” (arama) hay “làng” (gama), vì không có 
đủ tư liệu chính xác. 

Theo Bản Sớ giải Trung bộ kinh6), có hai giả thuyết về làng Balaka: 

1- Balaka là tên của “làng làm muối” (Balakalonakaragama). Trưởng giả Upali là 
trưởng làng, ông cùng các “chủ làm muối” đi đóng thuế muối, nhân đó trưởng giả 
cùng hội chúng của mình đến viếng giáo trưởng Nigantha Nataputta, như trong kinh 
Upali đã đề cập. 

2- Balakimiua là một tỉnh từ có nghĩa là “gồm những kẻ ngu” như: Balauatiua 
bahussannaua (2, sự lần lộn này có từ lúc xa xưa. 

Nếu thật có làng Balaka của Trưởng giả Dpäli, làng này nằm gần Nalanda, gần 
thành Kosambi. 

Khi hai nhóm Tykhưu trong thành Kosambi gây chia rế, Đức Phật khuyên can 
không được, Ngài đi đến làng Balakalona, nơi ẩn cư của Tôn giả Bhagu dòng Thích 
ca. Nơi đây, Đức thế Tôn tán thán hạnh “ẩn cư” và giảng pháp trọn ngày đêm đến 
Tôn giả Bhagu, hôm sau Đức Thế Tôn lên đường đến Pacinavamsa-migadaya(5), thắm 
Tôn giả Anuruddha và các Trưởng lão khác. 

Trong chuyến du hành cuối cùng của Đức Phật trong xứ Magadha (Makiệtđà), 
Đức Phật có đến Nalanda lần cuối và chính nơi đây, Đức Xálợiphất nói lên tâm tịnh 
tín tột cùng của Ngài đối với Đức Thế Tôn trước khi Đức Xálợiphất viên tịch). 

Nalanda là Baragaon hiện nay 0). 

1-Đức Mục Kiêntliên chứng quả Alahán. 

Khi được xuất gia theo cách “Hãy đến đây, này Tykhưu” (ehi bhikkhu), Tôn giả 
Mụckiềnliên đi đến khu làng nhỏ Kallavala (còn gọi là Kallavalamutta) trong xứ 
Makiệtđà, Ngài nỗ lực hành đạo được 7 hôm. 

Do nỗ lực quá độ nên thân mệt mỏi, đuối sức, trong lúc thiền tịnh, Ngài bị “buồn 
ngủ” sinh khởi, nên ngồi ngủ gục (pacalayamano). 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đang trú tại vườn Nai trong rừng Bhesakala, trong thành 
Sumsumaragiri, xứ Bhagøa. 

Với thiên nhãn Đức Thế Tôn thấy Tôn giả Mụckiềnliên đang ngủ gục, Đức Thế 
Tôn biến mất khỏi rừng Bhesakala, xuất hiện ngay trước mặt Tôn giả Mụckiềnliên. 
Đức Thế Tôn ngồi vào chỗ được soạn sẵn, rồi Ngài dạy Tôn giả Mụckiềnliên 7 cách 
trừ diệt “ngủ gục” (tóm lược) là: 

1- Khi thiền tịnh, “buồn ngủ sinh khởi”, đừng có tác ý đến “buồn ngủ”, đừng có 
nghĩ đến “buồn ngủ”. Buồn ngủ bị đoan diệt. 

2- Nếu “buồn ngủ” chưa chấm dứt, hãy suy gẫm và quán xét pháp đã được nghe, 
đã học thuộc”, thì “buồn ngủ” chấm dứt. 

3- Nếu “buồn ngủ” chưa chấm dứt, hãy tụng đọc pháp đã học thuộc, đã được nghe 
một cách rộng rãi, thì “buồn ngủ” chấm dứt. 


@- M.ii, Kinh Upali (Upalisuttam) 

)- Vam. 1i. 442; VIbhA. 388. 

)- MA.IH, 596. 

(4)- Cp., J. 1. 246 có nói đến baÏagamikamanussa là những người ngu. 
G)- Vin. ¡. 350; M. iii. 154; DhpA. 1. 47; J. iii. 489. 

()- D.1ii, kinh “Tự hoan hỷ”; S.v, 159. 

Œ)~ CAGI. 537. 
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4- Nếu “buồn ngủ chưa chấm dứt”, hãy kéo hai lỗ tai, hãy xoa bóp tay chân, thì 
“buồn ngủ” chấm dứt. 

5- Nếu “buồn ngủ” chưa chấm dứt, hãy đứng dậy lấy nước rửa mặt, rửa mắt, rồi 
nhìn về phía chân trời, nhìn những ngôi sao lấp lánh, thì “buồn ngủ” chấm dứt. 

6- Nếu “buồn ngủ” chưa chấm dứt, hãy tác ý đến ánh sáng với tâm rộng mở, 
không có hạn chế, với tâm chói sáng, thì “buồn ngủ” chấm dứt. 

7- Nếu “buồn ngủ” chưa chấm dứt, hãy đi kinh hành tâm trú trước mặt hay phía 
sau, hướng tâm vào bên trong, không hướng ra bên ngoài, thì “buồn ngủ” chấm dứt. 

8- Nếu “buồn ngủ” chưa chấm dứt”, hãy nằm với dáng nằm sư tử, về phía hông 
phải, hai chân gác lên nhau, với niệm tỉnh giác, tác ý với niệm thức dậu thật mau, 
nghĩ rằng “Ta sẽ không chú tâm đến lạc nằm ngủ, lạc nằm xuống một bên, lạc ngủ 
Say. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết pháp, khích lệ sách tấn Đức Muckiềênliên®), 

Vâng theo lời dạy của Đức Thế Tôn, Tôn giả Mụckiềnliên vượt khỏi chứng ngại 
“buồn ngủ”. Tiếp theo, Tôn giả quán xét về “giới nghiệp xứ” (dhatu kammatthana), 
thành tựu Thánh quả Alahán. 

Hỏi. Đức Thế Tôn tiếp nhận “Rừng Trúc” không lâu, khoảng 3 tuần lễ, vì sao Đức 
Thế Tôn đến rừng Bhesakala, thành SumsumaragirI xứ Bhagga? 

Đúáp. Để tế độ ông bà Nakulapita và Nakulamata. 

Xứ Bhugga (hay Bhaggga). 

Bhagga là tên của một bộ tộc, đồng thời cũng là một tiểu quốc nằm giữa kinh 
thành Vesali và kinh thành Xávệ (Savatth]). 

Trong Apadana (Ký sự), Bhagga được gọi là Karusa®), 

Nước Bhagga dường như là chư hầu của quốc độ Vamsa (có kinh thành là 
Kosambi), vì vương tử Bodhi (Bồđề)®) con trai của vua Udena, đồng thời cũng là Phó 
vương của vua Udena đã sống nơi đót2, 

Có thể Sumsumaragir1 là kinh thành của xứ Bhagga®), thành phố có tên có tên là 
Sumsumaragir, do có truyền thuyết: “Lúc xây dựng thành phố, có con cá sấu 
(sumsumara) sống trong hồ gần đó phát ra tiếng kêu (gira) lớn®), 

Trong thành Sumsumaragiri có khu rừng Bhesakala, trong rừng có vườn Nai, 
cạnh khu rừng Bhesakala là toà phi lâu “Hoa sen đỏ” (Kokanada) lơ lửng trên mặt 
đất của Vương tử Bodhi (Bồđề). 

Đức Thế Tôn an cư mùa mưa lần thứ 8 tại khu rừng Bhesakala này 0). 

Rừng có tên là Bhesakala vì do nữ dạxoa Bhesakala cai quản®), sách Divyavadana 
gọi khu rừng là Bhisanikqauana®). 

Rừng Bhesakala là nơi sinh sống của hai gia chủ Nakulapita (cha Nakula), 
Nakulamata (mẹ Nakula)6 và Trưởng lão Singalakapita (cha Singala)G. Cũng là 
nơi sinh quán của Trưởng lão Sirimanda62). 

Trong những đợt du hành, Đức Phật đến thành phố SumsumaragirI nhiều lần03), 
tại nơi đây Đức Thế Tôn chế định ba học giới cho chư Tỳkhưu©, đồng thời Ngài 


6)- A.iv, 85. Chương 7 pháp. Phẩm VI, Không tuyên bố (Abyakatavagso) kinh Ngủ gục (pacalayamanasuttam). 
@)-~ AD. II. 359. 

6)- Mẹ của vương tử Bodhi (Bồđề ) là công chúa Candadevl, bà là Hoàng hậu thứ 2 của vua Udena, đồng thời là 
con của vua Candapajjota cai trị quốc độ AvanH. 

&)- DhpA. Câu 157. C.H.I (ï. 178) nói rằng Bhagza là thành viên của liên minh Vajj. 

G)-~ Xem e.g., Šp. 1v. 862. 

(6) - MA. 1. 202; SA. 1i. 181. 

0)- BuvA. 3. 

(Œ)- SA. 1. 181. 

@)- Dvy. 182. 

á9)- Xem A. II. 61; A. H1. 205 ; A. 1v. 268; S. 1H. 1; S. 1V. 116. 

&1)- Thag. vs. 18. 

ä2)- ThagA. i. 462. 

&3)~ Xem A.H, 61; A.iv, 85...; Vin.1, 127, Vin.iv.115, 198. 
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thuyết lên bài kinh BodhiraJakumarasutta®) (Kinh Bồđề vương tử) đến Vương tử 
Bodhi, nhân dịp khánh thành toà phi lâu “Hoa sen đỏ” (Kokanada) cùng với Bổn sự 
Dhonasakha (Dhonasakhajataka)®). 

Cũng tại rừng Bhesakala của xứ Bhagga này, ngoài lần Đức Thế Tôn nhìn thấy 
Tôn giả Mụckiềnliên “ngủ gục” trong khi thiền tịnh tại làng Kallavalamutta. 

Một lần khác, khi Tôn giả Anuruddha (Analuật) đang trú ngụ tại PacInavamsa- 
migadaya trong xứ CetI, với tâm mình Đức Thế Tôn biết được sự suy tư của Tôn giả 
Anuruddha về 7 pháp của “bậc đại nhân” (mahapurisavitakka) là: 

1- Pháp này để cho người ít dục, không phải để cho người nhiều dục. 

2- Pháp này để cho người bïế? đủ, không phải để cho người không biết đủ. 

3- Pháp này để cho người sống thanh uắng, không phải để cho người ưa hội 
chúng. 

4- Pháp này để cho người fỉnh cần, không phải để cho người lười nhác. 

5- Pháp này để cho người có niệm, không phải để cho người mất niệm. 

6- Pháp này để cho người thiên tịnh, không phải để cho người không thiền tịnh. 

7- Pháp này để cho người có rrí, không phải để cho người ác tuệ. 

Đức Thế Tôn biến mất tại Bhesakala, xuất hiện trước Tôn giả Anuruddha 
(Analuật), Ngài tán thán sự suy tư của Tôn giả Anuruddha, rồi Ngài dạy thêm “pháp 
đại nhân thứ 8 là: 

*Pháp này để cho người không ưa hú luận (nippapañcarama), không phải để cho 
người ưa hí luận. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết pháp sách tấn, khích lệ đến Tôn giả Anuruddha(2. 

Đức Mụckiềnliên có lần đến trú ngụ nơi rừng Bhesakala, ở nơi đây Ngài bị ác ma 
(mara) đi vào dạ dày ®, cũng ở nơi đây Đức Mụckiềnliên thuyết lên bài kinh 
Anumanasutta(), để khiển trách các Tỳkhưu. 

Đức Mụuckiềnliên nêu ra 16 pháp làm cho vị Tỳkhưu trở thành kẻ khó dạy và hãy 
tự quán xét mình. 

Mười sáu pháp đó là: “Ác dục, khen mình chê người, phãn nộ, hiềm hận, cố chấp, 
nói lời giận dữ, chống đối, chỉ trích, vấn nạn, nói lãng tránh, không giải thích, hư 
nguy não hại, xan tham ganh ty, lừa đảo, ngã mạn, không xả bỏ”. 

Ngược lại 16 điều này là “vị Tỳkhưu dễ dạy, được các bậc đồng phạm hạnh ái kính, 
tin tưởng, giáo giới”. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) nói rằng: “Các Giáo thọ sư tiền bối (Porãnä) xem 
bài kinh này như “Giới luật Tỳkhưu” (bhikkhupatimokkha). VỊ Tỳkhưu phải tự quán 
xét mình mỗi ngày 3 lần, tối thiểu cũng phải mỗi ngày một lầnứ), 

*Nakulaptta 0à Nakulamnafta. 

Là cha mẹ của g1a chủ Nakula, ở Sumsumaragiri trong xứ Bhagøa. 

Nakulapita gặp Đức Phật trong rừng Bhesakala, ông liền quỳ xuống dưới chân 
Đức Phật, gọi Ngài là “con”, rồi hỏi: 

- Vì sao con bỏ cha me đi xa lầu như vậy. 

Ông thỉnh Đức Thế Tôn đến nhà, bà Nakulamätä vừa nhìn thấy Đức Thế Tôn, bà 
cũng quỳ xuống dưới chân Đức Thế Tôn, ôm lấy chân Ngài, nói rằng: “Ô! Con trai 
yêu quý , con đã ở đâu suốt thời gian dài vừa qua, sao con không đến thăm mẹ cha?”. 

Rồi hai ông bà giới thiện Đức Phật đến gia chủ Nakula, bảo: 

- Này Nakula, con hãy chào anh con đi. 


()- Vịn. 1i. 127; 1v. 115 f.; 198 f. 

Œ)~ M.ii. 

()~JA. 111. 157 Í. 

4)- A.iv, 228. Chương 8 pháp. Kinh Tôn giả Anuruddha (Anuruddhasutta). 
G)- M.i, 332. Kinh Hàng ma (Maratajjaniyasuttam). 

()- M.1, Kinh “Tự đo lường” (Anumäanasutta). 

0)- MA. 1. 294. 
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Đức Thế Tôn yên lặng để hai ông bà nắm lấy chân mình, cho đến khi hai ông bà 
hài lòng thoả mãn. Đức Thế Tôn chờ cho tâm hai ông bà quân bình trở lại, Ngài 
thuyết lên pháp thoại thích hợp với khuynh hướng của hai ông bà. Dứt thời pháp hai 
ông bà chứng quả Dự lưu. 

Được biết hai ông bà đã từng 5oo kiếp là cha mẹ của Bồtát, 5oo kiếp là chú và đì 
của Bồtát, 5oo kiếp là hai bác của Bồtát, soo kiếp là cậu (bên mẹ) và cô (bên cha) của 
Bồtát0). 

Mối quan hệ thân tình trong quá khứ lâu dài như vậy, đã để lại ấn tượng mạnh mế 
trong tâm của hai ông bà. 

Khi gặp Đức Phật đầu tiên, họ ngỡ là con mình đã thất lạc từ lâu mà chẳng rõ vì 
nguyên nhân nào. 

Một lần khác, khi ông bà đã già yếu Đức Thế Tôn có đến Sumsumaragiri, bấy giờ 
hai ông bà có bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, từ khi nữ gia chủ mẹ Nakula được đem về gia tộc này khi con còn 
trẻ, con không bao giờ có ý nghĩ “âm phạm” (aticaritta)2), chứ đừng nói về thân. 
Bạch Thế Tôn, chúng con muốn thấy mặt nhau trong đời này, còn muốn thấy mặt 
nhau trong đời sau nữa. 

Mẹ Nakula cũng bạch với Đức Thế Tôn những lời như vậy. Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các gia chủ, khi cả vợ và chồng đều muốn thấy mặt nhau trong đời này và 
cũng muốn thấy mặt nhau trong đời sau thì cả vợ và chồng đều “đồng tín, đồng giới, 
đồng thí và đồng tuệ” 6®). 

Có Tần Nakulapita đến bạch Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, nay con đã già, đã cao niên, thân thường ốm đau, bệnh hoạn. 
Bạch thế Tôn hãy giáo giới cho con, nhờ vậy con được hạnh phúc lâu dài. 

Đức Thế Tôn dạy vắn tắt rằng; “Này gia chủ cần phải học tập như sau: “Dầu cho 
thân tôi có bệnh, tâm sẽ không bệnh”. Như vậy, này gia chủ, gia chủ cần phải học 
tập”. 

Rồi Nakulapita đi đến Đức Xálợiphất, Đức Xálợiphất giảng rộng ý nghĩa Phật 
ngôn “thân có bệnh nhưng tâm không có bệnh” và gia chủ Nakulapita hoan hỷ với lời 
dạy của Đức Xálợiphất 6). 

Có lần Nakulapita bị bịnh, bà khuyên giải ông với giọng khẳng định, khiến ông an 
tâm rồi khỏi bịnh. 

Khi khỏi bịnh, ông chống gậy đi đến yết kiến Đức Thế Tôn, trình lên Đức Thế Tôn 
về việc này. Đức Thế Tôn tán thán ông có “người vợ tốt”6G). 

Hai ông bà được Đức Thế Tôn ban cho địa vị tối thắng “về nói chuyện thân mật” 
(6) 

Tương truyền trong thời Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa) cách hiền kiếp này 
trở về trước 10o ngàn kiếp trái đất. 

Tiền thân Nakulapita là một gia chủ có danh tiếng trong thành HamsavatI. Có lần 
được trông thấy một nam gia chủ được Đức Thế Tôn Padumuttara ban địa vị “tối 
thắng về hạnh nói thân mật”, nam gia chủ này ao ước được địa vị ấy trong thời giáo 
pháp của Đức Chánh giác tương lai, nên cúng dường đến Đức Phật cùng tăng chúng 
trọn 7 ngày, rồi nguyện được địa vị ấy. 

Tương tự như vậy với một nữ gia chủ (tiền thân của bà Nakulamata). 


@~ SA.ii. 

2)- Aficaritta . Ám chỉ điều quan trọng nhất là “ngoại tình”. 
@)- A.ii, 61. Chương bốn pháp. 

@)- S.1ii, 1- 2o. Tương ưng Uẩn. 

G)- A, ii. 2o5s . Chương 5 pháp. 

@6)- A.i, 2ó. Phẩm người tối thắng. 
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Sau khi luân chuyển trong hai cối nhân thiên trọn 100 ngàn kiếp trái đất. Vào thời 
Đức Phật Gotama (CôĐàm) hâu thân hai vị tái sinh về nhân giới trong thành 
SumsumaragirI của xứ Bhagga. 

Vì có người con trai đầu là NÑakula nên ông được gọi là Nakulapita, bà được gọi là 
Nakulamata. 

Trong Bản sớ giải Kinh Pháp cú cũng có mẫu chuyện tương tự, nhưng ở đây là 
rừng Añjana, gần thành Saketa, và ông được gọi là Buddhapita, bà được gọi là 
Buddhamata, gia đình ấy được gọi là Buddhakula®'). 

XTInưởng lão Singalakaptta. 

Còn được gọi là Sigalakapita®), Ngài là một trưởng giả trong thành Xávệ, có người 
con tên là Singalaka, nên Ngài được gọi là Singalakapita (cha của Singalaka). 

Khi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, Ngài từ bỏ gia đình đi xuất gia. Đức Thế Tôn 
quán xét căn cơ của Ngài, Đức Thế Tôn dạy Ngài quán tưởng đề mục “bộ xương”. Vì 
trong thời Đức Phật Kassapa (Cadiếp) Ngài là vị Tỳkhưu thực hành thiền quán với 
“đề mục bộ xương”. 

Cách đây o4 kiếp trái đất, kể từ trái đất này tính lui về trước, tiền thân của Ngài có 
cúng dường đến Đức Phật Độc giác Sataramsl trái thốt nốt (tala)G). 

Sau khi xuất gia, Ngài cùng các Tykhưu thuộc dòng ThíchCa đến thành 
Sumsumaragir1, tru trong rừng Bhesakala để tu tập. 

VỊ thọ thần thấy Ngài nõ lực tỉnh cần hành pháp, đoán rằng “vị này sẽ chứng quả 
Alahán”, nên nói lên kệ ngôn tán thán Ngài: 

Ahu buddhassa dayado; bhikkhu bhesakalavane. 

Kevalam atthisaññaya; aphar1 pathavim Imam. 

Maññeham kamaragam so; khippameva pahIssatTti: 

“Ô! Nhận lời dạu của Đức Phật; Tùkhưu trong rừng Bhesakdlä. 

Tưởng hài cốt trọn uẹn; luôn khắp cả đất nàu. 

Dục khát út, U} ấu; ta nghĩ “sớm diệt trừ”. 

Nghe bài kệ, Trương lão suy nghĩ: “VỊ Thọ thần khích lệ, sách tấn ta”, Ngài nỗ lực, 
phát triển Minh sát chứng đạt Alahán. 

Hồi tưởng lại sự thành đạt cứu cánh của mình, Ngài nói lên câu kệ trên, như là lời 
“tuyên bố lên Thánh trí của mình”, 

XTnưởng lão mrt Sỉigalakamata. 

Có vị Trưởng lão ni có tên là “Sigalakamata” hay “Sigalamata”, nhưng không phải 
là mẹ của Singalaka nói ở trên, bà có người con được đặt tên là “Sigalaka”, nên được 
gọi là “Sigalakamata” hay “Sigalamata”. 

Bà sinh ra trong một gia tộc đại trưởng giá trong thành Vương xá. 

Sau khi nghe pháp của Đức Thế Tôn, bà gia nhập Ni đoàn. Trưởng lão ni 
Sigalamata rất tịnh tín nơi Đức Thế Tôn, mỗi khi nghe Đức Phật giảng pháp, tâm bà 
luôn hoan hỷ khi ngắm nhìn vẽ uy nghi của Đức Thế Tôn. Biết được tâm tư của bà, 
Đức Thế Tôn thuyết pháp tế độ bà chứng đạt Thánh quả Alahán. 

Rồi một lần ở giữa Ni đoàn, Đức Thế Tôn ban cho bà địa vị đệ nhất về hạnh “Tín 
thắng giải thoát” (saddhadhimutta)6G). 

Vào thời Đức Phật Padumuttara (Liên hoa), bà là con gái một vị Đại thần, có lần 
theo cha đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Nàng trông thấy một vị Thánh nữ Alahán 
được Đức Thế Tôn ban cho địa vị đệ nhất về hạnh “Tín thắng giải thoát”, nàng ước 
muốn thành tựu địa vị ấy trong thời Đức Phật Chánh giác tương lai. 


&)- DhpA.Câu số 225. 

)- Sigalaka nghĩa là “tiếng tru của chó rừng”. Không hiểu vì sao có tên này? 
)- 'ThagA.1, 70. 

4)- Thag, 5. Phẩm một kệ. Trưởng lão Singalapita. 

G)- A.i, 25. Chương một pháp. Phẩm người tối thắng. 
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Nàng cung thỉnh Đức Thế Tôn Padumuttara đến tư gia, cúng dường trọn 7 ngày, 
vào ngày thứ 7 nàng ước nguyện đạt được địa vị ấy trong tương lai. Đức Phật 
Padumuttara tiên tri rằng: “Sau 1oo ngàn kiếp trái đất kể từ kiếp này, ước nguyện 
của nữ nhân này sẽ thành hiện thực trong thời Giáo pháp của Đức Chánh Giác 
Gotama”0), 

Theo Apadana (Ký sự), bà là mẹ của gia chủ Singalakat2, Singalaka là một trưởng 
giả trong thành Vương xá, thường dậy sớm với tóc và áo đẩm ướt, ra khỏi thành 
Vương xá chấp tay, đảnh lễ sáu phương. 

Nhận thấy duyên lành của gia chủ Singalaka, Đức Thế Tôn trên đường vào thành 
Vương xá để khất thực, Ngài đi đến nơi gia chủ Singalaka đang đảnh lễ sáu phương. 
Sau đó, Đức Thế Tôn thuyết lên kinh Singalovadasutta®), tế độ gia chủ Singalaka 
chứng quả Dự lưu. 

Kinh đề cặp đến bổn phận của người cư sĩ trong gia đình và xã hội, theo luật pháp 
của bậc Thánh, và do đó được biết như là Gihfuinaa (Luật cư sĩ). 

*Trưởng lão Sirùnarrda. 

Ngài sinh ra trong một gia tộc Bàlamôn, trong thành Sumsumarag1r1. 

Được nghe Đức Thế Tôn giảng pháp ở rừng Bhesakala, Ngài khởi niềm tin, xuất 
g1a trong giáo pháp này. 

Một hôm, trong ngày hành lễ Bốtát, chư Tykhưu tụng Giới bổn Patimokkha, rõ 
biết ích lợi của “một lỗi vi phạm được nói lên sẽ nhẹ đi”, Ngài hân hoan nói rằng: 
“Giới luật của Bậc Đạo sư thật hoàn toàn trong sạch”. Rồi Ngài phát triển thiền quán 
chứng đạt Thánh quả Alahán. 

Hồi tưởng lại con đường đã trải qua, với tâm hân hoan, Ngài dùng kinh nghiệm 
của mình nhắc nhở các bậc đồng phạm hạnh “không nên phóng dật” qua sáu kệ ngôn 
như sau: 

1- ChannamatIivassat1; vivatam natIvassat. 

Tasma channam vIvareta; evam tam natIvassaHI. 

“Che dấu, mưa uăng lạt; phơt bàu, mưa không uăng. 

Do đó, che dấu nên mở ra; như uậu mưa không uăng”. 

2- Maccunabbhahato loko; Jaraya parIvarIto. 

Tanhasallena otinno; Iechadhupayito sada. 

“Đời bị chết tấn công; DỊ già bao uâu quanh. 

Mũt tên ái đâm uào; ước muốn thường huôân tập”. 

3- Maccunabbhahato loko; parikkhitto Jaraya ca. 

Haññati niccamattano; pattadandova takkaro. 

“Đời bị chết tấn công; uà bị già bao quanh. 

Thường bị hại không lường; như cướp uới gậu dao”. 

4- Agacchantaggikhandhava; maccu byadhi Jara tayo. 

Paccuggantum balam natthi; Javo natth1 palayItum. 

“Như những khối lửa, chúng đến; cả ba già, bịnh, chết. 

Không sức mạnh nào chống nổi; nhanh cũng không chạu khỏử”. 

5- Amogham disavam kaylya; appena bahukena va. 

Yam yam vijahate rattim; tadunam tassa jrvitam. 

“Ngàu trống rồng, hấu làm; chút ít hoặc thật nhiều. 

Đêm càng bị bỏ phí; mạng sống rút ngắn đần”. 

6- Cararo ti{thato vapl; asInasayanassa va. 

UpetIi carima ratti; na te kalo pamaJJItun ti. 

“Như uậu khi đi hoặc đứng; ngồi hoặc nằm xuống. 


G@)- AA.1, 206. 
@)- AD.ii, 603. 
@)- D.iv, kinh số 31. Singalovadasutta (Kinh Thi Ca La Việt). 
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Đêm đã đi đến gần; thời của người không bê trể” G), 

2- Đức Xálợiphất chứng quả Alahán. 

Sau khi thọ đại giới bằng cách “ehi bhikkhu” (hãy đến đây Tykhưu), Tôn giả 
Xálợiphất vẫn sống cạnh Đức Thế Tôn trong hang Sukarakhatalena (hang Heo rừng) 
ở núi Kên kên (GIJjhakuta). 

Vào ngày trăng tròn tháng Magha ®), du sĩ “Móng dài” (DIighanakha) là cháu trai 
của Tôn giả Xálợiphất đến gặp Đức Thế Tôn để luận chiến, nhưng rồi du sĩ “Móng 
dài” bị nhiếp phục, nhân đó Đức Thế Tôn thuyết lên kinh “nắm giữ các thọ” 
(Vedanapariggahanasuttam), nghe xong kinh này du sĩ “Móng dài” trở thành vị 
thánh cư sĩ Dự lưu. 

Riêng Tôn giả Xálợiphất đang đứng hầu quạt phía sau Đức Thế Tôn, Tôn giả đưa 
tâm quán xét lời Phật dạy, dứt bài kinh Tôn giả Xálợiphất thành tựu Thánh quả 
Alahán. 

Bài kinh này thuyết lên cho du sĩ “Móng đài”, nên còn có tên là Kinh Móng dài 
(Dighanakhasuttam)6). 

*Hang Sukar~akhata (Hang Heo rừng). 

Là một hang động trên sườn núi GiJJhakuta (núi Kên Kên)t+). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích): Vào thời Đức Phật Kassapa 
(CaDiếp), có một “hố trống do sự chấn động địa cầu” trong lòng núi. Một con heo 
rừng đào đất gần hang động và hang động được phát hiện, một vị chư thiên làm mưa 
lớn để trôi đi lớp đất do heo rừng đào để làm hiển lộ hang động, nên hang động có 
tên Sukarakhata. 

Đức Phật Kassapa thiền tịnh trong hang động này, một người thợ rừng tình cờ 
phát hiện hang đông, ông nghĩ “đây là nơi ngụ của một bậc Thánh nhân”, ông phát 
quang sạch sẽ chung quanh động, rồi trang hoàng hang động như “cái chén vàng”, 
trang bị ghế giường cúng dường đến Đức Phật. Động rất sâu không thể leo xuống 
được. 

Tại hang “Heo rừng”, ngoài bài kinh “Móng dài” được Đức Phật thuyết lên để tế 
độ du sĩ Móng dài và Đức Xálợiphất chứng đạt Thánh quả Alahán. Nơi đây, có lần 
Đức Phật hỏi Đức Xálợiphất: 

- Vì sao vị Tỳkhưu đã đoạn mọi ô nhiễm, bày tỏ sự cung kỉnh Đấng Như Lai? 

-Bạch Thế Tôn, vì vị ấy thấy được an ổn mọi khổ ách. 

- Này Xálợiphất, vì sao vị Tỳkhưu thấy được an ổn mọi khổ ách ? 

- Bạch Thế Tôn, vì vị Tỳkhưu đã tu tập “ngũ quyền” là: Tín quyền, tấn quyền, 
niệm quyền, định quyền, tuệ quyền ... (6), 

*Du sĩ Móng dài (Trường trảo). 

Theo kinh điển Nam truyền thì du sĩ này là cháu của Đức Xálợiphất, sở đĩ ông có 
biệt hiệu là “Móng dài” vì không chịu cắt bỏ móng tay. 

Kinh điển Bắc truyền lại giải thích có khác chút ít, cho “đó là người cậu của Đức 
Xálợơiphất”. 

Khi bà Sar1 mang thai Tôn giả Xálợiphất, có một cuộc đàm luận khởi lên giữa bà 
SarI với người em trai. Thông thường trong mọi cuộc đàm luận, người em trai luôn 
thắng thế, nhưng lần này bà SarI biện luận như “nước tuôn trào từ suối nguồn” 
không dứt. 


@- Thag.47. Chương sáu kệ. Trưởng lão Sirimanda. 

2) — Tháng 1-2 DI. Là ngày 15 tháng Giêng â], tính theo lịch VN. 
G)~M.iii, Kinh Trường Trảo. 

)- Gijj]hakuta còn được âm là Kỳxàquật, hay gọi là Linh Thứu sơn. 
G)- SA.IH, 107. 

(6)- S.v, 233. 
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Người em suy nghĩ “đây không phải là sức của chị ta, chắc là bậc trí giả trong thai 
bào gởi lời nói nơi mriỆng 1nẹ, người này chưa sinh mà đã như vậy, lớn lên thì sẽ 
ra sao?”. 

Suy nghĩ như thế, người em phát sinh tâm kiêu mạn (không muốn thua người 
cháu của mình - Ns), xuất gia làm du sĩ đi khắp nơi để học tất cả những học thuyết 
đương thời. Du sĩ đến miền Nam Ấn, để học tập những bộ kinh lớn, có người hỏi: 
“Chí của ông muốn cầu 8Ì, học tập kinh 8ì” ”, ông trả lời: “Cả 18 bộ đại kinh đều muốn 
học hết”. Mọi người nói: “Trọn cả đời ông còn không hiểu được một bộ, huống chỉ 
hiểu hết”. 

Du sĩ suy nghĩ: “Trước kia vì kiêu mạn nên thua chị, nay lại bị người khinh nhục”. 
Vì hai chuyện này nên tự thề “ta không cắt móng tay, cần phải học hết 18 thứ đại 
kinh”. 

Mọi người thấy du sĩ có móng tay dài, nên gọi ông là Phạm chí “Móng dài” 
(Dighanakhabrahmana). 

Trở về thành Vương xá, nghe tin cháu mình là Xálợiphất xuất gia trong giáo pháp 
của Đức Thế Tôn, du sĩ “Móng dài”, tìm đến Đức Thế Tôn để luận chiến0). 

Theo Giáo lý Nam Truyền: Bồtát Phật Độc Giác và Bồtát Thượng thủ thỉnh văn, 
kiếp cuối biết được hai thời kỳ: Trú trong thai bào và ra khỏi thai bào (Bồtát Chánh 
giác kiếp chót thì biết được 3 thời kỳ: Nhập thai bào, trú thai bào và xuất thai bào). 

Tuy biết “mình đang trú trong thai bào, nhưng không thể “gởi lời nói nơi 
Tmriệng re” được. 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng phước của vị có đại phước, có thể làm cho “người mẹ 
được thông mĩnh ra”, hoặc “được an lạc”, như trường hợp hài tử Pandita khi còn 
trong thai bào, do ảnh hưởng phước của vị này, khiến “người nhà thông minh hãn ra” 
2), hoặc như hài tử Sukha khi còn trong thai bào, người mẹ cùng gia tộc được an 
lạc(3)›: hay như Bồtát Siddhattha (SĩĐạtTa) khi còn trong thai bào, khiến mẹ Ngài 
luôn an lạc và không hề khởi lên dục tình ... 

* Vê du sĩ (paribbaJaka). 

Đó là các đạo sĩ khổ hạnh cũng có, hoặc những ẩn sĩ thường thấy trong thời Đức 
Phật. 

Nói chung “lý thuyết” của các du sĩ là “sau khi được trong sạch hoá thân tâm, 
thoát khỏi mọi ác hạnh, mệnh chung sẽ được an lạc hoàn toàn. Sự an lạc hoàn toàn 
này có thể đạt được bằng Phạm hạnh (là tu tập bốn bô lượng tâm: Từ, bị, hỷ, xả), 
hoặc bằng cách “tịnh hoá thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp và “không nuôi mạng 
sống sái quấy”), 

Các du sĩ cho rằng họ có “nguyên lý và giáo lý giống như Đức Phật), nhưng Đức 
Phật dạy “hai giáo lý có nhiều khác biệt về căn bản”, vì thế mới có sự chuyển hướng 
của hai du sĩ Upatissa và Kolita như đã nói ở trên. Cứu cánh của các du sĩ là “bất tử” 
(amatam), có thể họ đề cập đến sự tái sinh về cõi Phạm thiên, còn cứu cánh của Đức 
Phật là “chấm dứt tái sinh”, Đức Phật đi đến tận gốc của các pháp, như: 

Có lần Đức Xálợiphất đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo, các du sĩ đang ngồi 
tụ họp và câu chuyện sau đây được khởi lên: “Này chư hiền, ai sống 12 năm hành trì 
phạm hạnh được viên mãn, thanh tịnh. Thật vừa đủ để nói: “VỊ Tykhưu đáng được 
tán thán (niddaso)”. 

Đức Xálợiphất không hoan hỷ cũng không chỉ trích, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 

Vào buổi chiều, Đức Xálợiphất đến đảnh lẽ Đức Thế Tôn, bạch lại lời tuyên bố của 
các du sĩ. Đức Thế Tôn dạy: “VỊ Tỳkhưu trong pháp luật này đáng được tán thán 


6)~- Xem HT Thiện Siêu (d)- Luận Đại Trí độ I. Viện Nghiên cứu Phật Học ấn hành năm 1997. 
)- DhpA. Câu số 8o. 

6)- DhpA. Câu số 145. 

4)- M.1, 24. 

G-M.1. 64; M1, 84. 
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không phải do đếm số năm. VỊ Tỳkhưu đáng được tán thán do thành tựu 7 pháp 
thù diệu là: 

- Nhiệt tâm học pháp. 

- Nhiệt tâm quán pháp. 

- Nhiếp phục lòng ham muốn. 

- Thích thú thiền tịnh. 

- Tĩnh tấn hành pháp. 

- Có trí và ghi nhớ. 

- Thành tựu giải thoát tri kiến0), 

Hoặc trong bài kinh khác, như sau: 

Chư Tỳkhưu trú ở thành Xávệ, ở Jetavanavihara (Tự viện Kyviên), các Ngài đi đến 
khu vườn của các du sĩ ngoại đạo, các du sĩ ngoại đạo đã nói với các Ngài: 

- Thưa các hiền giả, Samôn Gotama thuyết pháp cho các đệ tử như sau: “Này các 
Tykhưu, hãy thắng tri các pháp, sau khi thắng tri các pháp hãy an trú”. Chúng tôi 
cũng thuyết pháp cho các đệ tử như sau: “Này chư hiền, hãy thắng tri các pháp, sau 
khi thắng tri các pháp hãy an trú”. 

Ở đây, này chư hiền có đặc thù gì, có thù thắng gì, có sai biệt gì giữa Samôn 
Gotama và chúng tôi về thuyết pháp hay về giáo giới?”. 

Chư Tỳkhưu về bạch lại Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy 1o câu hỏi lớn, và Ngài 
tuyên bố rằng “không một ai có thể tự mình trả lời được ngoại trừ Đức Chánh Giác và 
người được nghe pháp từ Đức Chánh giác”. 

Mười câu hỏi lớn đó là: 

1- Chúng sinh tồn tại do vật thực. 

2- Danh sắc. 

3- Ba thọ. 

4- Bốn sự thật. 

5- Năm thủ uẩn. 

6- Sáu nội xứ. 

7- Bảy thức trú. 

8- Tám pháp thế gian. 

9- Chín chỗ ngụ của chúng sinh. 

10- Mười pháp bất thiện®'), 

Các du sĩ không thật sự tu khổ hạnh, ngoại trừ họ độc thân, có một số du sĩ là nữ 
nhân. Họ là “những nhà tư tưởng, những nhà lý luận”, thường đi đây đó để tranh 
luận về những vấn đề liên quan đến thiên nhiên, siêu hình, đạo đức... 

Nhưng không phải các du sĩ đều là người trí, tĩnh tấn hay chân thật. Có những du 
sĩ “trườn uốn như con lươn” như du sĩ SañJaya, có những du sĩ chỉ là nhà lý luận “chẻ 
sợi tóc làm đôi”6)... 

Kinh điển có ghi nhận “các trú xứ dành cho các du sĩ như: Vườn Mallika ở gần 
thành Xávệt+), giảng đường Kutagara ở Vesali, khu vườn trên bờ hồ Gaggara ở xứ 
Campa®, khu vườn ở bờ hồ Moranivapa (nơi nuôi dưỡng những con Công) trong 
thành Vương Xá, khu vườn ở bờ sông Sappinika0), khu vườn ở gần rừng xoài 
Anupliya trong xứ Malla®).... 

Tại những nơi này, các du sĩ tổ chức những lễ hội, có các cuộc tham luận và các du 
sĩ thường ghé qua thăm hỏi nhau. 


@)- A.iv, 34. Chương 7 pháp. Kinh Thù diệu sự. 

2)- A.v, 4o. Chương 1o pháp. Kinh “Những câu hỏi lớn”. 
@)- D.1. Kinh Phạm võng (Brahmajälasutta) (kinh số 1). 
()- D, 1. 178. 

()- D.1, 111. 

(6)- A, v. 326. 

Œ)- A.1, 185; A.H, 175. 

(3- D.iii. Patikasutta (kinh số 24) 
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Các du sĩ rất chí tình, đối xử với nhau rất bình đẳng, không phân biệt tông phái, 
địa vị hay gia1 cấp trong xã hội, như du sĩ Sakuladay1®9), du sĩ Sarabha(2 đón tiếp Đức 
Thế Tôn rất niềm nở. 

Các du sĩ được biết “từng đến viếng Đức Phật” là: Dighanagha, Vekhanassa®), 
Timbaruka®), Vacchagotta, Sivaka Moliya®), 

Một số du sĩ lại viếng thăm các vị Tỳkhưu của Đức Phật, như: Du sĩ Potaliya viến 
thăm Tôn giả Samiddhi; du sĩ Susima viếng thăm Đức Ananda®, du sĩ 
jJambukhadaka (là cháu của Đức Xálợiphất, du sĩ này thuộc nhóm “thi văn du sĩ” 
(channa paribbaJaka))0) viếng thăm Đức Xálợiphất®).... 

Đức Thế Tôn đôi khi cũng đến viếng thăm các du sĩ có danh tiếng, các du sĩ này 
tiếp đón Đức Thế Tôn rất niềm mở và lễ độ. 

Như Ngài viếng thăm du sĩ Bhaggava trong khu vườn gần rừng xoài Anupiya 
trong xứ Malla (sđd), Đức Thế Tôn 2 lần đến khu vườn du sĩ trên bờ sông Sappini, 
nơi có các du sĩ danh tiếng đang trú ngụ như: Du sĩ Anbhara, du sĩ Varadhara, du sĩ 
Sakuludayi và một số du sĩ có danh tiếng khác. Ở nơi đây, Đức Thế Tôn thuyết lên 
hai bài kinh: 

a- Kính Du sĩ (ParIibbaJakasutta). 

Có bốn pháp cú tối sơ, không bị các Samôn, Bàlamôn có trí quở trách là: Không 
tham, không sân, chánh niệm và chánh định6), 

b- Kinh Sự thật (Saccasutta). 

Sau khi tự mình chứng ngộ với Thánh trí, Đức Thế Tôn tuyến bố về “bốn sự thật 
Bàlamôn” như sau: 

- Không làm hại tất cả loài hữu tình. 

- Tất cả dục (kama) là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. 

- Tất cả hữu (bhava) là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. 

- Ta không là bất cứ a1, không thuộc bất cứ al, bất cứ là gì69), 

Ngoài ra còn có những du sĩ danh tiếng khác như: Du sĩ SamandalaG, du sĩ 
Sucimukh162), được biết các du sĩ này có rất nhiều môn đệ .... 

Dân chúng sống trong làng, gần các vườn du sĩ, thường đến thăm viếng các du sĩ, 
đánh lễ và học hỏi. 

Có nhóm du sĩ ẩn cư để tu tập Tứ vô lượng tâm, như Bàlamôn BavarI cùng các 
môn đệ, những du sĩ ẩn cư này không nhất thiết thuộc giai cấp Bàlamôn. 

Có những du sĩ “loã thể” gọi là Acelaka, nhưng các du sĩ “loã thể”63) lại chia thành 
nhiều nhóm, nhóm thực hành “khổ hạnh khốc liệt” như hạnh con bò, hạnh con chó ... 
gọi là Ajivakã (tà mạng), nhóm Nigantha (không bị trói buộc), nhóm Tãpassa (khổ 
hạnh)642). _ 

*Nhóm du sĩ A7tuakda. 

Ajivaka thường dùng chỉ cho Tôn chủ Makkhai Gosala cùng hội chúng của vị ấy, 
ngoài ra còn dùng để chỉ cho “những người theo chủ thuyết vô nhân, vô quả, vô 
hành”, như Purana Kassapa, AjIta ... 


@- M.iïi. 20; xem thêm A. ii. 175. 
@)- M.1, 185. 

@)- M.1H, 4O. 

(4)- S.11, 22. 

G)- S.iv, 230. 

(6)- S, 11. 1190. 

Œ)~- SA.1H, O1. 

(8)- S.1v, 251. 

@)- A.ii, 2o. Chương bốn pháp. 
&9)- A.ii, 176. Chương bốn pháp. 
Œ1)- S, 1v. 26. 

ä2)- S, 11. 238. 

G3)- Vịn.1, 201. 

64)- DhpA.1, 309. 
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Theo Ô. Thomas©) tiếp theo là Ô. Hoernle cho rằng “từ Ajivakã có thể là tên của 
nhóm đối lập đặt ra, để chỉ cho “nhóm sống khổ hạnh khốc liệt” (Ajivakã có ý nghĩa 
là “những người có lối sống kỳ quặc”). 

Do đó không nhất thiết là “quy kết” cho nhóm của Tôn chủ Makkhai Gosala, đây 
là điểm cần nghiên cứu lại”. 

Nhiều dẫn chứng về Ajivakã được ghi nhận trong kinh Phật giáo, chỉ có một số ít 
được chấp nhận là tốt. 

Trong nhóm “Tloã thể”, nổi bật nhất là Tôn chủ Makkhali Gosala với thuyết “luân 
hồi tịnh hoá (hay thuyết định mệnh)”. 

Với chủ thuyết này, Tôn chủ Makkhali Gosala chủ trương “không có nghiệp 
(natthikiriya), không có quả của nghiệp (natthi kammavipaka) và không có kết quả 
của tỉnh tấn (natthi viriya)”). 

Trong số các chủ thuyết ngoại giáo thời Đức Phật, Đức Phật gọi chủ thuyết của 
Tôn chủ Makkhali Gosala là tệ hại, đáng “khinh miệt (patikkhito)” nhất6G). 

Sự xuất hiện của Tôn chủ Makkhali Gosala mang lại bất hạnh, đau khổ cho người 
và chư thiên, ví như cái nơm bẩy cá (khipam) đặt ở cửa sông, mang đến bất hạnh cho 
loài cát, 

Nhóm này phân con người thành 6 sinh loại (chalabhliJatiyo) là: Sinh loạt đen 
(kanha), sinh loại xanh (mla), sinh loạt đỏ (lohita), sinh loạt uàng (halidda), sinh 
loại trắng (sukka) và sinh loại cực trắng (paramasukka). Theo Tăng chỉ bộ kinh thì 
“sáu sinh loại này do Tôn chủ Purana Kassapa nêu ra6), 

Nhưng khi tập Tăng chi bộ kinh được soạn thảo, dường như không al biết rõ 
“Ajivaka tin tưởng vào chủ thuyết đặc biệt nào”. 

Do đó, trong kinh Mahali®), thuyết “vô nhân (natthi hetu), vô duyên (natthi 
paccaya)” của Tôn chủ Makkhali Gosala được gán cho Purana Kassapa; cũng trong 
Tương ưng bộ kinh, chủ thuyết của Tôn chủ Ajita Kesakambala được gán cho 
Makkhali Gosala), ở nơi khác của Tương ưng bộ kinh, chủ thuyết “sáu sinh loại” của 
Tôn chủ Purana Kassapa được gán cho Makkhali Gosala®), 

Trong Đại kinh Saccaka (Mahã Saccakasutta)9, nhóm Ajivakã được xem như 
hạng “lõa thể, sống phóng túng không theo lễ nghĩ, liếm tay sau khi ăn, đi khất thực 
không chịu bước tới, không nhận vật thực mang lại, không nhận vật thực nấu riêng 
dành cho mình ...”. 

Trong kinh này, du sĩ Saccaka có nêu lên “ba ngôi sao sáng trong tông phái mình, 
đó là: ÑNandavaccha, Kisa Sankicca, Makkhali Gosala”. 

- Nanda Vaccha. Được xem như bậc trưởng thượng của các tu sĩ “loã thể”. VỊ này 
được tôn chủ Purana Kassapa tuyên bố là “sinh loại cực trắng” (paramasukkabhijata) 
trong 6 sinh loại (sđd). 

Bản Sớ giải kinh Tập (Suttanipata-atthakatha) nói rằng: Nanda và Vaccha là hai 
tên riêng biệt. Bản Sớ giải kinh Trung bộ lại giải thích: “NÑanda là tên, Vaccha là 
họ”6ú9), 

- Kisa Sankiccha. Là ẩn sĩ loã thể (acelaka), sống cùng thời Đức Phật, được xem là 
bậc trưởng thượng nổi tiếng của “nhóm loã thể”, hay là “ngôi sao sáng” của nhóm. 


Œ)~ Óp. cử., p.130. Xen chỉ tiết về ÄAjivaka trong Article in ERA của Hoernle và bài viết của Barua trong 
Calcutta DniuersitU Journal oƒthe Department oƒ Letters, vol. 11. 
@)- D.i, Samaññaphalasutta (Kinh Samôn quả) (kinh số 2). 

G)- A.i, 286. Chương ba pháp. Kinh “Mền bằng tóc”. 

)- A.1, 33. Chương một pháp. Phẩm Makkhall. 

G)- A.iii, 383. Chương sáu pháp. Kinh Sáu sinh loại. 

(6)- S.1ii. Tương ưng nhân duyên. Kinh Mahali (Mahalisutta). 

Œ)- S.1, 65. 

(8)- S.11, 383-4. 

()- M.1, kinh số 36. 

ä9)- MA. 463. Xem thêm M.1, 524. 
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Kisa Sankiccha được nhóm “loã thể” xếp vào “sinh loại cực trắng” trong sáu sinh 
loại của nhóm AjIvakä. 

- Makkhali Gosala ( xem phần sau). 

Tuy họ thường ca tụng “nhóm mình” và chê bai kẻ khác, nhưng dù xuất hiện từ 
lâu, họ chỉ được “ba ngôi sao sáng” kể trên, người thứ tư là Pandupufta trước là con 
người làm vành xe, du sĩ này được nhắc đến trong kinh “Không uế nhiễm” 
(Anangana sutta)Œ, một du sĩ nổi tiếng khác là Upaka, nhưng về sau Upaka trở 
thành đệ tử Đức Phật®?. 

Trong kinh Tam minh Vacchagotta (Tevijja Vacchagotta sutta)t3, Đức Phật cho 
du sĩ Vacchagotta biết: “Với trí tuệ, Đức Phật nhớ đến o1 kiếp trái đất, không có một 
tà mạng ngoại đạo nào sinh lên thiên giới, trừ một người. Người này thuyết về nghiệp 
và tác dụng của nghiệp”. 

Bản Sớ giải có giải thích: “du sĩ tà mạng nói trên, tiền thân là Bồtát, nên tin vào 
nghiệp quả”. 

Lại nữa, con số o1 kiếp trái đất thường được Đức Thế Tôn nhắc đến là vì: “Vào 
canh đầu đêm trăng tròn tháng Vesakha (tháng tư âI theo lịch VN), Bồtát chứng Túc 
Mạng minh, Ngài nhớ đến o1 kiếp trái đất”. 

Thông thường thì phàm nhân: 

- Ngoại đạo đắc Túc mạng minh chỉ nhớ không quá 1 kiếp trái đất. 

- Bồtát thinh văn thường, đắc Túc mạng minh, có thể nhớ từ 1-10 kiếp trái đất. 

- Bồtát đại đệ tử, đắc Túc mạng minh có thể nhớ từ 1o-2o kiếp trái đất. 

-Bồtát Thượng thủ thinh văn và Bồtát Độc giác, đắc Túc mạng minh có thể nhớ từ 
20-30 kiếp trái đất. 

- Bồtát Chánh giác, đắc Túc mạng minh có thể nhớ từ 3o — 4o kiếp trái đất. 

Tuy trên Bảo toạ ở cội Bồđề, vào canh đầu Bồtát SĩĐạtTa vẫn còn là phàm nhân, 
nhưng bấy giờ các pháp param1 (balamật) đang quy tụ mạnh dần lên, nên trí của 
Bồtát càng “sáng rực”, do vậy Ngài nhớ đến o1 kiếp trái đất. Sau đó Ngài chuyển tâm 
để đắc “Sinh tử minh” vào canh giữa của đêm, rồi chứng Vô thượng Chánh giác vào 
lúc mặt trời vừa ló dạng. 

Quan điểm của Ajivaka được nói nhiều trong kinh điển, đặc biệt nhất là kinh 
Samôn quả (Samaññaphala sutta), trong đó chủ thuyết “luân hồi tịnh hoá” của Tôn 
chủ Makkhali Gosala đáng lưu ý nhất. : 

Không ngờ hình thức “lõa thể, khổ hạnh” của họ lại hấp dẫn người Ấn cổ, nên họ 
được nhiều người quý mến và tin theo, như trường hợp vua Pasenadi (Patưnặc)6), 
hoặc các đại thần trong xứ Magadha (Makiệtđà) của vua Axàthế (AJatasattu)®). 

Thậm chí vào thời vua Adục (Asoka), họ được vua Adục ân tứ bổng lộc triều đình 
liên tiếp ba lầnữ). Cho đến hiện tại, họ vẫn còn tồn tại trên đất Ấn với tên gọi “đạo 
Kỳna (Jain)”. 

Các Ajivaka thường được mời xem ngày, đoán mộng ...(8). 

Có một ngôi làng Ajivakã trong kinh thành Anuradhapura do vua Pandukabhaya 
xây dựng, dành riêng cho những du sĩ “loã thể” này®), 

Trong thời Đức Phật, có nhóm Ajivakã sống ở phía sau tự viện Kỳviên, các 
Tykhưu thấy họ “thực hành khổ hạnh như: Tĩnh tấn ngồi chòm hổm, lắc mình qua lại 


@- M.1, kinh số 5. 

)- Xem Đức Phật và 45 năm hoàng pháp độ sinh, tập II. 
@)- M.ii, kinh số 71. 

đ)- D.i, kinh số 2; Vin. ii. 165; Vin. 1v. 71. 

@)- S.1, Ó8. 

@6)~- D.1, ¡. Kinh Samôn quả (kinh số 2). Xem thêm M. i. 516. 
Œ)- Hultsch: Asoka Inscriptions, xem Index. 

(8)- JA.1.287 

)- Mhv. X.102. 
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như đang đu quay tròn trong không trung, tự đốt mình bằng năm đống lửa vây chung 
quanh”. 

Các Tỳkhưu bạch hỏi Đức Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, với tà khổ hạnh này có lợi ích gì chăng? 

Đức Thế Tôn đáp: “Không có ích lợi chi cả”. Rồi Đức Phật nói lên bổn sự “cái đuôi 

bò” (Nanguttha Jataka). 

Thuở quá khứ khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasl (Balanal), Bồtát 
sinh vào một gia tộc Bàlamôn ở phương Bắc. 

Vào ngày Bồtát sinh ra, cha mẹ Ngài đốt lên ngọn lửa “ngày sinh” cho Bồtát để hộ 
trì Bồtát, cha mẹ Bồtát đã gìn giữ “ngọn lửa thiêng” ấy. 

Khi Bồtát được 16 tuối, cha mẹ Ngài bảo rằng: 

- Này con, cha mẹ đã gìn giữ “ngọn lửa thiêng hộ trì con”suốt 16 năm qua. Nay 
con đã khôn lớn con hãy tự gìn giữ “ngọn lửa hộ mạng” của mình. Nếu con muốn 
sống trong gia đình, hãy học thông thạo ba tạng Veda (Vệđà). Nếu con muốn sinh về 
cối Phạm thiên, hãy mang ngọn lửa vào rừng ẩn cư tu tập, hãy gìn giữ ngọn lửa này 
để được Phạm thiên ân sủng, con sẽ đạt được cứu cánh Phạm thiên. 

- Con không thích đời sống gia đình. 

Bồtát mang “ngọn lửa thiêng” đi vào rừng ẩn cư tu tập và “thờ thần lửa”. Một 
hôm, Ngài được cư dân cúng dường con bò, Ngài đưa con bò đến nơi cư ngụ của 
mình với ý nghĩ “sẽ tế thần lửa” băng con bò này. 

Bồtát suy nghĩ “ở đây không có muối, thần lửa không thể ăn thịt bò mà không có 
muối. Ta sẽ mang muối về, cúng dường đến thần lửa đồ ăn có muối”. Bồtát cột con 
bò ở nơi đấy, rồi đi đến làng tìm muối. 

Khi Bồtát đi vắng, có nhóm thợ săn đi đến nơi ấy, thấy con bò họ giết bò lấy thịt 
nấu ăn, họ mang về số thịt còn thừa, vút lại chỗ ấy cái đuôi bò, xương bò, da bò ... 

Bồtát trở về, thấy con bò chỉ còn là “cái đuôi bò”... Ngài suy nghĩ: “VỊ thần lửa này 
không thể gìn giữ gia sản của mình, thì làm thế nào có thể hộ trì ta được. Phải gìn giữ 
thờ cúng ngọn lửa này thật là vô ích” 

Bồtát nói với “ngọn lửa thiêng” rằng: 

- Thưa thần lửa, Ngài không thể gìn giữ tài sản của mình, thì làm sao có thể hộ trì 
cho tôi được. Thịt không còn, vậy Ngài hãy bằng lòng với những gì còn lại của con bò 
vậy. 

Bồtát vứt đuôi bò vào lửa, nói lên bài kệ rằng: 

“Ôi thần lửa sinh nhật; không có giá trị gì. 

Ta cúng Ngài cái đuôi; như thế là nhiều lắm. 

Thịt tốt đẹp của bò; naụ không còn nữa. 

Ngài uui lòng chấp nhận; cái đuôi bò nàu thô”. 

Rồi Bồtát dùng nước dập tắt ngọn lửa, đi sâu vào rừng xuất gia làm ẩn sĩ, tu tập 
chứng đạt thiền định cùng thắng trí6). 

3- Đại hội Thánh Tăng. 

Sau khi thuyết giảng xong kinh “Móng dài”, từ núi Kên kên (Gijjhakuta), Đức Thế 
Tôn cùng Tôn giả Xálợiphất trở về rừng Trúc. 

Chiều hôm ấy “Đại hội Thánh Tăng” khởi lên, sự hội họp (sannipata) có 4 điểm 
đặc biệt: 

1- Diễn ra vào đêm trăng tròn tháng Magha. 

2- Chư Tykhưu không được mời, nhưng đồng đến hội họp với nhau. 

3- Tất cả đều xuất gia thọ Tỳykhưu giới bằng cách “hãy đến đây này các Tykhưu” 
(etha bhikkhavotl). 

4- Tất cả là bậc Alahán lục thông®'). 


@- JA. Chuyên số 144. 
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*Hội chúng của Đức Phật. 

Chư Phật Chánh giác quá khứ có thọ mạng dài thì có 3 hay hai lần “Đại hội Thánh 
tăng” với số lượng chư Tỳkhưu nhiều như : 

- Đức Chánh giác Vipassi có 3 Tăng hội: Một Tăng hội 68.ooo Tỳ khưu, một Tăng 
hội 1oo.ooo Tykhưu, một Tăng hội 8o.ooo Tykhưu. 

- Đức Chánh giác Sikhi có 3 Tăng hội: Một Tăng hội 1oo.ooo Tkhưu, một Tăng 
hội 8o.ooo Tykhưu, một Tăng hội 7o.ooo Tỳkhưu. 

- Đức Chánh giác Vessabhu có 3 Tăng hội: Một Tăng hội 8o.ooo Tykhưu, một 
Tăng hội 7o.ooo Tykhưu, một Tăng hội 6o.ooo Tykhưu. 

Bốn vị Chánh giác trong hiền kiếp này, mỗi vị chỉ có một Tăng hội là: 

- Đức Chánh Giác Kakusandha có một Tăng hội 4o.ooo Tỳkhưu. 

- Đức Chánh giác Konagamana có một Tăng hội 3o.ooo Tykhưu. 

- Đức Chánh giác Kassapa có một Tăng hội 2o.ooo Tykhưu. 

- Đức Chánh giác Gotama có một Tăng hội 1.250 Tỳykhưu®!, 

Số lượng 1.250 U† Tùkhưu của Đức Thế Tôn là ai? 

Là 1.ooo vị Tykhưu nhóm của Đức Uruvela Kassapa và 250 vị Tỳkhưu theo Đức 
Xálợiphất và Đức Mụckiềnliên. 

Trong lần Đại hội Thánh Tăng này, Đức Phật ban cho Đức Xálợiphất là “Thượng 
thủ thính văn tay phải”, Đức Mụckiềnliên là Thượng thủ thỉnh văn tay trái, rồi Đức 
Thế Tôn tuyên thuyết “Huấn từ Giải thoát” (ovada Patimokkha) theo truyền thống 
chư Phật Chánh giác. 

*Hai loạt “Huấn từ giải thoát” (ovada patimokkha). 

Chữ Patimokkha = Pa (trọn vẹn) + atI (cao tột) + mokkha (giải thoát). 

Có hai loại “Paftmokkho” là: “Lời giáo huấn giải thoát” (ovada patimokkha) và 
Tạng Luật đặc biệt là “học giới” (sikkhapada) do Đức Thế Tôn ban hành. 

a-Huấn từ giải thoát. 

Có chung cho chư Phật Chánh giác, gồm có 3 câu kệ, khởi đầu là: 

a-KhantI paramam tapo titikkha; nibbanam paramam vadanti buddha. 

Na hi pabbaJJIto parupaghatI; samano hoti param vihethayanto: 

“Chư Phật thường giảng dạu; Nhẫn, khổ hạnh tối thượng. 

Nipbàn là tối thượng; xuất gia không phá người. 

Samôn không hại người. 

b- Sabbapapassa akaramam; kusalassa upasampada. 

Sacittapariyodapanam; etam buddhana sasanam: 

“Không làm mọi điều ác; thành tựu các hạnh lành. 

Tâm ú giữ trong sạch; chình lời chư Phật dạu. 

c- Anupavado anupaghato; patimokkhe ca samsaro. 

Mattaññuta ca bhattasmmn; adhicitte ca ayogo. 

Etam buddhana sasanam. 

“Không phỉ báng, phá hoạt; hộ trì giới căn bản. 

Ăn uống có tiết độ, sàng toạ chỗ nhàn tịnh. 

Chuuên chú tăng thượng tâm, chính lời chư Phật dạu”. (HT.TMC d). 

Theo kinh Đại Bổn (Mahapadanasuttanta) trong Trường bộ kinh thì: 

Vào thời Đức Chánh giác Vipassl, có tất cả là 84.ooo tự viện trải rộng khắp châu 
Diêmphù (Jambudrpa), mỗi tự viện có từ 1o đến 2o ngàn vị Tỳykhưu trú ngụ, nhưng 
tất cả chư Tykhưu đều hành lễ bốtát (uposatha) tại vườn nai Khema gần kinh đô 
Bandhumati. 


@)- Lục thông là : Biến hoá thông (iddhividhi), Thiên nhĩ thông (dibbasota), Tha tâm thông (cetopariññana), 
Túc mạng thông (pubbenivasanussati), Sinh tử thông (cutuipapataññana) và Lậu tận thông (biết rõ mọi ô 
nhiễm đã diệt tận) äasavakkhayaññana). 

@)- D.ii. Kinh Đại Bổn (Mahapadanasuttanta) 
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Chư Tăng thời ấy sống thanh tu, tách ly những người “khác tính” (visabhaga 
puggala), nghĩa là “lánh xa” những kẻ ác giới, lười nhác ... Các Ngài thiên về hạnh 
Đầuđà (dhutanga). 

Lễ bốtát trong thời Đức Phật Vipassl, 6 năm thực hiện một lần, chư thiên đảm 
nhiệm phận sự thông báo “lễ bốtát”. 

Khi một năm vừa mãn, chư thiên tuyên bố: “Này các hiền giả, một năm vừa mãn 
nay còn lại năm năm. Sau năm năm hãy đến kinh đô Bandhumati để tụng đọc giới 
bổn. 

Hai năm vừa mãn, chư thiên tuyên bố: “Này các hiền giả, hai năm vừa mãn nay 
còn lại bốn năm. Sau bốn năm, hãy đến kinh đô Bandhumati để tụng đọc giới bổn. 

Ba năm vừa mãn, chư thiên tuyên bố: “Này các hiền giả, ba năm vừa mãn nay còn 
lại ba năm. Sau ba năm, hãy đến kinh đô Bandhumati để tụng đọc giới bổn. 

Bốn năm vừa mãn, chư thiên tuyên bố: “Này các hiền giả, bốn năm vừa mãn nay 
còn lại hai năm. Sau hai năm, hãy đến kinh đô Bandhumati để tụng đọc giới bổn. 

Năm năm vừa mãn, chư thiên tuyên bố: “Này các hiền giả, năm năm vừa mãn nay 
còn lại một năm. Sau một năm, hãy đến kinh đô Bandhumati để tụng đọc giới bổn. 

Sáu năm vừa mãn, chư thiên tuyên bố: “Này các hiền giả, sáu năm vừa mãn. Nay 
đã đến ngày đi đến kinh đô Bandhumati để tụng đọc giới bổn (HT Thích Minh Châu 
dịch). 

Chư Tỳkhưu có thần thông đi đến nơi hành lễ bốtát, các Tỳkhưu không có thần 
thông thường sống gần bờ biển thanh vắng, nghe chư thiên thông báo, các Ngài thu 
xếp chỗ ngụ cho ngăn nắp, sạch sẽ, đấp y cho chỉnh tê, cầm bát rồi nguyện rằng: “Xin 
cho rời khỏi chỗ này, đến nơi hành lễ bốtát”, tức thì các Ngài thấy mình đang ngồi 
dưới chân Đức Phật, đó là do thần lực của chư thiên hổ trợ. 

Rồi Đức Thế Tôn VipassI thuyết lên ba kệ ngôn trên. ' 

Bản Sớ giải kinh Pháp cú có khác chỉ tiết chút ít là: Tương truyền Đức Ananda 
bạch hỏi Đức Thế Tôn về việc làm của Chư Phật Chánh giác quá khứ trong ngày bốtát 
như thế nào? Đức Thế Tôn dạy Đức Ananda rằng “Tất cả chư Phật Chánh giác quá 
khứ đều dạy 3 kệ ngôn trên”, khởi đầu là “Sabbapassa ....”, cầu thứ hai là “Khanti 
paramam...” câu thứ ba là “Anupavado ...” và “Đức Phật Vipassi cứ 7 năm: Ngài 
hành lễ bốtát một lần”). Đức Chánh giác Sikhl, Đức Phật Vessabhu 6 năm hành lễ 
bốtát một lần; Đức Phật Kakusandha, Đức Phật Konagamana 1 năm hành lễ bốtát 
một lần, Đức Phật Kassapa 6 tháng hành lễ bốtát một lần (sđd). 

Riêng Đức Phật Gotama thì nửa tháng hành lễ bốtát một lần. 

b- Học giới. 

Theo Bản Sớ giải Miến Điện thì: Chư Phật có thọ mạng dài, không chế định học 
giới cho các Tỳkhưu, các Ngài tụng Ovadapatimokkha (Huấn từ giải thoát) trọn kiếp 
sống. 

Chư Phật có thọ mạng ngắn, có chế định học giới cho các Tỳkhưu (sẽ giải thích 
trong “mùa an cư thứ 12”), Đức Phật chỉ tụng Ovadapatimokkha ở “thời kỳ đầu giác 
ngộ” (pathamabodh]). 

Từ khi Ngài chế định học giới thì Ngài không tụng Ovadapatimokkha nữa và các 
Tkhưu đệ tử sẽ tụng đọc giới bổn (sikkhapada). 

Như vậy, Đức Thế Tôn Gotama tụng Ovadapatimokkha khoảng 15 năm đầu của 
Giáo pháp. 

Tuy nhiên, theo Tăng chi kinh và Luật Tiểu Phẩm: Khi Đức Thế Tôn trú ở chùa 
Đông phương (Pubbarama) do bà Visakha kiến tạo cúng dường đến Đức Phật cùng 
chư Tăng. 


@- Đại Trưởng lão Pháp Minh (d). DhpA. Câu số 183, 184, 185. 
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Bấy giờ vào ngày lễ bốtát, trong hội chúng Tăng có vị Tykhưu phạm giới, Đức 
Mụckiềnliên dùng thần lực đưa vị Tỳkhưu phạm giới ra khỏi hội chúng. Rồi Đức Thế 
Tôn dạy rằng: 

“Nàu các Tùkhưu, các thầu hãu làm lễ bốtát, hãu đọc giới bốn. 

Nàu các Tùkhưu, bắt đầu từ nau, Như Lai sẽ không đọc giới bổn. 

Nàu các Tùkhưu, không có sự kiện, không có cơ hội rằng “Như Lai có thể đọc 
giới bổn trong một hội chúng không thanh tịnh”). 

Không thể biết chính xác “chùa Đông phương” được xây dựng vào hạ thứ mấy của 
Đức Thế Tôn, nhưng chắc chắn không thể vào hạ thứ 15”. 

Và Theo Luật Đại phẩm (Mahavagza), Đức Thế Tôn cho phép chư Tykhưu được 
đọc tụng giới bổn, gồm những học giới đã được Đức Thế Tôn quy định), không được 
đọc tụng Ovadapatimokkha vì đó là “huấn từ của chư Phật”. 

Hỏi. Vì sao chư Phật có thọ mạng dài, không chế định học giới cho chư Tỳkhưu? 

Đúp. Theo thông lệ của chư Phật Chánh giác, khi có “người vi phạm vào tội lõi” 
khi ấy các Đức Thế Tôn mới chế định học giới. 

Ví như khi có “bệnh hiển lộ”, vị lương y mới bốc thuốc trị bịnh, cũng vậy, khi có 
“Tkhưu vi phạm vào bất thiện pháp bằng thân hay ngữ”, khi ấy Đức Thế Tôn chế 
định học giới cho chư Tykhưu. 

Nếu như “bịnh còn tiêm ẩn”, vị lương y chỉ cách “ngăn ngừa, phòng bịnh”, cũng 
vậy, với “bất thiện pháp về ý” thì Đức Thế Tôn giảng pháp để “ngăn chận và trừ diệt”. 
Do đó “Luật tương ưng với Pháp”, như lời dạy của Đức Thế Tôn : 

Tan] ce sutte otariyamananl vInaye sandassiyamananI sutte eeva otaranti vinaye 
ca sandissanti, nitthitam ettha gantabbam; “Addha idam tassa Bhagavato vacanam, 
tassa ca therassa suggahitan”tI: 

“Khi đem so sánh uới Kính, đốt chiếu uới Luật, uà nếu chúng phù hợp uới Kính, 
tương ứng uới Luật, thời các ngươi có thể kết luận: “Chắc chắn những lời ấy là lời 
dạu của Đức Thế Tôn uà u† Tùkhưu ấu đã lãnh giáo chơn chánh ”G). 

b- Học gtới (sikkhapada). 

Học giới là “những điều học do Đức Thế Tôn ban hành”, Học giới này được Đức 
Thế Tôn gom vào “Giới- định- tuệ”. Như Kinh văn: 

Sadhikamidam,  bhikkhave, diyaddhasikkhapadasatam anvaddhamasam 
uddesam agacchatl: 

“Nàu các Tùkhưu, hơn 150 học giới, cần phải nửa tháng đọc một lần” 

Tisso 1ma, bhikkhave, sikkha yatthetam sabbam samodhanam gacchati. Tama 
tisso? 

“Nàu các Tùkhưu, ở đâu Học giới được thu nhiếp thành ba. Thế nào là ba? 

Adhisilasikkha, adhicittasikkha, adhipaññasikkha: 

“Tăng thược giớt học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học T4. 

* Chư Tùkhưu dị nghị. 

Theo Sớ giải kinh Pháp cú, việc Đức Thế Tôn ban địa vị “Thượng thủ thĩnh văn” 
(aggasavaka) cho Đức Xálợiphất và Đức Mụckiềnliên. 

Chư Tỳkhưu bàn luận với nhau rằng: “Đức Đạo sư theo “phương diện thế gian mà 
định đặt” (mukhalokanena), đáng ra hai địa vị này có cho “nhóm 5 KiềuTrầnNhư”, 
nếu không kể các vị ấy, Đức Thế Tôn nên ban cho “nhóm 55 có Đức Yasa đứng đầu”. 
Ngoài ra còn có 3o vị Bhadda vaggiya, nếu không cũng là “nhóm 1.ooOO có Đức 
Uruvela Kassapa đứng đầu”. 

Nghe chư Tykhưu bàn luận như thế, Đức Thế Tôn hỏi rằng: 


@)- A.iv, 204. Chương 8 pháp. Kinh “Ngày trai giới” (Uposathasutta) và 

ĐĐÐ Indacanda (d). Luật Tiểu phẩm. Chương IX. Đình chỉ Giới bổn Patimokkha. 

@)- Vịn. Luật Đại phẩm (Mahavagga). Chương II. Lễ Uposatha. 

G)- HT Thích Minh Châu (đ). D.ii. Kinh Đại viên tịch (Mahaparinibbanasuttanta), 10. 
@)- A.1,231. Chương 3 pháp. Phẩm IX, Samôn. Kinh Học giới 1 (pathamasikkhasuttam) 
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“Này các tykhưu, các thầy đang luận bàn đề tài nào vậy?”. 

Chư Tỳkhưu thuật lại điều đang bàn luận, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này chư Tykhưu, Như Lai ban địa vị theo ước nguyện quá khứ, Như Lai không 
ban địa vị “theo phương diện thế gian”. 

Theo lời thỉnh cầu của chư Tykhưu, Đức Thế Tôn cho biết: 

- Cách đây 1 Atăngkỳ (asankheyya) và 1oo ngàn kiếp trái đất, tiền thân của Đức 
Xálợiphất là đạo sĩ Sarada đã phát nguyện thành “Thượng thủ thỉnh văn tay phải của 
Đức Chánh giác tương lai”, và tiền thân của Đức Mụckiềnliên là Trưởng giả 
Sirivaddhana đã phát nguyện thành “Thượng thủ thĩnh văn tay trái của Đức Chánh 
giác trong tương lai”. 

- Cách đây 1oo ngàn kiếp trái đất, trong thời Đức Phật Padumuttara (Liên hoa), 
tiền thân của Đức Aññata Kondañña (A-nhã KiềuTrầnNhư) có phát nguyện là “vị 
chứng đạt pháp trước tiên trong giáo pháp của Đức Chánh giác tương lai”. 

- Cách đây 1oo ngàn kiếp trái đất, vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân của 
Đức Uruvela Kassapa có phát nguyện “thành tựu địa vị tối thắng về “có nhiều đồ 
chúng”. 

Còn các vị Thánh Alahán thĩnh văn còn lại chỉ ước nguyện “chứng đạt Thánh quả 
Alahán” mà thôi®), 

Sau khi Đức Thế Tôn giải toả nghi hoặc của chư Tykhưu, tiếp theo, Đức Xálợiphất 
trình lên Đức Thế Tôn việc Tôn chủ SañJaya từ chối không đến yết kiến Đức Phật để 
nghe pháp. Nhân đó Đức Thế Tôn thuyết lên hai kệ ngôn: 

11- Asare saramatino; sare casaradassIno. 

Te saram nadhigacchanti; micchasankappagocara: 

“Không cốt lõi nghĩ là cốt lõi; cốt lõi thấu không cốt lõi. 

Người ấu không đạt cốt lốt; dân đến tìm quấu”. 

12- Sarañca sarato ñatva; asarañca asarato. 

Te saram adhigacchati; sammasankappagocara. 

“Cốt lõi biết cốt lõi; không cốt lõi là không cốt lõi. 

Người ấu đạt cốt lõi cao tột; dân đến tìm kiếm đúng (sđd). 


&)- Xem thêm DhpA. Câu số 11- 12. 
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Chương XV 
HAI VỊ THƯỢNG THỦ THỊNH VĂN 


I- Đức Xálợiphất. 

Các học giả mô tả “cuộc đời của Đức Xálợiphất và Mụckiềnliên”©) rất nhiều, ở đây 
chúng tôi chỉ mô tả những nét chính về cuộc đời của 2 vị Thượng thủ thinh văn. 

XTiên sự. 

Theo tập Ký sự (Apadana)2). Cách hiền kiếp này trở về trước 1 Atăngkỳ 
(asankheyya) và 10O ngàn kiếp trái đất, bấy giờ thế gian sáng rực với hào quang của 
Đức Phật AnomadassI. 

Tiền thân của Đức Xálợiphất lúc bấy giờ là đạo sĩ khổ hạnh có tên là Surucï chứng 
đạt được 8 bậc thiền cùng năm thắng trí, sống ẩn cư trong núi Lambaka, không xa 
núi HyMãlạpsơn®), 

Đạo sĩ Suruc1l có 24.ooo đệ tử, là những đạo sĩ chứng đạt 8 bậc thiền cùng năm 
thắng trí. 

Đức Phật Anomadassi đến núi Lambaka để an trú trong Đại định (Định diệt thọ 
tưởng), đạo sĩ SurucI nhìn thấy Đức Phật AnomadassI đang ngồi thiền tịnh, đạo sĩ 
xem xét thấy được các đại nhân tướng của Đức Phật, vị ấy quả quyết “đây là bậc 
Chánh giác”. 

Đạo sĩ tự mình quét dọn chung quanh chỗ ngồi của Đức Phật Anomadassl, tìm 
hoa thơm cúng dường đến Đức Phật. 

Rồi đạo sĩ SurucI chấp tay cung kỉnh đảnh lễ Đức Phật, nói lên những kệ ngôn tán 
thán trí tuệ của Đức Chánh giác: 

1- Yena ñanena sambuddho viharittha'anasavo, 

tam ñanam kittavissamI sunatha mama bhasato. 

“Đống Toàn Giác bậc không còn lậu hoặc đã an trú uới trí tuệ nào, tôi sẽ tán 
dương trí tuệ ấu. Xin các người hãu lắng nghe tôi nó”. 

2- Samuddharas1mam lokam sayambhu amitodaya, 

tava dassana magamma kankhasotam tarantite. 

“Bạch đấng Tự Chủ có sự tấn hoá uô lượng, xin Ngài hấu tiếp độ thế gian nàu,. 
Sau khi đi đến nhìn thấu Ngài, những người ấu uượt qua dòng nước nghi hoặc”. 

3ˆ- Tuvam sattha ca ketu ca dhaJo yupo ca panInam, 

parayano patittha ca dipo ca dipaduttamo. 

“Bạch đống Tối Thượng của loài người, Ngài là bậc Thầu, là cờ hiệu, là biểu 
tượng, là mục đích tối cao, là nơi nương tựa, là sự nâng đỡ uà là ngọn đèn của 
chúng sinh”. 

4- Sakka samudde udakam pametum alhakena va, 

“Bạch đấng Toàn Tri, có thể đo lường nước ở biển cả bằng uật chứa, nhưng 
không thể nào đo lường trí tuệ của Ngàt”. 

5- Dharetum pathavim sakka thapetva tulamandale, 

“Bạch đấng Toàn Tri, có thể nắm lấu trái đất đặt uào đĩa cân, nhưng không thể 
nắm lấu trí tuệ của Ngài”. 

6- Akasam minitum sakka raJJuya angulena va, 


P  .— 


6)~- Xem Nguyễn Điều (đ). Cuộc đời Xálợiphất; Cuộc đời MụcKiềnLiên. 

@)- ĐĐ Indacando (d). Thánh nhân Ký sự I. Ký sự Trưởng lão Sariputta (Sariputtattherapadanam). 

G)- Cách trái đất này 1 Atăng kỳ và 1oo ngàn kiếp trái đất, lại có núi Hymãlạpsơn, sự kiện này cũng lạ kỳ thật - 
Ns. 
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“Bạch đãng Toàn Trì, có thể đo đạc bầu trời bằng sợi thừng hoặc bằng ngón 
tau, nhưng không thể nào đo lường trí tuệ của Ngàï”. 

7- Mahasamudde udakam pathavim c'akhitam Jahe, 

buddhanam upadaya upamato na yuJJare. 

(Trí tuệ của Đức Phật) uượt hẵn nước trong đại dương uà đất liên rắn rỏi. So 
sánh uới trí tuệ của Đức Phật không gì được xem là tương đương ”. 

8- Sadevakassa lokassa cittam vesam pavattatI, 

AntoJalikata ete tava ñanamhi cakkhuma. 

“Bạch đống Hữu Nhãn, ở thế gian luôn cả chư thiên, những ai có tâm (được) 
Uuận hành, họ đều đt uào trong màng lưới ở trí tuệ của Ngài”. 

9- Yena ñanena pattosi kevalam bodhimuttamam, 

Tena ñanena sabbaññu maddasli paratitthiye. 

“Bạch đấng Toàn Tri, bằng trí tuệ nào Ngài (đã) chứng đạt sự Giác Ngộ tối 
thượng toàn uẹn thì bằng trí tuệ ấu Ngài (đã) chế ngự các ngoại đạo khác”. 

Sau khi tán thán trí tuệ của Đức Phật với o kệ ngôn, đạo sĩ Surucl trải tấm da sơn 
dương đen trên mặt đất, rồi ngồi xuống, tán thán trí tuệ của Đức Phật một lần nữa 
rằng: 

“Bạch Thế Tôn, núi Tudi (Sineru) chìm sâu vào đại dương 84 ngàn dotuần, vượt 
lên cao 84 ngàn do tuần, rộng 84 ngàn do tuần. Núi chúa ấy bị nghiền nát thành bụi, 
bụi ấy co thể hết nhưng trí tuệ của Đức Thế Tôn không thể đo lường được”... 

Đức Thế Tôn sau 7 ngày xuất khỏi Đại định, Ngài khởi lên ý nghĩ: “Thượng thủ 
thinh văn tay phải của Như Lai hãy đến đây”, Đức Nisabha là vị Thượng thủ tay phải 
của Đức thế Tôn Anomadassi biết được ý nghĩ của Đức Thế Tôn, Ngài cùng 100 ngàn 
tỳkhưu tùy tùng là bậc Thánh Alahán lục thông, theo đường hư không đến hầu Đức 
Phật. Đức Thế Tôn Anomadassi mĩm cười. thị giả của Đức Thế Tôn Anomadassl là 
Ngài Varuna bạch hỏi: 

-“Bạch Thế Tôn, do nhân chi duyên chi Đức Thế Tôn mĩm cười?”. 

Đức Thế Tôn Anomadassl tiên tr1 rằng: 

“Người nào đã cúng dường đấng Như Lai bằng hoa thơm, đã tán thán trí của đấng 
Như Lai. Người ấy sẽ là chúa chư thiên 1oO ngàn kiếp trái đất, là vua Chuyển Luân 
một ngàn lần. Sau 1 atăng kỳ và trăm ngàn đại kiếp, thiện gia tử này sẽ là thượng thủ 
thinh văn tay phải của Đức Chánh giác Gotama, là eon của nữ Bàlamôn SarT”. 

Bản Sớ giải kinh Pháp cú có khác, như sau: “Cách hiền hiếp này trở về trước một 
Atăng kỳ và 10O ngàn kiếp trái đất, tiền thân của Đức Xálợiphất là thanh niên 
Bàlamôn tên là Sarada, con của một đại trưởng giả, tiền thân của Đức Mụckiềnliên là 
thanh niên có tên là Sirivaddhana, con của một đại trưởng giá khác; hai thah niên 
này là bạn thân với nhau từ khi còn thơ ấu. 

Khi cha mẹ qua đời, thanh niên Sarada kiểm tra lại gia sản được kế thừa, một suy 
nghĩ sinh lên trong tâm của thanh niên Sarada rằng: 

“Ta chỉ biết sự tồn tại của gia sản này trong hiện tại, nhưng ta không thể biết sự 
tôn tại của chúng về sau đó. Vì tất cả chúng sinh đều phải chịu tử vong, gia sản này 
cũng mang tính vô thường như thế ấy. 

Thật thích hợp, nếu ta trở thành vị Samôn để tìm phương pháp thoát ra khỏi sự 
chi phối của định luật vô thường”. 

Thanh niên Sarada đi đến gặp thanh niên Sirivaddhana nói rằng: 

- Này bạn Sirivaddhana, tôi sẽ trở thành vị Samôn để tìm pháp ra khỏi sự sinh tử 
luân hồi. Bạn có đi xuất gia cùng tôi không? 

- Này bạn Sarada, tôi không thể đi được. Nếu muốn bạn hãy đi đi, tôi sẽ hộ độ cho 
bạn. 

Một ý nghĩ phát sinh cho thanh niên Sarada: 
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“Những al đi đến kiếp lai sinh, họ chỉ đi riêng mình, không thể mang theo thân 
quyến hay bạn hữu cùng đi. Đi theo người ấy chỉ có nghiệp thiện hay bất thiện 
nghiệp mà thôi, đó chính là tài sản mà người ấy mang theo khi đến cảnh giới mới”. 

Thanh niên Sarada trở về nhà, cho mở tất cả những kho tài sản như châu báu, 
ngọc, vàng, bạc, tiền ... bố thí hết tài sản cho những người nghèo khổ, kẻ ăn xin, 
những cô lão ... rồi xuất gia làm ẩn sĩ, trú ngụ ở chân núi Tuyết. 

Đạo sĩ Sarada nỗ lực tu tập, chứng đắc 8 thiền chứng cùng 5 thắng trí phàm, đạo 
sĩ có 74.O0O đạo sĩ môn đệ, tất cả cũng chứng đạt 8 thiền và 5 thắng trí phàm. 

Thời ấy, nhân loại có tuổi thọ là 1oo ngàn tuổi, thế gian đang rực sáng với Phật 
quang của Đức Chánh Giác Anomadassi, Ngài giáng sinh trong kinh thành 
Buddhamati (còn gọi là Candamatl), thuộc dòng Sátđếly (khattiya), cha của Ngài là 
Đức vua Yasavanta, mẹ là Hoàng hậu Yasodhara. Ngài giác ngộ dưới cội cây AJJuna, 
hào quang từ thân của Ngài toả ra là 12 dotuần. 

Thượng thủ thĩnh văn tay phải là Đức Nisabha, vị thượng thủ thinh văn tay trái là 
Đức Anoma, thị giả là Đức Varuna, Đức Thế Tôn Anomadassl có hội chúng tuỳ tùng 
là 1oo ngàn Tkhưu. 

Một hôm, vào lúc hừng sáng Đức Thế Tôn Anomadassi sau khi xuất khỏi đại bi 
định (mahakaruna samapatti), Ngài đưa Phật trí quán xét thế gian, thấy 74 ngàn đạo 
sĩ đệ tử của đạo sĩ Sarada lọt vào võng trí, Đức Thế Tôn thấy rằng: “Các đạo sĩ này sẽ 
thành tựu thánh quả Alahán, riêng đạo sĩ tóc bện Sarada sẽ phát nguyện thành “vị 
Thượng thủ thinh văn tay phải” của Đức Chánh giác tương lai. Rồi gia chủ 
Sirivaddhana nghe theo lời của đạo sĩ Sarada, tạo duyên lành đến Đức Phật và chư 
Tăng, phát nguyện thành “vị Thượng thủ thĩnh văn tay trái” của Đức Chánh giác vị 
lai”. 

Vậy Như Lai hãy đến nơi cư ngụ của đạo sĩ tóc bện Sarada. 

Đức Thế Tôn Anomadassi lặng lẽ cầm y bát đi đến trú xá của đạo sĩ tóc bện 
Sarada, như sư tử vương âm thầm lìa đàn ra đi một mình. 

Đức Thế Tôn AnomadassI quyết định rằng: “Đạo sĩ tóc bện Sarada sẽ nhận biết 
Như Lai là đấng Chánh giác”. 

Từ trên hư không Đức Phật hạ xuống trước mặt đạo sĩ Sarada, bấy giờ các môn đệ 
của đạo sĩ đã vào rừng tìm thực phẩm. 

Đạo sĩ Sarada thấy vị Samôn uy nghi, tướngng hảo quang minh đứng trước mặt, 
ông thấy rõ các đại nhân tướng của Đức Phật, đạo sĩ suy nghĩ: 

“Theo ta biết, người có đầy đủ 32 đại nhân tướng này, nếu tại gia sẽ là vua Chuyển 
luân; nếu xuất gia sẽ là bậc Chánh Giác. VỊ này chắc chắn là Đức Chánh Giác rồi”. 

Đạo sĩ Sarada đi đến trước Đức Thế Tôn, đánh lễ Đức Thế Tôn bằng “năm chỉ 
chạm đất”, rồi sữa soạn nơi an tọa, thỉnh Đức Thế Tôn ngồi vào nơi ấy, rồi đạo sĩ ngồi 
xuống một bên ở nơi phải lẽ. 

Các đạo sĩ tóc bện tìm trái cây trong rừng trở về, thấy thầy mình ngồi nơi thấp 
hơn Đức Thế Tôn, kinh ngạc bạch hỏi rằng: 

- Bạch thầy, chúng con chu du nhiều nơi, chưa thấy ai cao thượng hơn thầy. 
Nhưng so với vị Samôn này, dường như thầy thấp kém hơn? 

- Này các con, đừng đem hạt cải mà sánh với núi Tudi (Sineru). Các con đừng 
mang thầy mà so sánh với Đức Chánh Giác. 

Các đạo sĩ nghe thầy mình nói như vậy, hoan hỷ nghĩ thầm: “Thầy ta đã nói như 
thế, chắc chắn vị Samôn này là bậc Alahán Chánh giác rồi”. 

Thế là, tất cả đạo sĩ môn đệ quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, đạo sĩ Sarada dạy 
các môn đệ rằng: 

“Các con hãy cúng dường vật thực cùng nước đến Đức Thế Tôn đĩ”. 

Tự thân đạo sĩ chọn lấy những trái cây quý, rữa sạch cúng dường vào bát của Đức 
Phật, rồi đạo sĩ tự thân lọc nước dâng đến Đức Thế Tôn để Ngài rữa tay. Sau khi Đức 
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Thế Tôn thọ thực xong rồi, Ngài ngồi yên lặng trên chỗ ngồi, các đạo sĩ ngồi bên dưới 
Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn khởi ý: “Hội chúng của Như Lai hãy đến đây”. 

Với tâm mình, biết được ý nghĩ của Đức Thế Tôn, hai vị Thượng thủ cùng 10O 
ngàn vị Tykhưu Alahán theo đường hư không đến nơi Đức Thế Tôn đang ngự, đảnh 
lẽ Đức Thế Tôn rồi đứng sang một bên hợp lẽ. 

Tâm đạo sĩ Sarada vô cùng hoan hỷ, bảo các môn đệ rằng: “Này các con, nơi ngồi 
của Đức Thế Tôn còn thấp, chư Tỳkhưu không có chỗ ngồi. 

Hôm nay các con hãy bày tỏ tâm tín thành đến Đức Chánh Giác cùng chư Thánh 
Tăng. Các con hãy kiến tạo chỗ ngồi để cúng dường đến Đức Phật và chư Tỳkhưu đi, 
các con hãy mang về đây những kỳ hoa dị thảo đầy hương sắc trong núi rừng này, 
thiết lập những ngôi bảo toạ cúng dường đến các Ngài”. 

Trong chốc lát các đạo sĩ mang về vô số loại hương hoa cùng vô số loại cỏ quý 
hiếm. 

Hỏi. Vì sao các vị ấy tìm hoa thơm quý lạ nhanh chóng vậy?. 

Đáp. Vì các đạo sĩ đều có thần thông, nên việc đi tìm những hoa quý lạ không 
khó khăn với các vị. Thời gian mà đạo sĩ Sarada ra lịnh cho các đạo sĩ môn đệ dường 
như dài hơn thời gian mà các đạo sĩ mang kỳ hoa, đị thảo đầy hương sắc mang về trú 
xá. 

Năng lực thần thông thật tuyệt vời, vượt ra ngoài sự tưởng tượng. 

Bảo toạ của Đức Phật ở vị trí cao nhất rộng một dotuần, rồi đến bảo toạ hai vị 
Thượng thủ thỉnh văn rộng nửa dotuần (= 2 gavuta), các bảo toạ thấp và nhỏ dần 
theo hạ lạp của chư Tỳkhưu, bảo toạ vị Thánh Alahán trẻ nhất cũng rộng một usabha 
(khoảng 14o cubit, 1 cubit tương đương 22 ngón tay). 

Khi toàn tất những bảo toạ, đạo sĩ Sarada từ chỗ ngồi đứng lên, chấp tay cung 
kỉnh bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

“Kính bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài cùng chư Tỳkhưu ngự lên những bảo toạ hương 
hoa này, để chúng con được sự lợi ích, an lạc lâu dài”. 

Có kệ Pali như sau: 

“NÑanapupphañca gandhañca; sannipatetvana ekato. 

Pupphasanam paññapetva; Idam vacamabravim. 

Idam me asanam vira; paññattam tavanucchavIm”. 

“Mama cittam pasadento; nisidI pupphamasane. 

SattarattindIivam buddho; nisidi pupphamasane. 

Mama cittam pasadetva; hasayItva sadevake'ti”. 

“ Hương hoa nhiều thứ gọp chung, 

Kết xong bảo toạ, cúc cung bạch rằng: 

Bạch Đại Hùng nên chăng bảo toạ? 

Tôi uì Ngài kết đã thành công; 

Thỉnh Ngài lên bảo toạ bông, 

Cho tâm tôn sạch, cho lòng tôi uui. 

Trên đàt hoa Phật ngồi bảu bữa, 

Khiến tâm tôi sạch rửa trần ai. 

Chư Thiên dị chí muôn loài, 

Chúng tôi hủ dạ phật oai nhiệm mầu ” 0). 

Đức Thế Tôn cùng chư Tỳkhưu ngự lên bảo toạ, đạo sĩ Sarada cầm lọng hoa che 
nắng cho Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn chúc phúc rằng: “Do sự cúng dường, cung kỉnh này, quả phước lớn 
hãy phát sinh đến chư đạo sĩ tóc bện”. 

Rồi Đức Đạo sư nhập vào thiền Diệt (Nirodha samapatti), hai vị Thượng thủ cùng 
100 ngàn vị Thánh Alahán hiểu biết Đức Đạo sư đang an trú tâm vào định “diệt thọ 
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tưởng”, nên lần lượt hai vị Thượng thủ rồi tất cả chư Tỳykhưu đều an trú vào thiền 
Diệt. 

Trọn 7 ngày Đức Phật cùng chư Tỳkhưu ngồi yên bất động, các đạo sĩ chấp tay 
cung kính đứng hầu Đức Phật và chư Tăng, ngoại trừ thời gian chia nhau đi đìm vật 
thực để lót dạ. 

Riêng đạo sĩ Sarada trọn 7 ngày cầm lọng hầu Phật với tâm tràn đầy hỷ lạc (pIti). 
Sau 7 ngày, Đức Thế Tôn cùng chư Tỳkhưu xuất khỏi thiền Diệt, Đức Thế Tôn dạy 
Đức Nisabha thuyết lên pháp thoại chúc phúc cho các đạo sĩ tóc bện. 

VỊ Thượng thủ thinh văn tay phải Nisabha nhập vào “Siêu việt trí Thinh văn” 


thuyết lên pháp thoại. 
Dứt thời pháp thoại của Đức Nisabha, Đức Thế Tôn dạy Đức Anoma thuyết lên 
pháp thoại. 


VỊ Thượng thủ thinh văn tay trái nhập vào “Tam tạng trí” thuyết lên pháp thoại. 

Tuy hai vị Thượng thủ thính văn thay nhau thuyết lên pháp thoại, nhưng hội 
chúng đạo sĩ không aI chứng đắc đạo quả chị cả. 

Đức Thế Tôn trú tâm vào “Phật trí vô biên” (Aparimana buddhavisaya), thuyết lên 
pháp thoại. Dứt thời pháp cả 74.ooo đạo sĩ tóc bện chứng quả Alahán, ngoại trừ đạo 
sĩ Sarada. 

Hỏi. Vì sao đạo sĩ Sarada không chứng đắc đạo quả? 

Đúp. Vì tâm không định. Khi nghe Đức Phật Anomadassi phán dạy Đức NÑisabha 
thuyết pháp trước tiên, tâm đạo sĩ mơ ước rằng: “Ô! Vị Trưởng lão này được Đức Thế 
Tôn dạy thuyết pháp trước nhất, như người con trưởng của vị vua Chuyển Luân. Ta 
hãy có được địa vị này trong Giáo pháp của Đức Chánh Giác tương lai vậy. 

Do mãi suy tư như thế, nên tâm đạo sĩ không yên tịnh, vì thế không chứng đắc 
quả vị chi cả. 

Khi Đức Thế Tôn Anomadassi dứt pháp thoại, đạo sĩ Sarada chấp tay bạch hỏi 
Đức Thế Tôn rằng: 

- Kính bạch Thế Tôn, vị Tỳkhưu ngồi bên tay phải của Ngài là chi trong Giáo pháp 
của Ngài? 

- Này đạo sĩ, vị Tỳkhưu ấy là NÑisabha, là người trợ giúp Như Lai vận chuyển bánh 
xe pháp. VỊ ấy chứng đạt thượng đỉnh Thinh văn trí, là Thượng thủ thinh văn tay 
phải của Đấng Như Lai. 

- Kính bạch Đức thế Tôn, với công hạnh của con đứng cầm lọng hầu Ngài trong 
suốt 7 ngày qua, con không mong cầu địa vị vua Chuyển Luân, Đế Thích hay Phạm 
thiên chủ chi cả. Con chỉ ước nguyện “thành tựu phẩm vị Thượng thủ thinh văn tay 
phải của Đức Chánh Giác vị lai”. 

Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét : “Hạnh nguyện của đạo sĩ này có thành tựu 
như ý chăng?”. 

Sau khi thấu rõ mọi việc, Đức Thế Tôn tiên tri rằng: “Sau 1 Atăngkỳ và 100 ngàn 
kiếp trái đất, hạnh nguyện của thiện gia tử này sẽ trở thành hiện thực. Là Thượng thủ 
thính văn tay phải của Đức Thế Tôn Gotama (CồĐàm), với tên gọi là Sariputta 
(Xálợiphất)”. 

Còn các vị đạo sĩ là môn đệ trước đây của đạo sĩ Sarada, sau khi chứng Thánh quả 
Alahán, xin Đức Thế Tôn AnomadassI được xuất gia trong Giáo pháp này, Đức Thế 
Tôn duõi bàn tay phải ra gọi rằng : “Etha bhikkho ti... Hấu đến đâu, nàu các Tùkhưu 
..- › lập tức râu tóc các vị ấy rụng hết, trên người có đầy đủ các tư cụ của bậc xuất g1a, 
tuy mới xuất gia nhưng có tăng tướng như vị trưởng lão có trăm tuổi hạ. 

Đức Thế Tôn cùng chư Tykhưu theo đường hư không trở về tự viện ở kinh thành 
Buddhamati 0®, 
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Sau khi Đức Thế Tôn cùng chư Tăng rời khỏi trú xá của đạo sĩ tóc bện Sarada, đạo 
sĩ nghĩ đến người bạn tâm giao của mình là Trưởng giả Sirivaddhana. Theo đường hư 
không đạo sĩ Sarada đến gặp Trưởng giả Sirivaddhana tai lâu đài của Trưởng giả 
Sirivaddhana. 

Nhìn thấy đạo sĩ Sarada đứng trước cửa lâu đài, Trưởng giả Sirivaddhana hân 
hoan rằng: 

-“Ồ! Thầy của ta đã đến. Trong một thời gian dài ta đã xa cách thầy của ta, nay 
được gặp lại vị thầy khả kính rồi. Hắn vị thầy của ta đến báo cho ta biết những tin 
VvuÏ”. 

Trưởng giả Sirivaddhana bước ra cửa lâu đài cung đón đạo sĩ Sarada, cho sữa 
soạn một chỗ ngồi trọng thể, cung thỉnh đạo sĩ ngồi lên, trưởng giả lấy một chiếc ghế 
khác thấp hơn đặt nơi hợp lẽ, rồi ngồi vào nơi ấy. 

Trưởng giả Sirivaddhana bạch hỏi rằng: 

- Bạch Ngài, những đạo sĩ tuỳ tùng của Ngài đâu rồi? Vì sao Ngài đến đây chỉ có 
một mình? 

- Này hiền hữu, các vị ấy không còn sống bên tôi nữa. Các vị ấy đã đoạn trừ mọi ô 
nhiễm, đã thành tựu Thánh quả Alahán và sống đời phạm hạnh trong Giáo pháp của 
Đức Chánh Giác Anomadassl rồi. 

Đạo sĩ Sarada tường thuật lại những diễn biến của sự kiện đã nói trên đến Trưởng 
giả Sirivaddhana. 

- Bạch Ngài, vì sao Ngài không trở thành vị Thánh Alahán như những vị ấy? 

- Này hiền hữu Sirivaddhana, khi tôi được trong thấy Đức Chánh Giác 
Anomadassl dạy Trưởng lão NÑisabha giảng pháp trước tiên. Sau khi biết được vị ấy là 
“Thượng thủ tay phải” của Đức Thế Tôn Anomadassl, vị thay thế Đức Thế Tôn vận 
chuyển bánh xe pháp. Tôi ước nguyệt đạt được địa vị ấy của Đức Chánh giác tương 
lai, nên tôi không chứng đạt Thánh quả chi cả. 

Này hiền hữu Sirivaddhana, tôi đã ước nguyện thành tựu địa vị “Thượng thủ 
thính văn tay phải” của Đức Chánh giác tương lai. Vậy hiền hữu hãy ước nguyện là 
“Thượng thủ thinh văn tay trái” của Đức Chánh Giác trong tương lai đi. 

- Bạch Ngài, rất khó cung thỉnh được Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng ngự đến đây, 
vì tôi chưa có diễm phúc thân cận với Đức Phật. 

Đạo sĩ Sarada sách tấn bạn rằng: 

-Ồ! Điều đó tôi có thể giúp cho bạn được. Bạn hãy chuẩn bị tạo phước lớn đặc biệt 
(adhikara) cho mình đi, Tôi sẽ cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng cho bạn. 

- Lành thay, lành thay. Bạch Ngài. 

Nghe theo lời khuyên của bạn, Trưởng giả Sirivaddhana cho san lấp bằng phẳng 
sân trước của toà lâu đài, rộng đến 8 karlsa (1 karisa #1 mẫu đất), trải trên đó là cát 
trắng, trên lớp cát trắng là năm thứ hoa đồng nội (laja), trải trên lớp hoa là lúa sal1, 
lúa nếp, lúa mì, lúa gạo và gạo rang là thứ năm. Trưởng giả cho kiến tạo mái vòm bao 
phủ vuông đất ở bên trên, mái vòm được lợp bằng hoa sen xanh. 

Trưởng giả cho kiến tạo ngôi bảo toạ của Đức Phật cùng Tăng chúng, chuẩn bị vật 
thực thượng vị loại cứng loại mềm để cúng dường chư Tăng có Đức Phật là vị Thượng 
thủ. 

Xong rồi, trưởng giả báo tin đến đạo sĩ Sarada, đạo sĩ Sarada thỉnh Đức Thế Tôn 
Abomadassi cùng 10o.OOO vị Tykhưu Alahán ngự đến lâu đài của Trưởng giả 
Sirivaddhana. 

Trưởng giả Sirivaddhana rước Đức Phật cùng chư Tăng đến nơi được soạn sẵn, 
cung thỉnh Đức Phật cùng chư Tăng ngồi vào những bảo toa. 

Khi Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng an vị xong rồi, trưởng giả cúng dường vật thực 
thượng vị đến Đức Phật và chư Tăng. Khi Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng thọ thực 
xong rồi, trưởng giả cúng dường y quý đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng. 
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Trưởng giả suy nghĩ “phẩm vị mà ta ước nguyện rất lớn, phước thiện này thật nhỏ 
nhoi với phẩm vị mà ta mong cầu. Vậy ta phải tạo thêm thiện sự vậy”. 

Trưởng giả quỳ xuống dưới chân Đức Phật Anomadassl bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, phước thiện mà con đang tạo, không nhằm mục đích đạt ước 
nguyện nhỏ nhoi. Bạch Thế Tôn, xin Ngài ban cho con ân huệ là được thực hiện việc 
phước như thế này trọn 7 ngày. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời, Trưởng giả Sirivaddhana thực hiện đại thí 
(mahadana) trọn 7 ngày. 

Vào ngày thứ 7, sau khi cúng dường vật thực thượng vị cùng y quý đến Đức Thế 
Tôn và Tăng chúng, Trưởng giả Sirivaddhana quỳ dưới chân Đức Phật Anomadassl, 
đánh lễ Đức Phật bạch rằng 

“Bạch Thế Tôn, bạn con là đạo sĩ Sarada đã ước nguyện thành “Thượng thủ thinh 
văn bên phải” của Đức Chánh Giác tương lai. 

Với phước thiện mà con đã làm trong 7 ngày qua, xin cho con là “vị Thưởng thủ 
thinh văn tay trái” của Đức Chánh Giác tương lai”. 

Đức Phật Anomadassiđưa Phật trí quán xét tương lai, rồi Ngài tiên tr1 rằng: 

“Sau 1 Atăngkỳ và 10o.ooO kiếp trái đất kể từ kiếp trái đất này. Ước nguyện của 
thiên gia nam tử này sẽ trở thành hiện thực trong thời Giáo pháp của Đức Chánh 
Giác Gotama (CồĐàm)”. 

Nghe lời tiên tri của Đức Chánh giác Anomadassl, tâm Trưởng giá Sirivaddhana 
tràn ngập niền hoan hỷ. 

Đức Thế Tôn tuỳ hỷ phước với thời pháp thoại, nói lên ân đức cao thượng của 
hạnh bố thí, rồi Ngài cùng Tăng chúng trở về tự viện. 

Từ đó Trưởng giả Sirivaddhana nõ lực thực hành những pháp thiện. Mệnh chung 
Trưởng giả Sirivaddhana sinh về cối trời Dục giới, còn đạo sĩ Sarada mệnh chung 
sinh về Phạm thiên giới. 

A- Đức Thế Tôn uới Đức Xálợiphất. 

Đức Xálợiphất được Đức Thế Tôn tuyên bố “tối thắng về trí tuệ” (etadaggam 
mahapaññanam)®'). 

Đức Thế Tôn an cư mùa mưa lần thứ 7 ở cung trời “Ba mươi Ba” (Tavatimsa), sau 
khi Ngài thuyết lên Tạng Thắng pháp (Abhidhamma) để tế độ Thiên tử Maya (hậu 
thân của Hoàng hậu Maya) và 8oo triệu thiên nhân chứng Thánh quả, vị Thiên tử 
Maya ở cung trời Đẩusuất (Tusita) chứng Thánh quả Dự Lưu. 

Rồi Đức Thế Tôn ngự về nhân giới ở chân thành Sankassa, nhân loại tê tựu để 
cung nghinh Đức Thế Tôn dày đặc cả 36 dotuần, chư thiên Phạm thiên trong 10 
muôn triệu thế giới tê tựu ở chân thành Sankassa để cung đón Đức Thế Tôn. 

Từ thang ngọc, Đức Thế Tôn bước chân xuống chân thành Sankassa, đây là nơi ba 
vị Phật quá khứ là Đức Chánh Giác Kakusandha (CùLưuTôn), Đức Chánh giác 
Konagamana (CâuAHàmMâuN!) và Đức Chánh giác Kassapa (CaDiếp) đã từng đặt 
chân xuống khi từ cung trời “Ba mươi ba” trở về nhân giới. 

Trong tương lai khi Đức Thế Tôn Metteyya (DiLặc) thuyết xong tạng Thắng pháp 
ở cung trời Đạolợi để tế độ vị thiên tử là hậu thân của “mẹ Bồtát Metteyya”. Đức Thế 
Tôn Metteyya ngự về nhân giới cũng ở chính nơi ấy2, đó là nơi “bất di dịch 
(avijahitatthanam) trong hiền kiếp này”. 

Chỗ dấu chân phải của Đức Thế Tôn đặt chân xuống, di tích ấy có tên gọi là 
Simeru. 

Đức Xálợiphất cùng đại chúng đi đến cung nghĩnh Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn 
phán hỏi Đức Xálợiphất một câu hỏi thuộc về Phật trí: 

Ye ca sankharadhammase; ye ca sekha puthu Idha. 


@)- A.1, 23. Chương một pháp. Phẩm “Người tối thắng”. 
()- JA.1, 103. 
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Tesam me nipako I1riyam; puttho pabruhi marIsa t1. 

“Thun thục pháp hữu uï; ở đâu nhiều Hữu học. 

Trí tuệ những uị ấu; trong uụ nghi của chúng. 

Hãấu đáp lời ta hỏi; nói lên nàu thân hữu”. (HT TMC dịch),). 

Đức Xálợiphất chưa thể trả lời ngay được, Ngài im lặng ba lần. 

Đức Thế Tôn đưa mắt nhìn khắp 8 hướng, khi Ngài đưamắt nhìn hướng Đông, tất 
cả chư Thiên, Phạm thiên ở hướng Đông thưa rằng: 

“Kính bạch Thế Tôn, không một ai trong hội chúng này đáp được câu hỏi của Đức 
Thế Tôn”. 

Các hướng còn lại cũng tương tự như thế. 

Bản Sớ giải có giải thích: “Phàm nhân có thắng trít2) chỉ biết được căn cơ (chỉ cho 
tâm Đạo và trí) đồng bậc, không thể biết được trí của bậc Dự lưu; bậc Dự lưu có 
thắng trí chỉ biết được căn cơ của hàng Dự lưu, không thể biết được trí của bậc Nhất 
Lai; bậc Nhất Lai có thắng trí chỉ biết được căn cơ của hàng Nhất lai, không thể biết 
được trí của bậc Bất Lai; bậc Bất lai có thắng trí chỉ biết được căn cơ của hàng Bất 
Lai, không biết được trí của bậc Alahán Nhất minh, bậc Alahán Nhất minh không thể 
biết được trí của bậc Alahán Tam Minh, bậc Alahán Tam minh không thể biết được 
trí của bậc Alahán Lục thông, bậc Alahán Lục thông không thể biết trí của bậc 
Alahán Tuệ phân tích; bậc Alahán tuệ phân tích không biết được trí của Đức 
Mụckiềnliên, Đức Mụckiềnliên không thể biết trí của Đức Xálợiphất, Đức Xálợiphất 
không thể biết trí của bậc Độc giác; bậc Độc giác không thể biết rõ trí của bậc Toàn 
giác. 

Thật ra, Đức Xálợi phất suy nghĩ: “Đức Thế Tôn hỏi đến sự diễn tiến đạo hành 
(patipada) của bậc Hữu học uà bậc Vô học. 

Nhưng Ngài muốn đê cập đến nhóm pháp nào trong những pháp: Uẩn, Xứ, 
Giới, Đế, Quuền ... Khi nắm được ú của Đức Thế Tôn, ta sẽ đáp thuận theo ú của 
NgàT”. 

Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Xálợiphất không thể trả lời câu hỏi này, nếu Như Lai 
không gợi ý”. Ngài dạy rằng: 

- Này Xálợiphất, hãy quán xét sự thật này đi. 

Câu gợi ý của Đức Thế Tôn đã phát sinh trong trí Đức Xálợiphất hằng trăm, hằng 
ngàn, hằng trăm ngàn đường lối về câu hỏi của Đức Thế Tôn. Và Đức Xálợiphất đã 
đáp lời Đức Thế Tôn. 

Đức Xálợiphất từng rống lên tiếng rống con sư tử đang hồi sung mãn ở giữa hội 
chúng, trước mặt Đức Thế Tôn rằng: 

“Bạch Thế Tôn, cho dù mưa suốt một đại kiếp, con vẫn có thể đếm được số lượng 
hạt mưa. Con vẫn có thể biết được bao nhiêu hạt rơi xuống biển, bao nhiêu hạt rơi 
trên đất, bao nhiêu hạt rơi trên núi ... 

- Này Xálợiphất, Như Lai biết ngươi có khả năng đó. 

Điều ví dụ để so sánh trí của Đức Xálợiphất không hề có, Đức Xálợiphất có bạch 
với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, cát trong sông Hằng có thể hết, nhưng trí của con không hết. 

Bạch Thế Tôn, nước trong sông Hằng (Gang3) luôn tràn đầy từ nguồn, không thể 
SO với trí của con. 

Nghĩa là. Đức Xálợgiphất muốn nói “mỗi hạt cát là một sự hiểu biết của con, số 
lượng cát trong sông Hằng có thể hết, nhưng số lượng hiểu biết của con không hết”; 
“mỗi hạt nước trong sông Hằng là một sự hiểu biết của con, số lượng nước trong 


@- Kệ ngôn này trong Suttanipata (Tiểu Tụng). Phẩm “Con đường đến bờkia” (Parayanavaggo). Câu hỏi của 
Aija. 
2)- 'Thắng trí ở đây chỉ cho “Tha tâm thông” — NÑs. 
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sông Hằng đang tràn đầy từ các nguồn sông, rạch đổ vào có thể hết. nhưng số lượng 
hiểu biết của con không hết”0, 

Trong tập Apadana (Thánh nhân Ký sự), Đức Xálợiphất cũng tự nói lên điền này 
như sau: 

Himavantam upadaya sagarañca mahodadhim, 

Etthantare yam pulinam gananato asankhiyam: 

“Bắt nguồn từ núi Hụmãlạp cho đến biển cả uà đại dương, số lượng cát ở uào 
khoảng giữa ấy là uô kể bằng cách tính đếm)”. 

Tampi sakka asesena sankhatumganana yatha, 

Na tveva sarIputtassa paññay anto bhavissatI: 

“Mặc dù có thể tính toán toàn bộ số lượng cát ấu bằng cách tính đếm, nhưng sẽ 
không có nức tận cùng ở trí tuệ của Xálợgiphất”. 

Mahasamudde umiyo gananato asankhiya, 

Tatheva sarIputtassa paññay anto na hessatI: 

“Các làn sóng của biển cả là không thể ước lượng bằng cách tính đếm, tương tự 
như thế sẽ không có điểm tận cùng ở trí tuệ của Xálgiphất”). 

Từ thành Sankassa Đức Thế Tôn cùng chư Tỳ khưu ngự về Kỳviên tịnh xá 
(Jetavanavihara). Vào buổi chiều chư Tỳykhưu cùng nhau bàn luận trong Giảng 
đường rằng: 

- Này chư Hiền, thật là kỳ diệu thay trí tuệ của Tướng quân chánh pháp. Câu hỏi 
của Đức Thế Tôn không một ai giải đáp được, chỉ có Tôn giả Xálợiphất đáp được mà 
thôi”. 

Nghe chư Tỳkhưu bàn luận, Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Như Lai sẽ làm sáng tỏ vấn 
đề này đến chư Tỳkhưu”. 

Đức Thế Tôn đi đến Giảng đường, ngồi vào chỗ ngồi được soạn sẵn, rồi Ngài hỏi 
chư Tykhưu rằng: 

- Này chư Tỳkhưu, các thầy đang luận bàn về đề tài gì? 

Chư Tkhưu trình lên Đức Thế Tôn về “đề tài đang bàn luận”. Đức Thế Tôn dạy 
rằng: 

- Này chư Tykhưu, chẳng phải hôm nay chỉ có Xálợiphất mới giải đáp được câu 
hỏi của Như Lai, trong quá khứ tiền thân của Xálợiphất cũng có lần như thế rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của chư Tykhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự. 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì vương quốc Balanal (Baranasl), Bồtát sinh ra 
trong một gia đình Bàlamôn ở phương Tây bác. Ngài theo học nghiệp nghệ ở kinh 
thành Takkaslla. 

Khi cha mẹ qua đời, Ngài xuất gia làm đạo sĩ tu tập trong núi Tuyết, Bồtát thành 
tựu được thiên chứng cùng năm thắng trí, Bồtát có 5oo đệ tử. Một lần nọ, vị đệ tử 
trưởng của Bồtát cùng 250 vị đạo sĩ xuống kinh thành để tìm muối và dấm. 

Trong thời gian ấy, Bồtát hết tuổi thọ, các đệ tử vây quanh Bồtát muốn biết Ngài 
thành tựu như thế nào, đã hỏi rằng: 

- Bạch thầy, thầy đã thành đạt như thế nào? 

- Natthi kiñci (chăng có chị). 

Rồi Bồtát mệnh chung, các môn đệ bàn luận rằng: “Thầy chúng ta chăng đạt được 
gì cả”. 

Bồtát mệnh chung tái sinh về cối Phạm thiên Sắc giới là Quang âm thiên. Tuy 
Bồtát chứng đạt thiền Vô sắc, nhưng không muốn tái sinh về cõi Vô sắc, nên ước 
nguyện tái sinh về cối Sắc giới. 


@)~ Đại trưởng lấp Pháp Minh (d). DhpA. Câu số 181. 

#)- là hằng hà sa số, nhiều như cát sông Hằng. 

G)~ ĐĐ Indacando(d). Thánh nhân ký sụ I (Apadana). Ký sự Trưởng lão Xálợiphất. (Sariputtattheraapadanam) 
(câu số 256-256-259). 
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VỊ đạo sĩ trưởng cùng 250 đạo sĩ đi tìm muối và dấm trở về, khi biết thầy mệnh 
chung, vị đạo sĩ trưởng hỏi các đạo sĩ đồng môn về sự thành tựu của thầy, các đạo sĩ 
đáp: 

- Thầy không đạt chi cả. 

Rồi thuật lại “lời cuối cùng của Bồtát”, suy gãm vị đạo sĩ trưởng nói rằng: “Các vị 
không hiểu được ý của thầy rồi, thầy chúng ta đã thành tựu tầng thiền “Vô sở hữu 
xứ”. 

Nhưng cả nhóm đạo sĩ không tin lời vị đạo sĩ trưởng. Nơi Quang Âm thiên Bồtát 
biết sự nghi hoặc của các môn đệ trước đây của mình, Ngài suy nghĩ: “Các người này 
thật như người mù, không tin đệ tử trưởng của ta. Ta sẽ làm cho rõ sự việc này trước 
đại chúng”. 

Từ Phạm thiên giới Bồtát ngự xuống nhân giới đứng giữa hư không trên tu viện 
trước đây của mình, tán thán trí của đạo sĩ trưởng, rồi nói lên kệ ngôn: 

ParosahassampI samagatanam; kandeyyum te vassasatam apañña. 

Ekova seyyo purIso sapañño; yo bhasItassa viJanatIi atthan'ti. 

“Ngàn người ngu hột lạt; uô trí than khóc trăm năm. 

Không bằng một người trí; hiểu ú nghĩa lời nói ra”. 

Rồi Đức Đạo sư nhận diện bổn sanh: Vị Phạm thiên chính là tiền thân Như Lai, vị 
đạo sĩ trưởng là tiền thân Xálợiphất 0). 

Do nhân này, Đức Thế Tôn ban cho Đức Xálợiphất là “đệ nhất về trí tuệ”, cũng 
trong lần này Đức Thế Tôn ban cho Đức Mụckiềnliên là “đệ nhất thần thông”, Đức 
Anuruddha là “đệ nhất thiên nhãn”, Đức Punna MantanIputta là “đệ nhất giảng 
pháp”, Thánh nữ Alahán Uppalavanna (Liên Hoa Sắc) là đệ nhất thần thông trong 
hàng Tỳkhưu nI.), 

Trong Kinh tạng cũng ghi nhận: Có lần Đức Thế Tôn hỏi Đức Xálợiphất câu hỏi 
trên, Đức Xálợiphất im lặng đến 3 lần. 

Rồi Đức Thế Tôn gợi ý rằng: 

“Nàu Xálợiphất, ngươi có thấu cái nàu được sinh thành? Nàu Xálợơiphất, ngươi 
có thấu cát nàu được sinh thành? 

Khi ấy Đức Xálợiphất trả lời thông suốt câu hỏi của Đức Thế Tôn®), 

Có vị Tykhưu là Kalarakhattiya đến báo cho Đức Xálợiphất biết: 

“Tykhưu Moliyaphagguna đã từ bỏ học tập và hoàn tục”. 

Đức Xálợiphất nói: “Vì Tykhưu Moliyaphagguna không tìm được an ủi trong giáo 
pháp này”. 

Tykhưu Kalarakhattiya hỏi: 

- Vậy Tôn giả Sariputta (Xálợiphất) đã đạt được sự an ủi trong Giáo pháp này? 

Đức Xálợiphất quả quyết: “Không chút nghi ngờ nào về quá khứ hay tương lai”. 
Kalarakhattya trình lên Đức Phật câu chuyện này, Đức Thế Tôn cho gọi Đức 
Xálợiphất đến hỏi một số câu hỏi liên quan đến “duyên khởi” và Đức Phật tán thán 
những câu trả lời của Đức Xálợiphất. 

Nhưng sau đó, Đức Xálợiphất thú thật với chư Tykhưu rằng: “Với câu hỏi đầu 
tiên, trí của Tôn giả Xálợiphất còn chậm chạp, nhưng khi Đức Thế Tôn tuỳ hỷ câu trả 
lời thứ nhất, Tôn giả Xálợiphất có thể trả lời những câu hỏi của Đức Thế Tôn về ý 
nghĩa của vấn đề này với văn cú sai khác, với pháp môn sai khác trọn 7 ngày 7 đêm”. 

Và Đức Phật xác nhận: “Tôn giả Xálợiphất thực hiện được điều đó, vì Tôn giả 
Xálợiphất đã khéo thành tựu pháp giới (dhammadhatu) ấy”%!). 

*Thành Sartkassa. 

Thành Sankassa cách kinh thành Xávệ (Savatthi) 3o dotuần®0!, 


@- JA. Chuyện số oo. Hơn ngàn kẻ ngu (Parosahassajataka). 
(2)~SA. ii. 570; cƒ. Vsm.. p. 391. 

G)- S.1i, 47. Tương ưng Nhân duyên. Phẩm Kalara - VỊ Sátđếty. 
()- S.1, 5O. 
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Để cung nghĩnh Đức Phật trở về nhân giới, đại chúng đã tụ hội ở kinh thành Xávệ 
(Savatthi) chờ đợi. Đức Mụckiềnliên giảng pháp thoại đến đại chúng, Trưởng giả 
Culla Anathapindika (em của Cấp Cô Độc) bố thí vật thực cho đại chúng. 

Công thành Sankassa, nơi Đức Thế Tôn đặt chân xuống có xây dựng một đền 
thờ. Ngài Pháp Hiển và Ngài Huyền Trang khi đến Ấn Độ, hai Ngài có thấy ba 
thang gạch xây để kỷ niệm, nhưng thang bị lún xuống nền đất®). 

Vào thời Đức Phật còn tại tiền, thành Sankassa có vườn Nai, nơi mà Trưởng lão 
Suhemanta nghe Đức Phật thuyết phápt?. 

Sau khi Đức Phật viên tịch được 1oO năm, bấy giờ nhóm Tkhưu VaJjiputtaka sửa 
đổi 1o điều phi Luật, chư Tăng nhóm họp để chấn chỉnh việc này, rồi kết tập Phật 
ngôn lần II. 

Trưởng lão Revata đi từ Soreyya đến Sahajati phải đi ngang qua thành Sankassa 
này®), 

Sankassa nay là Sankassa-Basantapura trên bờ Bắc của sông Ikkhumati 
(Khalinad]), giữa AtranjJi và KanoJ, 23 dặm về phía Tây của Fategarh và 45 dặm về 
phía Bắc của Kano]. 

*Trưởng lão Suhemtantda. 

Ngài sinh ra trong một gia tộc Bàlamôn đại trưởng giả trong vùng biên địa. Một 
hôm, Bàlamôn Suhemanta nghe Đức Phật giảng pháp tại rừng nai nơi thành 
Sankassa (có khả năng là vào hạ thứ 7 khi Đức Thế Tôn từ cung trời Đạolợi ngự về 
nhân giới, khi ấy Bàlamôn Suhemanta đang trú tại rừng nai này). 

Bàlamôn Suhemanta khởi niềm tin, xin xuất gia trong Tăng đoàn, nhanh chóng là 
người “thuộc và tụng đọc Tam tạng”, rồi nhờ tỉnh cần Ngài chứng Thánh quả Alahán 
Lục thông. 

Trưởng lão Suhemanta suy nghĩ: “Fa đã thành tựu những gì mà một đệ tử có thể 
chứng đạt. Vậy ta hãy phục vụ cho Tăng đoàn”. 

Trưởng lão Suhemanta thuyết giảng pháp đến chư Tỳkhưu và giải quyết những 
vấn đề khó khăn cho các vị ấy. 

Một hôm, trước đại chúng là những người có trí, Ngài nói lên kệ ngôn như là 
thắng trí cùng với tuệ phân tích của mình: 

Satalingassa atthassa; satalakkhana dharino. 

EkanganassI dummedho; satadassi ca pandito. 

“Nơi trăm dấu hiệu, trăm Úú nghĩa; mang theo trăm tướng trạng. 

Kẻ ngu thấu một phần; người trí thấu cả trăm “%6). 

Vào thời Đức Phật Phussa, tiên thân của Trưởng lão Suhemanta là người thợ 
rừng. 

Một lần nọ được nhìn thấy Đức Thế Tôn đang thiền tịnh nơi gốc cây đại thọ trong 
rừng, người thợ rừng phát sinh tâm hoan hỷ tịnh tín, cúng dường đến Đức Phật 
những cánh hoa “Nguyệt quế” (punnaga). 

Trước hiền kiếp này o1 kiếp trái đất, hậu thân người thợ rừng là vua Chuyển luân 
có danh hiệu là Tamonuda0. 

Ngài chính là Trưởng lão Punnagapupphrya nói trong tập Apadana®), 

*Tùkhưu Moltuaphaggumna. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: Vị ấy có tên là Phagguna Moliua là 
biệt hiệu, vì khi còn cư sĩ có để “chỏm tóc” (moli) trên đầu. 


&)- DhpA. Câu 181. 

©)- DhpA. Câu số 181. 

G)- Beal: op. cïf., 1. 203; Fa Hien, p. 24. 

@)- ThagA.1, 212. 

@)- Vịn. ii. 209 f. 

()- 'Thag. 1o6.Kệ ngôn Trưởng lão Suhemanta (Suhemantattheragatha, kệ số 106). 
Œ)- ThagA. i. 212 Í. 

®)~ Ap. ï, 180. 
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Gọi là Moliyaphagguna để phân biệt với vị trưởng lão cũng có tên là Phagguna®©, 

Tykhưu Moliyaphagguna luôn thân thiện với các Tykhưu ni và bênh vực các 
Tykhưu ni. Khi chư Tỳkhưu chỉ trích các Tykhưu ni thì Tykhưu Moliyaphagguna 
phẫn nộ với các Tykhưu, ngược lại các Tykhưu ni thuộc nhóm của Tykhưu 
Moliyaphagguna tỏ vẽ phẫãn nộ khi nghe người nào chỉ trích Tôn giả 
Moliyaphagguna. 

Và điều này dẫn đến duyên sự để Đức Thế Tôn thuyết lên bài kinh Kakacupama 
(Ví dụ cái cưa)®). 

Sau khi Đức Thế Tôn thuyết giảng kinh “Ví dụ cái cưa”, không bao lâu sau, 
Tykhưu Moliyaphagguna hoàn tục. 

Trong Tương ưng kinh cũng có ghi nhận: “Pỳkhưu Moliyaphagguna đã hỏi những 
câu hỏi sai về “thức thực” (viãññanahara)”6), 

XTôn giả Phagguưmna. 

Ngài có thể là vị Tỳkhưu lâm trọng bịnh, Đức Ananda thỉnh Đức Thế Tôn ngự đến 
chõ ngụ của Tôn giả Phagguna thuyết lên pháp thoại sách tấn Tôn giả Phagguna. 

Sau thời pháp thoại của Đức Thế Tôn, Tôn giả Phagguna theo lời dạy của Đức Thế 
Tôn thực hành pháp , chứng quả Anahàm rồi mệnh chung. 

Đức Ananda có bạch với Đức Thế Tôn rằng: “Bạch Thế Tôn, Tôn giả Phagguna 

mệnh chung với các quyền được trong sáng”. 
_— “ Này Ananda, vì sao các quyền của Phagguna không được sáng chói? Này 
Ananda, Tỳkhưu Phagguna tâm chưa giải thoát được “năm sợi dây trói buộc bậc 
thấp”4. Sau khi nghe pháp của Như Lai, tâm đã thoát khỏi “5 sợi dây trói buộc bậc 
thấp”. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn giảng lên “sáu lợi ích khi nghe pháp đúng thời”: 

- VỊ Tỳkhưu tâm chưa giải thoát khỏi “năm sợi dây trói buộc bậc thấp”, khi sắp 
mệnh chung được thấy Đức Thế Tôn, được nghe Đức Thế Tôn giảng pháp, tâm thoát 
ra “5 sợi dây trói buộc bậc thấp”. Đây là lợi ích thứ nhất khi nghe pháp đúng thời. 

- VỊ Tỳykhưu tâm chưa giải thoát “năm sợi dây trói buộc bậc thấp”, khi sắp mệnh 
chung, không được thấy Đức Thế Tôn, được thấy đệ tử của Đức Thế Tôn. Được nghe 
giảng pháp, vị ấy thoát khỏi “năm sợi dây trói buộc bậc thấp”. Đây là lợi ích thứ hai 
khi nghe pháp đúng thời. 

- VỊ Tỳykhưu tâm chưa giải thoát “năm sợi dây trói buộc bậc thấp”, khi sắp mệnh 
chung không được thấy Đức Thế Tôn, không được thấy đệ tử của Đức Thế Tôn. VỊ ấy 
khéo quán sát ý nghĩa pháp được nghe, nên tâm giải thoát khỏi “năm sợi dây trói 
buộc bậc thấp”. Đây là lợi ích thứ ba khi khéo quán sát ý nghĩa “pháp đã được nghe, 
đã được học”. 

- VỊ Tykhưu tâm đã giải thoát khỏi “năm sợi dây trói buộc bậc thấp”, nhưng chưa 
đạt đến giải thoát, đoạn diệt sinh y. Khi sắp mệnh chung, được thấy Đức Thế Tôn, 
được nghe Đức Thế Tôn giảng pháp, tâm được giải thoát khỏi sinh y. Đây là lợi ích 
thứ tư khi được nghe pháp đúng thời. 

-VỊ Tỳkhưu tâm đã giải thoát khỏi “năm sợi dây trói buộc bậc thấp”, nhưng chưa 
đạt đến giải thoát, đoạn diệt sinh y. Khi sắp mệnh chung không được thấy Đức Thế 
Tôn, được thấy đệ tử Đức Thế Tôn, được nghe giảng pháp, tâm được giải thoát khỏi 
sinh y. Đây là lợi ích thứ năm khi được nghe pháp đúng thời. 

-_ VỊ Tykhưu tâm đã giải thoát khỏi “năm sợi dây trói buộc bậc thấp”, nhưng chưa 
đạt đến giải thoát, đoạn diệt sinh y. Khi sắp mệnh chung, không được thấy Đức Thế 
Tôn, không được thấy đệ tử Đức Thế Tôn, vị ấy khéo quán sát ý nghĩa “pháp đã được 


Œ)~ SA.ii, 22; MA.i, 318. 

(2)- M.1, số 21. 

@)- S.1i, 12. Tương ưng nhân duyên. Kinh Moliyaphagguna. 
4)- Là: Thân kiến, hoài nghĩ, giới cấm thủ, tham dục và sân. 
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nghe, đã được học”, tâm giải thoát khỏi sinh y. Đây là lợi ích thứ sáu khi khéo quán 
sát ý nghĩa “pháp đã được nghe, đã được học”0), 

Trước khi lâm trọng bệnh không lâu, Tôn giả Phagguna có đến thành Xáyvệ, yết 
kiến Đức Thế Tôn ở Kyviên tịnh xá (Jetavanavihara), bạch hỏi: 

- “Bạch Đức Thế Tôn, có con mắt nào, do con mắt đó có thể biết và tuyên bố về 
chư Phật quá khứ đã viên tịch, đã diệt mọi chướng ngại, đã diệt tận ảo kiến (chinna 
papañca), đã chấm dứt luân hồi, đã diệt tận mọi khổ đau? Có tai ... mũi... lưỡi .... 
thân.... ý...”. 

Đức Thế Tôn đáp “không hề có”), 

Bản Sớ giải có giải thícvh: “Ngài Phagguna là bạn của Đức Ananda”. 

Có lần Đức Xálợiphất, trong khi sống một mình thiền tịnh, rồi một ý nghĩ sau đây 
khởi lên cho Đức Xálợiphất “vị Tỳkhưu sống cung kỉnh tôn trọng ai để có thể từ bỏ 
bất thiện, tu tập bất thiện?”. 

Rồi Ngài suy nghĩ: “VỊ Tykhưu sống cung kỉnh, tôn trọng, nương tựa Bậc Đạo sư 
để có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. 

- VỊ Tykhưu sống cung kỉnh, tôn trọng, nương tựa Giáo pháp để có thể từ bỏ bất 
thiện, tu tập thiện. 

- VỊ Tỳkhưu sống cung kỉnh, tôn trọng, nương tựa Tăng chúng để có thể từ bỏ bất 
thiện, tu tập thiện. 

- VỊ Tykhưu sống cung kỉnh, tôn trọng, nương tựa Học pháp để có thể từ bỏ bất 
thiện, tu tập thiện. 

- VỊ Tykhưu sống cung kỉnh, tôn trọng, nương tựa Thiền định để có thể từ bỏ bất 
thiện, tu tập thiện. 

- VỊ Tykhưu sống cung kỉnh, tôn trọng, nương tựa Thận trọng (appamada) để có 
thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. 

-VỊ Tỳkhưu sống cung kỉnh, tôn trọng, nương tựa “tiếp đón thân tình” để có thể từ 
bỏ bất thiện, tu tập thiện”. 

Rồi Đức Xálợiphất suy nghĩ: “Những pháp này trong ta được trong sáng, ta hãy 
trình lên Đức Thế Tôn, như vậy các pháp này trong ta sẽ được thanh tịnh trong sáng 
hơn nữa. 

Ví như người tìm thấy đồng tiền vàng lớn trong sáng, người ấy đi đến người thợ 
vàng, đồng tiền trong sáng ấy càng thêm trong sáng”. 

Và Đức Thế Tôn tán thán Đức Xálợiphất rằng: “Lành thay, lành thay, này 
Xálợiphất”. 

Được Đức Thế Tôn xác nhận, nhân đó Đức Xálợiphất hiểu rộng rải những pháp 
này và trình bày đến Đức Thế Tôn rằng: 

-“Bạch Thế Tôn, vị Tỳkhưu nào sống không cung kinh, không tôn trọng, không 
nương tựa Bậc đạo sư. VỊ Tykhưu ấy sẽ sống cung kỉnh, tôn trọng, nương tựa Giáo 
pháp, sự kiện này không xảy ra. 

-VỊ Tykhưu nào sống không cung kỉnh, không tôn trọng, không nương tựa Bậc 
đạo sư, Giáo pháp. VỊ Tỳkhưu ấy sẽ sống cung kinh, tôn trọng, nương tựa Tăng 
chúng, sự kiện này không xảy ra. 

- VỊ Tykhưu nào sống không cung kỉnh, không tôn trọng, không nương tựa Bậc 
đạo sư, Giáo pháp, Tăng chúng. VỊ Tykhưu ấy sẽ sống cung kỉnh, tôn trọng, nương 
tựa Học pháp, sự kiện này không xảy ra. 

- VỊ Tykhưu nào sống không cung kỉnh, không tôn trọng, không nương tựa Bậc 
đạo sư, Giáo pháp, Tăng chúng, Học pháp. VỊ Tykhưu ấy sẽ sống cung kinh, tôn 
trọng, nương tựa Thiền định, sự kiện này không xảy ra. 


@)- A.1ii, 37o. Chương sáu pháp. Kinh Phagguna. 
(@)- S.1v, 52. 
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-VỊ Tykhưu nào sống không cung kỉnh, không tôn trọng, không nương tựa Bậc 
đạo sư, Giáo pháp, Tăng chúng, Học pháp, Thiền định. VỊ Tykhưu ấy sẽ sống cung 
kinh, tôn trọng, nương tựa Thận trọng, sự kiện này không xảy ra. 

-VỊ Tykhưu nào sống không cung kỉnh, không tôn trọng, không nương tựa Bậc 
đạo sư, Giáo pháp, Tăng chúng, Học pháp, Thiền định, Thận trọng. VỊ Tykhưu ấy sẽ 
sống cung kỉnh, tôn trọng, nương tựa “tiếp đón thân tình”, sự kiện này không xảy ra. 

Và Đức Thế Tôn tán thán Đức Xálợiphất lần thứ hai rằng: Lành thay, lành thay, 
này Xálợiphất ...”0). 

Vào ngày Tự tứ (pavarana), Đức Thế Tôn ngồi giữa trời có 5oo vị Tykhưu Alahán 
vây quanh. Đức Thế Tôn nhìn các Tỳkhưu vây quanh im lặng, Ngài dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, Như lai mời các ngươi hãy nói lên, các ngươi có điều gì chỉ trích 
ta về thân hay về lời nói chăng? 

Nghe vậy, Đức Xálợiphất từ chỗ ngồi đứng dậy, đấp lại thượng y, chấp tay đảnh lễ 
Đức Thế Tôn bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, chúng con không có gì chỉ trích Đức Thế Tôn về thân hay về lời 
nói. Con đường chưa sinh khởi Thế Tôn làm cho sinh khời, con đường chưa được rõ 
biết Thế Tôn làm cho rõ biết, con đường chưa được thuyết giảng Thế Tôn đã thuyết 
giảng. 

Và Đức Xálợiphất thỉnh Đức Thế Tôn nói lên sự chỉ trích về thân hay về ngữ của 
Ngài. 

Đức Thế Tôn xác nhận Đức Xálợiphất “là bậc đại trí, quảng trí, là bậc có trí nhanh 
(tốc trí), là bậc có trí nhạy bén (tiệp trí); ví như trưởng tử của vua Chuyển luân, vận 
chuyển bánh xe của vua cha đã vận chuyển. 

Cũng vậy, này Xálợiphất, hãy vận chuyển bánh xe pháp vô thượng, đã được Như 
Lai vận chuyển”2), Do đó, Đức Xálợiphất được gọi là “Tướng quân pháp” 
(dhammasenapati) như Đức Ananda được gọi là “người giữ kho pháp” 
(dhammabhandagarika). 

Đức Phật chỉ cần đặt đề tài, Đức Xálợiphất giảng rộng và Đức Phật luôn tán thán 
lời giảng rộng của Đức Xálợiphất, như kinh “Phân tích sự thật” (Saccavibhangasutta) 
(3) 

Trong kinh này, Đức Thế Tôn dạy chư Tỳkhưu ở tại “rừng Nai” (Migadaya) vùng 
“Tiên nhân rơi xuống” (Isipatana) trong xứ Balanai. Đức Phật khai thị về “4 sự thật: 
Sự thật về khổ, sự thật về nguyên nhân sinh khổ, sự thật về sự diệt khổ, sự thật về con 
đường dẫn đến diệt khổ”, Đức Phật dạy chư Tỳkhưu hãy thân cận Đức Xálợiphất và 
Đức Mụckiềnliên; Đức Xálợiphất như sinh mẫu, dãn dắt chư Tỳkhưu chứng đạt 
Dựlưu, còn Đức Mụckiềnliên như dưỡng mẫu dẫn dắt chư Tỳkhưu chứng đạt đến 
Thánh quả Alahán. 

Ngoài ra còn một số bài kinh khác như: Kinh Thừa tự pháp 
(Dhammadayadasutta)(2, kinh Chánh tri kiến (Sammaditthisutta)G)... 

Đức Thế Tôn xác nhận Đức Xálợiphất đã thành tựu giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn và 
giải thoát uẩn của bậc Thánh®), 

Một lần khác, Đức Thế Tôn hỏi Đức Xálợiphất rằng: 

-“Nàu Xálợiphốt, giòng sông, giòng sông được nói đến như uậu. Nàu 
Xálơiphất, thế nào là giòng sông ?”. 

Với một từ thông thường nhưng chứa đựng ẩn nghĩa, diệu lý sâu thắm, Đức 
Xálợiphất đáp lời Đức Thế Tôn rằng: 


@)~ A.iv, 120. Chương 7 pháp. 

(2)- S.1, 10o. Tương ưng Trưởng lão Vadgisa. Kinh Tự tứ (Pavaaranasutta). 
@)- M.1ii. Kinh số 141. 

4} M.1. Kinh số 3. 

G)- M.i. Kinh số 9 

()~ M.iii, kinh Bất đoạn (anupadasutta). 
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“Bạch Thế Tôn, đâu là giòng sông Thánh đạo tắm ngành, là Chánh kiến, chánh 
tư duụ ... chánh định”. 

- Lành thaụ, lành thau, nàu Xálợiphất. ...©. 

Đức Thế Tôn khi trú trong thị trấn Apana, trong xứ Anga, Ngài hỏi Đức Xálợiphất 
rằng: 

- Này Xálợiphất, có vị Thánh đệ tử nào đi đến nhất tâm là hoàn toàn tin tưởng ở 
Như Lai, vị ấy có thể có phân vân hay nghi ngờ đối với Như Lai hay đối với lời giảng 
của Như Lai? 

- Bạch Thế Tôn, vị Thánh đệ tử nào đi đến nhất tâm là hoàn toàn tin tưởng ở Như 
Lai, vị ấy không có thể có phân vân hay nghi ngờ đối với Như Lai hay đối với lời 
giảng của Như Lai. 

Tiếp theo Đức Xálợiphất giải thích “từ tín dẫn đến tĩnh tấn, niệm, định và tuệ để 
chứng đạt Nípbàn”. 

Đức Xálợiphất kết luận “niềm tin đó chính là tín quyền của vị Thánh đệ tử ấy”. 

Đức Thế Tôn tán thán lời giải thích của Đức Xálợiphất®). 

Tuy Đức Xálợiphất hoàn toàn tin vào Đức Thế Tôn, nhưng đó không phải là niềm 
tin “do nghe”, niềm tin của Đức Xálợiphất với Đức Thế Tôn là “niềm tin đã được 
chứng thực tự thân”. 

Khi Đức Thế Tôn trú ở thành Xávệ, nơi “ngôi nhà hướng Đông” 
(pubbakotthika)43. Đức Thế Tôn hỏi Đức Xálợiphất rằng: 

- Này Xálợiphất, ngươi có tin chăng: “Tín quyền được tu tập, được làm cho sung 
mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh .... 

Đức Xálợiphất đáp lời Thế Tôn rằng: “Con không đi với niềm tin của Đức Thế 
Tôn, con đi với niềm tin chính con”. 

Và Đức Xálợiphất xác tín rằng “5 quyền được tu tập, được làm cho sung mãn, thể 
nhập vào bất tủ”, vì chính Ngài đã chứng thực được ấy, đã thấy, đã hiểu, đã đạt 
đếnt+, 

Chính giai thoại này khiến một số Tỳkhưu đã hiểu lầm Đức Xálợiphất cho rằng: 

“Tôn giả Xálợiphất giờ đây không còn tin nơi Bậc Đạo sư nữa”. 

Đức Thế Tôn giải thích rằng: 

“Này các Tỳkhưu, sở dĩ Xálợiphất trả lời như thế vì đã tự mình chứng đạt các Đạo 
quả. Đạo quả này không do ai ban cho, mà tự mình nỗ lực để thành đạt”. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

“Assaddho akataññu ca; sandhicchedo ca yo naro. 

Hatavakaso vantaso; save uttamaporIso. 

“Không tín uào ai khác; thấu triệt lú Uô ut. 

Nhân tái sinh cắt đứt; thiện ác đều không màng. 

Đã xả lụ tham ái; uị ấu thật tối thượng” (HT. TMC dịch) ®). 

Khi trú ngụ tại Rừng Trúc trong thành Vương xá, sau thời thiên tịnh Đức 
Xálợiphất đi đến hầu Đức Thế Tôn. Đức Phật khen ngợi các quyền của Đức Xálợiphất 
thanh tịnh, màu da trong sáng, và hỏi Đức Xálợiphất an trú tâm như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, con an trú tâm vào Không. 

Đức Thế Tôn tán thán “đó là sự an trú của bậc đại nhân, tức là an trú vào 
KHÔNG”. 


0- S.V, 347. 

@)- S.v, 225. 

thành Xáyvệ, gần bải tắm công cộng Pubbakotthikä”. 

&)- S.v, 22o. Tương ưng quyền (Indriyasamyuttam). Kinh Ngôi nhà phía Đông (Pubba Kotthikasuttam) 
G)- Dhp. Câu số 97. 
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Do nhân đó, Đức Thế Tôn thuyết lên kinh “Khất thực thanh tịnh” 
(Pinndapataparisuddhisutta), dạy chư Tỳkhưu phương pháp làm cho vật thực tìm 
được trở nên trong sạch. 

Có lần Đức Thế Tôn du hành đến làng Nalakapana trong xứ Kosala (Kiềutấtla). 
Làng có tên là Nalakapana vì trong làng có hồ lớn mang tên là Nalakapana (Người 
thổi cây lau)®), gần làng có hai khu rừng là Palasa (Hồng diệp) và Ketaka (cây dứa 


hoang). 
Nơi rừng Palasa, Đức Xálợiphất thuyết lên hai bài kinh đến các Tỳkhưu, theo lời 
dạy của Đức Thế Tôn. 


Bấy giờ vào ngày bốtát (uposatha), Đức Thế Tôn thuyết pháp đến các Tỳkhưu hơn 
nửa đêm, Đức Thế Tôn bị đau lưng nhưng các Tỳkhưu vẫn còn tỉnh táo. Đức Thế Tôn 
dạy Đức Xálợiphất giảng pháp đến các Tykhưu, Đức Xálợiphất giảng rằng: 

“Này các chư hiền, với ai không có niềm tin trong thiện pháp; không có hổ thẹn 
trong thiện pháp; không có ghê sợ trong thiện pháp; không có tỉnh tấn trong thiện 
pháp; không có trí trong thiện. Với người ấy, bất luận đêm hay ngày, chờ đợi là tổn 
giảm trong các thiện pháp, thiện pháp không tăng trưởng. 

Ví như mặt trăng đang vào độ trăng tối, bất luận đêm hay ngày, trăng sẽ tổn giảm 
về sắc, tốn giảm về hình tròn, tổn giảm về ánh sáng, tổn giảm về bề rông quỷ đạo 
(arohaparInahena)”. 

Này các chư hiền, với ai có niềm tin trong thiện pháp; có hổ thẹn trong thiện 
pháp; có ghê sợ trong thiện pháp; tỉnh tấn trong thiện pháp; có trí trong thiện. Với 
người ấy, bất luận đêm hay ngày, chờ đợi là tổn giảm trong các bất thiện pháp, thiện 
pháp tăng trưởng. 

Ví như mặt trăng đang vào độ trăng sáng, bất luận đêm hay ngày, trăng sẽ tăng 
trưởng về sắc, tăng trưởng về hình tròn, tăng trưởng về ánh sáng, tăng trưởng về bề 
rông quỷ đạo. 

Dứt thời pháp thoại, Đức Thế Tôn tán thán Đức Xálợiphất. 

Cũng tại rừng Palasa này, Đức Xálợiphất vâng lời dạy của Đức Thế Tôn, thuyết 
giảng pháp đến các Tỳkhưu, có sai khác chút ít so với bài kinh trên6). 

Nơi rừng Palasa, Đức Thế Tôn thuyết lên bài kinh NÑalakapanat. 

Nơi rừng Ketaka, Đức Thế Tôn thuyết lên bổn sự Nalakapana®). 

*Hö Na[akapanda. 

Khi Đức Thế Tôn cùng chư Tykhưu trú ngụ trong rừng Ketaka, gần hồ 
Nalakapana. Các Tỳkhưu sau khi tắm nơi hồ Na|akapana xong rồi, bảo các Sadi lấy 
những cọng lau để làm ống đựng kim, các Tỳkhưu thấy các cọng lau đều hoàn toàn 
trống rỗng, các Tykhưu bạch trình lên Đức Thế Tôn việc này. 

Đức Thế Tôn dạy: “Đây là do nguyện lực của Như Lai khi còn là Bồtát”. Rồi Ngài 
nói lên bổn sự như sau: 

Thuở xưa hồ nước này là nơi trú ấn của một dạxoa, dạxoa được quyền bắt những 
sinh vật nào xuống hồ uống nước. Bấy giờ Bồtát sinh làm khi chúa trong khu rừng ấy, 
Ngài cai quản khoảng 8o.ooo con khi; khi chúa dạy đàn khi rằng: 

- Trong rừng này có những trái cây độc, cùng với những hồ nước chết. Trước khi 
ăn những trái cây chưa từng ăn hoặc uống nước ở hồ nước chưa từng uống, các con 
hãy hỏi ta. 

Một hôm đến nơi chúng chưa từng đến, gặp một hồ nước lớn sau nhiều ngày đi 
tìm nước, nhưng chúng không vội uống nước, ngồi cạnh bờ hồ chờ Bồtát đến. 


()- M. ïii, kinh Khất thực thanh tịnh (kinh số 151). 

(2) - MA. i1. 664 ; AA. 11. 843. 

@)- A.v, 122; A.v, 125. Chương 10 pháp. Kinh NÑa|akapana. 
4)-M.1i, kinh Nalakapana. Kinh số 68. 

G)- JA. Ñalakapanajataka. Chuyện số 2o. 
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Khi Bồtát đến, Ngài quan sát quanh hồ, thấy có dấu chân những con thú đi xuống 
hồ nhưng không thấy dấu chân đi lên, Ngài bảo đàn khi rằng: “Này các con, hồ này 
chắc chắn có dạxoa trú ẩn, vì chỉ có dấu chân đi xuống mà không có dấu chân đi lên”. 

Dạxoa trú trong hồ chờ đợi mãi, chẳng thấy con khi nào xuống hồ uống nước, 
nóng lòng nó rẻ nước đi từ đáy hồ lên với hình tướng bụng xanh, mặc trắng vàng, 
chân tay đỏ như máu, hỏi đàn khỉ rằng: 

- Vì sao các người không xuống hồ uống nước? 

Bồtát hỏi: “Có phải ngươi là dạxoa ở giữ hồ này chăng?”. 

- Phải rồi. 

- Có phải ngươi bắt những con thú xuống hồ uống nước chăng? 

- Phải (vì dạxoa không biết nói dối), ta bắt tất cả ngay cả những con chim xuống 
hồ uống nước. Và ta sẽ ăn thịt tất cả các ngươi. 

- Chúng ta sẽ không cho ngươi bắt chúng ta. 

- Các ngươi đang khát, các ngươi đang cần nước. Như vậy các ngươi phải xuống 
hồ uống nước. Làm thế nào các ngươi uống nước được, nếu không xuống hồ. 

- Chúng ta sẽ dùng cây lau để hút nước hồ của ngươi mà không cần phải xuống 
hồ. 

Rồi Bồtát nói kệ ngôn: 

Disva padamanuttinnam; disvanotaritam padam. 

Nalena varim pIssama; neva mam tvam vadhIssasï ti. 

“Đã thấu dấu chân đã xuống; nhưng nào thấu dấu chân lên. 

Uống nước uới cọng lau; ngươi không bắt ta được”. 

Bồtát lấy một cọng lau, hồi tưởng các thiện nghiệp của mình, rồi phát nguyện 
chân ngôn rằng “cọng lau hãy trống rỗng” rồi thổi vào cọng lau, lập tức cọng lau trở 
nên rõng ruột. 

Nhưng Bồtát không thể thổi hết 8o.ooo cọng lau cho 8o.ooo con khỉ, Ngài lại 
phát nguyện rằng: “Tất cả cọng lau nơi đây đều trống rỗng hết đi”, lập tức tất cả lau 
quanh bờ hồ trở nên trống rỗng bên trong. 

Đàn khỉ dùng cọng lau hút nước ở hồ nước để uống, dạxoa không thể làm gì được 
đàn khi. 

Và hồ nước được gọi là Nalakapana (người thổi cọng lau). 

Trong hiền kiếp này có 4 điều kỳ diệu, tồn tại trọn kiếp trái đất là: 

- Hình con thỏ trên mặt trăng), 

- Địa điểm con chim Cút dập tắt lửa, nơi ấy lửa không bao giờ xâm phạm được®!). 

- Nơi ngôi nhà của Ngài Ghatikara (người thợ làm đồ gốm), bậc Thánh cư sĩ 
Anahàm cùa Đức Phật Kassapa (CaDiếp), mưa không hề rơi xuống nơi ấy6G). 

- Các cây lau mọc quanh hồ Nalakapana. 

Dạxoa trong bổn sự trên là tiền thân của Tôn giả Devadatta. 

Tuy nhiên, Đức Thế Tôn không ngần ngại khiển trách Đức Xálợiphất khi Ngài 
thấy cần thiết, như: 

a- Đức Thế Tôn đuổi 5oo vị tân Tykhưu do Đức Xálợiphất và Đức Mụckiềnliên 
dẫn đầu, những vị này làm ồn ào ở Catuma(). 

Trong bài kinh này Đức Thế Tôn rầy Đức Xálợgiphất không ý thức được trách 
nhiệm của mình là “thay Thế Tôn giáo hoá các Tỳkhưu” và Đức Thế Tôn khen Đức 
Mụckiềnliên ý thức được trách nhiệm của mình. 

*Làng Catumna. 


@- Xem JA. Chuywện số 316. 
©@)- Xem JA. Chuyện số 35. 
G)- M.ii, kinh số 81. 


&@)- M.i, kinh Catuma. 
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Là một ngôi làng của xứ Thíchca (Sakya), gần làng là khu rừng AmalakI, rừng có 
nhiều cây thuốc quý phần lớn là cây amala (amalặc) nên có tên gọi là AmalakI. 

Trong làng có một hội trường của các Thích tử, trong rừng Amalaki có một tự viện 
do các Thích tử làng Catuma kiến tạo cúng dường đến Đức Phật và chư Tăng. 

b- Đức Thế Tôn rầy Đức Xálợiphất không chăm lo đúng mức cho đệ tử, đã để cho 
Sadi Rahula (Lahầula) ngủ trong nhà vệ sinh của Đức Thế TônU!, Câu chuyện như 
sau: 

Tại thành Alavi, nơi tháp thờ Aggalava, một số tân Tỳkhưu nằm ngủ chung với cư 
sĩ. Trong lúc ngủ do thất niệm nên y phục rơi ra, trở nên lõa thể, mớ ngủ, ngáy to 
tiếng, nên các cư sĩ đã phê phán các vị Tỳkhưu. 

Nhân cớ đó, Đức Thế Tôn chế định học giới: 

“Vị Tùkhưu nào nằm ngủ chung uới người chưa tu lên bậc trên, phạm ưng đối 
tr† (pacittiya)”. 

Sau đó, Đức Thế Tôn cùng chư Tỳkhưu đến thành Kosambi (Kiêuthưởngdì), ngự 
trú trong tự việnBadarika (Badarikarama). 

Bấy giờ, Ngài Rahula (Lahầula) còn là Sadi, nên các Tykhưu nói với Sadi Rahula 
rằng: 

“Này Sadi Rahula, Đức Thế Tôn đã quy định “Tykhưu không được ngủ chung với 
người chưa tu lên bậc trên”. 

Này Sadi Rahula, hãy đi tìm chỗ ngủ”. 

Ngài Rahula không tìm được chỗ ngụ, vì các liêu thất đã có các Tỳkhưu trú ngụ, 
Ngài đi đến nhà vệ sinh dành riêng cho Đức Phật, nằm ngủ trước thềm nhà vệ sinh. 

Vào canh cuối của đêm, Đức Thế Tôn sau khi thức giấc đi vệ sinh, Ngài đi đến nhà 
vệ sinh, tăng hắng lên. Ngài Rahula cũng tằng hắng lại. 

- AI đó vậy? 

- Bạch Thế Tôn, con là Rahula. 

- Này Rahula, sao con lại nằm ở đây? 

Ngài Rahula trình bạch lại sự việc đến Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Các 
Tykhưu đều biết Sadi Rahula là con của Như Lai, mà còn cư xử như thế, nói gì những 
Sadi không phải là con của Như Lai”. 

Vì lòng bi mãn với các Sadi hậu học sau này, đồng thời tránh cho chư Tykhưu 
phàm không khinh thường các vị Thánh Sadi, Đức Thế Tôn phụ chế định Học giới là 
“được ngủ chung uới người chưa tu lên bậc trên nhưng không quá 3 đêm, quá ba 
đêm phạm Ưng đối tr”). 

Hỏi. Vì sao đến nhà vệ sinh vào ban đêm phải tằng hắng? 

Đúáp. Để tránh những rủi ro tai hại. Khi ấy đêm tối, nếu có người đang làm vệ 
sinh, người ấy nghe tiếng sẽ tằng hắng lại. 

Lại nữa, những chúng sinh là “ma đói” (peta) vào ban đêm đang đi tìm vật thực, 
nhà vệ sinh là nơi chúng thường tìm đến để ăn phẩn, đồ nhơ uế... chúng rất đông. 
Có vị Tỳkhưu khi đi vào nơi vệ sinh, không tằng hắng, bất ngờ thấy vị Tykhưu vào 
chúng “ma đói” kinh hoàng bỏ chạy, tranh lấn nhau hất vị Tykhưu rớt xuống hầm 
phẩn. 

Nên trước khi vào nhà vệ sinh, vị Tỳkhưu sẽ tằng hắng lên để báo hiệu, chúng “ma 
đói” sẽ chạy ra khỏi hố xí. 

*XTự uiện Badarika nằm trong khu vườn cách kinh thành Kosambi 
(Kiêuthưởngđi) khoảng 3 dotuần, là trú xứ của Trưởng lão Khemaka. 

Khi Trưởng lão Khemaka lâm trọng bệnh, các Tỳkhưu sống ở Ghositarama®) có 
gửi Tỳkhưu Dasaka đến thăm viếng Trưởng lão Khemaka với lời vấn an rằng: 


Œ)- JA.1, 161. 
2)~- ĐĐ Indacando (đ). Luật Phân tích Tỳkhưu. Chương Ưng đối trị, điều học thứ 5. 
)- 'Tên gọi khác của tự viện Ghosakarama. 
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- Này hiền giả Dasaka, hãy đi đến Tỳkhưu Khemaka, sau khi đi đến hãy nói với 
Tykhưu Khemaka:“Này hiền giả Khemaka, các Trưởng lão nói với hiền giả như sau: 
Hiền giả có kham nhãn được không? Hiền giả có chịu đựng được không? Có phải khổ 
thọ tổn giảm không tăng trưởng? Có phải có những dấu hiệu tổn giảm, không phải 
tăng trưởng?”. 

Trưởng lão Khemaka đã trả lời: 

- Tôi không thể kham nhãn, tôi không thể chịu đựng. Có những dấu hiệu tăng 
trưởng, không phải tổn giảm. 

Tôn giả Dasaka trở về trình lên các Trưởng lão, rồi được các Trưởng lão cử đi đến 
Trưởng lão Khemaka lần hai với câu hỏi: “Đức Thế Tôn dạy “có 5 thủ uẩn”. Hiền giả 
Khemaka quán có gì là “tôi”, là “của tôi” không?”. Trưởng lão Khemaka đáp: 
“Không”. 

Lần thứ ba, Tôn giả Dasaka lại đi đến Trưởng lão Khemaka để hỏi: “Tôn giả 
Khemalka có phải là Alahán không?”. 

Trưởng lão Khemaka đáp: “Tôi không phải là bậc Alahán, cho dù trong 5 thủ uẩn, 
có chứng được “tôi là”, nhưng tôi không quán cái này “là tôi”, cái này là “của tôi”. 

Lần thứ tư, Tôn giả Dasaka được các Trưởng lão gửi đến Trưởng lão Khemaka với 
câu hỏi: “Cái mà hiền giả nói chứng được “tôi là”, đó là gì? Là sắc hay khác sắc, là 
thọ hay khác thọ ... là thức hay khác thức?. 

Lần này, Tôn giả Khemaka tự chống gậy đi đến các Trưởng lão ở Ghositarama. 
Tôn giả Khemaka giảng rằng: 

- “Puy chứng được “tôi là”, nhưng không nghĩ “cái này là tôi”, cái này là của tôi”. 
Cái “tôi là” ấy không phải là sắc, không phải là khác sắc .... không phải là thức, 
không phải là khác thức. 

Rồi Tôn giả Khemaka đưa ra ví dụ: Hương thơm của hoa sen, nếu có người nói 
hương này thuộc về sắc hoa sen, hương này thuộc về cánh hoa sen, hương này thuộc 
về nhuy hoa sen. Vậy người ấy nói có đúng không? 

- Thưa không, này hiền giả Khemaka. 

- Vậy chư hiền trả lời như thế nào là đúng đắn? 

- Thưa hiền giả, hương là của hoa. Trả lời như vậy là đúng đắn. 

- Cũng vậy, này chư hiền. Với vị Thánh đệ tử đã diệt trừ 5 dây trói buộc bậc thấp, 
nhưng vị ấy vẫn còn nghĩ: “Đối với 5 thủ uẩn vẫn còn dư tàn tế nhị (là 5 dây trói buộc 
bậc cao -Ns), nhưng vị ấy không nghĩ là “tôi hay của tôi”, cái chứng được “tôi là”@ ấy 
không phải là sắc, không phải là khác sắc ... không phải là thức, không phải là khác 
thức. 

VỊ ấy sau một thời gian, sống quán sự sinh diệt trong 5 thủ uẩn: Đây là sắc, đây là 
sắc tập khởi, đây là sắc diệt.... Đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức diệt. Nhờ 
sống trong sự sinh diệt của 5 thgủ uẩn, các dư tàn tế nhị đi đến đoạn diệt”. Ví như 
tấm vải nhơ bẩn được người thợ giặt sạch, nhưng tấm vải vẫn còn dư tàn mùi hôi của 
vật bẩn, người chủ tấm vải đặt tấm vải vào rương có mùi hương. Thời gian sau tấm 
vải không còn mùi hôi của vật bẩn dư tàn. 

Rồi theo lời thỉnh cầu của chư Tkhưu, Tôn giả Khemaka thuyết pháp rộng rải 
giáo lý của Đức Phật đến chư Tykhưu. 

Dứt thời pháp thoại có 6o vị Tykhưu kể cả Tôn giả Khemaka chứng quả Alahán®?), 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) giải thích: “Chư Tỳkhưu muốn nghe Tôn giả 
Khemaka giảng pháp, vì biết Tôn giả là người tài đức. Và biết rằng Tôn giả sẽ đến 
giảng pháp cho các vị, nếu các vị tinh cần học tập, nên cử Tôn giả Dasaka đến nơi trú 
của Tôn giả Khemaka nhiều lần”. 


6)- Nghĩa là “cái tôi là” ấy là sự sinh diệt của 5 thủ uẩn. 
@)- S.11i, 126. Kinh Khema (Khemasutta). 
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Lại nữa, sở dĩ các vị không mời Tôn giả Khemaka đến nơi của mình, vì khi ấy Tôn 
giả Khemaka đang bị bịnh. Các vị không đến nơi trú của Tôn giả Khemaka, vì liêu 
thất của Tôn giả Khemaka nhỏ hẹp®), 

Đức Thế Tôn khi trú ở đây, Ngài thuyết lên hai Bổn sự đề cập đến tiền thân của 
Ngài Rahula (Lahầula) là: Bổn sanh Tipallatthamigat2) và Bổn sanh Tittira®), 

XTôn giả Dasaka. 

Trong thời Đức Phật, Ngài sinh trưởng trong thành Xávệ, được Trưởng giả Cấp cô 
độc (Anathapindika) cử trông coI tịnh xá Kỳviên. 

Theo Bản Sớ giải “Kệ ngôn Trưởng lão Tăng”, Ngài là con một nô tỳ của Trưởng 
giả Cấp cô độc, nên có tên là Dasaka, được giao cho việc gác cổng tịnh xá Kỳviên. 
Ngài làm việc rất chu đáo, làm hài lòng Trưởng giả Cấp cô độc, khi biết nguyện vọng 
của Dasaka là “muốn xuất gia”, Trưởng giả Cấp cô độc hoan hỷ phóng thích Dasaka 
thoát khỏi giai cấp nô lệ và tổ chức lễ xuất gia cho Dasaka ngay. 

Nhưng khi xuất gia xong, Tôn giả Dasaka lại lười nhác, không chịu nỗ lực hành 
pháp, ngủ quá nhiều sau các bửa ăn. 

Khi đến thời nghe pháp, Tôn giả Dasaka tìm một chỗ ngoài vòng Tăng chúng để 
ngôi ngủ. Đức Thế Tôn quán xét tiền duyên khi trước của Ngài Dasaka, nói lên kệ 
ngôn thức tỉnh Ngài Dasaka: 

“Ai hôn trầm ăn nhiều; Nằm ngủ lăn qua lại. 

Như heo lớn ăn no; kẻ ngu tiếp thai sinh”G). (HT. TMC dịch). 

Nghe Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn trên, tâm Tôn giả Dasaka hốt hoảng, giao 
động mạnh. Tôn giả Dasaka nỗ lực hành pháp, phát triển tuệ quán, chúng đắc Thánh 
quả Alahán. 

Hồi tưởng lại, Ngài Dasaka nói lên kệ ngôn trên như lời tuyên bố chánh trí của 
mình. 

Trong quá khứ, tiền thân của Tôn giả Dasaka là vị Tỳkhưu trog thời Giao pháp của 
Đức Phật Kassapa, vì sai bảo vị Tỳkhưu Alahán gác cửa cho mình, nên kiếp này phải 
tái sinh vào dòng nô lệ. 

Vào o1 kiếp trái đất trước, tiền thân của Tôn giả Dasaka có cúng dường đến Đức 
Phật Độc giác trái xoài(9), 

Vào thời điểm được các Trưởng lão cử đi, hắn Tôn giả Dasaka chưa chứng Thánh 
quả Alahán. 

c- Một lần khác, Đức Thế Tôn lại rây Đức Xálợiphất đã vô ý không mang đạo quả 
đến cho Bàlamôn DhaãnañJan1. 

*Bàlqrnôn Dhqnufqart. 

Bàlamôn DhaãnañjJani là một quan đại thần nỗi tiếng tham ô, ông sống ở gần cỗng 
thành Tandulapaladvara trong thành Vương Xá0!). 

Người vợ trước của Bàlamôn DhanañJani là nữ cận sự tín thành Tam bảo đã mệnh 
chung, ông cưới người vợ thứ hai, người vợ này không có niềm tin nơi Tam bảo. 

Nghe tin Bàlamôn DhanañJani sống buông thả, Đức Xálợiphất đến giáo hoá ông. 
Ông bào chữa lõi mình rằng: “Làm sao được, khi ông còn có trách nhiệm đối với cha 
mẹ, vợ con, bạn hữu, tôi tớ ... ông còn phải nuôi dưỡng những người này”. 

Đức Xálợiphất dạy: “Vì các liên hệ ấy mà sống phi pháp, buông lung, khi mệnh 
chung sẽ bị lôi kéo xuống địa ngục. Sống đúng pháp tốt hơn là sống phi pháp, thực 
hành pháp tốt hơn là thực hành phi pháp”. 


@)- SA. 11. 230. 

()~ JA. 1. 160. 

G)~ J. 111. 64. 

4)- Ñivapaputtho. 

G)- Thag 17. Kệ ngôn Trưởng lão Dasaka (Dasakattheragatha). 
()- ThagA.1, 68. 

0)- MA.1i, 705. 
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Khi sắp mệnh chung, ông xin được gặp Đức Xálợiphất. Đức Xálợiphất đến thăm, 
giảng cho ông nghe những cối tái sinh từ địa ngục cho đến Phạm thiên giới, ông đặc 
biệt chú ý đến cảnh giới Phạm thiên. 

Đức Xálợiphất giảng cho ông biết “eonn đường cộng trú với các Phạm thiên là an 
trú tâm trong Từ, BI, Hỷ, Xả, làm biến mãn bốn tâm vô lượng này khắp mười hướng. 

Rồi Đức Xálợiphất ra về, mặc dù còn những pháp cao thượng hơn. 

Nghe Đức Xálợiphất trình bày lại sự kiện này, Đức Thế Tôn thấy được duyên lành 
của Bàlamôn DhaãnañJanli có thể chứng Đạo quả Dự lưu, nên rầy Đức Xálợiphất rằng 
“có những cảnh giới cao hơn (là Đạo quả Siêu thế) cần phải chứng đạt, vì sao lại 
giảng cho Bàlamôn DhanañJani cảnh giới Phạm thiên thấp kém”. 

Đức Xálợiphất thưa rằng “vì Ngài biết Bàlamôn DhanañJani thích tái sinh về 
Phạm thiên giới, nên chỉ giảng “con đường dẫn đến cảnh giới Phạm thiên”. 

Đức Phật cho biết Bàlamôn Dhanañjani sau khi mệnh chung được tái sinh về 
Phạm thiên giớI0, 

Xem ra, Đức Phật chỉ khiển trách nhẹ nhàng Đức Xálợiphất mà thôi, vì cũng có 
những trường hợp Đức Thế Tôn chỉ giảng “con đường đến Phạm thiên” cho những 
người không thể chứng đạt Đạo quả Siêu thế. 

Trường hợp Bàlamôn DhaãnañJani có khả năng chứng quả Siêu thế, chỉ có Đức 
Phật “biết được thôi”, Đức Xálợiphất không thể biết được, nên sự “vô ý” của Đức 
Xálợiphất cũng dễ hiểu. 

Tuy nhiên, Đức Thế Tôn vẫn rầy, để nhắc nhở Đức Xálợiphất “nên mang đến Đạo 
quả Siêu thế đến cho người nghe là tốt nhất, cho dù người nghe có duyên lành chứng 
đắc Đạo quả hay không ”. Vì mục đích giảng pháp là “giúp người thực hành đi đến 
chấm dứt khổ đau”. 

d- Một lần khác, Đức Thế Tôn cũng rầy Đức Xálợiphất nhưng nhẹ nhàng hơn. 
Vào hạ thứ 12 khi Đức Thế Tôn cùng chư Tỳkhưu an trú mùa mưa tại làng Verañja, 
Đức Xálợiphất thỉnh cầu Đức Thế Tôn chế định học giới (patimokkha) cho chư 
Tkhưu. Đức Thế Tôn dạy: 

- Này Xálợiphất, ngươi hãy chờ đợi. Trong trường hợp ấy, chỉ có Đấng Như Lai 
mới biết thời điểm (thích hợp). 

Đức Thế Tôn ngầm nói rằng: “Này Xálợiphất, Như Lai biết thời nào chế định học 
giới cho chư Tykhưu, ngươi không cần phải nhắc nhở Như Lai”. Rồi Đức Thế Tôn giải 
thích “hiện nay Tăng đoàn chưa có vị Tykhưu nào vi phạm, vì trong 50O vị Tỳkhưu 
đang an cư mùa mưa tại làng VerañJa, thấp nhấp cũng là bậc Dự lưu”. 

e-Lần cuối cùng, trước khi Đức Xálợiphất viên tịch, Đức Thế Tôn cũng rầy Đức 
Xálợiphất là đã “đại ngôn”, lời “quở trách” này là duyên để Đức Xálợiphất trình bày 
trước hội chúng vê “ân đức của Đức Thế Tôn”, đồng thời nói lên “vì sao Đức 
Xálợiphất có niềm tin trọn vẹn vào Đức Thế Tôn”. 

Trước khi trở về làng Nala để tế độ thân mẫu là bà Sar1, Đức Xálợiphất nói lên bài 
kinh “Pự hoan hỷ” (Sampasadaniyasutta) khi còn ở tại Nalanda, trong tự viện 
Pavarikamba. 

Đức Xálợiphất bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- “Bạch Thế Tôn, con tin tưởng Đức Thế Tôn, đến nỗi con nghĩ rằng “ở quá khứ, ở 
tương lai cũng như ở hiện tại, không thể có một vị Samôn, một vị Bàlamôn khác nào 
có thể vĩ đại hơn Đức Thế Tôn, sáng suốt hơn Đức Thế Tôn về phương diện giác ngộ”. 

Đức Thế Tôn khiển trách Đức Xálợiphất là “đại ngôn”, Ngài hỏi Đức Xálợiphất: 

- Này Xálợiphất, có phải với tâm mình, ngươi biết được tâm của chư Phật quá 
khứ, giới đức như vầy, pháp như vầy, trí tuệ như vầy ... chư Phật tương lai ... Đức 


@- M.1i, kinh Dhãnañjäni (DhãnañjJänisutta) (kinh số 97). 
@)- ĐĐÐ. Indacando(d). Luật Phân tích giới Tỳkhưu I. 
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Chánh giác hiện tại có tâm như vầy, giới đức như vây, pháp như vầy, trí tuệ như vầy 


Đức Xálợiphất trả lời là “con không biết, nhưng con biết truyền thống về Chánh 
pháp”. Truyền thống chánh pháp giúp Đức Xálợiphất biết được “Đức Thế Tôn là bậc 
tối thượng, không một vị Chánh giác nào có thể hơn được”, nhưng “tối thượng đến 
mức độ nào?” Đức Xálợiphất không thể biết được. 

Tiếp theo, Đức Xálợiphất trình bày những pháp do Đức Phật thuyết giảng như: 
Thiện pháp, 12 xứ, bốn loại nhập thai như: Sinh ra từ trong trứng, sinh ra từ trong 
thai bào, sinh ra từ nơi ẩm thấp, tự hoá hiện ra ... 

Đức Xálợiphất tán thán rằng: “Tất cả các pháp ấy Đức Thế Tôn đã biết rõ, Đức 
Thế Tôn đã phân tích các pháp ấy đến nỗi không còn gì có thể phân tích hơn được. 
Ngoài sự hiểu biết của Đức Thế Tôn, không có gì còn lại để hiểu biết hơn nữa và 
không một ai có thể chứng đạt và hiểu biết hơn Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn khen Đức Xálợiphất trả lời thuận pháp và đúng pháp. 

Tôn giả Maha Udayi bấy giờ cũng có mặt trong hội chúng, Ngài tán thán rằng: 
“Đức Thế Tôn thành tựu những ân đức vi diệu như vậy, nhưng không tự mình tỏ lộ. 
Các chúng ngoại đạo chỉ cần thành tựu một ân đức ấy, chúng đã gióng trống khua 
chuông, rao truyền khắp thành phố rồi”. 

Kinh kết thúc bằng lời dạy của Đức Phật: “Hãy luôn luôn thuyết pháp phân biệt 
này cho mọi người, để diệt trừ sư hoài nghi Đức Như Lai”0), 

Sở dĩ Đức Thế Tôn rầy Đức Xálợiphất là “đại ngôn”, vì rằng: Tuy là đệ nhất trí tuệ 
trong hàng Thinh Văn, nhưng Đức Xálợiphất không thể biết được cơ tánh của chúng 
sinh, thì làm sao biết được các Bậc Chánh giác chính xác, mà dám khẳng định “không 
một ai hơn được Đức Thế Tôn”?. 

Câu chuyện sau đây là minh chứng. 

Có một thanh niên thanh tú, làm nghề thợ bạc, xuất gia với Đức Xáợiphất, Ngài 
suy nghĩ: “Thường thanh niên thì dục tính rất mạnh”, nên Ngài cho đệ tự đề mục 
“bất tịnh tướng”, nhưng ba tháng trôi qua, ấn tướng không xuất hiện trong tâm của 
người đệ tử. Cả ba lần đều không có kết quả. 

Đức Xálợiphất mang người đệ tử trình lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy rằng: 
“Này Xálợiphất, tuệ thấu rõ khuynh hướng cùng với các “pháp ngủ ngầm” (anusaya - 
tuỳ miên) chỉ có nơi bậc Chánh Giác mà thôi. Hãy để Tỳkhưu đệ tử ở lại nơi này. 

Và hôm sau, vị Tỳkhưu trẻ vâng theo lời dạy của Đức Thế Tôn, thực hành thiền chỉ 
lẫn thiền quán, chứng đắc Thánh quả Alahán®), 

Hơn thế nữa, chỉ có bậc Chánh giác mới không lầm lẫn khi cho đề tài thiên quánG) 
và có thể rõ biết các tiền kiếp của chúng sinh, 

Tuy khiển trách Đức Xálợiphất như vậy, nhưng trong tập “Cảm hứng ngữ” 
(Udana) có đến 3 kệ ngôn Đức Thế Tôn tán thán Đức Xálợiphất: 

1- Một thời Đức Thế Tôn trú ở thành Xávệ, nơi Kỳviên tịnh xá. Bấy giờ Đức 
Xálợiphất ngồi thiền tịnh không xa Đức Thế Tôn, hiểu được ý nghĩa này, Đức Thế 
Tôn nói lên lời cảm hứng: 

Yathapi pabbato selo; acalo suppatitthito. 

Evam mohakkhaya bhikkhu; pabbatova na vedhatTt. 

“Như ngọn núi đá; khéo an trú không lau động. 

Như uậu, Tùkhưu diệt sử; như núi không lau động ”. 

Bản Sớ giải giải thích: “Đức Xálợiphất đang nhập thiền Diệt”, chính hình ảnh “núi 
đá không lau đông” chỉ cho điều này. 


@- D.1ii, Kinh Tự Hoan hỷ (Sampasadaniyasutta) (Kinh số 28). 

2)~- Xem Đại Trưởng lão Pháp Minh (d). DhpA. Câu số 285 ; JA. 1, 182. 
)- SA. 1, 18. 

()- SA.1, 571. 

G)- Ud,27. ChươngIII. Nandavaggo. Trưởng lão Xálợiphất. 
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2- Có lần Đức Xálợiphất và Đức Mụckiềnliên trú ngụ trong hang gần thành Vương 
xá, có tên là Kapotakandara (Hang Bồ câu). 

Trong đêm trăng sáng với tóc mới vừa cạo, Đức Xálợiphất ngồi an trú tâm trong 
thiền tịnh ở giữa trời, dạxoa Nanda cùng với dạxoa bạn đi từ phương Nam lên 
phương Bắc vì một vài công việc. 

Dạxoa Nanda nhìn thấy Đức Xálợgiphất đang thiền định ngoài trời trong đêm 
trăng sáng, liền nói với dạ xoa bạn rằng: 

- Này bạn, ta muốn đánh trên đầu ông samôn này. 

- Này bạn, chớ có làm như vậy, vị samôn này có đại uy lực, có đại thần lực, không 
làm gì được với vị samôn ấy. 

Lần thứ hai ... Lần thứ ba, dạxoa Nanda nói với dạxoa bạn: 

- Này bạn, ta muốn đánh trên đầu ông samôn này. 

- Này bạn, chớ có làm như vậy, vị samôn này có đại uy lực, có đại thần lực, không 
làm gì được với vị samôn ấy. 

Nhưng dạxoa Nanda không nghe, đánh vào đầu Đức Xálợiphất thật mạnh. Với cái 
đánh ấy có thể làm ngã quy con voi cao 7-8 khuỷu tay (# 3,5m — 4m), hay có thể làm 
bể tan ngọn núi lớn. 

Ngay lúc ấy, dạxoa Nanda la lớn “tôi bị cháy, tôi bị cháy” và rơi vào đại địa ngục. 
Đức Mụckiềnliên với thiên nhãn, thấy Đức Xálợiphất bị đánh vào đầu bị ngả gục 
xuống, liền đi đến nói với Đức Xálợiphất rằng: 

- Mong hiền giả có thể kham nhãn, mong hiền giả có thể chịu đựng, mong hiền 
giả không có đau đớn. 

- Này hiền giả Mụckiềnliên, tôi có thể kham nhãn, tôi có thể chịu đựng. Nhưng 
này hiền giả Mụckiềnliên, đầu tôi bị đau. 

- Thật vi diệu thay hiền giả Xálợiphất, hiền giả Xálợiphất là bậc có đại uy lực, là 
bậc có đại thân lực. 

Ở đây, thưa hiền giả Xálợiphất, có con dạxoa đánh mạnh vào đầu hiền giả. Với cái 
đánh ấy có thể làm ngã quy con voi cao 7-8 khuỷy tay hay bể tan ngọn núi lớn. 
Nhưng hiền giả Xálợiphất chỉ có đầu bị đau. 

- Thật hy hữu thay là hiền giả Mụckiềnliên, thật vi diêu thay là hiền giả 
Mụckiềnliên. Hiền giả Mụckiềênliên thấy được con dạxoa, còn tôi ngay cả con quỷ đói 
(pamsu pisacakam) cũng không thấy được. 

Với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, Đức Thế Tôn nghe được cuộc đàm luận của 
hai vị Thượng thủ, sau khi hiểu được ý nghĩa, Ngài cảm hứng thốt lên kệ ngôn: 

Adhicetaso appamaJJato; munino monapathesu sikkhato. 

Sokana bhavanti tadino; upasantassa sada satimato'tI. 

“Tâm trú uững không dao động; ẩn sĩ hành trí đạo. 

Sắu muộn không sinh khởi; thường an tịnh uớt miệm”U), 

Bản Sớ giải giải thích: Gần thành Vương xá có một hang động lớn, trong hang 
động có một tự viện (vihara) được xây dựng. 

Trước đây hang động này có nhiều chim Bồ câu (kapota) sinh sống, nên hang 
động mang tên Kapotakandara (Hang Bồ câu). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) trong sách Visuddhimagga (Thanh Tịnh Đạo) có 
cho biết: Đức Xálợiphất bị dạxoa NÑanda đánh chùy đồng vào đầu, sau cái đánh ấy, 
Đức Xálợgiphất gục xuống bất tỉnh), Đức Mụckiềnliên thấy dạxoa đánh chùy đồng 
vào đầu Đức Xálợiphất nhưng vì bất ngờ Ngài không can thiệp kịp, khi thấy Đức 
Xálợiphất gục xuống, Đức Mụckiềnliên đi đến để tiếp trợ, nhưng khi ấy Đức 
Xálợiphất cũng vừa hồi tỉnh. 


6)~Ud.3o. Chương IV. Kinh Trưởng lão Xálợiphất. Meghiya. Kinh Trưởng lão Xálợiphất (Sariputtasuttam) 
@)- Vsm. P.38o. 
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3- Một lần khác, khi Đức Thế Tôn trú ở Kỳviên tịnh xá gần thành XáVệ. Khi ấy, 
Đức Xálợiphất ngồi thiền tịnh không xa Đức Thế Tôn, Tôn giả không ưa hội hợp. gần 
với sự viễn ly. Và Đức Thế Tôn hoan hỷ nói lên kệ “Cảm hứng” rằng: 

UpasantasantacIttassa; netticchinnassa bhikkhuno. 

VikkhIno Jatisamsaro; mutto so marabandhanat1. 

“Tâm thanh tịnh hướng uề an tịnh; uị Tùkhưu hướng dẫn được dừng lại. 

Dứt bỏ sinh luân hồi; u† thoát khỏi ma trói buôc”t). 

Lần này, Đức Xálợiphất cũng an trú vào định “diệt thọ tưởng”. 

Ngoài ra, trong tập “Cảm hứng ngữ” cũng ghi nhận: Có 2 lần Đức Xálợiphất 
thuyết pháp thoại đến Tôn giả Lakuntaka Bhaddiya, một lần giúp Tôn giả Lakuntaka 
Bhaddiya chứng quả Dự Lưu, lần khác giúp Tôn giả Lakuntaka chứng Thánh Alahán. 

Cả hai lần đều mang đến sự hoan hỷ cho Đức Thế Tôn và Đức Thế Tôn nói lên 
“Cảm hứng ngữ”), 

*Trưởng lão Lakumort†aka Bhaddtiua (Bhaddiya lùn). 

Ngài sinh ra trong một gia đình trưởng giả ở thành XáVệ, có tên là Bhaddiua, gọi 
là Lakuntaka Bhaddiya vì Ngài có thân hình lùn, gù và xấu xí). Đồng thời để phân 
biệt với các vị có tên Bhaddiya khác. 

Đức Thế Tôn khi thọ nhận Kỳviên tịnh xá do Trưởng giả Anathapindika (Cấp cô 
độc) cúng dường, Ngài mở ra pháp hội. 

Nghe Đức Thế Tôn giảng pháp, thanh niên Bhaddiya xin được xuất gia, Ngài là vị 
Tkhưu được Thế Tôn ban cho địa vị “tối thắng về âm thanh vi diệu” (mañJussara)(. 

Có lần, trong một lễ hội, có một nữ gia chủ ngồi trên xe với một Bàlamôn, nhìn 
thấy Ngài nàng bật cười, nghe tiếng cười Ngài nhìn lên thấy hàm răng trắng cùa 
nàng, Ngài nắm lấy tướng “răng trắng” ấy, đưa tâm quán xét về thể trược, chứng đạt 
Thánh quả Anahàm. 

Về sau, Ngài được Đức Xálợiphất giảng pháp “thân hành niệm”, Ngài chứng đắc 
Thánh quả Alahán (sđd ở trên). 

Vào thời Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa), tiền thân của Ngài được trông thấy 
một vị Trưởng lão được Đức Phật Padumuttara ban cho địa vị “đệ nhất về âm thanh 
vi diệu”, tiền thân Ngài mong ước được địa vị này, nên cúng dường đến Đức Phật 
cùng Tăsng chúng trọn 7 ngày và ước nguyện đạt được địa vị này trong tương lai. Và 
được Đức Phật Padumuttara tiên tri: “Sau 1oO ngàn kiếp trái đất, ước nguyện của 
thiện gia tử này sẽ thành tựu trong thời Giáo pháp của Đức Chánh giác Gotama” 
(Cồôđàm). 

Cách đây o2 kiếp trái đất, vào thời Đức Phật Phussa, tiền thân của Ngài là con 
chim cu cu cườm ở khu rừng Nandarama, trú ở cây xoài gần Hương thất của Đức 
Phật. 

Chim cu cu cườm phát sinh lòng tịnh tín khi thấy Đức Thế Tôn ngự đi khất thực, 
chim hót lên những tiếng hót ngọt ngào để cúng dường Đức Phật Phussa. Có lần, khi 
mùa xoài chín, chim cu cu cườm đến vườn xoài của Đức vua, hái một trái xoài chín, 
cúng dường đến Đức Thế Tôn Phussa, nhận biết tâm tín thành của con chim cu cu 
cườm, Đức Thế Tôn lấy bát của mình từ tay vị thị giả, nhận trái xoài cúng dường của 
con chim, sau khi cúng dường con chim chấp hai cánh lại đảnh lễ Đức Thế Tôn với 
tâm hân hoan, nó cất lên những tiếng hót ngọt ngào, quyến rũ, êm tai để cúng dường 
Đức Phật Phussa, rồi bay về tổ nằm, niền hân hoan của con chim kéo dài cả tuần lẽ. 

Do quả của việc hót lên những âm thanh ngọt ngào, quyến rũ, êm tai để cúng 
dường Đức Phật, nên kiếp này Ngài Lakuntaka Bhaddiya có “âm thanh vi diệu”. 


@- Ud.43. Chương IV. Meghiya 

)- Ud. 74. 

@) — Nhưng trong bản Sớ giải “Thánh nhân ký sự” (ApA) về “Trưởng lão Lakuntaka Bhaddiya” lại ghi nhận 
Ngài “có thân hình tuy lùn nhưng rất đẹp”.. 

đ)- A.1, 23. Chương một pháp, phẩm “Người tối thắng”. 
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Rồi khi bay ra khỏi tổ để đi tìm vật thực, nó bị con chim ưng vồ lấy, trong lúc sắp 
mệnh chung nó nhớ lại hình ảnh của Đức Phật. Mệnh chung, con cu cu cườm sinh 
lên cối Đẩusuất (Tusita)©). 

Vào thời Đức Phật Kassapa (Cadiếp) trong hiền kiếp này, hậu thân con chim cu cu 
cườm tái sinh là vị Thống soái của đức vua KikI. 

Khi Đức Phật Kassapa (Cadiếp) viên tịch, vị đại thần đề xướng xây dựng bảo tháp 
tôn thờ Xálợi của Đức Phật CaDiếp, các phật tử đề nghị bảo tháp eœo Z dotuăfmn®), 
nhưng vị Đại thần cho rằng “7 dotuần thì quá lớn”, rồi có người đề nghị “cao 6 
dotuần”, quan Đại thần cũng cho là “quá lớn”, rồi “5 dotuần”... “4 do tuần”... “3 do 
tuần”... “2 dotuần”... 

Cuối cùng bảo tháp chỉ còn cao 1 dotuần. Do nghiệp “ngăn cản chiều cao của bảo 
tháp, nên Ngài Bhaddiya có thân lùn®), 

Ngài thường bị các Tykhưu phương xa “hiểu lầm” là sadi hơn là vị Tykhưu, vì thân 
Ngài thấp nhỏ cùng với gương mặt trẻ, nhìn rất dễ thương, như trong bản Sớ giải 
kinh Bổn sinh Kelisila ghi nhận: 

“Đức Lakuntaka Bhaddiya tuy có danh tiếng trong giáo pháp của Đức Phật, là 
người có trí tuệ thâm sâu, có “âm thanh vi diệu đệ nhất”, là bậc Thánh Alahán, 
nhưng vì Ngài có thân hình thấp lùn nên các vị Tỳkhưu phương xa khi gặp Ngài cứ 
ngỡ là sadi”. 

Có lần có 3o vị Tỳkhưu từ rừng trở về Kyviên tịnh xá yết kiến Đức Thế Tôn, Đức 
Lakuntaka đến phục vụ Đức thế Tôn, xong rồi Ngài trở ra. 

Các vị Tykhưu đến Hương thất của Đức Thế Tôn, các Ngài nhìn thấy Đức 
Lakuntaka đi ra, ngỡ là sadi nên nắm chéo y của Ngài, nắm tay, xoa đầu, vuốt mũi, 
bẹo tai ... nhưng Ngài vẫn bình thản. 

Ba mươi vị vào yết kiến Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Theo thông lệ của chư Phật, Ngài nói lên lời thân hữu với chư 
Tykhưu từ phương xa đến yết kiến Ngài. 

Các Tỳkhưu bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, chúng con nghe có Tôn giả Lakuntaka Bhaddiya là bậc hiền thiện, 
là vị có “âm thanh vi diệu đệ nhất”. Bạch Thế Tôn, chẳng hay vị Tôn giả ấy có trú ngụ 
tại nơi này chăng? 

- Này các Tỳkhưu, chẳng phải các thầy đã gặp Lakuntaka Bhaddiya rồi sao? Người 
mà các thầy vừa gặp trước Hương thất của Như Lai đấy? 

- Bạch Thế Tôn, đó là một sadi mà. 

- Này các Tỳkhưu, ta không gọi là Tỳkhưu chỉ vì có tuổi hạ cao. Người thông suốt 
và thành tựu Tứ diệu đế, Như lai gọi là Tỳkhưu. 

Rồi Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn: 

1- Na te thero+ hotI; yenassa pIlitam sIro. 

Paripakkho vayo tassa; moghaJIinnotI vuccatI: 

“Là Trưởng lão không phải; uì góc đầu tóc bạc. 

Haụ Uuì nhiều tuổi, sống thọ; chỉ là “ già trống rỗng ”. 

2- Yamhi saccañ ca dhammo ca; ahimsa saññamo damo. 

Sa ve vantamalo dhiIro; thero 1tI pavuccati: 


6)~ ĐĐ Indacanda (d). Thánh nhân ký sự (Apadana). Trưởng lão Lakuntaka Bhaddiya. 

#)- Con số này không phù hợp với thực tế, 1 dotuần = 16km, đỉnh Everest của Hymãlạpsơn chỉ cao # o9 km. 
Làm thế nào có thể xây dựng một Bảo tháp cao đến 7 dotuần?. Ngay cả Bảo tháp cao 1 dotuần (# 16 km) thì 
chân Bảo tháp sẽ rộng bao nhiêu? Và với sức người làm thế nào xây dựng được? Nên chăng được hiểu là 
“khuôn viên Bảo tháp là 7 dotuần?”, vì theo sử liệu, “khuôn viên bảo tháp thờ Xálợi Đức Phật Kassapa, ngang 
đọc là 1 dotuần —Ns. 

G)- ThagA. i. 469; Ap. Trưởng lão Lakuntaka (6048) 

4)- Chữ Thera (Trưởng lão) là chỉ cho vị “trú vững trong giáo pháp”. Ban đầu Thera được xem là đồng nghĩa 
với bhikkhu , nhưng về sau thera dùng để chỉ vị có 1o hạ, dưới 1o hạ là anuthera (Cận Trưởng lão); trên 2o hạ 
là mahathera (Đại Trưởng lão). 
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“VỊ có chân thật uà pháp; uô hại, thuần thục tự chế ngự. 

Là người trí thanh lọc ô nhiễm; được gọi là Trưởng lão”). 

Đưa tâm quán xét lời dạy của Đức Đạo sư, cả 30 vị Tỳkhưu chứng quả Alahán. 

Rồi các vị hỏi về tiền nghiệp của Trưởng lão Lakuntaka Bhaddiya. Đức Thế Tôn 
thuyết lên bổn sự như sau: 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì vương quốc Balanal, Bồtát là vị thiên chủ 
ĐếThích. 

Vua Brahmadatta không thể chịu đựng được khi thấy người già, những con vật già 
yếu như voi, ngựa.... 

Thấy những người già, đức vua bắt họ nằm lăn lộn trên mặt đất rồi đùa giốn với 
họ, thấy những con vật già thì nhà vua đuổi đi, thấy xe cũ kỹ thì cho đập nát. 

Nếu không thấy ai già, nhưng nghe nhà người nào có người già, đức vua cho gọi 
vào cung để đùa giỡn. Những người có cha mẹ già yếu, cảm thấy xấu hổ, nên đưa cha 
mẹ mình ra khỏi nước Balanal, hoặc xua đuổi ra khỏi nhà. Những người con bất hiếu, 
bạc đãi cha mẹ ấy, khi mệnh chung rơi vào bốn khổ cảnh. 

Không thấy những tân thiên tử sinh lên, vua trời đưa Thiên nhãn quán xét thế 
gian, vua trời ĐếThích biết được tính nghịch ngợm, khinh thường “người già” của 
vua Brahmadatta, nên quyết định nhiếp phục “đức vua nghịch ngợm”. 

Khi kinh thành Baranasl (Balanai) mở lễ hội để chúng dân vui chơi, Đức vua 
Brahmadatta đang di hành trên lưng voi đi khắp kinh thành được trang hoàng lộng 
lẫy. Vua Trời hoá thân thành một “ông già”, mặc áo rách rưới, đánh chiếc xe cũ kỹ 
được kéo đi bởi hai con bò già nua, trên xe đặt một ghè sữa và một ghè bơ đi thắng 
đến trước đức vua. 

Nhìn thấy cõ xe cũ kỹ được kéo bởi hai con bò già, trên xe lại là một “ông lão”, đức 
vua truyền quân hầu đuổi chiếc xe cũ kỹ ấy đi. 

- Thưa Đại vương, chiếc xe nào? Chúng con không thấy chiếc xe cũ kỹ nào cả. 

Vua Trời ĐếThích chỉ cho đức vua thấy mà thôi, rồi cho xe lướt tới lướt lui trên 
đầu đức vua nhiều lần, khiến đức vua kinh hoàng ra lịnh cho quân hầu xua đuổi chiếc 
xe cũ kỹ ¡nh ỏi, nhưng nào ai thấy chiếc xe cũ kỹ nào đâu. 

Rồi vua Trời ĐếThích đập vỡ ghè sữa, sữa tuôn chảy trên người vua như trời mưa 
nặng hạt (nhưng chỉ có đức vua bị mà thôi), tiếp theo vua trờ Đế Thích đập vỡ ghè 
bơ, bơ lại tuôn chảy vào người đức vua, vua Brahmadatta kinh hoàng van xin rối rít. 

Sau khi trừng phạt vua Brahmadatta, vua Trời ĐếThích hiện thân đứng giữa hư 
không, trên tay cầm chuỳ kim cương, nói rằng: 

- Hỡi tên vua ác hạnh, sống phi pháp kia, ngươi không già được sao? Thân ngươi 
không bị già tấn công hay sao? Vì sao ngươi lại thích đùa nghịch, hành hạ, làm khổ 
những người già. 

Chính do việc làm của ngươi mà chúng dân trong thành Baranasl (Balanal) này, 
phần lớn rơi vào khổ cảnh vì không thể phụng dưỡng cha mẹ khi đã già yếu. Nếu 
ngươi không từ bỏ hành động phi pháp vô hạnh, với chùy kim cương ta sẽ đánh vỡ 
đầu ngươi thành 7 mảnh. 

Kể từ hôm nay ngươi không được hành động như thế nữa. 

ĐếThích thuyết lên công hạnh “nuôi dưỡng cha mẹ”, “kính trọng người lớn tuổi” 
đến Đức vua, rồi trở về thiên cung của mình. 

Kế từ đó vua Brahmadatta không còn khinh thường “người già”. 

ĐếThích là tiền thân của Đức Phật, vua Brahmadatta là tiền thân của Đức 
Lakuntaka Bhaddiya, do quả “đùa nghịch người già”, nên Đức Lakuntaka Bhaddiya 
thường bị các tỳkhưu phương xa đùa nghịch), 


&)- Dhp. Câu số 260 — 261. 
)- JA. Chuyện số 22o. Tánh nghịch ngợm (Kelisilajataka). 


63 


Mặt khác, Đức Lakuntaka Bhaddiya bị các bậc đồng phạm hạnh xem thường vì 
lưng gù, xấu xí, dù Đức Phật luôn tán thán uy lực của Ngài®!). 

Vì Đức Lakuntaka Bhaddiya, nên Đức Thế Tôn thuyết lên hai kệ ngôn trong kinh 
Pháp cú. 

Tương truyền khi Đức Thế Tôn trú tại Kỳviên tịnh xá gần thành Xáyvệ, có một số 
Tykhưu đi đến yết kiến Ngài. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, các Tỳkhưu ngồi xuống 
một bên hợp lẽ, khi ấy Đức Lakuntaka Bhaddiya đi ngang qua đấy không xa, các 
Tykhưu nhìn thân tướng của Ngài Lakuntaka Bhaddiya, đã tỏ lộ ý khinh thường 
Ngài. 

Biết được tâm các tỳkhưu, Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

- Này các Tykhưu, các thầy có thấy chăng? VỊ Tỳykhưu ấy đã “giết mẹ, giết cha, ra 
đi không sầu muộn”. 

Chư Tỳkhưu phân vân: 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì mà Thế Tôn dạy như thế? 

Đức Thế Tôn thuyết lên hai kệ ngôn rằng: 

1- Mataram pItaram hantva; raJano dve ca khattiye. 

Rattham sanuccaram hantva; anigho yatI brahmano. 

“Đã giết mẹ cùng cha; giết hai uua dũng rnãnh. 

Đã giết uị đạt thần cùng uương quốc; Bàlamôn không sâu muộn”. 

2- Mataram pitaram hantva; raJano dve ca sotthiye. 

Veyyagghapañcamam hantva; anigho yatIi brahmano. 

“Đã giết mẹ cùng cha; giết hai uua Bàlamôn. 

Đã giết năm hổ tướng; Bàlamôn không sũu muộn 2). 

Bản Sớ giải giải thích: Mẹ chỉ cho ái dục; cha chỉ cho ngã mạn; hai 0ưa dũng 
mãnh chỉ cho thường kiến và đoạn kiến; ương quốc chỉ cho 12 xứ, 0‡ đại thần 
chỉ cho ái luyến. 

Trong kệ ngôn thứ 2 thì: Hai uua Bàlarnôrn chỉ cho 2 loại thiền Sắc và Vô sắc; ø 
uiền hổ tướng chỉ cho 5 sợi dây trói buộc bậc trên. 

Trong tập “Kệ Trưởng lão Tăng”, Đức Lakuntaka Bhaddiya có nói lên 7 kệ ngôn, 
tuyên bố sự thành đạt Thánh trí của mình, lúc trú ngụ trong rừng Ambataka, đây là 
khu trừng xoài của Trưởng giả Citta. 

Đức Lakuntaka Bhaddiya thấy nơi tự viện Kỳviên có nhiều bất tiện, các Tỳkhưu 
khách tăng thường đến viếng Đức Thế Tôn, do ác quả quá khứ là “đùa nghịch ác độc 
và khinh thường người già”, nên Ngài luôn bị khinh thường cùng với sự đùa nghịch 
ác của các Tỳkhưu, điều này sẽ làm cản trở Thánh quả cho các vị ấy. 

Đức Lakuntaka Bhaddiya quyết định đến rừng Ambataka sống ẩn dật hành thiền 
và Ngài viên tịch tại nơi ấy. 

Đức Xálợiphất viên tịch vào ngày trăng tròn tháng Kattika (tháng 1oâi, theo lịch 
VN), Đức Mụckiềnliên viên tịch sau Đức Xálợiphất 14 ngày. Sau khi 2 vị Thánh 
thượng thủ viên tịch, Đức Thế Tôn khi trú ởth1 trấn Ukkacela của dân xứ VajjI. Đức 
Thế Tôn nói với các Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tykhưu, hội chúng của Ta, được xem hình như trống vắng. Nay 
Xálợiphất, Mụckiềnliên mệnh chung, này các Tỳkhưu, hội chúng của Ta thành trống 
vắng. Phương hướng nào Xálợiphất, Mụckiềnliên trú, phương hướng ấy không còn 
có ước vọng gì (anapekkha)®). 

XThị trấn Ukkacela. 

Đây là một thị trấn của dân xứ Va]jI, nằm dọc theo bờ sông Hằng, trên đường đi 
từ thành Vương xá đến thành Vesali. 


@)- SA. 1. 279. 
)- Dhp. Câu số 294-295. 
()-S.v, 165. Kinh Ukkäcelä. 
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Ngài Buddhaghosa giải thích rằng: “Vào ngày khởi công xây dựng thành phố, cá 
trong sông Hằng nhảy lên bờ vô số, dân chúng lấy vải (cela) làm thành bó đuốc 
(ukka) để bắt cá, nên thị trấn có tên là Ukkacela (ngọn lửa đuốc bằng vải). 

Ngoài bài kinh trên, nơi thị trấn này Đức Thế Tôn thuyết lên “người chăn bò tiểu 
kinh” (Culagopakasutta)®). 

Một thời Đức Xálợiphất trú tại đây, du sĩ Samandaka đến viếng thăm Ngài và hỏi 
về Nípbàn (xem phần sau). 

Khi trú ngụ ở thành Vesali, Đức Xálợiphất nghe Sunakkhatta người bộ tộc 
Licchavi vừa mới từ bỏ Pháp luật này (Sunakkhatta là một trong những thị giả của 
Đức Thế Tôn trước khi Đức Ananda chính thức là thị giả). Sunakkhatta rêu rao trong 
hội chúng Licchavi rằng: 

“Samôn Gotama không có pháp thượng nhân (uttarimm manussadhamma)®), 
không có tri kiến xứng đáng thù thắng bậc Thánh. 

Samôn Gotama thuyết pháp, pháp ấy do tự mình tạo ra, do suy luận tác thành, tuỳ 
thuận trắc nghiệm và thuyết pháp cho một mục tiêu đặc biệt có khả năng hướng 
thượng, có thể dẫn người thực hành diệt tận khổ đau”. Đức Xálợiphất trình bạch “lời 
rêu rao của Sunakkhatta trong hội chúng Licchavi” lên Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn dạy: “Này Xálợiphất, Sunakkhatta phẫn nộ và ngu s1. Do phẫn nộ 
nên nói lên những lời này, nó nghĩ “ta sẽ nói xấu”, trái lại kẻ ngu Sunakkhatta nói lời 
tán thán Như Lai. 

Này Xálợiphất, ai nói như sau “pháp ấy được thuyết giảng cho một mục tiêu đặc 
biệt có khả năng hướng thượng, có thể dẫn người thực hành diệt tận khổ đau”. Là 
người tán thán Như Lai”. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn “rống lên tiếng rống sư tử”G), 

Tôn giả Nagasamala đang đứng hầu quạt Đức Phật, nghe xong bài kinh này đã 
bạch với Đức Phật rằng: “Bạch Thế Tôn, sau khi nghe lời dạy của Đức Thế Tôn, con 
cảm thấy “lông tóc dựng ngược”. Bạch Thế Tôn đây là pháp môn chỉ? 

Đức Thế Tôn dạy: “Lấy tên là “lông tóc dựng ngược” (lomahamsapariyaya)”. 

Bài kinh này được Đức Thế Tôn thuyết lên lúc Ngài 8o tuổi, như trong kinh văn 
đã ghi nhận: “Asifiko mne uauo uatiati: Naụ ta đã đến 8o”. Và Đức Thế Tôn cho biết: 

Idha me assu sariputta cattaro savaka vassasatayuka vassasatajivino... 

“Này Xálợiphất, ở đây Ta có bốn vị đệ tử tuổi thọ đến 1oo, đã sống 100 tuổi”, 

“Bốn vị đệ tử này thành tựu niệm đệ nhất, thành tựu chuyên tâm đệ nhất, thành 
tựu tỉnh cần (dhiti) đệ nhất và đầy đủ trí tuệ, biện tài tối thượng. Ví như người bắn 
cung thiện xảo, với mũi tên nhẹ có thể dễ dàng bắn ngang qua bóng cây TaÌla”. 

Bốn vị đệ tử trong đoạn kinh văn trên, nếu ám chỉ có hai vị Thánh thượng thủ là 
Đức Xálợiphất và Mục Kiềnliên, thì khi ấy hai vị này đã trăm tuổi. Và khi ấy bà Sari 
có khả năng 117 tuổi hoặc hơn, đồng thời hai vị Thượng thủ hơn Đức Thế Tôn đến 2o 
tuổi. 

Mặt khác, có nghi vấn như sau: Đức Xálợiphất viên tịch vào ngày trăng tròn tháng 
Kattika (tháng 10-11 dÌ, tức vào ngày 15 tháng 1o âI, tính theo lịch VN), là lúc Đức 
Thế Tôn tròn an cư mùa mưa thứ 45 được một tháng. Nếu Đức Thế Tôn tròn 8o tuổi 
(tính theo lịch VN) thì khi ấy Đức Xálợiphất đã viên tịch gần 2 thág rồi, như vậy làm 
thế nào Đức Xálợiphất bạch trình lên Đức Thế Tôn? Cách tính tuổi của người Ấn cổ 
như thế nào? 

Nếu như Đức Xálợiphất chưa viên tịch, thời điểm xuất hiện bài kinh này có thể là 
“khi vừa mãn mùa an cư thứ 45 của Đức Thế Tôn, hay sau đó ít ngày”. Và như vậy 


()-M.1, kinh số 34. 

2)- Pháp thượng nhân (uttara manussadhamma) ở đây chỉ cho năm thắng trí hiệp thế là: Thiên nhãn thông, 
túc mạng thông, thần thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông. 

)- Xem M.1, Mahasihanadasutta (Sư tử hống đại kinh) (kinh số 12). 

(4)- Cụ thể là những vị nào? Chúng tôi chưa tìm thấy và xác định cụ thể — Ns. 
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Đức Thế Tôn chưa tròn 8o tuổi, có khả năng ghi chép nhầm là: “Gần 8o tuổï” thành 
ra “đã đến 8o” chăng? 

Cũng trong dịp này, Đức Thế Tôn thuyết lên bổn sự Lomahamsa. 

Tất nhiên khi ấy Sunakkhatta đã rời bỏ Pháp luật này rồi, nhưng vào lúc nào? 

Theo kinh Patika©®, khi Đức Thế Tôn trú ở rừng xoài Anupiya của bộ tộc Malla, 
Đức Thế Tôn đến viếng nơi trú ẩn của du sĩ Bhaggava ở gần rừng xoài Anupiya. 

(Du sĩ Bhaggava là bạn của Tykhưu Sunakkhatta, ông có tên là Bhaggava vì thuộc 
gia tộc “làm đồ gốm”)©), 

Du sĩ Bhaggava tiếp đón Đức Thế Tôn rất niềm nở, rồi bạch với Đức Thế Tôn: 

Purimahi bhante divasani purImatarani Sunakkhatto Liechaviputto yenaham 
tenupasamkami, upasamkamitva mam etadavoca: “Paccakkhato danil maya 
Bhaggava Bhagava. Na danaham Bhaggava Bhagavantam uddisa viharamIti”. 
Kaccetam bhante that 'eva yatha Sunakkhatto Liechaviputto avacati? 

- Bạch Thế Tôn, ngàu xưa uà nhiều ngàu xưa nữa, Sunakkhatta thuộc bộ tộc 
Licchavi đến con và nói như sau: “Này Bhaggava, nay tôi từ bỏ Đức Thế Tôn. Nay tôi 
không sống dưới sự chỉ dẫn của Đức Thế Tôn nữa”. Bạch Thế Tôn, sự việc thật như 
Sunakkhatta thuộc bộ tộc LicchavI nói hay không? 

Đức Thế Tôn xác nhận rằng: 

Tatheva kho etam. Bhggava yathaa Sunakkhatto LicchavIputto avaca: 

-Này Bhaggava, sự việc như Sunakkhatta thuộc bộ tôc Licchavi đã nói” (HT. TMC 
dịch). 

Đoạn kinh văn trên cho thấy Sunakkhatta la bỏ Pháp luật của Đức Thế Tôn rất 
lâu. Việc Đức Xálợiphất nghe “lời rêu rao của Sunakkhatta trong hội chúng Licchavi” 
hắn là “chuyện xưa được nhắc lạt”. 

*Tôn giủ Nagasamnala. 

Tôn giả Nagasamala là một Thích tử, khi Đức Thế Tôn trở về kinh thành Catylavệ 
(Kapilavatthu) để tế độ thân tộc. 

Cảm phục trước uy đức của Đức Thế Tôn, Tôn giả Nagasamala gia nhập Tăng 
đoàn, và là thị giả của Đức Thế Tôn một thời gian. 

Bản Sớ giải “Thánh nhân ký sự” giải thích: “Vì Ngài có thân hình mềm mại như 
bông naga (cây mù-u), nên có tên là Nagasamala”. 

Khi du hành cùng Đức Phật đến một ngả ba đường, Đức Phật bảo đi con đường 
này, nhưng Tôn giả Nagasamala lại muốn đi con đường kia, cả ba lần Tôn giả không 
thuận theo ý của Đức Thế Tôn, Tôn giả đặt y bát của Đức Thế Tôn xuống đất nói 
rằng: 

- Bạch Thế Tôn, đây là y bát của Đức Thế Tôn. 

Rồi Tôn giả Nagasamala đi theo con đường mình chọn, giữa đường Tôn giả 
Nagasamala bị cướp chận đường, hành hung đập bể bát và xé rách tấm y thượng 
(uttarasanga). 

Tôn giả Nagasamala trở về, đến sám hối với Đức Thế Tôn, tường thuật lại việc bị 
cướp chận đường hành hung, đập bể bát, xé rách tấm thượng y. Hiểu rõ ý nghĩa này, 
Đức Thế Tôn nói lên lời cảm hứng rằng: 

Saddhim caramekato vasam; misso aññaJanena vedagu. 

Vidva paJahati papakam; koñco khirapakova ninnaganti. 

“Cùng đi, cùng chung sống; người trí uướng nhiều Uiệc. 

Đã hiểu biết kẻ ác; bỏ đi như bò bỏ nước dùng sữa”G). 


@- D.iii. Patikasutta (Kinh số 24). 
)- DA. 816. 
@)- Ud. Chương 7. Số 7. Chữ ninnaga, bản Sớ giải giải thích là Udakami tức là Udakam (nước). 
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Một hôm khi đi vào thành Xávệ khất thực, Tôn giả Nagasamala thấy một vũ nữ 
chuyên nghiệp, với trang phục nhiều màu sắc xinh đẹp, cùng những trang sức quý, 
nàng đang biểu diễn những vũ khúc điêu luyện hoà vào những khúc nhạc du dương. 

Tôn giả Nagasamala xem đó là “bẩy mồi” của ác ma (mara), lấy đó làm đề tài quán 
xét, Tôn giả đạt thiền chứng rồi quán xét sự sinh diệt của pháp hành, chứng Thánh 
quả Alahán. 

Tôn giả Nagasamala nói lên bốn kệ ngôn, mô tả sự thành đạt đời sống Phạm hạnh 
của mình: 

a- Alankata suvasana; malinI candanussada. 

Majjhe mahapathe nar; tariye naccati nattakI. 

“Trang điểm, ụ phục xinh đẹp; uòng hoa như trăng theo sau. 

Nữ nhân giữa đạt lộ; ca múa uới người đi qua”. 

b- Pindikaya pavitthoham; gacchanto nam udikkhisam. 

Alankatam suvasanam ; maccupasamva odditam. 

“Vào thành ta khết thực; To đi đến thấu nàng. 

Trang điểm, ụ phục đẹp; thần chết đang giăng Dấu. 

c- Tato me manasikaro; yonIso udapaJJatha. 

AdiInavo pãturahu; nibbidã samatitthatha. 

“Ta tự khởi tác Ú; khéo léo Uới suụ tư. 

Các nguụ hại hiện bàu; nhàm chán ta an trú”. 

d- Tato cittam vimuccl me; passa dhammasudhammatam. 

Tisso vIJja anuppatta; katam buddhassa sasan'ti. 

“Thế là tâm ta giỏi thoát; thấu pháp, diệu pháp ấu. 

Ba mình Ta đạt được; lời Phật dạu làm xong 0). 

Vào thời Đức Phật Padumuttara(Liên Hoa), tiền thân của Đức Nagasamala là một 
gia chủ. Có lần, thấy Đức Phật Padumuttara đi trong nắng, gia chủ này cúng dường 
đến Đức Phật chiếc dù . Do quả phước này, trong hiện kiếp này, đi đâu Đức 
Nagasamala đều có lộng che. 

Vào 3o kiếp trái đất trước, tiền thân của Đức Nagasamaäla là vua trời Đế Thích. 
Vào 31 kiếp trái đất trước, thời Đức Phật Sikhi, tiền thân của Ngài có cúng dường hoa 
pa†alï (hoa loa kèn) đến bảo tháp thờ Xálợi Đức Phật Sikhn. 

Vào 15 kiếp trái đất trước, tiền thân của Đức Nagasamala là vua Chuyển luân 
Bhumiya.Ngài có thể là Trưởng lão Ekachattya được nói trong tập Apadana (Ký 
sự), 

*XTôn giả Sunakhatta. 

Là một Vương tử của bộ tộc Licchavi, trước khi gia nhập Tăng đoàn, Vương tử 
Sunakkhatta được nghe các vị Tỳkhưu trước mặt Đức Thế Tôn tuyên bố chứng đạt 
Thánh quả Alahán. 

Vương tử Sunakkhatta đến viếng Đức Phật, bạch hỏi “những vị tuyên bố chứng 
đạt Thánh quả Alahán, có thật sự chứng hay chưa. 

Đức Phật đáp: “Một số thực chứng, còn số khác tuyên bố do tăng thượng mạn 
(Tầm tưởng chứng đắc nên hãnh diện), với những người tăng thượng mạn, Đức Phật 
sẽ vì họ mà giảng pháp”. 

Vương tử Sunakkhatta thỉnh cầu Đức Thế Tôn giảng pháp, Đức Thế Tôn thuyết 
lên kinh Sunakkhatta3). Vương tử Sunakkhatta hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Thế 
Tôn. 

Sau đó, Vương tử Sunakkhatta xuất gia trong giáo pháp này, và có một thời là thị 
giả cho Đức Thế Tôn, nhưng với phẩm mạo sadi. 


@)- Thag. Chương bốn kệ. Kệ ngôn Trưởng lão Nagasamala (NÑagasamalattheragatha). 
(2)- Áp. H, 405. 
@)- M.1ii, Sunakkhattasutta. Kinh số 105. 
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Như kinh văn: “Ekam Idaham Bhaggava samayam Bumusu viharami, Uttaraka 
nama Bumunam nigamo. 

Atha khoham Bhaggava pubbanhasamayam nIvasetva pattacIvaram adaya 
Sunakkhattena Licchaviputtena pacchasarnane+a Uttarakam pindaya pavIsim: 

“Nàu Bhaggaug, một thời ta ở uới bộ tộc Bumu, tại thị trấn của bộ tộc Bumnu, tên 
là UHaraka. 

Nàu Bhaggaug, uào buổi sáng Ta đấp ụ cũm ụ bát, cùng uới sađi Sunakkhatta 
thuộc bộ tộc Licchaui theo sau, 0uào thị trấn Dttaraka khếất thực”). 

Theo kinh Mahali2), một thời Đức Thế Tôn tịnh cư trong Kutagamasalaya (Trùng 
các giảng đường), ở Đại lâm (Mahavana), trong kinh thành Vesall. 

Những sứ giả Bàlamôn ở Kosala (Kiềutấtla), ở Magadha (Makiệtđà) đến yết kiến 
Đức Thế Tôn, nhưng Tôn giả Nagita (thị giả của Đức Phật không cho yết kiến vì “Đức 
Thế Tôn đang tịnh cư”. 

Các vị ấy ngồi xuống một bên, nói rằng: “Sau khi được yết kiến Samôn Gotama, 
chúng tôi mới ra đi”. 

Rồi Vương tử Otthaddha Mahaäli cùng với số đông người Licchavi cũng đến xin 
Tôn giả Nagita được yết kiến Đức Thế Tôn. Tôn giả Nagita cũng từ chối như trên. 

Vương tử Otthaddha Mahali ngồi xuống một bên, nói rằng: “Sau khi yết kiến Đức 
Thế Tôn, Bậc Alahán Chánh đẳng giác, con mới ra đỉ”. 

Sadi SIha xin hộ cho những vị ấy với Tôn giả Nagita rằng: 

- Thưa Đại đức Kassapa, lành thay, nếu những vị này được yết kiến Đức Thế Tôn. 

- Vậy, này S1ha hãy đến thưa với Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn cho phép những vị ấy được yết kiến Đức Thế Tôn, sau khi dạy Sadi 
SIha dọn những chỗ ngồi thích hợp trước tịnh thất. 

Khi được yết kiến Đức Thế Tôn, Vương tử Otthaddha Mahali bạch với Đức Thế 
Tôn rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, hai ba ngày trước, Sunakkhatta thuộc bộ tộc Licchavi có đến 
chỗ ở của con, nói rằng: “Này Mahali, từ khi tôi sống gần Đức Thế Tôn không quá 3 
năm, chứng được thiên nhãn, nhưng không chứng được thiên nhĩ”. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) giải thích: “Vương tử Otthaddha Mahäli là phó 
vương của dân xứ VaJJi. Mahali là tên còn Otthaddha là biệt hiệu, vì ông có môi như 
môi thỏ (addhofthataua)G). 

Vì chứng được thiên nhãn, Sadi Sunakkhatta muốn chứng thiên nhĩ, ông bạch hỏi 
Đức Thế Tôn về cách thực hành để chứng đắc “thiên nhĩ”. 

Biết Sunakkhatta không thể chứng được thiên nhĩ, nên Đức Thế Tôn nhắc nhở 
rằng: “Mục đích Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp là đưa người thực hành đến chỗ tận 
diệt khổ đau. Các pháp thần thông được thực hiện hay không được thực hiện không 
phải là mục đích giảng pháp của Đấng Như Lai”. 

Sunakkhatta cho rằng: “Đức Thế Tôn ganh ty với ông” nên phát sinh phẫn nộ, rêu 
rao nói xấu Đức Thế Tôn sau khi hoàn tục. 

Từ khi ấy, tuy còn tu trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn, nhưng Sadi Sunakkhatta 
đặt niềm tin vào đạo sĩ loã thể Korakkhattiya, đạo sĩ này tu theo hạnh con chó. 

Ngài Buddhaghosa giải thích rằng: “Sunakkhatta không thể chứng đạt được thiên 
nhĩ, vì trong tiền kiếp đã bún sỏi vào lỗ tai của vị Phật Độc giác, khiến Ngài phải viên 
tịch”), 

Theo kinh Patika, Đức Thế Tôn thuật cho du sĩ Bhaggava nghe “sự kiện Sadi 
Sunakkhatta từ bỏ pháp luật này”. 

Trước tiên, Sunakkhatta đòi “từ bỏ Đức Thế Tôn”, Đức Thế Tôn hỏi: 


@- D.1ii, Patikasutta (kinh số 24). 
@)- D.1. Mahälisutta (Kinh số 6). 
G)- DA.1, 310. 

(4)- DA. i. 311. 
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- Này Sunakkhatta, Ta có nói với ngươi chăng: “Này Sunakkhatta hãy đến đây 
sống dưới sự chỉ dẫn của Ta”. Hay ngươi có nói với Ta là: “Bạch Thế Tôn, con sẽ sống 
dưới sự chỉ dẫn của Đức Thế Tôn”? 

- Bạch Đức Thế Tôn, không. 

- Này kẻ ngu si kia, ngươi là a1, Ta là ai mà ngươi nói chuyện “từ bỏ”. Này kẻ ngu 
s1 kia, hãy thấy sự lõi lầm của ngươi là như thế nào. 

Sunakkhatta lại viện dẫn lý do ông hoàn tục vì Đức Thế Tôn không khiến cho ông 
chứng đạt các pháp thượng nhân thần thông. 

Đức Thế Tôn lập lại cách lý luận trên là: “Ngài không hứa khi Sunakkhatta xuất 
gla trong Pháp luật này, Ngài sẽ khiến cho Sunakkhatta chứng các pháp thượng nhân 
thần thông. Và Suknakkhata cũng không yêu cầu Đức Thế Tôn điều ấy”. Rồi Ngài dạy 
rằng: 

-“Các pháp thượng nhân thần thông dù có được thực hiện, hay không được thực 
hiện. Mục đích giảng pháp của Như Lat là đưa người thực hành đến chỗ tận diệt 
đau khổ”. 

Sunakkhatta lại phàn nàn: “Đức Thế Tôn không giải thích cho ông về khởi nguyên 
thế giới”. 

Đức Thế Tôn lập lại cách lý luân trên và dạy: “Khởi nguyên thế giới có giải thích 
hay không giải thích, mục đích giảng pháp của Như Lai là đưa người thực hành 
đến chỗ tận diệt đau khổ”. 

Rồi Đức Thế Tôn nhắc cho Sunakkhatta nhớ lại lời “tán thán ân đức Tam bảo của 
Sunakkhatta ở làng VaJjJi”, và cảnh báo cho Sunakkhatta biết: “Sẽ có lời đồn về sự 
kiện Sunakkhatta hoàn tục”, nhưng Sunakkhatta vẫn hoàn tục. 

Khi Sunakkhatta cùng với Đức Thế Tôn vào thành khất thực, nhìn thấy loã thể 
Korakkhattiya thực hành “hạnh con chó”, Sadi Sunakkhatta có ý nghĩ rằng: “Thật tốt 
đẹp thay vị Samôn Alahán, đi bốn chân, bò lết trên đất, dùng miệng để ăn vật thực”. 

Đức Thế Tôn khiển trách Sunakkhatta rằng: “Này kẻ ngu kia, có phải ngươi vẫn tự 
nhận mình là samôn Thích tử chăng?”. 

- Bạch Đức Thế Tôn, vì sao Ngài hỏi con như thế?. 

- Này Sunakkhatta, có phải ngươi khi nhìn thấy loã thể Korakkhattiya thực hành 
“hạnh con chó”, ngươi có ý nghĩ: “Thật tốt đẹp thay vị Samôn Alahán, đi bốn chân, 
bò lết trên đất, dùng miệng để ăn vật thực”. 

Sunakkhatta thú nhận “mình có ý nghĩ trên”, nhưng lại cho rằng “Đức Thế Tôn 
ganh ghét vị Thánh Alahán”. 

Sunakkhatta không nhận ra pháp thượng nhân “Tha tâm thông của Đức Thế 
Tôn”. 

Đức Thế Tôn tiên đoán: “Loã thể Korakkhattiya sau 7 ngày sẽ bị trúng thực chết, 
tái sinh về cảnh giới Atula (Asura) thấp kém nhất, có tên là KalakañJa, sau khi chết 
thi thể của Korakkhattiya bị quăng vào nghĩa địa trên đống cỏ Birana (một loại cỏ rễ 
có mùi thơm). Sự việc đã xảy ra như sự tiên đoán của Đức Thế Tôn. 

Tuy Sunakkhatta thừa nhận đó là “pháp thượng nhân thần thông” của Đức Thế 
Tôn, nhưng vẫn không thay đổi chủ kiến. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) giải thích: “Loã thể có tên là Korakkhattiya, vì chân 
của ông hướng mũi vô trong (anto uaikapada), giống như “giao chỉ”0), 

*Afula Ka|akafÿu. 

Là một loại Atula ngạ quý (asurapeta) như trong kinh Đại hội 
(Mahasamayasutta)®) có ghi nhận. 

Đây là hạng Atula (Asura) có hình dáng đen đủi, rất đáng sợ), là hạng Atula thấp 
kém nhất trong nhóm Atula. 


@)- DA.HI, 819. 
)- D.ii. Mahasamayasutta (kinh Đại hội). 
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Bồtát Chánh giác khi được thọ ký không bao giờ sinh vào cảnh giới Ka]akañjat?). 

Trong các Bản Sớ giải, từ Asura nhiều lúc chỉ cho loại Ka|akañJa®). 

Các Kalakañjaka giống như ngạ quỷ (peta — ma đói) về hình tướng, sự ăn uống, 
tuổi thọ, đời sống tình dục và chúng có thể kết hôn với nhau. Chúng sinh thuộc 
KalakañJa này sẽ bị “khát triền miên” dù cho có trầm mình trong sông Hằng). 

Về sau, Sunakkhatta lại cảm phục loã thể Kandaramasuka sống ở làng Vajji trong 
thành Vesall. 

Loã thể Kandaramasuka được dân làng Va]ji xem là “bậc tối thượng”, được cúng 
dường tối thượng; loã thể Kandaramasuka phát nguyện thọ trì 7 giới hạnh: 

1- Trọn đời theo hạnh loã thể. 

2- Trọn đời không hành dâm. 

3'-Trọn đời tự nuôi sống với rượu. 

5- Trọn đời chỉ dùng thịt. 

6- Trọn đời không dùng cháo và cơm. 

7- Phía Đông thành Vesali không đi quá đền Udana. Phía Nam không đi quá đền 
Gotama. Phía Tây không đi quá đền Sattamba. Phía Bắc không đi quá đền 
Bahuputta. 

Sunakkhatta đi đến loã thể Kandaramasuka hỏi một câu hỏi, loã thể 
Kandaramasuka phật ý nổi giận; Sunakkhatta suy nghĩ: “Ta có thể trở thành kẻ 
chống đối vị samôn Alahán tốt đẹp này”. 

Đức Thế Tôn khiển trách Sunakkhatta: 

-“Này kẻ ngu kia, có phải ngươi vẫn tự nhận mình là samôn Thích tử chăng?”. 

- Bạch Thế Tôn, vì sao Ngài hỏi con “này kẻ ngu kia, có phải ngươi vẫn tự nhận 
mình là samôn Thích tử chăng”?. 

Đức Thế Tôn thuật lại diễn tiến giữa Sunakkhatta và loã thể. Kandaramasuka. 
Sunakhatta lại cho rằng “Đức Thế Tôn ganh ghét với vị Alahán”. Sunakkhatta không 
nhận ra “pháp thượng nhân “Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, và Tha tâm thông” 
mà Đức Thế Tôn đã hiển lộ”. 

Đức Thế Tôn tiên tri “không bao lâu, loã thể Kandaramasuka mặc quần áo, có vợ, 
ăn cơm cháo và đi quá khỏi Vesali, rôi mệnh chung mất hết cả danh vọng”. 

Sự kiện đã xấy ra như thế, tuy Sunakkhatta thừa nhận đó là pháp thượng nhân 
thần thông của Đức Thế Tôn, nhưng vẫn không thay đổi chủ kiến của mình. 

Rồi Sunakkhatta lại cảm phục du sĩ loã thể Patikaputta, vì loã thể Patikaputta 
khoác lác là “có thần thông hơn Samôn Gotama”. 

Ông tiên đoán tướng Ajita thuộc bộ tộc Licchavi rơi vào địa ngục vì theo giáo pháp 
của Đức Thế Tôn, nhưng vị ấy tái sinh về cối Ba mươi ba (Tavatimsa), Đức Thế Tôn 
cho biết “vị thiên tử AjJita thông tin rằng: “Patikaputta không thể đến gặp Đức Thế 
Tôn, nếu nó không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ lời nói ấy, đầu của Patikaputta sẽ bể 
tan”. 

Nghe lời tiên tri của Đức Thế Tôn, loã thể Patikaputta kinh hoàng vì nghĩ rằng: 
“Samôn Gotama khi nói lên điều nào, điều ấy trở thành hiện thực”. Rồi Đức Thế Tôn 
cùng với các Tỳkhưu đến nơi ở của loã thể Patikaputta để bác bỏ những luận cứ của 
loã thể Patikaputta. 

Loã thể Patikaputta lẫn trốn trong vườn của các du sĩ Tindukhanu, tin đưa đến 
cho loã thể Patikaputta “có Samôn Gotama đang ở trong tịnh thất của ông, ông hãy 
đến để thi triển thần thông với Samôn Gotama”, loã thể Patikaputta nói “tôi sẽ đến”, 
nhưng ông không thể rời khỏi cái ghế dài vì quá sợ. 


@- DA.iii, 78o- 820. 

®)- JA.1, 44; BuA. 224. 

@)- JA. v. 187; PvA. 272. 

4)- Kvu. 36O. 

G)- Xem VibhA. 5 về chuyện của một Kalakañjaka. 
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Một vị tướng Licchavi đến báo tin, rồi du sĩ Jaliya (đệ tử của đạo sĩ Darupatti) lần 
lượt đến tìm báo tin, nhưng thấy loã thể Patikaputta không thể đứng dậy khỏi chiếc 
ghế dài, nên họ đã sỉ vả tính khoác loác của loã thể Patikaputta. 

Nhưng Sunakkhatta vẫn hoàn tục, có thể ông ở trong Tăng đoàn một thời gian rồi 
bỏ đi xa. 

Theo Bản Sớ giải, du sĩ Jaliya giống như thầy mình, ông dùng bát bằng gỗ 
(darupatta). Thầy của ông dùng bát bằng gõ, nên được gọi là du sĩ Darupatti©. 

*XTôn giả Nagïta. 

Là thị giả của Đức Phật trong một thời gian®). Tôn giả Nagita là cậu của Sadi S1ha, 
Sadi Siha thường gọi Ngài Nagita theo tộc họ là Kassapa. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) cho biết: “Tôn giả Nãgita có thân hình mập mạp, 
nên rất biếng nhác. Tuy là thị giả cho Đức Thế Tôn, nhưng mọi việc đều giao cho Sadi 
Siha làm hết”G), 

Sadi SIha xuất gia lúc 7 tuổi, rất được Đức Thế Tôn cùng Tăng chư Tỳykhưu thương 
mến vì tính cách đễ dạy và siêng năng, Ngài sống với thầy Tế độ là Tôn giả Nagita. 

Có lần Đức Thế Tôn cùng chư Tăng du hành đến làng Icchanangala, trong xứ 
Kosala (Kiềutấtla). Các gia chủ Bàlamôn ở đây đến đảnh lễ Ngài và làm ồn ào bên 
ngoài, Đức Thế Tôn hỏi Tôn giả Nagita: 

- Này Nagita, những ai đã đến làm ồn ào như những hàng cá với đống cá lớn?. 

- Bạch Thế Tôn, là các gia chủ Bàlamôn ở làng Icchanangala. Họ mang theo rất 
nhiều loại vật thực cứng, mềm, dâng đến Thế Tôn và các Tỳkhưu. 

Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Nagita “Ta không có liên hệ (samagamam) đến danh 
vọng, danh vọng (yasa) không có liên hệ đến Ta”. 

Tiếp theo Ngài dạy “Như Lai tìm được viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc 
không khó khăn, không mệt nhọc, không phí sức. Hãy để chúng thọ hưởng lạc như 
phẩn (mi]hasukha), thuy miên lạc (middhasukha), lợi dưỡng, cung kỉnh, danh tiếng 
lạc (Iabhasakkara silokasukha)”. 

Tôn giả Nagita thỉnh cầu Đức Thế Tôn nhận lễ vật của những gia chủ Bàlamôn ở 
làng Icchanangala. 

Đức Thế Tôn dạy: “Với a1 ăn uống thì tiểu tiện là kết quả; với ai nặng về ái lạc thì 
sầu bi khổ ưu tất nhiên nổi lên với người ấy. 

Với ai chú tâm về tướng bất tịnh thì sự nhàm chán tịnh tướng được an trú nơi 
người ấy. 

Với ai sống tuỳ quán vô thường với sáu xúc xứ thì sự nhàm chán xúc tất nhiên 
được an trú. 

Với ai sống tuỳ quán sinh diệt đối với năm uẩn thì sự nhàm chán chấp thủ 5 uẩn 
được an trú nơi người ấy). 

Cũng tại làng Iccchanangala, Đức Thế Tôn dạy Tôn giả Nagita rằng “Ngài hoan hỷ 
thấy vị Tỳkhưu trú trong rừng hơn là trú trong làng”6), 

*Làng Icchanaigala. 

Là một làng Bàlamôn trong xứ Kosala (Kiềutấtla), Đức Phật khi đến làng này, 
Ngài trú trong rừng Icchanankala, nơi đây Đức Thế Tôn thuyết lên kinh Ambattha 
sutta(), 

Làng Icchanangala gần như là lãnh địa của Bàlamôn Pokkharasadi ở Ukkattha. 
Làng là nơi sinh sống của các Bàlamôn có “đại tài sản” (mahasala). Trong Kinh Tập 


Œ)~- DA.1, 319. 

(2)- A.ii1, 31; A.HI, 341; A.IV, 341. 
)- DA.1, 310. 

(- A.11, 31. 

()- A.1H1, 341; A.1v, 341. 

(6)~ D.1, Ambatthasutta (kinh số 3). 
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(Sutta Nipata) gọi tên làng là Iechanankala®), và có nói đến một số Bàlamôn danh 
tiếng như Bàlamôn CankI, Tarukkha, Pokkharasadi, Janussoni và Todeyya, luôn cả 
hai thanh niên uyên bác là Vasettha và BharadvaJa. 

Hai thanh niên này bất phân thắng bại trong cuộc tranh luận, nên đến yết kiến 
Đức Thế Tôn xin Ngài chỉ giáo®), 

Theo Ngài Buddhaghosa (Phật Âm), các Bàlamôn uyên bác Veda (Vệđà) ở 
Kosala thường đến Icchanangala hội họp sáu tháng một lần, trước tiên họ họp ở 
Ukkattha do Bàlamôn Pokkharasadi là chủ toạ để thanh lọc đẳng cấp chủng tộc 
Œ0atisodhanattham), sau đó đi đến Tcchanangala để cùng nhau đọc tụng Veda, hoặc 
tìm hiểu ý nghĩa nhiệm mầu của kinh. 

Theo Tương ưng kinh, Đức Thế Tôn có độc cư ba tháng trong rừng cây ở 
Icchanangalat®), chỉ có một thị giả được gặp Đức Thế Tôn mà thôi. 

Theo Tăng chi kinh, Đức Thế Tôn không thể an tịnh được, vì các Bàlamôn gia chủ 
ở làng Icchanangala đến viếng Đức Thế Tôn, gây huyên náo liên tục. Đức Thế Tôn 
phải cho thị giả Nagita phủ dụ nhóm Bàlamôn gia chủ ngưỡng mộ này. 

B- Đức Xálợiphất uới các bậc đồng phạm hạnh. 

Khi cộng trú với chư Tăng trong tịnh xá, Đức Xálợiphất thường đi khất thực sau 
cùng, Ngài ở lại quét các liêu thất của các vị Tỳkhưu, gom các y được phơi bên ngoài 
liêu thất đem vào trong, múc nước đổ đầy các lu nước để ai đến viếng tự viện có nước 
rửa tay chân hay giải khát. 

Đức Phật hỏi vì sao làm như vậy? Ngài trả lời rằng: “Để tránh ngoại đạo hay các 
cư sĩ tại gia chỉ trích “các samôn Thích tử sống không vén khéo, bề bộn, vô trật tự” 
khi họ đến viếng Tịnh xá”), 

Khi Đức Thế Tôn nhận Rừng Trúc là tự viện đầu tiên của Phật giáo, các trú xá 
(senasana) chưa được Đức Thế Tôn cho phép nhận lãnh, nên các Tykhưu cư ngụ ở 
nơi này, nơi khác như: Rừng rậm, gốc cây, sườn núi, thung lũng, bãi tha ma... 

Vào buổi sáng các Ngài từ nơi trú ngụ đi ra để kinh hành, một trưởng giả trong 
thành Vương xá nhìn thấy oai nghi tốt đẹp của các Tykhưu, phát tâm trong sạch 
“muốn cúng dường các trú xá đến các Tỳkhưu”. 

Các Tykhưu bạch trình lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn cho phép rằng: “Này các 
Tykhưu, Ta cho phép 5 chỗ trú ngụ là: Tự viện (vihara), nhà một mái (addhayogam), 
nhà dài (pasadam), khu nhà lớn (hammiyam), hang động (guham)”0'. 

Chữ Senasana (chỗ trú ngụ), bản Sớ giải kinh Trường bộ có giải thích: Có bốn loại 
senasana là: 

- Viharasenasanda (tự viện là chỗ trú ngụ). 

- Mañcaptthasenasana (sàng toạ là chỗ trú ngụ). Chỉ cho giường, ghế, nệm, gối. 

- Santhatasenasana (thảm là chỗ trú ngụ). Chỉ cho nền đất trong liêu thất được 
trải thảm. 

- Ókasasenasana (hư không là chỗ trú ngụ). Chỉ cho khoáng không gian mà vị 
Tykhưu sẽ trở về, nghĩa là “vị Tỳkhưu khi ra khỏi chỗ trú ngụ, có ý nghĩ “ta sẽ quay 
trở lại nơi này”. 

Trong những chuyến du hành cùng với đại chúng Tỳkhưu có Đức Thế Tôn dẫn 
đầu, Đức Xálợiphất không đi chung với các vị Đại Trưởng lão, Ngài đi phía sau đại 
chúng. 


Œ)- D. 115. 

@)- Xem Mi, kinh Vasettha (Vasettthasutta) (kinh số o8). 

®)- SnA. 11. 462. 

(@)— MA.1II, 796. 

G)- S. v. 323. 

()- Vịn.1, 11. 14O.. 

Œ)- Luật Tiểu phẩm ( Vinaya. Cullavagsga). Chương VI. Sàng toạ (Senasankhandhakam). 
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Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) giải thích: “Nghe nói Đức Xálợiphất trong khi đi đã 
quan tâm giúp đở đến các vị Tỳkhưu bị bịnh, các vị Tỳkhưu già yếu; nên Ngài đi sau 
cùng”. 

Có lần Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu đi từ thành Vesali đến thành Xávệ, 
nhóm Tykhưu Lục sư đã vượt lên trước chiếm những chỗ trú ngụ tốt dành cho Thầy 
Tế độ, cho thầy dạy pháp rồi cho cả chính các vị ấy. Đức Xálợiphất đi sau cùng nên 
không có trú xá, Ngài phải ngụ ở gốc cây, Đức Thế Tôn cho triệu tập Tăng chúng, 
Ngài khiển trách các vị Tỳkhưu nhóm Lục sư, rồi Ngài hỏi rằng: 

“Này các Tykhưu, vị nào xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật 
thực tốt nhất? 

Một số vị Tỳkhưu đáp rằng: “Bạch Thế Tôn, vị nào xuất gia từ dòng dõi vua chúa, 
vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất. 

Một số vị đáp: “Bạch Thế Tôn, vị nào xuất gia từ dòng dõi Bàlamôn, vị ấy xứng 
đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất. 

Lần lượt các vị Tỳkhưu trình bày như sau: VỊ nào xuất gia từ dòng dõi gia chủ ...VỊ 
nào chuyên về Pháp ... vị nào chuyên về Luật ... VỊ nào là pháp sư... VỊ nào đạt được 
Sơ thiền ... Nhị thiền ... Tam thiền .... Tứ thiền ... VỊ Nhập Lưu .. VỊ Nhất Lai... VỊ Bất 
Lai... VỊ Alahán ... VỊ Alahán Tam minh .... VỊ Alahán Lục thông ... VỊ Alahán Tuệ 
phân tích .... 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

-Này các Tỳkhưu, thuở xưa ở sườn núi Hymãlạpsơn có cây đa cổ thụ, có ba con 
vật kết bạn nhau, sống nương tựa nơi cây cổ thụ ấy là chim đa đa, con khỉ và con voi. 

Chúng sống không có sự kính trọng, không có sự phục tùng, không quan tâm giúp 
đở lẫn nhau. Một hôm chúng ngồi lại bàn luận rằng: 

- Chúng ta nên biết ai là người lớn nhất tính theo sự sinh ra, để chúng ta có thể 
kính trọng, phục tùng, phục vụ, nghe lời giáo huấn của vị ấy. 

Con voi nói: “Khi tôi còn nhỏ, tôi biết cây đa này, cây đa chạm vào bụng tôi, khi 
tôi bước ngang qua cây đa”. 

Con khỉ nói: “Tôi biết cây đa này khi còn nhỏ, tôi ngồi trên đất, ắn những chiếc lá 
non của nó”. 

Chim đa đa nói: “Này hai bạn, ở khu vực kia có cây đa, tôi ăn trái của cây này, rồi 
đại tiện hạt ra, hạt ấy mọc thành cây đa con này”. 

Con voi và con khỉ tôn chim đa đa là anh cả, chúng sống kỉnh trrọng, phục tùng 
nghe theo lời giáo huấn của chim đa đa. 

Và Đức Thế Tôn dạy: “Sự kính trọng, đảnh lễ được tính theo “lâu ngày” nhất” ®), 

Đức Xálợiphất rất quan tâm đến Giáo pháp và Tăng đoàn. 

Vào hạ thứ 12, khi Đức Thế Tôn cùng chư Tỳkhưu an cư mùa mưa tại xứ làng 
Verañja, Đức Xálợiphất trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng, một tư tưởng đã sinh 
khởi: 

“Phạm hạnh thời chư Phật quá khứ, phạm hạnh của Đức Thế Tôn nào được tồn 
tại lâu đài, phạm hạnh của Đức Thế Tôn nào không được tồn tạt lâu dài”? 

Rồi Đức Xálợiphất đến bạch hỏi Đức Thế Tôn về vấn đề này, Đức Thế Tôn đáp 
rằng: 

- Này Xálợiphất, phạm hạnh thời Đức Thế Tôn Vipassl, thời Đức Thế Tôn Sikhi, 
thời Đức Thế Tôn Vessabhu không tôn tại lâu dài. 

Này Xálợiphất, phạm hạnh thời Đức Thế Tôn Kakusandha, thời Đức Thế Tôn 
Konagamana, thời Đức Thế Tôn Kassapa được tồn tại lâu dài. 

Và Đức Thế Tôn giải thích: “Các Đức Thế Tôn Vipassi, Đức Thế Tôn Sikhl, Đức 
Thế Tôn Vessabhu không chế định học giới cho các Tỳkhưu, nên sau khi các Đức Thế 
Tôn ấy viên tịch, giáo pháp không được tồn tại lâu dài. Các Đức Thế Tôn 


@- ĐĐ Indacanda (d). Luật Tiểu phẩm (Cullavagga). ChươngVI. Sàng toạ (Senasanakkhandham). 
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Kakusandha, Đức Thế Tôn Konagama, Đức Thế Tôn Kassapa có chế định học giới 
cho chư Tỳkhưu, nên sau khi các Đức Thế Tôn viên tịch, giáo pháp được tồn tại lâu 
đài”. 

Nhân đó, Đức Xálợiphất thỉnh Đức Thế Tôn chế định học giới cho chư Tỳkhưu®0), 
Tuy Đức Thế Tôn dạy “chưa phải thời”, nhưng cũng là tiền đề để Đức Thế Tôn chế 
định học giới cho chư Tỳkhưu khi trong Tăng đoàn có vị Tỳkhưu vi phạm (vì đã có 
người thỉnh cầu). 

Có lần một vị Tỳkhưu đến trình lên Ngài “một vị Tỳkhưu bạn hoàn tục”. Đức 
Xálợiphất dạy: 

-Này hiền giả, như vậy xẩy đến cho vị nào không gìn giữ các quyên, không biết đủ 
trong ăn uống, không chú tâm tỉnh giác. VỊ ấy có thể sống trọn đời trong phạm hạnh 
này, sự kiện này không xẩy ra. 

VỊ Tỳkhưu sống “gìn giữ các quyền”, “biết đủ trong ăn uống”, “chú tâm tỉnh giác”. 
VỊ ấy sống trọn đời trong phạm hạnh này, sự kiện này có thể xẩy rat). 

Một lần khác, Đức Xálợiphất cùng với Đức Mụckiềnliên được Đức Phật cử đến 
vùng Kitagirl. Nơi đây hai nhóm Tykhưu Assaji và Punabbasuka thường trú, hai 
nhóm Tykhưu này có sở hành phi samôn khiến Tăng đoàn mang tai tiếng (hai nhóm 
này thuộc nhóm Lục sư Tykhưu)®), và hai Ngài có phận sự phải “thanh lý môn hộ” 
cho trong sạch4. Một lần khác, có vị Tỳkhưu là Gulissani sống ở rừng, nhưng có 
hành động thô tháo, một hôm Tỳkhưu Gulissani đến giữa Tăng chúng ở Rừng Trúc, 
nơi nuôi dưỡng những con sóc (kalandakanivapa), Đức Xálợiphất thấy Tỳkhưu 
Gulissani tuy ở rừng núi, nhưng có hành động thô tháo, Ngài thuyết lên pháp thoại, 
đề cập đến 17 pháp tu tập khi ở rừng là: 

1- VỊ Tkhưu ở rừng, khi nhập chúng phải biết kính trọng các bậc đồng phạm 
hạnh. 

2- Phải khéo biết chỗ ngồi, không chiếm chỗ của các Trưởng lão cao hạ hơn mình, 
hay trục xuất chỗ ngồi của những vị Tykhưu thấp hạ hơn. 

3- Không vào làng và trở về lúc sái thời. 

4- Không đi đến các gia đình trước hay sau bữa ăn. 

5- Không phóng dật, giao động. 

6- Không nhiều lời, không nói lĩnh tĩnh. 

7- Là người dễ khuyên dạy, là người bạn tốt. 

8- Gìn giữ các quyền. 

9- Phải biết đủ trong vật thực. 

10- Phải có tĩnh giác. 

11- Phải là người tỉnh tấn hành pháp. 

12- Phải có sự ghi nhớ biết mình. 

13- Phải tu tập thiền tịnh. 

14- Phải tu tập tuệ quán. 

15- Phải học tập Thắng pháp, Thắng luật. 

16- Phải thành tựu thiền tịnh. 

17- Phải thành tựu pháp thượng nhân. 

Nghe vậy, Đức Mụckiềnliên hỏi: “Các pháp này được chấp trì và thực hành chỉ với 
vị Tỳkhưu sống ở rừng hay với vị Tỳkhưu sống ở làng?” 


6)~- ĐĐ. Indacando (d). Luật Phân tích Tỳkhưu. Chương Verañja. 

)- S.1v, 103. Tương ưng sáu xứ. Kinh Xálợiphất (Sariputtasuttam) 

G)- Lục sư Tỳkhưu là nhóm Tỳkhưu có 6 vị cầm đầu theo thứ tự là: Panduka và Lohitaka (hai nhóm này ở 
thành Xávệ), Mettiya và Bhummajaka (hai nhóm này ở thành Vương xá), Assaji và Punabbasuka (hai nhóm 
này ở Kitagiri). Cả sáu vị Lục sư đều là đệ tử của hai vị Thượng thủ, sống nương nhờ hai Ngài tròn đủ năm 
năm và có học thuộc lòng các đầu đề (matik3). 

4)- Vin.i, Điều học Tăng tàng thứ 13. 
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Đức Xálợiphất đáp rằng: “VỊ Tỳkhưu sống ở rừng núi còn phải chấp trì, thực hành 
những pháp này, thì còn nói gì đến những vị Tỳkhưu sống gần làng”@), Kinh này có 
duyên khởi từ Tykhưu Gulissani, nên tên vị này được dùng đặt cho pháp thoại. 

Một lần khác, Đức Xálợiphất cùng với chư Tỳkhưu đi từ núi Kên kên (GijJjhakuta) 
xuống, trên đường đi, gắp đống gõ lớn. Đức Xálợiphất đã sách tấn các vị Tỳkhưu tu 
tập thiền tịnh rằng: 

- Này chư hiền, vị Tỳkhưu có thần thông, đạt được tâm tự tại, nếu muốn vị ấy có 
thể làm đống gõ thành đất, thành nước, thành gió, thành lửa, thành tốt đẹp, thành 
không tốt đẹp®'). 

Đức Xálợiphất rất quan tâm đến sự hoà hợp chư Tăng trong Tăng đoàn, như khi 
hai nhóm Tykhưu ở Kosambi chia rẽ, Ngài đến gặp Đức Thế Tôn nhiều lần để tìm 
cách “hoà hợp Tăng”®), 

Khi Devadata (Đềbàđạtđa) chia rẽ Tăng, Đức Xálợiphất cùng Đức Mụckiềnliên 
được Đức Phật cử đi đến GayasIlsa “mang các Tỳkhưu mới xuất gia, do lầm lạc theo 
Devadatta, trở về”. 

Và hai Ngài đã giúp cho 5oO vị Tỳkhưu mới xuất gia này chứng đắc Thánh quả Dự 
lưu, trở về giáo đoàn sám hối Đức Thế Tôn. Người ta nói rằng: “Sau đó 50O vị 
Tykhưu này, không còn cơ hội gặp lại Đức Thế Tôn”), 

1- Với Đức Assdgÿt. 

Đức Xálợiphất là người có tính “kính trọng thầy”, ngay cả Tôn chủ SañJaya là vị 
thầy ban sơ khi Ngài xuất gia tâm đạo giải thoát. 

Tuy Tôn chủ Sañjaya không phải là vị minh sư đáng tầm cầu, nhưng khi tìm được 
“đạo lộ giải thoát khỏi sinh tử”, Ngài cũng không quên đến yêu cầu thầy Sañjaya cùng 
mình đi nghe pháp của Đức Thế Tôn, sự việc diễn ra không như ý của Tôn giả 
Xálợơiphất, nhưng cũng nói lên đặc tính “tri ân của Đức Xálợiphất”. 

Đức Xálợiphất khi cùng trú ngụ với Đức AssajJi trong một tịnh xá, vào buổi sáng 
Đức Xálợiphất đến đảnh lễ Đức Thế Tôn trước tiên, vị thứ hai mà Đức Xálợiphất đến 
đảnh lễ chính là Đức Assaj1. 

Và chính điều này là duyên sự để Đức Thế Tôn thuyết bài kinh Dhammasutta 
(Kinh Pháp), như sau: 

“Này các Tykhưu, có bốn hạng thuyết pháp. Thế nào là bốn? 

a- Hạng thuyết pháp ít, không liên hệ đến vấn đề; hội chúng không thiện xảo về 
liên hệ hay không liên hệ. 

b- Hạng thuyết pháp ít, có liên hệ đến vấn đề; hội chúng thiện xảo về liên hệ hay 
không liên hệ. 

c- Hạng thuyết pháp nhiều, không liên hệ đến vấn đề; hội chúng không thiện xảo 
về liên hệ hay không liên hệ. 

d- Hạng thuyết pháp nhiều, có liên hệ đến vấn đề; hội chúng thiện xảo về liên hệ 
hay không liên hệ). 

Nếu Đức Xálợiphất không ngụ chung trong tịnh xá với Đức Assaj1, khi được biết 
Đức Assaji trú ở địa phương nào, Đức Xálợiphất khi nằm đầu hướng về Đức Assa]1. 

Vào buổi sáng, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, Đức Assaji chấp tay hướng 
về Đức AssajI đảnh lẽ. 

Chư Tỳkhưu bàn luận trong Giảng đường rằng: 

- Trưởng lão Xálợiphất là người tà kiến, thường đảnh lễ các hướng. 

Đức Thế Tôn giải thích sự đánh lễ của Đức Xálợiphất cho các Tỳkhưu thấu hiểu, 
rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 


@- M.ii, kinh số 6o. Gulissanisuttam 

2)~ A111, 340. Kinh Đống gõ (Darukkhandha sutta). 
(3)- Vịn. 1. 354. 

(4)- Vĩn. ii. 109; DhA. i. 121; JA. 1. 142, 425, 400; JA. 1v. 180. 
G)- A.1, 138. Chương bốn pháp 
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Yamha dhammam viJaneyya; sammasambuddhadesitam. 

Sakkaccam tam namasseyya; aggihutamva brahmano. 

“Nhờ ai thấu rõ pháp; Bậc Chánh giác thuuết giảng. 

Hấãu đảnh lễ uị ấu; như Bàlamôn thờ lửa”). 

2-Với Đức Mụcktênliền. 

Ngoài tình bạn thâm giao khi còn là cư sĩ, khi xuất gia hai Ngài luôn gắn bó với 
nhau. 

Khi Đức Xálợiphất giảng pháp cho chư Tykhưu, Đức Mụckiềnliên thường nêu lên 
những vấn đề thâm sâu để Đức Xálợiphất có cơ hội giảng rộng cho các Tỳkhưu hiểu 
rõ, như kinh “Không ô nhiễm” (Anangana sutta). Trong kinh này Đức Xálợiphất 
trình bày bốn hạng người: 

a- Hạng người có ô nhiễm mà không tự biết. 

b- Hạng người có ô nhiễm mà tự biết. 

c- Hạng người không có ô nhiễm mà không tự biết. 

d- Hạng người không có ô nhiễm mà tự biết. 

Trong bốn hạng người này, Đức Xálợiphất khen ngợi hai hạng người “có ô nhiễm 
mà tự biết; không có ô nhiễm mà tự biết”, và Ngài chê trách hai hạng người còn lại. 

Đức Mụckiềnliên hỏi: “Do nhân gì duyên gì, trong hai hạng người có ô nhiễm, một 
hạng người được xem là ưu thắng, một hạng người được xem là thấp kém?. 

Trong hai hạng người không có ô nhiễm, vì sao một hạng người được xem là ưu 
thắng, một hạng người được xem là thấp kém?”. 

Đức Xálợiphất đáp rằng: 

*Hạng người có ô nhiễm, không tự biết mình có ô nhiễm; nên không khởi lên 
ước muốn, không tinh tấn để diệt trừ các ô nhiễm, người này sẽ mệnh chung trong 
khi còn tham, sân, si, trong tâm còn ô nhiễm. 

Ví như cái bát đồng đồng đầy bụi bậm, người chủ không dùng đến, không lau 
chùi, ném vào nơi bụi bậm. Hạng người này là thấp kém. 

*Hạng người có ô nhiễm, tự biết mình có ô nhiễm; nên khởi lên ước muốn, tỉnh 
tấn diệt trừ các ô nhiễm, người này sẽ mệnh chung trong khi không còn tham, sân, sĩ, 
tâm không có các ô nhiễm. 

Ví như chiếc bát đồng đầy bụi, người chủ chiếc bát dùng đến bát, siêng năng lau 
chùi cái bát, đặt nơi không bụi bậm, chiếc bát ấy sau một thời gian trong sáng hơn, 
sạch sẽ hơn. Hạng người này ưu thắng. 

*Hạng người không có ô nhiễm, không tự mình biết không có ô nhiễm, với người 
này có thể chờ đợi như sau “người này sẽ suy gẫm đến những tướng tốt đẹp, do vậy 
tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người ấy”, người này sẽ mệnh chung trong khi còn 
tham, sân, sĩ, trong tâm còn ô nhiễm. Ví như chiếc bát đồng sạch sẽ, trong sáng, 
nhưng người chủ chiếc bát đồng không dùng đến, không lau chùi và ném vào nơi bụi 
bậm, như vậy cái bát đồng sau một thời gian càng ô nhiễm hơn, càng bụi bậm hơn. 
Nên hạng người này là thấp kém. 

*Hạng người không có ô nhiễm, tự biết mình không có ô nhiễm, với người này có 
thể chờ đợi như sau “người này sẽ không suy gẫm đến những tướng tốt đẹp, do vậy 
tham sẽ không làm ô nhiễm tâm của người ấy”, người này sẽ mệnh chung trong khi 
không còn tham, sân, s1, không có ô nhiễm trong tâm. Nên hạng người này là ưu 
thắng. 

Tiếp theo Đức Xálợiphất nêu ra “những ô nhiễm nơi vị Tỳykhưu”. Đức Mụckiềnliên 
tán thán Đức Xálợiphất qua ví dụ: 

- “Này hiền giả Xálợiphất, một thời tôi ở thành Vương xá, vào buổi sáng đi vào 
thành Vương xá để khất thực, đến nhà của Samiti con người thợ làm xe, SamIti đang 
đẻo một vành xe, bấy giờ du sĩ lõa thể Panduputta trước là con của người làm xe, 


6)- DhpA. Câu số 392; SA.i, 328. 
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cũng đi đến đó, nhìn thấy Samiti đang đẻo vành xe, Panduputta khởi lên ý nghĩ: 
“Mong rằng Samiti, hãy đẻo đường cong này, đường méo này, các mắt gỗ này ...”, lõa 
thể Panduputta suy nghĩ như thế nào thì Samiti làm như thế ấy, dường như Samiti 
đọc được tâm của Panduputta. 

Cũng vậy, với pháp môn này dường như Tôn giả Xálợiphất biết được tâm của các 
Tkhưu ở nơi đây”. 

Và các Tỳkhưu hiền thiện rất hoan hỷ với pháp thoại này®), 

Hai vị thường đàm luận với nhau, Đức Xálợiphất hỏi Đức Mụckiềnliên: 

- “Này hiền giả Mụckiềnliên, có bốn cách thực hành pháp. Thế nào là bốn? 

“Thực hành khổ chứng đắc chậm; thực hành khổ chứng đắc nhanh; thực hành an 
lạc chứng đắc chậm; thực hành an lạc chứng đắc nhanh”. 

Trong bốn cách thực hành này, do đạo hành nào tâm của hiền giả thoát khỏi mọi 
ô nhiễm, không có chấp thủ”. 

Đức Mục kiềnliên trả lời là: “Do thực hành khổ chứng đắc nhanh”. 

Rồi Đức Mụckiềnliên hỏi Đức Xálợiphất: “Trong bốn cách thực hành pháp nói 
trên, do cách thực hành nào hiền giả chứng đắc Thánh quả Alahán?”. 

Đức Xálợiphất đáp: “Do cách thực hành an lạc chứng đắc nhanh”), 

Ngoài tình thân ái, giữa hai vị Thượng thủ Thinh văn đều có sự kính trọng lẫn 
nhau, như khi Đức Xálợiphất bị dạxoa Nanda đánh mạnh vào đầu, Đức Mụckiềnliên 
tán thán Đức Xálợiphất là bậc có “đại uy lực, đại thần lực, bị con dạxoa đánh một 
chùy thật mạnh mà chỉ cảm thấy ê ẩm đầu”, Đức Xálợiphất cũng tán thán Đức 
Mụckiềnliên là bậc có thần lực, nhìn thấy được dạxoa, còn Ngài ngay cả con quỷ đói 
cũng không thấy. 

Thật ra, Đức Xálợiphất là “đệ nhị thần thông trong hàng Thánh Thinh văn 
Alahán”, nhưng Ngài nói như thế là ám chỉ “trong lúc ấy Ngài không dùng Thiên 
nhãn thông”. 

Đức Xálợiphất bị bệnh ít ra là hai lần như được ghi nhận trong kinh văn. Có lần 
Đức Xálợiphất khi trú tại Kỳviên tịnh xáb† bịnh sốt toàn thân, Đức Mụckiềnliên đến 
thăm, đã hỏi: 

- Thưa hiền giả Xálợiphất, trước đây bịnh sốt toàn thân của hiền giả dịu đi là nhờ 
những dược phẩm gì? 

- Này hiền giả Mụuckiềnliên, tôi nhờ dùng những cọng sen, cọng súng. 

Lập tức Đức Mụckiềnliên dùng thần thông đến hồ Mandakini, một con voi chúa 
nhìn thấy Đức Mụckiềnliên, phát sinh hoan hỷ bạch hỏi rằng: “Bạch Ngài, Ngài cần 
những vật gì?”. 

- Ta cần những cọng sen và cọng súng. 

Voi chúa sai một con voi xuống hồ lấy những cọng súng, cọng sen bó lại thành bó 
lớn, mang đến cho Đức Mụckiềnliên. 

Đức Mụckiềnliên dùng thần thông trở về tịnh xá Kỳviên, voi chúa tháp tùng với 
Đức Mụckiềnliên đến tịnh xá Kỳviên, dâng bó sen-súng đến Đức Mụckiềnliên, rồi trở 
về hồ Mandakimi. 

Dùng những cọng sen, cọng súng bịnh sốt toàn thân của Đức Xálợiphất thuyên 
giảm, sen- súng còn nhiều. 

Vào lúc ấy, chư Tykhưu gặp khó khăn về vật thực vì bị hạn hán, tuy được yêu cầu 
dùng những cọng sen, cọng súng nhưng chư Tỳkhưu ngần ngại, vì đó là loại vật thực 
thừa. 

Nhân đó Đức Thế Tôn cho phép “được dùng những vật thừa khi được yêu cầu”®), 


@- Xem M.1, kinh số 5. 
®)- A.ii, 154 — 155. Chương bốn pháp. Kinh Sariputta và Moggallana 
G)~- ĐĐ. Indaenada (d). Luật Đại phẩm II (Mahavagga). Chương dược phẩm (Bhesajjakkhandhakam). 
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Lần khác, Đức Xálợiphất bị đau bụng, Đức Mụckiềnliên tìm được tỏi đem về để 
Ngài trị bịnh, nhưng Đức Xálợiphất không dùng, vì khi ấy Đức Thế Tôn chưa cho 
phép dùng tỏi6). 

Trong “kệ Trưởng lão Tăng” (Theragatha) có ghi nhận kệ ngôn Đức Xálợiphất tán 
thán Đức Mụuckiềnliên đậm tình và trang trọng hơn kệ ngôn của Đức Mụckiềnliên tán 
thán Đức Xálợiphất. 

*Đức Mụckt6Ênliên tán thún Đức Xálợtiphất. 

a- Imañeca passa ayantam; sariputtam sudassanam. 

Vimuttam ubhatobhage; aJJ]hattam susamahitam. 

“Và hãu nhìn u† Tôn giả nàu; bậc thiện kiến Xálợiphất. 

Giải thoát cả hai bên; nội tâm khéo bất động. 

b- Visallam khinasamyogam; tevijJam maccuhayInan 

Dakkhineyyam. manussanam; puññakkhettam. 

“Không rnĩn tên, diệt tận mọt trói buộc; Tam rnĩnh sát thần chết. 

Đáng được người cúng đường; là ruộng phước uô thượng”. 

*Đức Xálợiphất tán thúán Đức MụcktênTliền. 

a- Ete sambahuladeva; Iddhimanto yasassino. 

Dasa devasahassaml; sabbe brahmapurThita. 

Mogsallanam namassanta; titthanti pañJalikata. 

“Rất nhiều chư thiên đến đâu; có thắn lực cùng danh tiếng. 

Cả mười ngàn (thế giớt) thiên nhân; tất cả Phạm phụ thiên. 

Đến đảnh lễ Tôn giả Mụckiênliên; đứng uên chấp hai ta”. 

b- Namo te purIsaJañña; namo te purIsuttama. 

Yassa te asava khima; dakkhineyyosi marisa. 

“Đảnh lễ bậc là người đòng dõi tốt; đảnh lễ bậc uô thượng nhân. 

Vị diệt trừ mọi ô nhiễm; bậc xứng đáng được cúng dường”. 

c- PuJIto naradevena; uppanno maranabhibhu. 

Pundarikamva toyena; sankharenupalippat1. 

“Được trời, người đảnh lễ; bậc thắng phục được thần chết. 

Như hoa sen không dính nước; Ngài không trở lạt uới pháp hành”. 

d- Yassa muhuttena sahassaddha loko; 

Samvidito sabrahmakappo vasi; iddhigune cutupapate kale. 

Passati devata sa bhikkhu. 

“VỊ chỉ trong chốc lát, thấu rõ đời uới ngàn bản chất. 

Như Phạm thiên sống trọn kiếp; Tùkhưu ấu đầu thông lực. 

Như chư thiên thấu thời báo tử 2). 

3-Với Đức Ananda. 

Đức Ananda là một trong những đại đệ tử mà Đức Xálợiphất có nhiều thiện cảm 
nhất, hai vị đều có sự quý trọng lẫn nhau. 

Đức Xálợiphất quý trọng Đức Ananda vì nghĩ rằng: “Phận sự phục vụ Đức Thế 
Tôn phải do chính ta đảm nhận, nhưng Tôn giả Ananda đã thay ta thực hành phận sự 
ấy”. 

Trong 2o năm đầu, Đức Thế Tôn không có thị giả chính thức, khi thì Nagasamäla, 
khi thì Nagita, khi thì Upavana, Sunakkhatta, Sadi Cunda, Sagata, Meghiya®), 

Khi Đức Thế Tôn được 56 tuổi, giữa hội chúng Tăng, Ngài chính thức chọn thị giả 
riêng và Đức Xálợiphất là người xin được làm thị giả trước tiên, nhưng Đức Thế Tôn 
từ chối lời thỉnh cầu của Đức Xálợiphất. 

Đức Ananda rất quý mến Đức Xálợiphất, có lần Đức Phật hỏi Đức Ananda rằng: 


G)- Vịn.11, 140. 
(2)- Thag. Chương 6o kệ. Trưởng lão Moggallana (Moggallanatheragatha).. 
G)- ThagA. Kệ ngôn Trưởng lão Ananda. 
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“Nàu Ananda, ngươi có hoan hủ uới Xálợiphất không?” 

- Bạch Thế Tôn, at là người không ngu si, không ác tâm, không sĩ ám, không 
loạn tâm lạt có thể không hoan hủ đối uới Tôn giả Xálgiphất”. 

Rồi Đức Ananda tán thán Đức Xálợiphất “là bậc đại tuệ, quảng tuệ, hỷ tuệ, tiệp 
tuệ, lợi tuệ, quyết trạch tuệ, ít dục, biết đủ, viễn ly, tỉnh cần, tỉnh tấn, biện tài, nghe 
lời trung ngôn là Tôn giả SàrIputta, cáo tội trung thực là Tôn giả Sàriputta, chỉ trích 
ác pháp là Tôn giả Sariputta”0, 

Khi Đức Ananda có được y quý, bát tốt Ngài để dành dâng cho Đức Xálợiphất. Do 
nhân này, Đức Thế Tôn cho phép chư Tỳkhưu được phép giữ y dư, bát dư 1o ngày®). 

Đức Xálợiphất và Đức Ananda nhiều lần đàm thoại với nhau: 

Về bậc Dự lưu. 

-Thưa hiền giả Xálợiphất, do nhân thành tựu bao nhiêu thiện pháp, nên chúng 
sinh ở đời này được Đức Thế Tôn tuyên bố là bậc Dự lưu, không còn thối đoạ, quyết 
chắc chứng quả giác ngộ? 

- Này hiền giả Ananda, do nhân thành tựu bốn pháp, nên chúng sinh ở đời này 
được Đức Thế Tôn tuyên bố là bậc Dự lưu, không còn thối đoạ, quyết chắc chứng quả 
giác ngộ. Thế nào là bốn? 

*Là thành tựu niềm tin đối với Đức Thế Tôn. 

*Là thành tựu niềm tin đối với Giáo pháp. 

*Là thành tựu niềm tin đối với Tăng chúng. 

*Đầy đủ các giới được các bậc Thánh ái kính, đưa đến thiền định”6). 

Về nhân duyên (2. 

Đức Ananda hỏi Đức Xálợiphất: 

- Thưa hiền giả Xálợiphất, do nhân gì duyên gì, ở đây có một số chúng sinh ngay 
trong hiện tại không chứng đạt Nípbàn? 

- Này hiền giả Ananda, chúng sinh không như thật quán tri: “Các tưởng này dự 
phần vào thối đọa”12), không như thật quán tri: “Các tưởng này dự phần vào an 
trú”®), không như thật quán tri: “Các tưởng này dự phần vào thù thắng”?), không 
như thật quán tri: “Các tưởng này dự phần vào thể nhập”®). 

Về sự chứng đắc định. 

Đức Ananda hỏi Đức Xálợi phất. 

- Thưa hiền giả Xálợiphất, có thể chăng, một vị Tỳkhưu chứng được thiền định, vị 
ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, trong nước không tưởng đến nước, trong 
lửa không tưởng đến lửa, trong gió không tưởng đến gió, trong Không vô biên xứ 
không tưởng đến “không vô biên xứ”, trong Thức vô biên xứ không tưởng đến “thức 
vô biên xứ”, trong Vô sở hữu xứ không tưởng đến “vô sở hữu xứ”, trong Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ không tưởng đến “phi tưởng phi phi tưởng xứ”, trong thế giới hiện tại 
có thể không tưởng đến thế giới hiện tại, trong thế giới đời sau có thể không tưởng 
đến thế giới đời sau. Tuụ uậu, uị ấu uẫn có tưởng? 

Đức Xálợiphất xác nhận rằng: “Có thể có”. Rồi Đức Xálợiphất cho Đức Ananda 
biết “Ngài đã thành tựu được trạng thái này khi tu tập trong rừng Andha ở thành 
Xávệ” (Savatth]). 

Đức Ananda hỏi rằng: “Nhưng khi ấy Tôn giả Xálợiphất tưởng đến gì?”. 


®- HT. TMC (d). S.1, 63. Tương ưng thiên tử. Kinh Susima (Susimasutta). 

#)- ĐĐÐ Indacanda (đ).Luật Phân tích Giới Tỳkhưu, tập II. Học giới Ưngxả(Nissaggiya). Điều 1; điều 21. 
(3)- S.v, 346; S.v, 362. 

4)- A.ii, 67. Pháp 4 chỉ. Kinh Nípbàn (Nibbãanasutta). 

G)- Sañña hanabhagiya. Là nghĩ đến các pháp chống lại với thiện pháp. 

(6)- Sañña thIti.Là sự có mặt thường xuyên của Niệm xứ và định. 

0)- Sañña visesa. Là sự chứng đạt các pháp thù thắng, các pháp thượng nhân. 

(®)- Là tưởng kết hợp với niệm cùng với tác ý “nhàm chán” các pháp hữu vi. 
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Đức Xálợiphất trả lời rằng: “Một tưởng khác sinh lên “hữu diệt là Nípbàn”. Nghĩa 
là “một tưởng khác sinh lên khi một tưởng đã diệt”, tuy vậy vị ấy vẫn có tưởng ©, 

Mau chóng hiểu biết đối uới thiện pháp. 

Đức Ananda trình bày đến Đức Xálợiphất: VỊ Tỳkhưu có 5 pháp thiện xảo, vị ấy 
nhanh chóng hiểu biết đối với các thiện pháp, khéo nắm giữ thiện pháp, nắm giữ 
nhiều và không quên điều được nắm giữ. 

Năm pháp đó là: 

- Thiện xảo về ý nghĩa (atthakusalo). 

- Thiện xảo về pháp. 

- Thiện xảo về văn cú. 

- Thiện xảo về biện luận (niruttikusalo). 

- Thiện xảo về liên hệ trước sau (pubbaparakusalo) ©®), 

Về sự không đi đến rối loạn của vị Tykhưu đã biết pháp cũ, đang nghe pháp mới 
(3) 

Trong Tương ưng bộ kinh, phẩm Tương ưng Sariputta, có ghi nhận: Một loạt các 
cuộc đàm luận giữa Đức Xálợiphất và Đức Ananda. 

Và trong những cuộc đàm luận này, Đức Xálợiphất xác nhận Ngài đã thành tựu 
tất cả các tầng thiền, chí đến tầng thiền Diệt thọ tưởng địnhÉ!. 

*Rừng Andha (còn gọi là Andhana). 

Andha là khu rừng ở về hướng Nam thành phố Xáyvệ, cách thành phố 1 gavuta 
(4km). 

Khi Đức Phật Kassapa (CaDiếp) viên tịch, đại chúng muốn xây dựng một bảo tháp 
bằng vàng để tôn thờ Xálợiphật. : 

Một cận sự nam chứng quả ANahàm là Sorata, đi khắp nơi trong nước Ấn cổ để 
quyên góp. 

Trên đường trở về kinh thành Bandhumali, đi ngang qua khu rừng, bọn cướp từ 
trong rừng xông ra bắt cận sự nam, sau khi cướp đoạt hết tài sản mà cận sự nam 
Sorata quyên góp được, chúng e ngại ông đi báo quan sẽ nhận diện được bọn chúng, 
nên chúng khoét mắt cận sự nam rồi thả đi, nhưng một ý kiến trong bọn cướp cho 
rằng: “Tuy bị mù mắt, nhưng cận sự nam vẫn nói được sẽ tố cáo bọn chúng. Nên giết 
chết là thượng sách”. Bọn chúng đã giết chết cận sự nam Sorata để phi tang. 

Nhưng do ác nghiệp này, tất cả bọn cướp đều bị mù ngay lập tức và khu rừng có 
tên gọi là Andhanavana (rừng Mù), tên này được giữ suốt hai thời kỳ của hai vị 
Phật6). 

Rừng được canh giữ cẩn thận, các Tỳkhưu ni thường đến đây để đôc cư thiền tịnh, 
nhưng từ lúc vị Thánh nữ Uppalavanna(9 (Liên Hoa Sắc) bị thanh niên Bàlamôn 
Nanda là anh em cô cậu (matulaputta) với bà cưỡng hiếp, các Tỳkhưu ni không đến 
sống tu tập trong khu rừng này nữa. Sau sự kiện vị Thánh nữ Uppalavanna bị làm ô 
nhục, khi Đức vua Pasenadi đến viếng Đức Thế Tôn ở Kỳviên tịnhxá. 

Đức Thế Tôn nói với vua Patưnặc (Pasenadl) rằng: 

- Trong giáo pháp này có nhiều Tỳkhưu ni là “eon vua” hay “con các đại thần”, 
“con các trưởng g1ả”... Các người ấy đã từ bỏ gia sản, xuất gia trong Giáo pháp này. 

Khi cư ngụ trong rừng, những Tỳkhưu ni ấy thường bị những thanh niên ác xấu 
theo quấy phá, đôi khi còn gây tai hại, làm hư hỏng phạm hạnh nữa. 


@)- A.v, 8. Chương 1o pháp. A.v, 32o. Chương 11 pháp. 

@)- A.iii, 2o1. Chương 5 pháp. 

@)- A.iii, 361. Chương 6 pháp. 

()- S.11, 235 -238. 

®)- Chuyện được kể trong MA. 1. 336 ff. và SA. i. 148. 

6)-Đệ nhị Thánh nữ thỉnh văn của Đức Thế Tôn. Bà là vị Thánh nữ đệ nhất thần thông trong hàng chư Tỳkhưu 
ni. 
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Vậy Đại vương hãy xây dựng một Ni viện riêng biệt trong vòng thành cho các 
Tykhưu n1. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Theo lời dạy của Đức Thế Tôn, vua Pasenadi (Patưnặc) cho xây dựng một Ni viện 
trong thành Xávệ, và chư Tỳkhưu ni đến cư trú nơi này®), 

Trong rừng có một thiền đường dành cho các vị Tỳkưu đến đây để tu tập thiền 
tịnh®), 

Các vị Thánh nữ khi tu tập trong khu rừng Andha, thường bị Ma vương dụ đổ, 
như Thánh nữ Sela (bà là công chúa nước Alavi, nên còn được gọi là AlavIka)G), 
Thánh nữ Soma (bà là con gái của vị Bàlamôn Đại thần tế lễ của vua Bìnhsa)2, 
Thánh nữ Kisagotam1®), Thánh nữ Vijaya9), Thánh nữ Uppalavanna0), Thánh nữ 
Cala(3, Thánh nữ Upacala®), Thánh nữ Sisupacala69) (ba vị Thánh nữ này là em gái 
cùa Đức Xálợiphất), Thánh nữ Vajira, bà có kệ ngôn khiển trách ác ma, nhưng không 
thấy ghi nhận trong “Kệ ngôn Trưởng lão ni” (TherIgatha), chỉ tìm thấy trong kinh 
Tương Ưng (Samyuttanikaya)0. 

Có lần Đức Anuruddha trú ngụ tại “rừng Mù”, Ngài bị bệnh năng, chư Tỳkhưu đến 
viếng thăm, thấy Đức Anuruddha vẫn an nhiên tự tại, nên hỏi Đức Anuruddha rằng: 

- Tôn giả Anuruddha an trú với pháp môn nào? Khiếncho thân có cảm thọ khổ, 
nhưng không ảnh hưởng đến tâm. 

Đức Anuruddha đáp rằng: “Tôn an trú tâm trong bốn niệm xứ”6?), 

Cũng tại rừng Andha, Đức Thế Tôn thuyết kinh “Giáo giới Rahula tiểu kinh” 
(Cularahulovadasutta), giúp Đức Rahula chứng quả AlahánG3), 

Ngoài Đức Xálợiphất, Đức Rahula, còn có những vị Trưởng lão sống trong rừng 
Andha như: Trưởng lão Khemaka, Trưởng lão Soma62), 

Bản Sớ giải “Kệ ngôn Trưởng lão Tăng” Theragathatthakatha) có ghi lại cuộc đàm 
luận giữa Đức Xálợiphất và Đức Punna Mantaniputta về sự thanh tịnh hoá nghiệp 
(visuddhikamma)6). 

Khi Tôn giả Kumara Kassapa còn là phàm nhân, Ngài trú ngụ trong rừng Andha 
để tu tập. 

Một vị thiên nhân hiện ra trước Tôn giả Kumara Kassapa nói lên câu đố như sau: 

“Có gò mối ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng; một Bàlamôn bảo người có 
trí hãy cầm gươm đào lên. Người trí làm theo vị Bàlamôn, cầm gươm đào gò mối 
thấy được một then cửa, lấy then cửa lên, tiếp tục đào thấy con nhái, lấy con nhái lên 
tiếp tục đào, thấy cái chĩa hai nhánh, lấy cái chĩa lên tiếp tục đào thấy cái lọc nước, 
lấy lọc nước lên tiếp tục đào thấy con rùa, lấy con rùa lên tiếp tục đào thấy con dao 
phay, lấy con dao phay lên tiếp tục đào thấy miếng thịt, lấy miếng thịt lên tiếp tục 
đào. Cuối cùng thấy con rắn hổ, hãy đảnh lễ con rắn hổ”. 

VỊ thiên nhân bảo Tôn giả Kumara Kassapa hãy mang câu đố này hỏi Đức Thế 
Tôn, chỉ có Đức Thế Tôn mới giải đáp được mà thôi. 


&)- DhpA. Câu số 6o. 

(2)- MA. 1. 338. 

@) Thig. 35. Kệ ngôn Trưởng lão ni Sela (Selatherigatha). 
4)-Thig.36. Kệ ngôn Trưởng lão ni Soma (SomatherIigath3). 
)- Thig. ó3. Kệ ngôn Trưởng lão ni Kisagotami (KisagotamitherIigatha). 
()- Thig. 57.Kệ ngôn Trưởng lão ni Vijaya (Vijayatherigath3). 
Œ)- Thig. 64. 

()- Thig.59. 

@)- Thig.6O. 

ao)- Thig.61. 

Œ19)- S, 1. 134. 

ä2)- S.v, 302. 

(3)- S, 1V. 105-7; AA. 1. 145. 

ä4)- A, 11. 358. 

05) ThagA.1,39. 
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Đức Thế Tôn giải thích: 1- Gò mối là thân tứ đại; 2- Đêm phun khói là “đêm suy 
nghĩ”, 3- Ngày chiếu sáng là “ ban ngày thực hiện những gì ban đêm suy nghĩ”, 4- VỊ 
Bàlamôn là Đấng Như Lai, 5- Người có trí là “vị Tykhưu hữu học”, 6- Cây gươm là “trí 
tuệ”, 7- Đào là “tinh tấn”, 8- Then cửa là “vô minh”, o- Lấy lên là “từ bỏ” (lấy then cửa 
lên là từ bỏ vô minh), 1o- Con nhái là “hiềm hận, phẫn nộ”, 11- Cái chĩa hai nhánh là 
“hoài nghĩ”, 12- Lọc nước là “năm pháp chướng ngại”, 13- con rùa là “năm thủ uẩn”, 
14- Con dao phay là “ngũ dục, 15- Miếng thịt là “hý tham”, 16- Con rắn hổ là “vị 
Thánh Alahán đáng đánh lễ”), 

Bản Sớ giải kinh Gò mối có giải thích: Đức Kumara Kassapa khi ấy còn là phàm 
nhân, vị thiên nhân là Phạm thiên Anahàm ngự trong cối Tịnh cư (Suddhavasa), vị 
này là bạn đồng phạm hạnh của Tôn giả Kumara Kassapa trong kiếp trước. 

Vào thời Giáo pháp của Đức Phật Kassapa sắp suy tàn, có 7 vị Tỳkhưu quyết tâm 
hành pháp, cùng nhau leo lên đỉnh núi, cùng phát nguyện rằng: “Nếu chưa đắc 
Thánh quả thì không xuống núi”. 

Ngày thứ nhất vị Trưởng lão cao hạ nhất chứng Thánh quả Alahán, vị Thánh 
Alahán dùng thần thông, tìm vật thực cho 6 vị còn lại. 

Các vị ấy hỏi vị Thánh Alahán rằng: 

- Thưa Tôn giả, chúng ta có ước hẹn với nhau rằng: “VỊ nào chứng đạt Thánh quả, 
vị ấy sẽ tìm vật thực cho những người còn lại chăng?”. 

- Này chư hiền giả, chúng ta không có ước hẹn như thế. 

-Nấy vậy, vật thực này do Tôn giả tìm được, Tôn giả hãy thọ dụng đi. Chúng tôi sẽ 
nỗ lực hành pháp. 

Ngày hôm sau, vị kế tiếp chứng Thánh quả Anahàm. Năm vị còn lại không chứng 
đạt chi cả, sau 7 ngày cả năm vị mệnh chung, tất cả đều được sinh về thiên giới. 

Vị Thánh Alahán viên tịch, còn vị Thánh Anahàm tái sinh về cõi Tịnh cư. Vào thời 
Đức Phật hiện tại, vị Phạm thiên Anahàm quán xét thấy 1 trong 5 người bạn kiếp xưa, 
nay tái sinh là Tôn giả Kumara Kassapa đã xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn 
Gotama (CồĐàm), đang trú trong rừng Andha. 

Để trợ giúp cho Tôn giả Kumara Kassapa, vị Phạm thiên Anahàm xuống rừng 
Andha, đố Tôn giả Kumara Kassapa câu đố trên. 

Tôn giả Kumara Kassapa theo lời dạy của Đức Thế, nỗ lực hành pháp, chẳng bao 
lâu Ngài chứng Thánh quả Alahán Lục thông®'). 

Năm vị Tykhưu trong kiếp xưa nay tái sinh về nhân giới, đó là: Đức vua Pukkusati 
xứ Gandhara có kinh đô là Takkasilla, Đức Kumara Kassapa, Đức Bahiya DarucIriya, 
Đức Dabba Mallaputta% và du sĩ Sabhiya(2. Nhưng trong bản Sớ giải kinh Trung bộ, 
chỉ nêu ra ba vị là: Đức Pukkusatil, Đức Bahiya Daruciriya và Đức Kumara Kassapa. 

Trong rừng Andha có một bọn cướp trú ẩn, có lần bọn cướp mai phục Đức vua 
Pasenadi (Patưnặc). Trên đường đến yết kiến Đức Thế Tôn, Đức vua Pasenadi sẽ đi 
ngang qua khu rừng Andha®), 

Đức vua Pasenadi nhờ được tin báo đúng lúc Ngài sắp băng qua rừng, nên dừng 
lại, rôi cho quân bao vây khu rừng, bắt trọn bọn cướp, xâu từng tên vào cọc và bêu 
bọn chúng dọc theo con đường. 

Đức Phật được nghe thuật lại sự kiện này, nhưng Ngài không trách Đức vua 
Pasenadl, vì đức vua Pasenadi có lý do riêng của Đức vua®), 


@- M.1, kinh Gò mối (Vammikasutta) (kinh số 23). 

@)- MA. 1. 340. 

G)-~ Ap. ii. 473; DhA. ii. 212; UdA. 81 

4)- Xem Đức Phật và 45 năm hoằng pháp độ sinh. Tập II. Bốn vị còn lại, lần lượt chúng tôi sẽ trình bày công 
hạnh của các Ngài ở những phần sau. 

G)- Xem SA. ï. 131-2. Bà Rhys Davids nghi ngờ câu chuyện không thật; KS. ï. 127 n. 

6)- DhpA. ïi, 49, 52. 
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Có khả năng bọn cướp không ngờ “đoàn lữ hành ấy có vua Pasenadi”, chúng cứ 
ngỡ là “những thương nhân”, là do bọn chúng nhận tin không chính xác từ đồng bọn, 
nên chúng mới dám “mai phục Đức vua”, nếu chúng biết là Đức vua Pasenadi thì 
chúng không dám làm càn như vậy, hoặc đây là “nhóm cướp do nhóm phản loạn 
chống đối Đức vua”?. 

Trong Tạng luật, Phân tích Giới Tykhưu, phần phạm vào giới Parajika, điều học 
thứ 1, có kể nhiều chuyện về các Tỳkhưu phạm giới với các cô gái chăn bò trong rừng 
Andha này®), 

Đồng thời một số Tỳkhưu trú ngụ trong rừng dùng thịt bò do bọn cướp bò ăn dư 
bỏ lại®), 

Khi bà Thánh nữ Uppalavamna trú ngụ trong rừng Andha, sau khi đi khất thực, bà 
trở về rừng Andha, ngồi thiền tịnh nơi cội cây đại thọ. 

Những tên trộm bò, sau khi trộm bò xẻ lấy thịt, chúng trở về rừng tên thủ lãnh 
thấy bà Uppalavanna đang thiền tịnh nơi cội cây, tên thủ lãnh suy nghĩ “nếu bọn 
con trai 0à đàn em của ta nhìn thấu uị nữ mì nàu, chúng sẽ quấu nhiều UỊ nữ 1n 
nàu”. 

Tên thủ lãnh bọn cướp bò đã rẽ sang đường khác, cố tình đi chậm để giữ an toàn 
cho bà Thánh nữ Dppalavanna. 

Sau khi tên cướp cuối cùng đã đi qua, tên thủ lãnh lấy một miếng thịt bò ngon 
nhất trong phần thịt đã được nấu chín buộc thành gói, trở lại nơi thiền tịnh của bà 
Uppalavanna, treo lên một nhánh cây gần đó, nói rằng “u‡ Samôn hoặc Bàlamôn 
nào nhìn thấu thì hãu lấu uột thí nàu đừ”. Rồi tên thủ lãnh bỏ đi. 

Bà Uppalavanna cũng vừa xuất khỏi thiền tịnh, nghe được lời nói của tên thủ 
lãnh, bà nhặt lấy gói thịt mang về trú xứ của mình. 

Hôm sau bà làm thành món vật thực thượng vị để cúng dường đến Đức Thế Tôn. 
Khi bà đến tịnh xá Kỳviên thì Đức Phật đã ngự đi khất thực, bà nhờ Tôn giả Udayli 
dâng món vật thực này đến Đức Thế Tôn, Tôn giả Udayli đòi thù lao là “chiếc y nội” 
của bà Uppalavanna. 

Do lý do này, Đức Thế Tôn chế định học giới cho chư Tỳkhưu: “VỊ Tỳkhưu nhận y 
từ tay Tỳkhưu ni không phải là thân quyến, y ấy phải được xả bỏ và phạm Ưng đối trị 
(pacittiya)”6). 

Trong tâp Sớ giải Thiên cung sự có ghi nhận: Một nữ nhân lúc kiếm củi trong 
rừng Andha, nhìn thấy Đức Thế Tôn đang thiền tịnh nơi cội cây. Nữ nhân hoan hỷ, 
tìm những cánh hoa rừng, đến cúng dường Đức Thế Tôn, mệnh chung nữ nhân ấy 
được sinh về thiên giới, là thiên cung chủ toà thiên cung có tên là Parichatta+). 

Một vị Tykhưu trú trong rừng Andha, bị bọn cướp trấn lột hết y phục, chỉ chừa 
cho vị ấy chiếc y hạ6G). 

VỊ ấy mặc chiếc y hạ đi vào làng, nhân lý do ấy, Đức Thế Tôn chế định học giới 
“cấm Tỳkhưu đi vào làng chỉ có y hạ”), 

4-Với Đức Maha Kassapu. 

Khi Đức Xálợiphất cùng cư trú với Đức Maha Kassapa tại rừng Nai (Migadaya), ở 
Isipatana (Tiên nhân rơi xuống) trong xứ Baranasi (Balanai), Đức Xálợiphất có hỏi 
Đức Maha Kassapa rằng: 


œ)- Vịn. iii, 28 ff. 
)~ Vin. ii, 64. 
G)- ĐĐ. Indacanda (đ). Luật Phân tích Giới Tỳkhưu. Chương Ưng-xả đối trị (Nissaggiya). Phần y. Điều học thứ 


5. 

(42)- VvA. 127 ff. 

@G)- Vị Tỳykhưu có 3 tấm y là: Y hai lớp (Sanghatl), y thượng (uttarasanga) còn gọi là y vai trái và y hạ 
(antaravasika) còn gọi là y nội. Còn Tỳkhưu nỉ có 5 y là: Y hai lớp, y thượng, y áo lót trong, 2 chiếc y hạ. 

(6)~ Vịn. ¡. 2o8. 
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- Này hiền giả Kassapa, được nghe nói rằng: “Không có nhiệt tâm (anatapl), 
không có ghê sợ (anottapi)”, không thể có giác ngộ, không thể có Nípbàn, không thể 
có chứng đạt vô thượng an ổn thoát khỏi các khổ ách. Và “có nhiệt tâm, có biết sợ, có 
thể có giác ngộ, có thể có Nípbàn, có thể có chứng đạt vô thượng an ổn các khổ ách”. 

Này hiền giả, thế nào là “không có nhiệt tâm, không có biết sợ”...? Thế nào là “có 
nhiệt tâm, có biết sợ” ....? 

Đức Maha Kassapa đáp rằng: 

-VỊ Tykhưu suy nghĩ: “Các ác bất thiện pháp khởi lên cho ta, chúng sẽ đưa đến bất 
lợi. Các ác bất thiện pháp nếu không được trừ diệt, chúng sẽ đưa đến bất lợi”. Nhưng 
vị Tỳkhưu không “khởi tâm” cố gắng làm cho các ác bất thiện pháp chưa sinh không 
sinh lên; không “khởi tâm”, cố gắng diệt trừ các ác bất thiện pháp đang sinh. 

VỊ Tykhưu suy nghĩ: “Các thiện pháp không khởi lên cho ta, sẽ đưa đến bất lợi cho 
ta. Các thiệp pháp đang sinh, nếu chúng bị diệt trừ sẽ đưa đến bất lợi cho ta”. Nhưng 
vị Tykhưu không “khởi tâm” cố gắng làm cho các thiện pháp chưa sinh được sinh 
khởi; không “khởi tâm” cố gắng gìn giữ các thiện pháp đangg có, không bị trừ diệt”. 

Như vậy, này hiền giả, gọi là “không có nhiệt tâm”. 

- VỊ Tykhưu suy nghĩ: “Các ác bất thiện pháp khởi lên cho ta, chúng sẽ đưa đến 
bất lợi; các ác bất thiện pháp khởi lên cho ta, nếu không diệt trừ, chúng sẽ đưa đến 
bất lợi ”. Vị ấy không biết sợ. 

VỊ Tykhưu suy nghĩ: “Các thiện pháp không khởi lên cho ta, sẽ đưa đến bất lợi; các 
thiện pháp khởi lên cho ta, nếu bị trừ diệt, sẽ đưa đến bất lợi”. VỊ ấy không biết sợ. 

Như vậy, này hiền giả, gọi là “không biết sợ”. 

“Có nhiệt tâm”, ngược lại với “không có nhiệt tâm”. 

“Có biết sợ” ngược lại với “không biết sợ”0), 

Cũng tại, rừng Nai ở Isipatana trong xứ Baranasl, một lần khác Đức Xálợiphất 
hỏi Đức Maha Kassapa rằng); 

- Này hiền giả Kassapa, có phải Như lai tồn tại sau khi chết? 

- Này hiền giả Xálợiphất, Đức Thế Tôn không có tuyên bố” Như lai tồn tại sau khi 
chết”. 

- Như vậy này hiền giả, có phải “Như lai không tồn tại sau khi chết?”. 

- Này hiền giả, Đức Thế Tôn không có tuyên bố “Như lai không tồn tại sau khi 
chết”. 

- Như vậy này hiền giả, “có phải Như lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết?”. 

-Này hiền giả, Đức Thế Tôn không có tuyên bố “Như lai có tồn tại và không tồn tại 
sau khi chết”. 

- Như vậy này hiền giả, “có phải Như lai không tồn tại và không không tồn tại sau 
khi chết?”. 

-Này hiền giả, Đức Thế Tôn không có tuyên bố “Như lai không tồn tại và không 
không tồn tại sau khi chết”. 

- Này hiền giả, vì sao Đức Thế Tôn không tuyên bố như vậy? 

- Này hiền giả, vì không đưa đến lợi ích, cứu cánh phạm hạnh, không đưa đến ly 
tham, yểm ly, an tịnh, NÑípbàn. Do vậy Đức Thế Tôn không tuyên bố. 

- Vậy này hiền giả, Đức Thế Tôn tuyên bố gì? 

- Này hiền giả, Đức Thế Tôn tuyên bố: “Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, 
đây là con đường dẫn đến diệt khổ”. 

- Này hiền giả, vì sao Đức Thế Tôn tuyên bố:“Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là 
khổ diệt, đây là con đường dẫn đến diệt khổ?”. 

- Vì đưa đến lợi ích, cứu cánh phạm hạnh, đưa đến ly tham, yểm ly, an tịnh, 
Nípbàn. Do vậy, Đức Thế Tôn tuyên bố như vậy (HT TMC dịch). 


@)-S.11, 105. 
@)- S.1, 122. Tương ưng Kassapa. 
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5- Với Đức Arturuddha (Analuật). 

Đức Xálợiphất khi an trú tại Saketa trong rừng KantakI, rồi vào buổi chiều, Ngài 
cùng Đức Mụckiềnliên từ chỗ thiền tịnh đi đến nơi ngụ của Đức Anuruddha. Sau 
những lời thăm hỏi thân hữu Đức Xálợiphất ngồi xuống một bên hỏi Đức Anuruddha 
rằng: 

“Thưa hiền giả Anuruddha, hữu học, hữu học (sekkhä), được nói đến như vậy. 
Cho đến như thế nào, thưa hiền giả Anuruddha là hữu học?”. 

- Thưa hiền giả, do tu tập một phần bốn niệm xứ, là bậc hữu học ...0 

“Thưa hiền giả Anuruddha, vô học, vô học (asekkha) được nói đến như vậy. Cho 
đến như thế nào, thưa hiền giả Anuruddha, là bậc vô học?”. 

- Thưa hiền giả, do tu tập hoàn toàn bốn niệm xứ... 

“ Thưa hiền giả Anuruddha, do tu tập, làm cho sung mãn những pháp nào, đại 
thắng trí được đạt đến? 

- Do tu tập. do làm cho sung mãn bốn niệm xứ, đại thắng trí được đạt đến ...(2). 

“Thưa hiền giả Anuruddha, vị Tỳykhưu hữu học sau khi đạt pháp gì, phải an trú 
pháp ấy?” 

- Thưa hiền giả, vị Tykhưu hữu học sau khi đạt được bốn niệm xứ phải an trú 
pháp ấy ...®) 

*Rùừng Kar{†akt. Là một rừng cây trong thành phố Saketa, rừng còn có tên là 
Tikan†akt. Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: 

“Mahakaramaddavana: Rừng lớn có câu karamadda”. 

Karamadda là tên một loại bụi cây (carissa carandas). 

*Thànhh phố Saketa (Sakỳ). 

Saketa (Sakỳ) là một thành phố thuộc lãnh địa xứ Kosala (Kiềutấtla), nằm về phía 
Nam của thành phố Xávệ (Savatthi), là một trong 6 thành phố quan trọng nhất của 
Ấn cổ trong thời Đức Phật, năm thành phố kia là: Campa, RaJagaha (Vương xá), 
Savatthi (Xávệ), Kosambi (Kiêuthưởngdi) và Baranasl (Balana1). 

Saketa có thể là cố đô của xứ Kosala, trong Sớ giải kinh Bổn sanh Nandiyamiga®) 
có nhắc đến kinh thành này. 

Trong bổn sanh Kumbha ghi nhận: “Saketa là một trong những nơi rượu được du 
nhập rất sớm ngay sau khi được Sura và Varuna khám phá ra cách “làm rượu”, 
nhưng không xác định thuộc quốc độ nào, có khả năng thuộc chính quốc độ Saketa(9). 

Trong Bổn sanh Mahanarada KassapaU), Saketa được gọi là Saketa, là sinh quán 
của nô lệ Bijaka, chính là tiền thân của Đức Mụuckiềnliên. 

Một truyền thuyết được sách Đại sử (Mahavastu) của Bắc truyền ghi lại, được E.J 
Thomas đồng ý (op.ci. 16ƒ) : “Saketa là quê hương của các Vương tử con của vua 
Okkaka III. Vua Okkaka III lỡ hứa “ban một đặc ân” đến bà Hoàng thứ hai. 

Bà Hoàng này xin vương quyền cho con trai mình, các Vương tử (con của bà 
Hoàng trước) tình nguyện ra đi để vua cha khỏi “bối rốt”. 

Các vương tử đã xây dựng một quốc độ mới với kinh thành là Catylavệ 
(Kapllavatthu). 

Sách Đại sử (Mahavastu) của Bắc truyền cho rằng: “Saketa sau này là kinh đô của 
vua SuJata (Thiện sinh) của dòng Thích Ca (Sakya)”6), 

Tuy nhiên, Bản Sớ giải kinh Pháp cú lại ghi nhận “Thủ phủ Saketa do Trưởng giả 
DhanañJaya (cha của bà Visakha) xây dựng. 


@)- S.v, 174. Tương ưng Niệm xứ (satipatthanasamyutta). Kinh “Một phần”. 
2)- S.v, 175. Tương ưng Niệm xứ. Kinh “Hoàn toàn”. 

@)- S.v, 208. 

()- D.H, 146. 

)~JA. Nandiyamiga Jataka (Bổn sự nai chúa Nandiya). Chuyện số 385. 
(6)~JA. Kumbhajataka ( chuyện số 512). 

Œ)- JA. Mahanarada Kassapa (chuyện số 544). 

®)- Mtu. 1, 348, 349, 350. 
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Vua Pasenadi (Patưnặc) xin vua Bimbisara(Bìnhsa) một vị đại trưởng giả đến xứ 
Kosala, để xứ Kosala có được một người giàu nhất (vì vua Bìnhsa có đến 5 đại trưởng 
giả đang trú ngụ trong quốc độ của mình). 

Trưởng giả DhanañJaya rời khỏi thành Vương xá đến trú ngụ vương quốc Kosala 
theo lời yêu cầu của vua Bìnhsa. 

Vì trưởng giả đến nơi này khi “chiêu vừa buông xuống”, nên thành phố có tên là 
Saketa (Hoàng hôn đáo thành)”0), 

Có thể hiểu “cố đô Saketa bị hoang phế trong một thời gian dài, để rồi được phục 
hưng trở lại khi Trưởng giả DhanañJaya đến vương quốc Kosala. Còn sự kiện trùng 
tên là Saketa thì như thế nào? 

Có thể “lịch sử được lập lại”: Trước đây có vị Tiền vương tìm đất để xây dựng kinh 
đô, vị ấy đến nơi này khi “chiều rơi xuống”, nên cố đô có tên là Saketa. Trưởng giả 
Dhanañjaya đến vùng đất này, cũng là lúc “hoàng hôn lại đến”, nên thành phố lại 
được phục hồi tên cũ là Saketa”(chữ SA từ chữ sauamnghfa là ban đêm hoặc buổi 
chiều). 

Thủ phủ Saketa cách thành Savatthi (Xávệ ) 7 dotuần, tuy gần như thế nhưng cư 
dân hai thành phố Xávệ và Saketa ít thân thiện với nhau. 

Trong Tạng Luật nói “Saketa cách thành Xávệ 6 do tuần”) và là nơi dừng chân 
đầu tiên khi ra khỏi thành Xávệ để đến PatitthanaG6›). 

Patitthana là kinh đô của xứ Alaka, là địa điểm đầu tiên mà nhóm 16 người môn 
đệ của Bàlamôn Bavar1 phải đi qua, khi từ vương quốc Alaka đến thành Xávệ để yết 
kiến Đức Thế Tôn (sđd). 

Patitthana được xác định là Baithana hoặc Paitana ở Ptolemy hiện nay. 

Đoạn đường từ Saketa đến thành Xávệ có thể đi trong một ngày, có 7 trạm dừng 
chân và khá nguy hiểm cho khách bộ hành vì có nhiều bọn cướp, dù triều đình có 
cho quan quân tuần tra®) . 

Theo Bản Sớ giải kinh Tăng chỉ (9, có lần Đức Thế Tôn nhận lời thỉnh cầu qua tâm 
ý của nàng Cu]a Subhadda (Tiểu Diệu Hiền), từ thành Savatthi (Xávệ) Ngài ngự đến 
thành Saketa, để tế độ gia đình trưởng giả Kalaka, đồng thời để cư dân hai thành phố 
thường xuyên thăm viếng lẫn nhau. Cũ]a Subhadda (Tiểu Diệu Hiền) là con gái thứ 
hai của trưởng giả Cấp Cô Độc (Anathapindika), cô được gả cho con trai của trưởng 
giả Kalaka ở Saketa. Trưởng giả Kalaka là môn đệ của Nigantha Nataputta, một lần 
nọ gia tộc Trưởng giả Kalaka có cúng dường đến các du sĩ Nigantha Nataputta, 
Trưởng giả Kalaka bảo nàng Cula Subhadda ra đảnh lễ các đạo sĩ. 

Khi thấy các du sĩ lõa thể, nàng quay lui chỉ trích là “nhóm người không hổ thẹn 
tội lõi”, cho dù cha chồng có yêu cầu nhiều lần, nhưng nàng vẫn kiên quyết từ chối 
không diện kiến, không đảnh lễ những du sĩ lõa thể. 

Bà trưởng giả Kalaka ngạc nhiên trước thái độ kiên quyết của nàng dâu, thắc mắc 
“những vị samôn của con dâu ta như thế nào, mà con dâu ta kiên định như thế?”, bà 
muốn được gặp những vị samôn ấy, nên bảo nàng Cula Subhadda thỉnh “các vị 
samôn của nàng” đến tư dinh để cúng dường, để bà được biết “các vị samôn ấy như 
thế nào mà con dâu ta cung kỉnh hơn cả cha mẹ chồng”. 

Nàng Cula Subhadda lên lầu 7, hướng tâm đến Đức Thế Tôn đang trú tại Tịnh xá 
Kyviên (Jetavanavihara), đánh lẽ Đức Thế Tôn xong rồi, bằng tâm tín thành ân đức 
Tam bảo nàng cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng 5oo vị Tỳkhưu đến tư dinh của Trưởng 
giả Kalaka, để nàng được cúng dường vật thực vào ngày mai. 


6)- DhpA. Câu số 53. 

(2)- Vịn. 1. 253. 

G)- Sn. Phẩm Con đường đến bờ kia (Parayana Vaggo). 1011-3. 
(4)-M. 1. 149. (Kinh Trạm xe). 

G)- Vịn. 1, 88, 8o, 270; Vin. 11, 212; Vin. Iv, 63, 120. 

(6)- AA. 11. 482. 
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Nàng tung lên hư không 8 vòng hoa, tám vòng hoa theo đường hư không đến tịnh 
xá Kỳviên, rơi xuống dưới chân của Đức Phật. 

Hôm sau Đức Phật cùng 5oo vị Tỷkhưu đến nhà Trưởng giả Kalaka, vua Trời Đế 
Thích sai thiên tử kiến trúc Vissakamma kiến tạo những ngôi nhà “đầu hồi” để Đức 
Thế Tôn cùng Tăng chúng đến Saketa nhanh chóng. Sau khi thọ thực xong, Đức Thế 
Tôn tuỳ hỷ phước cúng dường với thời pháp thoại thích hợp. 

Nghe xong thời pháp này, gia đình Trưởng giả Kalaka chứng quả Dự lưu, hoan hỷ 
với Thánh quả vừa đạt được, Trưởng giả Ka]laka cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng 
Tăng chúng khu rừng Ka]|aka của mình, đồng thời kiến tạo ở trong khu rừng ấy một 
tự viện cúng dường đến Đức Phật và Tăng chúng, tự viện có tên gọi là Kalakarama. 

Nhưng theo bản Sớ giải kinh Pháp cú thì “nàng Cula Subhadda về làm dâu của 
trưởng giả Ugga trong thành Ugga”0), 

Bài kinh được Đức Thế Tôn thuyết giảng để tế độ gia tộc trưởng giả Kalaka, có tên 
gọi là Kalaka sutta hay Kal]akarama sutta. 

Trong kinh Kalaka, Đức Thế Tôn xác nhận: “Điều nào được khắp thế giới, với 
thiên giới, ma giới, phạm thiên giới cùng với đại chúng, Samôn, Bàlamôn, loài người, 
được thấy, được nghe, được cảm giác, được ý quán xét... Tất cả những điều ấy được 
Đấng Như Lai hiểu biết rõ, Như Lai không dựng đứng lên (nghĩa là không tưởng 
tượng ra — Ñs.). 

Như lai là bậc đã thấu những gì cần thấu, không có tưởng tượng ra “những 
điều được thấu”; không có tưởng tượng ra những gì “không được thấu”; không có 
tưởng tượng ra “những gì cần phải thấu”, không có tưởng tượng đốt uới người 


Được biết, khi Đức Thế Tôn chấm dứt pháp thoại, quả địa cầu rung chuyển như 
chứng thực lời dạy của Bậc Đạo sư), 

Sau cuộc kết tập Phật ngôn lần thứ III, Trưởng lão Maharakkhita được vua Adục 
(Asoka) cử đi truyền giáo ở vùng Yonaka (hay Yona), nhờ kinh này, chuyển hoá được 
dân Yonaka. 

Sau khi Đức Maharakkhita thuyết vừa dứt kinh này, có 170 ngàn người phát sinh 
niềm tin nơi Tam bảo và có 10 ngàn người gia nhập Tăng đoàn. 

Kinh Kalaka còn được Đức Ka]a Buddharakkhita thuyết tại Cetiyapabbata (ở Tích 
Lan) cho đại chúng nghe, trong đó có vua Tissa (có thể là Saddha Tissa). 

* Trưởng lão Kala Buddhuarakkhita. 

Là vị Trưởng lão Alahán ở Tích Lan, Ngài sinh ra trong một gia đình đại thần, chủ 
một ngôi làng gần Dakkhinagiri-vihara. Đến tuổi trưởng thành Ngài gia nhập Tăng 
đoàn, học thông Luật Kinh Luận. 

Nghe theo lời thầy, Ngài bố thí hết tài sản, rồi đi đến Vatakasitapabbatavihara để 
thực hành thiền tịnh, nhờ tỉnh cần Ngài chứng quả Alahán. 

Trong lúc an trú ở Cetiyapabbatavihara, một lần nọ Ngài đến bảo tháp Kantaka để 
đảnh lễ Bảo tháp. rồi ngồi dưới cây Kalatinabara, truyền thuyết nói rằng “đó là vào 
đêm trăng non”. 

Một vị Tỳkhưu đến hỏi Ngài về “ý nghĩa kinh Ka|akarama”, Ngài đã thuyết giảng 
trọn đêm, Đức vua Tissa ngự gần đó, đi đến ngồi nghe giảng kinh đến trọn đêm. 

Vua Tissa hoan hỷ với bài kinh này, đã hiến chủ quyền Tích Lan đến Trưởng lão 
Kala Buddharakkhita. 

Được biết tiền thân của Trưởng lão chính là du sĩ Nigantha Saccaka trong thời 
Đức Phật còn tại tiền. Trong thời Đức Phật du sĩ Saccaka đã luận chiến với Đức Thế 


@)-DhpA. Câu số 304. 

2)- A.1i, 24. Chương ba pháp. Kinh Kalaka (Ka]|akasuttam). 
(3)- DA. 1. 13O-1. 

4)- Sp.i. 67; Mhv. xii. 3o; Mbv. 114; Dpv. viii. 9. 
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Tôn, nhưng thảm bại©). Du sĩ được Đức Thế Tôn thuyết lên kinh “Saccaka đại kinh”, 
nhưng ông không chứng đạo quả chỉ, vì thiếu cận y duyên. Nhưng Đức Thế Tôn thấy 
được duyên lành của du sĩ về sau, bài kinh này giúp ông có được tri kiến chân chánh, 
nhờ đó khi tái sinh là Trưởng lão Kala Buddharakkhita, Ngài chứng quả Alahán và 
nỗi tiếng trong đời sống sau cùng 4), 

XXứ Yona (Yavana, Yonaka). 

Là tên quốc độ và cũng là tên của dân chúng sống trong quốc độ ấy. Tên này có 
thể dùng để chỉ cho người Hy Lạp, chữ Pali là Iomrian%, Trưởng lão Maharakkhita 
truyền giáo tại xứ này. 

Vào thời vua Milinda, quốc độ này có kinh đô là Sagala(2. Được biết có 30 ngàn vị 
Tykhưu cùng với Trưởng lão Yona-Mahadhammarakkhita đi từ Alasanda trong xứ 
Yona đến dự lễ đặt viên đá xây dựng Đại tháp (Maha Thũpa) ở Tích Lan®), 

Alasanda là trung tâm Phật giáo của xứ Yona lúc bấy giờ, Alasanda được xác định 
là Alexandria do Đại đế Alexander (người Hy lạp) của Macedonia kiến tạo(9), 

Trong kinh Assalayana 0Ú) có ghi nhận “xứ Yona và Kamboja chỉ có hai hạng 
người: Chủ và tớ”. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) giải thích: “Một Bàlamôn đến sống ở Yona hay 
Kamboja, rồi qua đời. Con ông có vợ hay lấy nô lệ làm vợ hay làm chồng, cháu chắt 
của ông Bàlamôn sẽ trở thành nô lệ”), 

Về sau Yavana hay Yona hình như được dùng để chỉ người phương Tây, nhất là 
người Á rập sống ở Ấn Độ. 

Tượng Yonaka cầm đèn được thấy người Thích Ca ở Catylavệ (Kapilavatthu) 
chưng bày trong nhà®), 

Ngôn ngữ của người Yavana được xếp chung loại với Milakkhabhasa6°). Trong Sớ 
giải kinh Tăng chi có nói đến “người Yona mặc áo dài trắng trong thời Đức Phật 
Kassapa vì theo tục lệ đạo giáo từng thịnh hành một thời trong xứ này Œ1), 

*Kỉnh Assalaquana. 

Là bài kinh được thuết cho Assalayana, là một thanh niên Bàlamôn 16 tuổi ở 
thành Xáyvệ (Savatthi), rất thông thạo ba bộ Veda (Vệđà) cùng các đề tài liên hệ và có 
chú thuật. 

Có soo Bàlamôn sống trong kinh thành Xávệ, yêu cầu Bàlamôn Assalayana đến 
luận chiến với Đức Thế Tôn để bác bỏ Giáo lý của Ngài, vì Đức Thế Tôn chủ trương 
các giai cấp đều thanh tịnh, trong khi chủ thuyết của Bàlamôn cho rằng “giai cấp 
Bàlamôn là cao thượng nhất, vì sinh ra từ miệng Đại phạm thiên”. 

Thanh niên Assalayana từ chối, vì “Samôn Gotama là vị có trí, có những suy tư rất 
sắc bén, rất khó đánh bại”, sau nhiều lần được yêu cầu, thanh niên Assalayana đến 
viếng Đức Phật. 

Trước tiên Đức Thế Tôn chỉ cho thanh niên Assalayana thấy sự sai lầm là “các 
Bàlamôn đều sinh ra từ sản môn của nữ nhân, nhưng vì sao lại bảo sinh ra từ miệng 
Pham thiên? Cùng sinh ra từ sản môn của nữ nhân, vì lý do nào giai cấp Bàlamôn tự 
cho mình là cao thượng, còn giai cấp khác thấp kém?”. 


(@)- M. Saccaka tiểu kinh (Cũlasaccaka sutta), kinh số 35. 
2)- MA.1, 49. 

G)- Người Yona được kể chung với người Kamboja trong Rock Edicts v. và xii. của Asoka như dân bị trị sống 
ngoài biên thuỳ của vương quốc. 

@4)- MII. 1. 

G)- Mhv. xxix. 39. 

6)~ Xem e.g., Geiger, Mhv. Trs. 194, n. 3 

Œ)- M.1i, Assalayana sutta (kinh số 93). 

(8- MA.H, 784. 

(9)-MA. i1. 573. 

a9)- DA.1. 276; VibhA. 388. 

Œ9- AA. 1. 51. 
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Rồi Đức Thế Tôn lại dẫn ra 2 xứ Yona và Kamboja chỉ có 2 giai cấp chủ - tớ. Sau 
khi làm tớ lại trở thành chủ nhân hay sau khi làm chủ nhân lại làm tớ. “Vậy do lý do 
nào “tin chắc rằng” giai cấp Bàlamôn là cao thương, giai cấp khác là thấp kém?”. 

Đức Thế Tôn chỉ ra cho thanh niênAssalayana rằng: 

-“Phải chăng chỉ có giai cấp Sátđếly (Khattiya), giai cấp thương nhân (Vessa), giai 
cấp làm công (sudda) phạm giới như: Sát sinh, lấy của không cho ...” sau khi thân 
hoại mệnh chung phải rơi vào địa ngục, khổ cảnh? Còn gia1 cấp Bàlamôn cũng phạm 
giới như vậy, sau khi mệnh chung không bị rơi vào địa ngục khổ cảnh?”. 

Thanh niên Assalayana thừa nhận: “Cả bốn giai cấp nếu phạm giới đều nhận lãnh 
ác quả như nhau”. 

- Vậy, ở đây do “tin chắc” điều gì mà glai cấp Bàlamôn cho rằng “g1ai cấp Bàlamôn 
cao thương, còn các giai cấp khác là thấp kém?”. 

Rồi Đức Thế Tôn nêu tiếp: “Có phải, chỉ có các Bàlamôn từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy 
của không cho ... sau khi mệnh chung được sinh về nhàn cảnh, còn các giai cấp khác 
thì không?”. 

Thanh niên Assalayana thừa nhận: “Tất cả đều được sinh về nhàn cảnh”. 

- Vậy thì, vì lý do nào các Bàlamôn cho rằng “giai cấp Bàlamôn cao thượng hơn 
các giai cấp khác”? 

Đức Phật chỉ cho thanh niên Assalayana thấy rằng: “Chỉ có giới đức mới đưa con 
người trở nên thanh tịnh, mà giới đức thì cả bốn giai cấp đều thực hành được”. 

Thanh niên Assalayana ngồi im lặng, hổ thẹn, Đức Phật thuật cho thanh niên 
Assalayana nghe câu chuyện xưa, khi ẩn sĩ Asita Devala (tiền thân của Đức Phật) đã 
luận thắng 7 ẩn sĩ Bàlamôn có chủ trương như “gial cấp Bàlamôn” hiện tại. 

Sau đó thanh niên Assalayana quy ngưỡng Tam bảo. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có cho biết: “Assalayana trở nên đệ tử thuần thành 
của Tam bảo, ông cho xây dựng đền thờ ngay trong dinh thự của mình để tu tập, về 
sau các con cháu của ông cho đến thời Ngài Buddhaghosa vẫn duy trì thông lệ này”0), 

Có giả thuyết cho rằng thanh niên Assalayana là thân phụ của Ngài Maha Kotthita 
(xem phần sau về Đức Maha Kotthita) là chồng của bà CandavatI. Nhưng giả thuyết 
này khó chấp nhận, vì Đức Maha Kotthita cho biết: “Ngài xuất gia trong Tăng đoàn 
nhờ nghe được bài pháp Đức Phật thuyết giảng cho cha Ngài”. 

Nếu giả thuyết này là sự thật thì không thể là bài kinh Assalayana sutta, vì trong 
kinh này không nêu ra pháp “tất cả thanh tịnh” (sabbasuddhi) để thanh niên 
Assalayana nghe, mặt khác khi ấy thanh niên Assalaya mới 16 tuổi®). 

Ở giữa thành Saketa và thành Xávệ (Savatthi) là thị trấn Toranavatthu, Trưởng 
lão ni Khema có đến trú ngụ tại thị trấn này. 

Vua Pasenadi (Patưnặc) có lần đến nơi này và hỏi pháp Trưởng lão ni Khema®), 
thị trấn này có con sông lớn phải sang sông bằng đòt). 

Gần Saketa có rừng Añjanat), Đức Thế Tôn khi trú ngụ nơi rừng Añjana, Ngài 
thấy duyên lành của hai ông bà Bàlamôn, nên ngự đi khất thực trong thành Saketa, 
ông Bàlamôn vừa nhìn thấy Ngài đã gọi Ngài là “con”, rồi đưa Đức Phật về nhà của 
mình, bà Bàlamôn vừa nhìn thấy Đức Phật cũng gọi Ngài là “con”, rồi khi tâm của hai 
ông bà bình tỉnh trở lại, Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại thích hợp, đưa hai ông bà 
chứng quả Dự lưu, người ta gọi ông Bàlamôn là Buddhapita, bà Bàlamôn là 
Buddhamata, gia đình ông là Buddhakula®). 


@)- MA.I, 785. 

(2)- Ap.1, 372. 

()- S, 1v, 374. 

()- Vin. 1v, 65, 228. 

G)- Xem Đưc Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh tập II. 
(6)~ SnA.ii, 522; DhpA. câu số 225, Saketa jataka. 
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Cũng tại rừng AñJana, một thiên nhân có tên là Kakudha đến đảnh lễ Đức Thế 
Tôn bạch hỏi: 

- Thưa Samôn, Ngài có hoan hỷ không? 

- Này hiền giả, Ta được cái gì mà ta hoan hỷ? 

- Nếu vậy, thưa Samôn, Ngài sầu muộn?. 

-Này hiền giả, Ta mong mỏi cái gì mà sầu muộn. 

- Vậy thời, thưa Samôn, Ngài không hoan hỷ cũng không sầu muộn. 

- Thật như vậy, này hiền giả. 

Và Đức Thế Tôn giải thích rằng: 

“AghajJatassa ve nandĩ; nandiJatassa ve agham, 

AnandI anagho bhikkhu; evam Janahi avuso't1: 

Thật uậu, hân hoan sinh từ sầu rmnuộn; sầu muộn sinh từ hân hoan, 

Tùkhưu không hân hoan, không sầu; hiền giả hấu biết như uậu”. 

Thiên nhân Kakudha tán thán Đức Thế Tôn: 

“Cirassam vata passami; brahmanam parinibbutam, 

Anandim anagham bhikkhum; tinnam loke vIsattikantnttt 

Con biết thực hành từ lâu; Bàlamôn an tịnh, 

Tùkhưu không uui không sầu, uượt ra thế gian đắm nhiễm”0'). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: 

* Thiên nhân Kakudhu. 

Một thị giả của Đức Mụckiềnliên có tên là Kakudha, người xứ Koliya. 

Sau khi mệnh chung tái sinh về cảnh giới của các chư thiên “ý hoá thân” 
(mamomaya). Vị thiên tử này có thân to lớn, hình dáng như hai miếng ruộng bậc 
trung của xứ Magadha (Makiệtđà), do ý vị thiên nhân này muốn “thân ta không 
giống mọi người và thân mọi người không giống ta”nên cách cấu trúc trong thân của 
vị thiên tử này khác người thường. 

Khi Tôn giả Devadatta (Đềbàđạtđa) có ý định “lãnh đạo Tăng đoàn”, thiên tử 
Kakudha báo cho Đức Mụuckiềnliên biết, Đức Mụckiềnliên bạch với Đức Thế Tôn, 
Đức Thế Tôn bảo Đức Mụckiênliên giữ kín việc này. Đức Mụckiềnliên trình lên Đức 
Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, kinh nghiệm của con cho biết thiên tử Kakudha luôn luôn nói lên 
sự thật”), 

Một thị giả khác của Đức Mụckiềnliên cũng có tên là Kakudha, Ngài Kakudha 
mệnh chung sau khi vừa xả thiền định, tái sinh là vị Phạm thiênG)””. 

Ngoài thiên tử Kakudha đến yết kiến Đức Thế Tôn tại rừng AñJana, còn có thiện 
gia tử Mendasira, du sĩ Kundaliya. 

XTInưởng lão Mertdastra. 

Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài là con của một thị dân bình thường trong 
thành phố Saketa, vì Ngài có “cái đầu giống như đầu con đê”, nên được đặt tên là 
Mendasira hay Mendasisa. 

Nghe Đức Thế Tôn đang trú ngụ tại rừng AñJana, gần thành phố Saketa. Ngài đi 
đến rừng Añjana viếng thăm Đức Phật, hỏi pháp từ Đức Thế Tôn, sau thời pháp thoại 
của Đức Thế Tôn, thiện gia tử Mendasira khởi niềm tin, xin xuất gia trong giáo pháp 
này. 

Ngài tỉnh cần thực hành thiền chỉ tịnh lẫn thiền Minh sát, chẳng bao lâu Ngài 
chứng đắc Alahán Lục thông. 

Trưởng lão Mendasira nói lên kệ ngôn liên hệ đến các kiếp trước, như công bố sự 
thành tựu Thánh quá Alahán của mình. 


@)- S.1, 54. Tương ưng thiên tử (devaputtasamyutta),Kinh Kakudha (Kakudhasuttam). 
)- Vịn.1H, 185. 
G)- SA. I, 89. 
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AnekaJatisamsaram; sandhavIssam anIbbisam. 

Tassa me dukkhaJatassa; dukkhakkhandho aparaddho'i. 

“Nhiều lần sinh luân hồn; kết dính không tìm thấu. 

Với ta khổ sinh nàu; khổ uẩn không như trước”. 

Nghĩa là. Sự sinh trong luần hồi tiếp diễn không dứt đoạn, tìm mãi không thấy 
được mối nối. 

Nay sự khổ sinh này, tất cả những nhóm khổ chúng không còn như xưa. Nghĩa là 
“đã chấm dứt khổ sinh”0), 

Cách hiền kiếp này trở về trước o1 kiếp trái đất, vào thời Đức Phật VipassI, tiền 
thân của Trưởng lão Mendasira là một ẩn sĩ tu tập nơi núi Gotama trong vùng núi 
Tuyết, Ấn sĩ có một hội chúng rất đông. 

Đức Phật VipassI ngự đến trú xứ của ẩn sĩ, ẩn sĩ hoan hỷ với tướng trạng thanh 
tịnh trang nghiêm của Đức Đạo sư, dạy các môn đệ mang hoa sen đến cúng dường 
Đức Thế Tôn, ẩn sĩ cũng dâng cúng đến Đức Thế Tôn những cánh hoa sen hồng. 

Mệnh chung ẩn sĩ tái sinh về thiên giới,trải qua o1 kiếp trái đất hậu thân vị ấy 
không hề biết đến khổ cảnh. 

Cách hiền kiếp này trở về trước là 51 kiếp trái đất, vị ấy là vua Chuyển Luân có 
danh hiệu là Januttama®). 

Ngài là Trưởng lão PadumapuJaka trong tập “Thánh nhân ký sự”), 

*Du sĩ Kundaliud. 

Kundaliua là biệt danh không phải là tên tộc, vì du sĩ này có đeo vòng hoa tai, nên 
được gọi là “người đeo hoa tai” (Kundaliya). 

Du sĩ đến viếng Đức Thế Tôn ở rừng Añjana, du sĩ trình bày đến Đức Thế Tôn là: 
“Ông thấy một số Samôn, Bàlamôn bàn luận về “lợi ích thoát ly các cuộc tranh luận”, 
“lợi ích cật vấn” và hỏi Đức Thế Tôn”: 

- Thưa Tôn giả Gotama, Tôn giả sống với lợi ích gì? 

- Này Kundaliya, Như lai có lợi ích quả của mình là “minh giải thoát” 

- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, những pháp nào được tu tập, được làm cho sung 
mãn, khiến Minh và giải thoát viên mãn? 

- Này Kundaliya, 7 giác chi (bojjhanga) được tu tập, được làm cho sung mãn, 
khiến Minh và giải thoát viên mãn. 

- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, những pháp nào được tu tập, được làm cho sung 
mãn, khiến 7 giác chi được viên mãn? 

- Này Kundaliya, 4 niệm xứ (satipatthana) được tu tập, được làm cho sung mãn, 
khiến 7 giác chi được viên mãn. 

- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, những pháp nào được tu tập, được làm cho sung 
mãn, khiến 4 niệm xứ được viên mãn? 

- Này Kundaliya, 3 thiện hạnh được tu tập, được làm cho sung mãn, khiến 4 niệm 
xứ được viên mãn. 

- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, những pháp nào được tu tập, được làm cho sung 
mãn, khiến 3 thiện hạnh được viên mãn? 

- Này Kundaliya, “gìn giữ các quyền” được tu tập, được làm cho sung mãn, khiến 
3 thiện hạnh được viên mãn. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn giảng về pháp môn “gìn giữ các quyền”. 

Nghe xong thời pháp thoại này, du sĩ Kundaliya chứng đắc Dự lưu và xin quy 
ngưỡng Tam bảo đến trọn đời +). 


@)- Thag. 12. Kệ ngôn Trưởng lão Mendasira (Mendasirattheragatha). 

)- 'ThagA. I, 171. 

G)~ Ap. 130. Ký sự Trưởng lão Padumapujaka (Padumapnjakattherapadanam) 

()- S.iv, 73. Tương ưng giách chỉ (Bojjhangasamyutta). Kinh Kundaliya (Kundaliyasuttam). 
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Ngoài khu rừng AñJana, còn có rừng Kalaka (do trưởng giá Kalaka là chủ nhân), 
rừng TikantakIl, Đức Thế Tôn đều có an trú trong hai khu rừng này. 

Nhiều vị Thánh đại đệ tử trú ngụ ở Saketa, như Đức Xálợiphất, Đức Mụckiềnliên, 
Đức Anuruddha (Analuật)®, Thánh nữ Alahán Bhadda Kapilan1 (trước khi xuất gia, 
bà là vợ theo nghi thức của Đức Mahã Kassapa)2, Đức Ananda, Đức Gavampati, 
Bàlamôn Madhuvasettha thân phụ của Trưởng lão Mahanaga (Đại Long)®), 

Thành phố Saketa cũng là sinh quán của Trưởng lão Bhuta(2 (sinh ở vùng ngoại ô 
Saketa), Bàlamôn Mendasira, Trưởng lão Jambugamikat), Trưởng lão Uttara.... Đức 
Ananda có lần trú ở rừng nai (Migadaya) trong rừng Añjana, có Tỳkhưu ni Jatilagah1 
đến hỏi về định 

Thành phố Saketa có bà trưởng giả bị bịnh nhức đầu suốt 7 năm, không vị lương y 
nào chữa khỏi, lương y JIvaka KomaraBhacca sau khi học thành tài, từ kinh thành 
Takkasila trở về thành Vương xá, khi đến Saketa hết tiền lộ phí. Lương y J1vaka chữa 
hết bịnh nhức đầu của bà Trưởng giả, Ngài được thưởng 16 ngàn đồng vàng 
(Kahapana) cùng cổ xe ngựa với một tôi trai, một tớ gái để trở về thành Vương xá®@), 

Saketa được nói là AyoJjha0), nhưng cả hai địa danh này đều được nhắc đến trong 
thời Đức Phật. 

Bà Rhys Davids luận rằng: “Hai nơi gần nhau như London và Westminster”4), 

Saketa nay được xác định là SuJan Kot trên sông SaI, trong quận Ủnao, tỉnh Oudh. 
Con sông chảy ngang qua Saketa là sông Sarayu, sông này chảy vào sông Gharghara 
một phụ lưu của sông Hằng. 

*Tùkhưu rỉ Ja{tlagaht. 

Đức Ananda cho Tôn giả Udayi biết: “Khi Đức Ananda trú trong rừng Añjana, gần 
thành phố Saketa, Tỳkhưu ni Jatilagahi ( có thể là một nữ du sĩ môn đệ của các đạo sĩ 
tóc bện Jatila) đến hỏi Đức Ananda về “kết quả của định là gì?”. 

Đức Ananda đáp: “Thiền định này được chánh trí là quả”). 

Bản Sớ giải giải thích, vị Tykhưu ni này ở thị trấn Jatilagaha nên được gọi là 
Jatilagahi 69), 

XTInưởng lão Uttara. 

Ngài là con của một gia tộc Bàlamôn ở thành phố Saketa. Trong một chuyếnđi 
buôn ở thành Xávệ, Ngài chứngkiến song thông lực của Đức Thế Tôn, phát sinh niềm 
tin nơi Tam bảo. 

Về sau, khi nghe được bài kinh Kalakarama ở tại thành phố Saketa, Ngài xin được 
xuất gia trong Tăng đoàn. Ngài tháp tùng theo Đức Phật đến thành Vương xá trú 
ngụ. 

Nhờ nõ lực hành pháp, Ngài chứng Thánh quả Alahán cùng năm Thắng trí, rồi 
Ngài trở về kinh thành Xávệ để hầu Đức Phật, chư Tỳkhưu hỏi Ngài: 

- Thưa hiền giả, hiền giả đã thành tựu được gì trong sự nghiệp giải thoát? 

Để nói lên thắng trí của mình, Ngài nói lên hai kệ ngôn: 

a- Khandha maya parlññata; tanha me susamuhata. 

Bhavita mama boJJhange; patto me anasavo: 

“Các uẩn ta biết trọn uẹn; ta khéo nhổ sạch các út. 

Ta tăng trưởng giác chỉ; Ta thành đạt uô nhiễm”. 


@)- S.v, 174; 208. 

(2)- Vịn. iv, 202. 

@)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh tập II. 

4)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh tập II. 

G)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp tập II. 

6)~ ĐĐ Indacando (đ) Luật Đại phẩm II (Mahavagga II). Chương y phục (Civarakkhandhakam). 
Œ)- CAGI. 405. 

®~ Bud. India, p. 39. Xem thêm Saketa Sutta, Saketa Jataka, Saketapañha. 

)~ A.iv, 426. Chương 9 pháp. Kinh Ananda (Ananda sutta). 

áo) — AA. 11, 812. 
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b- Soham khandhe parlññaya; abbahitvana Jalinm. 

BhavayIitvana boJJjhange; nibbayissam anasavo' ti. 

“Tq nhờ biết trọn uẹn các uẩn; ta thoát khỏi lưới bẩu. 

Giác chỉ đã tăng trưởng; uiên tịch không ô nhiễm” ©). 

Vào thờ Đức Phật Siddhattha, tiền thân Ngài là một gia chủ, có niềm tin tốt đẹp 
nơi Tam bảo. 

Khi Đức Thế Tôn viên tịch, ông cho hội gia tộc lại, rồi cùng nhau đến đảnh lễ 
Xálợi Đức Phật). Ngài chính là Trưởng lão DhatupuJaka được nói đến trong tập Ký 
sự (Apadana)®), 

Có thể Trưởng lão Uttara là vị Trưởng lão được đề cập trong kinh Uttara trong 
Tăng chi kinh. 

Có thời vị Trưởng lão này trú ở Mahisavatthu, trên núi Sankheyyaka, tại tỉnh xá 
Dhavajalika. Trưởng lão Uttara có thuyết giảng đến chư Tỳkhưu rằng: 

- Lành thay, này chư hiền, Tỳkhưu thường quán sát sự vi phạm của mình. Lành 
thay, này chư hiền, Tykhưu thường quán sát sự vi phạm của người. Lành thay, này 
chư hiền, Tỳkhưu thường quán sát sự thành đạt của mình. Lành thay, này chư hiền, 
Tykhưu thường quán sát sự thành đạt của người. 

Bấy giờ Thiên vương Vessavana (Đa Văn) vì một vài công việc, đi từ phương Bắc 
đến phương Nam, Thiên vương Vessavana nghe được lời giảng của Trưởng lão 
Uttara. Thiên vương Vessavana đến cõi Đaolợil, trình lên vua trời ĐếThích sự kiện 
này. 

Thiên vương ĐếThích đi đến Trưởng lão Uttara hỏi: “Có thật Tôn giả Dttara giảng 
thuyết như vậy chăng?”. 

- Này thiên chủ, có thật như vậy. 

- Thưa Tôn giả Uttara, đây là lời của Tôn giả hay là lời dạy của Đức Thế Tôn bậc 
Alahán Chánh Đẳng giác. 

Đức Uttara đưa ra ví dụ: “Có một đống lúa lớn, rồi đại chúng mang lúa đi bằng 
thúng, đòn gánh. Có người hỏi “các người mang lúa này từ đâu?”. Nếu trả lời chân 
chánh, người ấy phải nói “từ đống lúa lớn”. 

Cũng vậy, này thiên chủ “điều gì khéo nói, tất cả là của Đức Thế Tôn bậc Alahán 
Chánh đăng giác”. 

Và thiên vương Đế Thích xác nhận “đó là lời dạy của Đức Thế Tôn”, chính Thiên 
vương Đế Thích đã nghe được lời dạy này của Đức Thế Tôn tại núi Linh Thứu 
(G1jjhakuta) gần thành Vương xá. 

Nhân đề cập đến Tôn giả Devadatta (Đềbàđạtđa) muốn lãnh đạo Tăng chúng, 
nhưng Đức Thế Tôn từ khước, rồi Tôn giả Devadatta bỏ đi. 

Khi Tôn giả Devadatta bỏ đi không lâu, Đức Thế Tôn dạy những lời này cho chư 
Tykhưu ...(. 

Trở lại với Đức Anuruddha (Analuật), Đức Anuruddha chứng đạt được Thiên 
nhãn minh khi còn là bậc Thánh Anahàm, Đức Anuruddha đi đến nơi ngụ của Đức 
Xálợiphất, nói lên ba pháp mà Ngài chứng đắc ngầm ý khoe khoang, nên Đức 
Xálợiphất không ngần ngại khiển trách Đức Anuruddha, rồi khích lệ Đức Anuruddha 
trừ diệt ba pháp ấy, như sau: “Thưa hiền giả Xálợiphất, với thiên nhãn thuần tịnh 
siêu nhân, tôi có thể nhìn một ngàn thế giới. 

Phấn chấn (aradham) là tỉnh tấn của tôi, không thụ động (asalinam), niệm được 
an trú, không có thất niệm; tầm được khinh an không có cuồng nhiệt 
(asaraddho),tâm được định tỉnh nhất tâm. 


@) — 'Thag. 22. Kệ ngôn Trưởng lão Uttara (Uttarattheragatha). 
2)- ThagA.i. 283. 

@)- Ap.H, 425. 

4)- A.iv, 62. Chương tám pháp. Kinh Uttara (Uttarasutta). 
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Tuy vậy, tâm của tôi chưa được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có không chấp 
thủ”. 

- Này hiền giả Anuruddha, hiền giả suy nghĩ như sau “uới thiên nhãn thuần tịnh 
siêu nhân, tôi có thể nhìn rmnột ngàn thế giớt”, đây là kiêu rạn của hiền giả. 

Này hiền giả Anuruddha, nếu hiền giả suy nghĩ như sau “phấn chấn (aradham) là 
tỉnh tấn của tôi, không thụ động, mệm được an trú, không có thất rmiệm; tâm được 
khinh an không có cuồng nhiệt, tâm được định tỉnh nhất tâm”, đầy là trạo cfữ 
(phóng dật) của hiền giả. 

Này hiền giả Anuruddha, hiền giả suy nghĩ như sau “†u uậu, tâm của tôi chưa 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có không chấp thủ”, đây là hối quá của 
hiền giả. 

Lành thay, nếu Tôn giả Anuruddha đoạn trừ ba pháp này, không tác ý ba pháp 
này, chú tâm vào giới bất tử (amataya dhatuya upasamharatu). 

Và Đức Anuruddha nghe theo lời dạy của Đức Xálợiphất, nỗ lực hành pháp, 
không chú ý vào ba pháp ấy, tác ý đến bất tử giới chẳng bao lâu Ngài chứng đạt 
Thánh quá Alahán 6). 

Khi Đức Xálợiphất và Đức Anuruddha cùng trú ngụ ở kinh thành Vesali (Quảng 
Nghiêm), nơi rừng Ambapall. 

Vào buổi chiều, Đức Xálợiphất đi đến nơi ngụ của Đức Anuruddha, nhìn thấy sắc 
da trong sáng của Đức Anuruddha, Đức Xálợiphất tán thán rằng: 

- Thưa hiền giả Anuruddha, các quyền của hiền giả thanh tịnh, nước da trong 
sáng, sắc mặt được sáng rỡ. Hiền giả hôm nay trú nhiều với sự an trú nào? 

- Thưa hiền giả Xálợiphất, hôm nay tôi trú nhiều với tâm an trú trên “bốn niệm 
xứ”. 

Tiếp theo Đức Anuruddha nói lện “bốn niệm xứ”. 

Khi Đức Anuruddha kết thúc bài pháp, Đức Xálợiphất tán thán rằng: 

- Thưa hiền giả Anuruddha, thật lợi ích cho chúng tôi, thật khéo lợi ích cho chúng 
tôi. Chúng tôi được đối mặt với Tôn giả Anuruddha, được nghe tiếng rống của con Bò 
chúa (asabh-vaca)®). 

*Rừng ArnbapdTi (Ambapalivana). 

Đây là khu rừng xoài của nàng kỹ nữ danh tiếng xứ Vesali, nàng có tên là 
Ambapalr. Vì “thấp sinh” trong vườn Thượng uyển, dưới gốc xoài, người giữ vườn 
Thượng Uyển tìm thấy qua tiếng khóc của bé gái, ông mang về nuôi nhận là con gái 
của mình và đặt tên cho bé gái là Ambapali (người nữ giữ cây xoài). 

Bà AmpapalI khi nghe được Giáo pháp của Đức Phật, bà chứng quả Dự lưu, về sau 
bà xuất gia trong Ni đoàn và chứng Thánh quả Alahán. 

Bà cúng dường rừng xoài của mình ở trong kinh thành Vesali đến chư Tăng có 
Đức Phật là vị Thượng thủ, vì bà là chủ nhân khu rừng xoài này, nên rừng có tên gọi 
là Ambapalivana®), 

Rừng xoài này được cúng dường vào chuyến viếng thăm sau cùng của Đức Phật ở 
kinh thành Vesali khả ái (vào mùa an cư thứ 44), khi ấy Đức Thế Tôn nhận lời thỉnh 
của bà Ambapali, Ngài cùng chư Tykhưu đến tư dinh của bà Ambapali để thọ thực. 

Sau khi Đức Thế Tôn cùng chư Tăng thọ thực xong, bà Ambapalr dâng cúng khu 
rừng xoài của mình đến chư Tăng (2. 

Nhưng dường như Đức Phật lẫn chư Tykhưu đều từng trú ngụ nơi đây trong 
những lần du hoá trước đó6), 


@)- HT. TMC (d). A.i, 281. Chương ba pháp. Kinh Anuruddha (Anuruddha sutta). 

(2)- S.V, 3O1. 

)- DA.11, 545. 

4)- D.1i. Kinh Đại viên tịch (Parinibbänasutta). 

G)- Theo D. ii. o4, Phật ở trong vườn rồi trước khi Ambapali đến viếng. S. v. 301, bài kinh này xảy ra trước khi 
Phật du hành lần sau cùng, bấy giờ Đức Xálợiphất còn tại thế. 
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Được biết Đức Thế Tôn có thuyết lên ba bài kinh trong khu rừng xoài này là: Hai 
bài kinh nói về “Tứ niệm xứ”®), bài kinh thứ ba đề cập đến “sự vô thường của các 
pháp hành (sankhara)” và Đức Phật mô tả tiến trình “sự hoại diệt của thế gian do 
lửa”, khi 7 mặt trời xuất hiện thì thế gian này bị thiêu rụi tất cả mọi thứ cho đến 3 cõi 
Sơ thiền. 

Trong bài kinh này, Đức Thế Tôn đề cập đến đạo sư Sunetta thời cổ sơ, đạo sư 
Sunetta có rất nhiều môn đệ, người đệ tử nào theo lời dạy của đạo sư Sunetta thực 
hành thiện pháp đều được sinh về các cõi trời. 

Đạo sư Sunetta suy nghĩ “thật không xứng đáng cho ta trong đời sau, lại có sinh 
thú giống như sinh thú các đệ tử”, rồi đạo sư Sunetta tu tập “tứ vô lượng tâm”, mệnh 
chung tái sinh về cối Nhị thiền. 

Tuy nhiên, đạo sư Sunetta vẫn không thoát khỏi sinh, già, chết, vì đạo sư Sunetta 
chưa thể nhập được Thánh giới, Thánh định, Thánh tuệ và Thánh giải thoát). 

6- Với Đức Maha Kotthtita. 

Ngài sinh ra trong một gia đình Bàlamôn đại phú trong thành Xávệ (Savatth]), 
cha Ngài là Bàlamôn Assalayana. 

Ngài Kotthita là một Bàlamôn trẻ, thông thạo ba bộ Veda, sau khi nghe được Pháp 
thoại của Đức Phật, theo tập Thánh nhân ký sự (Apadana) thì đó là pháp thoại Đức 
Phật thuyết cho Bàlamôn Assalayana cha của Kotthita: 

Mata camdavatIi nama pita me assalayano. 

Yada me pItaram buddho vinayI sabbasuddhiya: 

“Người mẹ tên là CandauatI,người cha của tối là Assalauana. 

Và Đức Phật đã hướng dẫn cha tôi uề sự thanh tịnh toàn điện”G). 

Ngài khởi tâm tịnh tính giáo thuyết của Đức Thế Tôn, xuất gia trong giáo pháp 
này, nỗ lực hành đạo chứng đắc thiền tịnh, rồi phát triển tuệ quán chứng thánh quả 
Alahán. 

Theo kinh Kayasakkhisutta3, có lần hai vị Trưởng lão là Savittha và Maha 
Kotthita cùng đi đến viếng Đức Xálợiphất. 

Đức Xálợiphất hỏi Tôn giả Savittha: “Này hiền giả Savittha, có ba hạng người là 
“Thân chứng (kayasakki), Kiến chí (ditthippatta) và Tín giải (saddhavimokkha)6®). 

Trong ba hạng người này, hạng người nào, này hiền giả, hiền giả chấp nhận là hy 
hữu hơn, là thù diệu hơn?”. 

Đức Savittha chọn “người Tín giải”, Đức Maha Kotthita chọn “người Thân chứng”, 
Đức Xálợiphất chọn “người Kiến chỉ”. 

Rồi ba vị đến yết kiến Đức Thế Tôn trình lên Đức Phật về vấn đề này, Đức Thế 
Tôn dạy “không dễ dàng trả lời câu hỏi này một chiều “hạng người này hy hữu hơn, 
thù diệu hơn trong ba hạng người. 

Vì sự kiện này có thể xảy ra là: “Người Tín giải đang hướng đến Alahán, hai hạng 
người kia là bậc Nhất lai hay bậc Bất lai”, hay “người Thân chứng đang hướng đến 
Alahán, hai hạng người kia là bậc Nhất Lai, bậc Bất lai”, hoặc “người Kiến chí đang 
hướng đến Alahán, hai hạng người kia là bậc Nhất Lai, bậc Bất lai”. 

Đoạn kinh trên cho thấy Đức Maha Kotthita là bậc Thân chứng. 

Cũng theo tập Thánh nhân Ký sự (Apadana), Ngài Maha Kotthita là đệ tử của Đức 
Xálợiphất và Đức Mụckiềnliên, như sau: 


Œ_— 6, V. 141. 
- A.iv, 101. Chương 7 pháp. Kinh Mặt trời. Xem thêm A iii. 371; A. iv, 135. 


)- Tỳ khưu Indacando (đ). Ap.i, Ký sự Trưởng lão Kotthita (Kotthitattherapadanam), số 5905. 

)- A.1, 118. Chương ba pháp. Kinh Thân chứng (Kayasakkisutta) 

G)- Tín giải là bậc có Tín quyền mạnh, nương theo Tín quyền vị ấy chứng đạt Thánh quả Dự lưu. Thân chứng là 
bậc có Định quyền mạnh, nương theo Định quyền vị ấy chứng đạt Thánh quả Dự lưu. Kiến chí là bậc có Tuệ 
quyền mạnh, nương theo Tuệ quyền vị ấy chứng đạt Thánh quả Dự lưu — Ns. 
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Tada pasanno sugate pabbajim anagarIyam . 

Mogsallano acariyo upaJJho sarIsambhavo: 

“Khi ấu, được tịnh tín, tôi đã xuất gia uào đời sống không gia đình ở Đống Thiện 
Thệ. 

Thũu chỉ dạu là Mụckrênhên, thầu tế độ là uị xuất thân từ bà Sar1”.(Säd- 5soo6). 

Ngài là vị Thánh đại đệ tử đệ nhất về “Vô ngại giải” (patisambhidappattanam) của 
Đức Phật0). 

Hiểu biết về Vô ngại giải (patisambhida), nên Ngài thường tham vấn Đức Thế Tôn 
trong lãnh vực này và trở nên rất thuần thục. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa), tiền thân của Đức Maha Kotthita là 
một Đại trưởng giả, có lần được trông thấy vị Thánh tăng Trưởng lão được Đức Thế 
Tôn Padumuttara ban cho địa vị “đệ nhất về Vô ngại giải”, Trưởng giả có tâm ước 
muốn địa vị trên. 

Trưởng giả đã cúng dường đến Đức Phật Padumuttara cùng chư Tăng trọn 7 ngày, 
mỗi ngày Trưởng giả đều cúng dường đến Đức Thế Tôn một sấp vải quý đủ để làm 
thành bộ tam y. 

Vào ngày thứ 7, Trưởng giả cúng dường vải y đến Đức Phật cùng Tăng chúng, mỗi 
vị một sấp vải đủ may thành bộ tam y. 

Rồi Trưởng giả quỳ xuống dưới chân Đức Phật Padumuttara phát nguyện rằng: 
“Do phước lành mà con đã tạo trong 7 ngày qua, xin cho con đạt được địa vị “đệ nhất 
về Vô ngại giải trong hàng Tỳkhưu của Đức Chánh giác trong thời vị lai”. 

Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét về tương lai, rôi Ngài tuyên bố rằng: “Sau 100 
ngàn kiếp trái đất, kể từ kiếp trái đất này. Ước nguyện của thiện gia tử này sẽ thành 
tựu hiện thực trong thời Giáo pháp của Đức Chánh Giác có Hồng danh Gotama”. 

Sau khi xuất gia trong Giáo pháp của Đức Phật Gotama (CôĐàm), Đức Maha 
Kotthita bạch thỉnh Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp vắn tắt để Ngài nỗ lực hành 
pháp. 

Đức Thế Tôn dạy: “Này Kotthita, cái gì vô thường, ở đấy ngươi phải đoạn trừ lòng 
dục”. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn dạy: “Mắt là vô thường, sắc là vô thường, nhãn thức là vô 
thường ...”@), 

Đức Maha Kotthita thường tham vấn pháp với Đức Xálợiphất với nhiều vấn đề 
như: 

*Duuên khởi. Đức Maha Kotthita hỏi Đức Xálợiphất rằng: 

- Thưa hiền giả Xálợiphất, già chết do mình tạo ra; già chết do người khác tạo ra; 
già chết do tự mình và do người khác tạo ra; hay già chết do tự nhiên sinh? 

Đức Xálợiphất bác bỏ cả 4 điều trên và trả lời là “già chết do duyên sinh”. 

- Thưa hiền giả Xálợiphất, có phải “sinh do tự mình làm ra; sinh do người khác 
làm ra; sinh do tự mình và do người khác làm ra; hay sinh do tự nhiên sinh? 

Đức Xálợiphất bác bỏ cả 4 điều trên, và đáp là “sinh do duyên hữu”. 

Lần lượt Đức Xálợiphất dẫn giải “hữu do duyên thủ, thủ do duyên ái, ái do duyên 
thọ, thọ do duyên xúc, xúc do duyên sáu xứ, sáu xứ do duyên danh sắc, danh sắc do 
duuên thức”. 

Đến đây, Đức Maha Kotthita lại hỏi: 

- Thưa hiền giả Xálợiphất, có phải “thức do tự mình làm ra, thức do người khác 
làm ra, thức do tự mình làm ra và do người khác làm ra, thức do tự nhiên sinh?”. 

Đức Xálợiphất bác bỏ 4 điều trên, đáp rằng: “Thức do duuên danh sắc”. Đức 
Xálợiphất đưa ra ví dụ: “Như hai cọng lau dựa vào nhau mà đứng, nếu cọng lau này 
ngã thì cọng lau kia cũng ngã. 


@)- A.1, 24. Chương một pháp. Phẩm người tối thắng. 
@)- S.iv, 145. Kinh Kotthita (Kotthita sutta). 
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Cũng vậy, “do duyên danh sắc, thức sinh khởi; do duyên thức, danh sắc sinh 
khởi”....0), 

*Gifữ giới. 

Đức Maha Kotthita hỏi Đức Xálợiphất: 

“Thưa hiền giả Xálợiphất, vị Tykhưu giữ giới cần phải hướng tâm, xem xét đúng 
(yoni so manasikara) về những pháp gì?”. 

- Này hiền giả Maha Kotthita, vị Tỳkhưu giữ giới cần phải hướng tâm, xem xét 
đúng về “năm thủ uấn” (pañcupadanakkhandha) là: Vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung 
nhọt (gandato), mũi tên, bất hạnh (aghato), ốm đau, người lạ (pavato), hủy hoại 
(palokato), rỗng không, vô ngã”. 

Và Đức Xálợiphất dạy thêm là “quán xét năm thủ uẩn như thế có thể chứng đắc từ 
bậc Dự lưu đến bậc Alahán”®), 

Bài kinh trên cho thấy “đây là giai đoạn ban sơ khi chưa đắc Thánh quả của Đức 
Maha Kotthita”. 

*Tập pháp (samudayadhamma). 

Đức Maha Kotthita hỏi Đức Xálợgiphất “như thế nào gọi là uô mĩình?”. Đức 
Xálợiphất đáp “là không như thật biết rố năm uẩn (từng uẩn một) chịu sự tập khởi, 
không như thật biết rố năm uẩn (từng uẩn một) chịu sự đoạn diệt, không như thật 
biết rõ năm uẩn (từng uẩn một) chịu sự tập khởi, chịu sự đoạn diệt”. Như vậy gọi là 
vô minh. 

- Thưa hiền giả Xálợïiphất, thế nào là minh, như thế nào được gọi là minh?”. 

Đức Xálợiphất đáp “là biết rố năm uẩn (từng uẩn một) chịu sự tập khởi, biết rõ 
năm uẩn (từng uẩn một) chịu sự đoạn diệt, biết rõ năm uẩn (từng uẩn một) chịu sự 
tập khởi, chịu sự đoạn diệt”. Như vậy được gọi là minh, cho đến như vậy, được gọi là 
minh”6), 

Một khía cạnh khác của ý nghĩa “vô minh và minh” được Đức Maha Kotthita hỏi, 
và Đức Xálợiphất đáp là: “Kẻ vô văn phàm phu không như thật rõ biết vị ngọt, sự 
nguy hại, sự xuất ly của sắc ... của thọ ... của tưởng ... của hành ... của thức. 

Này hiền giả, như vậy được gọi là vô minh. 

VỊ Thánh đệ tử rõ biết vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của sắc ... của thọ .... của 
tưởng ... của hành ... của thức. 

Này hiền giả, như vậy được gọi là minh” 4, 

*Kiết sử (giầy trói buộc). 

Đức Maha Kotthita hỏi Đức Xálợiphất: Có phải con mắt là dây trói buộc của các 
sắc, các sắc là dây trói buộc của con mắt? .... Có phái ý là giây trói buộc của các pháp, 
các pháp là dây trói buộc ý?”. 

Đức Xálợiphất đáp rằng: 

“Mắt không phải là dây trói buộc của các sắc, hay các sắc không phải là dây trói 
buộc mắt. Ở đây do duyên cả hai khởi lên dục tham, dục tham ở đây là dây trói buộc. 


Ý không phải là dây trói buộc các pháp, hay các pháp không phải là dây trói buộc 
của ý. Ở đây do duyên cả hai khởi lên dục tham, dục tham ở đây là dây trói buộc. 

Do vậy, Phạm hạnh đưa đến chơn chánh đoạn tận khổ đau có thể tuyên bố. 

Ví như một con bò đen và một con bò trắng bị cột lại bởi sợi dây hay cái ách. Nếu 
có người nói con bò đen là dây trói buộc của con bò trắng, hay con bò trắng là dây 
trói buộc của con bò đen, thời nói vậy có phải nói một cách chơn chánh không? 


@- HT TMC (đ). S.ii, 112. Tương ưng Nhân duyên. Kinh Bó lau (Nalapalapiyasutta). 
2)- HT. TMC (d). S.ii1, 167. Kinh “Người giữ giới”. 

@)- HT. TMC (đ). S.11, 172- 173. 

4)- HT. TMC (đ). S.1i1, 174. Kinh Vị ngọt. 
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Không. Con bò đen không phải là dây trói buộc của con bò trắng. Và con bò trắng 
cũng không phải là dây trói buộc của con bò đen, do sợi dây hay cái ách cột lại, cái ấy 
ở đây là dây trói buộc”0), 

*Lụ tham 6 xúc xứ. 

Đức Maha Kotthia hỏi Đức Xálợiphất bốn câu hỏi liên quan đến sáu xứ 
(channam phassayatanam) là: 

a- Sau khi “ly tham chấm dứt trọn vẹn” (asesaviraganirodha) sáu xúc xứ, còn có 
một cái gì khác (atthaññam kiñcIH)? 

b- Sau khi “ly tham chấm dứt trọn vẹn” sáu xúc xứ, không còn có một cái gì 
khác (natthaññam kiñcIt)? 

c- Sau khi “ly tham chấm dứt trọn vẹn” sáu xúc xứ, eòn có 0à không còm có 
một cái gì khác nữa (atth1 ca natthi ca aññam kiñcItl)?. 

d- Sau khi “ly tham chấm dứt trọn vẹn” sáu xúc xứ, không còn có uà không 
không còn có một cái gì khác nữa (nevatthi no natthaññam kiñcIH)? 

Cả bốn câu hỏi này đều bị Đức Xálợiphất khiển trách “chớ có nói vậy, này hiền giả 
(ma hevam, avuso)”. 

Và Đức Xálợiphất đáp rằng “đó là một đo kiến (papañca) đối với một vấn đề 
không nên có ảo kiến”. - 

Câu hỏi này được Đức Ananda lập lại với Đức Maha Kotthita và Đức Maha 
Kotthita đã trả lời như Đức Xálợiphất đã trả lời ®). 

Giải thích. Cả bốn câu hỏi đều liên quan đến tà kiến, tức là cho có một “bản ngã” 
(atta). 

Câu hỏi a. Sau khi đoạn diệt, lụ tham sáu xúc xứ, không có dư tàn. Nghĩa là “sau 
khi mệnh chung, nhưng hoàn toàn không có nắm g1ữ sáu xúc xứ”. Còn có một cái gì 
khác nữa, nghĩa là “có một bản ngã ngoài sáu xúc xứ được tồn tại”, nghĩa là “chấp 
nhận một bản ngã thường hằng bất biến” (thường kiến). 

Câu hỏi b. “Không còn có một cát gì khác”. Nghĩa là “cho rằng bản ngã bị diệt 
mất”, tức là rơi vào “đoạn kiến”. 

Câu hỏi c. “Còn: có 0à không còn có một cát gì khác”. Nghĩa là “cho rằng một 
phần bản ngã tồn tại, một phần bản ngã không tồn tại”. 

Câu hỏi d. “Không còn có 0à không không còn có một cái gì khác”. Nghĩa là 
“cho rằng bản ngã dường như tồn tại, dường như không tồn tại”. 

Bản ngã uốn không có thì không thể bảo “tồn tại hay không tồn tại, hay một 
phần tồn tại một phần không tồn tại hay dường như tồn tại dường như không tồn 
tại”. Vì sao? Vì “vốn không có”. 

Ví như người không có tài sản thì không thể bảo “còn tài sản hay mất tài sản hay 
còn một phần tài sản, mất một phần tài sản, hoặc dường như còn tài sản dường như 
mất tài sản”. 

Do đó Đức Xálợiphất đã bác bỏ cả bốn câu hỏi này. 

VỊ Thánh Alahán vì diệt trừ trọn vẹn mọi nhân duyên dẫn đến tái sinh, nên sau 
khi viên tịch danh sắc không còn sinh lên, nhưng không được gọi là “không có cái gì 
khác”, mà có “sự chấm dứt tái sinh”. 

Do đó, Đức Xálợiphất dạy “đó là một ảo kiến đối với một vấn đề không nên có ảo 
kiến”. 

*Mục đích sống phạm hạnh liền quan đến nghiệp. 

Đức Maha Kotthita hỏi Đức Xálợiphất về “mục đích sống đời sống phạm hạnh 
liên quan đến nghiệp”. 

Đức Xálợiphất đáp rằng “mục đích phạm hạnh được sống dưới Đức Thế Tôn, 
không phải do liên quan đến nghiệp. 


()- HT. TMC (đd). S.iv, 162. 
@)- A.1i, 161. Chương bốn pháp. Kinh Kotthita (Kotthita sutta). 
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Mục đích phạm hạnh được sống dưới Đức Thế Tôn là để “được biết, được thấy, 
được đạt, được chứng ngộ được hiện quán tứ diệu đế” %0). 

*Không thuuyết (avyakatanl). 

Đức Maha Kotthita hỏi Đức Xálợiphất vì sao Đức Thế Tôn không trả lời bốn câu 
hỏi: 

a- Như Lai có tồn tại sau khi chết không? 

b- Như lai không tồn tại sau khi chết phải không? 

c- Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết không? 

d- Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết phải không? 

Đức Xálợơiphất đáp: “Đức Thế Tôn không trả lời, vì đó là “dính mắc” vào một 
trong 5 uẩn” ®), 

*Kinh Đại phương quảng (Mahavedalhasutta)®). 

Cuộc vấn đạo với Đức Xálợiphất qua bài kinh “Đại phương quảng” (Trung bộ kinh 
I) đã giúp cho Đức Maha Kotthita thành tựu Thánh quả Alahán, đồng thời chính bài 
kinh này giúp Đức Maha Kotthita đạt được phẩm vị “đệ nhất Vô ngại giải trong hàng 
Tykhưu”. 

Trưởng lão Maha Kotthita không hài lòng Tôn giá Citta HatthisarIputta, Tôn giả 
Citta Hatthisariputta đã xen vào trong khi các Trưởng lão đang bàn luận về Thắng 
pháp. 

Các vị Tykhưu thân hữu của Tôn giả Cita Hatthisariputta nói Tôn giả Cita 
Hatthisariputta là bậc hiền trí có thể thảo luận về “Thắng pháp” với các Trưởng lão. 

Nhưng Đức Maha Kotthita tiên đoán Tôn giả Citta HatthisarIputta sẽ hoàn tục và 
sự kiện đã xẩy ra như vậyt!). 

Đức Xálợiphất rất trang trọng Đức Maha Kotthita, Đức Xálợiphất có ba kệ ngôn 
tán thán Đức Maha Kotthita. 

a- Upasanto uparato; mantabhabI anuddhato. 

ADpPpAsIl papake dhamme; dumapattamva maluto. 

Đã uên lặng 0uên tịnh; tụng chú, không kiêu hãnh. 

Ác pháp nhỏ tẩu sạch; như gió rụng lá câu. 

b- Upasanto anayaso; vippasanno anavIlo. 

Kalyanasilo medhavi; dukkhassantakaro siya. 

Đã an tịnh không sầu; trong sạch không dấu dục. 

Hiền trí thiện xảo giới; làm an tịnh khổ chính mình”. 

c- Na vissage ekatiyesu evam; agarIsu pabbajJitesu capI. 

SadhupiI hutva na adhadhu honti; asadhu hutva puna sadhu honH. 

Tự mình, không tín at; như ngôi nhà trên núi. 

Được đức hạnh không uô hạnh; đang uô hạnh, làm sinh khởi hạnh T5). 

7- Với Đức Puraa Mĩantaniputia. 

Đức Punna Mantaniputta (Punna con của bà Mantam) là cháu trai của Đức Añña 
Kondañña (A-nhã KiềuTrầnNhư), Punna là họ. 

Sau khi được Đức Thế Tôn cho phép đi hoằng pháp độ sinh, Đức A-nhã 
KiềuTrầnNhư, trở vê quê hương là làng Donavatthu gần thành Catylavệ 
(Kapilavatthu), tế độ người cháu trai là Punna con người của em gái là bà MantanI. 

Chính Đức A-nhã KiềuTrầnNhư là vị Tế độ sư của Ngài Punna, sau khi hướng dẫn 
Ngài Punna chứng đạt thánh quả Alahán vào mùa an cư đầu tiên của Đức Thế Tôn. 
Đức A-nhã KiềuTrầnNhư trở về thành Vương xá, xin phép Đức Thế Tôn ẩn cư tại hồ 
Chaddanta. 


@- A.iv. 382. Chương o pháp. Kinh Kotthita (Kotthita sutta). 

2)- S.1v, 384. Tương ưng không thuyết. 

G)~- M.i, Kinh Đại Phương quảng (Maha Vedalha sutta) (Kinh số 43). 

4)- A.iii, 382. Chương sáu pháp. Kinh Hatthisariputta. 

G)- Thag. 8o. Kệ ngôn Trưởng lão Xálợiphất (Sariputtattheragatha) (1oo6 — 1007- 1008). 
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Đức Thế Tôn từ cung trời “Ba mươi ba” (Tavatimsa) ngự về nhân giới nơi cỗng 
thành Sankassa, sau ba tháng an cư mùa mưa tại cung trời “Ba mươi ba” (hạ thứ 7), 
từ thành Sankassa Đức Thế Tôn đến thành Xávệ, trú ngụ ở tự viện Kỳviên. 

Vào buổi chiều, Đức Thế Tôn ngự đến giảng đường, giữa đại chúng Tỳkhưu, Đức 
Thê Tôn tuyên bố rằng: 

“ Etadagsam bhikkhave mama savakanam bhikkhunam dhammakathikanam 
vadidam punno Mantaniputto: 

“Nàu các Tùkhưu, trong số Tùkhưu đệ tử của Ta, “tối thắng uề hạnh giảng 
pháp” là Punna Mantaniputta”©), 

Trong thời Đức Phật có nhiều vị tên Punna, nên tên Ngài được đính kèm thêm 
“Mantaniputta” (con của bà Mantan1) để phân biệt với các vị Punna khác. 

Sau khi chứng quả Alahán, Đức Punna Mantaniputta vẫn sống trong làng 
Donavatthu. Tại đây, Ngài tế độ được hội chúng 50O người trong bộ tộc, tất cả đều 
trở thành Tykhưu Alahán trong Giáo pháp này, sau khi nghe Đức Punna 
Mantaniputta giáo hoá bằng “dasakatha” (1o lời giảng giả]) là: 

1-Giảng về “ít ham muốn” (appicchakatha). 

2ˆ-Giảng về “biết đủ” (santutthikath3). 

3”- Giảng về “viễn ly” (pavivekakatha). 

4 Giảng về “không ô nhiễm” (asamsaggakath3). 

5- Giảng về “tinh tấn” (viriyakath). 

6ˆ-Giảng về “giới hạnh” (silakatha). 

7” Giảng về “định” (samadhikatha). 

8”- Giảng về “tuệ” (paññakath3). 

9”- Giảng về “giải thoát” (vimuttikatha). 

10- Giảng về “giải thoát tri kiến” (vimuttiñanadassanakatha)®). 

Chính 1o điều này đã mang lại cho Đức Punna địa vị “đệ nhất thuyết pháp trong 
hàng Tỳkhưu”. 

Khi 5oo vị Thánh Alahán này muốn đến thành Vương xá, nơi Rừng Trúc để yết 
kiến Đức Thế Tôn, Đức Punna suy nghĩ: 

- “Đức Thế Tôn biết ta tu tập và thành tựu 1o loại “giảng giải”, khi giảng pháp ta 
luôn luôn hướng tâm đến 1o điều này. Nếu ta đi cùng với năm trăm vị Tỳkhưu này, 
chắc chắn họ sẽ vây quanh ta, thật không thích khi ta đến yết kiến Đức Thế Tôn với 
đông đảo Tykhưu tuỳ tùng như thế. Vậy ta hãy để các Tykhưu đến yết kiến Đức Thế 
Tôn trước, ta sẽ đến yết kiến Đức Thế Tôn sau vậy”. 

Đức Punna Mantaniputta đồng ý cho 5oo vị Tỳkhưu Alahán đi trước với lời “nhân 
danh Punna đảnh lễ Đức Thế Tôn”. 

Đức Thế Tôn, hỏi các Tỳykhưu Alahán này rằng: 

- Này các Tykhuưu, ai ở tại địa phương được các Tỳkhưu đồng phạm hạnh ở cùng 
địa phương tán thán như sau: 

1 Tự mình “ít ham muốn” (apiccha) và giảng về “ít ham muốn”. 

2”- Tự mình “biết đủ”” (santuttho) và giảng về “biết đủ”. 


^^ € 


3'- Tự mình “viễn ly” (pavivitto) và giảng về “viễn ly”. 


@)- A.i, 24. Chương một pháp. Phẩm người tối thắng; S.ii, 156. 

)- Là 19 trí “xem xét lại” (paccavekkhanañana); Thánh hữu học mỗi bậc có 5 tuệ “xem xét lại”: 

- Trí “xem xét lại” Đạo đã chứng đạt. 

- Trí “xem xét lại” Quả Siêu thế đã thành tựu. 

- Trí “xem xét lại” Nípbàn đã chứng đắc. 

- Trí “xem xét lại” phiên não đã sát trừ. 

- Trí “xem xét lại” phiền não còn tồn tại. 

Ba bậc Thánh hữu học nên có 15 trí “xem xét lại”. Bậc Alahán không còn phiền não, nên chỉ có 4 trí “xem xét 
lại”. Tổng cộng có 19 trí “xem xét lại”. 
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4¬ Tự mình “không ô nhiếểm” (asamsattho) và giảng vê “không ô nhiếềm”. 

5-Tự mình “tinh cần, tỉnh tấn” (araddhaviriyo) và giảng về “tinh cần, tĩnh tấn”. 

6ˆ- Tự mình “đầy đủ giới” (silasampanno) và giảng về “đầy đủ giới”. 

7 Tự mình “đầy đủ định” (samadhisampanno) và giảng về “đầy đủ định”. 

8- Tự mình “đầy đủ tuệ” (paññasampanno) và giảng về “đầy đủ tuệ”. 

o- Tự mình “đầy đủ giải thoát” (vimuttisampanno) và giảng về “đầy đủ giải 
thoát”. 

10- Tự mình “đầy đủ giải thoát tri kiến” (vimuttiñanadassanasampanno) và giảng 
về “đầy đủ giải thoát tri kiến”. 

Trước Đức Thế Tôn, các vị Tỳkhưu Alahán đã tán thán Đức Punna Mantaniputta 
đã thành tựu được 1o điều này. 

Đức Xálợiphất hoan hỷ, nghĩ rằng: “Có dịp ta sẽ đến đàm luận cùng Tôn giả 
Punna Mantaniputta”. 

Khi Đức Phật từ thành Vương xá du hành đến thành Xáyệ, trú ở tự viện Kỳviên, 
Đức Punna Mantaniputta đi đến thành Xáyvệ, vào tự viện Kyviên đảnh lễ Đức Thế 
Tôn nơi Hương thất (gandhakuti), Đức Thế Tôn với pháp thoại làm hoan hỷ đến Đức 
Pumna. 

Đức Punna tín thọ lời dạy Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đến rừng Andha 
để nghỉ trưa, một vị Tỳkhưu thông báo đến Đức Xálợiphất rằng: “Thưa hiền giả 
Xálợiphất, hiền giả luôn tán thán hiền giả Punna Mantaniputta. Hiện nay Tôn giả 
Punna Mantaniputta đã đến đảnh lễ Đức Thế Tôn tại Hương thất. Đức Thế Tôn với 
thời pháp thoại đã làm phấn khởi, hoan hỷ đến Tôn giả Punna Mantaniputta; Tôn 
giả Punna Mantaniputta đã tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn, rồi đi đến rừng Andha 
để nghỉ trưa”. 

Nghe vậy, Đức Xálợiphất ội uã cầm lấy toạ cụ đi đến rừng Andha để nghỉ trưa. 
Vào buổi chiêu, Đức Xálợiphất đi đến gặp Đức Punna Mantaniputta để vấn pháp, 
Đức Punna giải thích thoả đáng các câu hỏi của Đức Xálợiphất. Bài kinh “Trạm xe” 
(Patthavivutasutta) được hình thành và hai vị đàm luận với nhau rất hoan hỷ©), 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) cho biết: “Hai vị có nhiều điểm tương đồng như: 
Tiền sự tương tự nhau, có tài sản lớn là 8oo triệu đồng vàng, xuất thân từ gial cấp 
Bàlamôn, thông thạo ba tạng Veda (Vệđà), chứng Thánh quả Alahán cũng vào ngày 
trăng tròn ...”), 

Ngoài bài kinh “Irạm xe”, trong Tương ưng bộ kinh (Samyuttanikaya), Đức 
Ananda tuyên thuyết lại bài kinh do Đức Punna Mantaniputta thuyết, sau khi sách 
tấn, khích lệ các Tykhưu rằng: 

- Này chư hiền, Tôn giả Punna Mantaniputta, lúc chúng ta mới tu học, đã giúp đở 
chúng ta rất nhiều. VỊ ấy đã giáo giới chúng ta với lời giáo giới này ...(3). 

Điều này đã nói lên biện tài của Đức Punna Mantaniputta. 

Theo Bản Sớ giải “Kệ Trưởng lão Tăng”, Đức Ananda chứng quả Dự lưu sau khi 
nghe thời pháp của Đức Punna Mantaniputta(+. 

* Tiên sự của Đức Punna Mantaniputta. 

Theo Bản Sớ giải kinh Tăng chỉ (Anguttaratthakatha), trước khi Bồtát 
Padumuttara (Liên Hoa) sinh ra, tiền thân của Ngài Punna đã sinh về nhân giới, 
trong thành HamsavatI (Thiên nga thành), con của một gia tộc Bàlamôn trưởng giả, 
Ngài có tên là Gotama. 

Khi đến tuổi trưởng thành, thanh niên Gotama thông thạo ba Tạng Veda (Vệđà), 
có 50O thanh niên là môn đệ. 


()- M.1. Kinh số 24. 

(2)- MA.1, 362. 

@)- S.1ii, 125. Kinh Änanda. 
(4)- ThagA. 11. 124, 
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Bàlamôn Gotama sau khi suy xét giáo thuyết trong ba Tạng Veda, nhận thấy: 
“Như thân cây chuối tuy trơn láng, nhưng không có cốt lỏi. 

Cũng vậy, ba tạng Veda này tuy suôn sẻ bên ngoài, nhưng bên trong không có 
phương thức để dẫn ra khỏi luân hồi (samsara), cứ lang thang trong vòng sinh tử mà 
không có lối thoát ra, tựa như người “mài trấu để tìm gạo”. 

Và Ngài Gotama quyết định xuất gia làm ẩn sĩ, thành tựu được 8 thiền chứng 
cùng 5 pháp thần thông phàm. Ẩn sĩ Gotama có đến 18 ngàn môn đệ là đạo sĩ “tóc 
bện” (Jatila), tất cả đều chứng đắc thiền chứng cùng 5 thần thông phàm. 

Khi Bồtát Padumuttara chứng đạt “Vô thượng chánh giác” thì ẩn sĩ Gotama đã 

già. 
Một hôm 18 ngàn đạo sĩ “tóc bện” lọt vào võng trí của Đức Phật Padumuttara, 
Đức Thế Tôn theo đường hư không đến trú xứ của ẩn sĩ Gotama. Vốn là người am 
tường “đại nhân tướng của tạng Veda”, ẩn sĩ Gotama nhìn thấy 3o đại nhân tướng 
của Đức Thế Tôn Padumutta, ông suy nghĩ: “Người có những đại nhân tướng này, 
nếu tại gia là vua Chuyển luân, nếu xuất gia sẽ thành bậc Vô thượng chánh giác. Hắn 
đây là Đức Chánh giác”. 

Ấn sĩ Gotama hoan hỷ đến đảnh lẽ Đức Thế Tôn, cung thỉnh Ngài ngồi vào chỗ 
ngồi được soạn sẵn, ông cùng các môn đệ cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn. 

Sau khi thọ thực xong, Đức Thế Tôn Padumutta suy nghĩ: “Đại đệ tử của Như Lai 
là Mahadeva cùng hội chúng 1oo ngàn Tỳkhưu hãy đến đây”. Tất cả chư Tăng đến 
nơi trú xá của ẩn sĩ Gotama. 

Ấn sĩ Gotama cùng 18 ngàn môn đệ đạo sĩ “tóc bện” kiến tạo các bảo toạ cúng 
dường đến Đức Thế Tôn Padumuttara cùng 100 ngàn vị Tykhưu Alahán. Đức Thế 
Tôn cùng chư Tăng an trú vào định diệt thọ tưởng định. Ấn sĩ Gotama cầm lọng hoa 
che cho Đức Thế Tôn Padumuttara trọn 7 ngày. 

Sau 7 ngày, Đức Thế Tôn cùng chư Tỳkhưu xuất khỏi định “diệt thọ tưởng”, Đức 
Thế Tôn dạy vị Trưởng lão “đệ nhất về thuyết pháp” tuỳ hỷ phước bằng thời pháp 
thoại, nhưng cả hội chúng ẩn sĩ không ai chứng đạt quả vị chỉ cả. 

Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại, dứt thời pháp, cả 18 ngàn đạo sĩ “tóc bện” 
chứng quả Alahán, riêng ẩn sĩ Gotama không chứng đạt chi cả, vì tâm của ẩn sĩ đang 
hoan hỷ với vị Trưởng lão “thuyết pháp”, ẩn sĩ Gotama suy nghĩ: “VỊ Tỳkhưu này 
được Đức Thế Tôn ban cho địa vị “thuyết pháp trước sự chứng kiến của Đức Thế Tôn, 
thật hy hữu thay. Ta hãy có được đại vị này trong thời Đức Chánh giác mai hậu”. 

Sau khi biết được địa vị của vị Trưởng lão ấy, ẩn sĩ Gotama “ước nguyện thành 
tựu địa vị “tối thắng về hạnh thuyết pháp” trong giáo pháp của Đức Chánh giác tương 
lai”. 

Đức Phật Padumuttara tiên trì “sau 10o ngàn kiếp trái đất, kể từ trái đất này. Ước 
nguyện của ẩn sĩ sẽ thành tựu như ý vào thời Đức Phật Gotama”. 

Mười tám ngàn đạo sĩ “tóc bện” được xuất gia theo cách “Etha bhikkhavo ti: Hãy 
đến đây này các Tykhưu”. 

Rồi Đức Thế Tôn Padumuttara cùng chư Tỳkhưu Alahán theo đường hư không trở 
về thành Hamsavat0). 

Nhưng trong tập Sớ giải “Kệ ngôn Trưởng lão Tăng” (Theragathatthakatha) có 
nói là: “Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân của Đức Punna là ẩn sĩ 
Sunanda”®), 

Tập Sớ giải “Thánh nhân ký sự” (Apadanatthakatha) cũng nói “tiền thân của Ngài 
Pumna là ẩn sĩ Sunanda”6), tập Sớ giải này dẫn theo Sớ giải “Kệ ngôn Trưởng lão 
Tăng”. 


Œ@- AA.1, 113. 
@)- ThagA.1, 362. 
G)~ ApA. 1, 23. 
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Có thể Sunanda là tên gọi khác của ẩn sĩ Gotama. 

Khi suy tư đến thành đạt của minh nhờ “thân cận với bậc hiền minh”, Đức Punna 
Mantaniputta hoan hỷ nói lên kệ ngôn: 

Sambhireva samasetha; panditehatthadassibh1. 

Attham mahantam gambhiram; dudassam nipunam anum. 

Dhrra samadhIgacchanti; appamatta vieakkhana'i. 

“Thân cận cùng tôn kính; bậc trí thấu Ú nghĩa. 

Điều rộng lớn thâm sâu; điều khó thấu ui tế. 

Bậc trí hiểu rõ ràng; thận trọng uới khôn ngoan”), 

Tiền thân của Đức Punna có thể là “người gác cổng thành” (dvarika) trong Bổn 
sanh Kurudhamma®'), là một trong 7 anh em được nói trong Bổn sanh Bhisa®), 

XTInưởng lão Puua. 

Còn được gọi là Punnaka thera (Trưởng lão Punna). 

Ngài sinh ra trong một gia tộc chủ nhân ở hải cảng Supparaka, trong xứ 
Sunaparanta. 

Hải cảng Supparaka có sự giao thương phồn thịnh với Bharukaccha và 
Suvannabhumi (Đất vàng)t!). 

Hải cảng Supparaka cách thành Xávệ (Savatthi) 12o dotuần, thành Xávệ nằm về 
phía Đông bác của cảng Supparaka6). 

Tiền thân của Thánh nữ UbbarI cũng sinh vào vùng đất này trong kiếp bà là ái nữ 
của một gia đình buôn ngựa®), 

Ngài Bahiya Darucrriya bị bảo đánh trôi vào hải cảng Supparaka, Ngài sinh sống 
nơi đây một thời gianU), trước khi đến thành Xávệ (Savatthi) yết kiến Đức Thế Tôn, 
nghe pháp chứng Thánh quả Alahán rồi viên tịch trong ngày. 

Thái tử Vijaya cùng với tuỳ tùng bị vua cha trục xuất khỏi quốc độ, gió đưa thuyền 
của Thái tử Vijaya cùng tuỳ tùng lạc vào hải cảng này, rồi cũng từ hải cảng này ra đi 
vì hành vi tàn bạo của nhóm tuy tùng, khiến dân chúng phãn nộ, Thái tử ViJaya đến 
đảo Tích và trở thành vị vua đầu tiên của xứ Tích Lan (Srilanka). 

Supparaka nay là Sopara, trong quận Thana, nằm về phía Bắc của Bombay®), 

Ngài Punna khi trưởng thành, là chủ một đoàn thương buôn, có lần Ngài mang 
thương phẩm đến thành Xávệ (Savatthi) để buôn bán. 

Duyên lành đã đến, Ngài tháp tùng cùng đại chúng đến Kwviên tịnh xá, nghe được 
pháp thoại từ Đức Thế Tôn. Ngài xin xuất gia trong Giáo pháp này, trở thành vị 
Tỳkhưu. 

Nhờ sự siêng năng, Ngài được chư Tỳkhưu thương mến, một hôm Ngài đến đảnh 
lễ Đức Thế Tôn, bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn giáo giới vắn tắt cho con, để cho con, sau khi nghe 
pháp Đức Thế Tôn, con sống một mình, nhàn tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm tỉnh 
cần. 

Đức Thế Tôn dạy Ngài Punna “không chấp thủ đối với các sắc do mắt nhận thức, 
các tiếng do tai nhận thức, các mùi hương do mũi nhận thức, các vị chất do lưỡi nhận 
thức, các pháp khá ái do ý nhận thức”. 

Rồi Đức Thế Tôn hỏi: 

- Này Punna, ngươi sẽ sống trong quốc độ nào? 

- Bạch Thế Tôn, có một quốc độ là Sunaparanta, con sẽ sống nơi ấyU), 


@)- Thag.4. Kệ ngôn Trưởng lão Pumna. 
2) JA. Chuyện số 276. 

@)- JA. Chuyện số 488. 

()- Ap. ii. 476 (vs. 13 É.); AA. i. 156. 

)- DhpA. câu số 101; UdA.85. 

()~ DhpA. Câu số 338 — 343. 

0)- DhpA. Câu số 101 

®)~ Imperial Gazetteer of India s.0. 
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Trong mùa an cư ấy, Ngài Punna chứng quả Alahán Tam minh. 

Khi về xứ Sunaparanta, Ngài sống ở ngọn đồi Ambahattha, ngọn đồi này trồng 
xoài, mỗi hắc tay có một cây xoài, nên có tên là Ambahatthat2), em Ngài là Cula 
Punna sống trong làng thương buôn gần đó, em Ngài thường cúng dường vật thực 
đến Ngài khi Ngài đi khất thực, nhưng không nhận ra Ngài. 

Khi em Ngài nhận diện được Ngài, Ngài dời sang Samuddagirivihara, nhưng tiếng 
sóng biển ở đây rất ồn ào khiến Ngài khó định tâm, nên Ngài dời sang núi Matula 
(Matulagiri), rồi Ngài đến tự viện Mankulaka (Mankulakarama) để tránh tiếng chim 
ôn ào trên núi Matula. 

Gần tự viện Mankulaka là làng “thương nhân”, em của Ngài là Cu]a Punna sống 
nơi ấy, Ngài Punna thường đi khất thực trong làng này. 

Khi ở Mankulakarama, Ngài truyền quy giới cho em là Cula Punna, Ngài được cư 
dân trong vùng quý trọng vì đức nhãn nại của Ngài, Ngài có chúng đệ tử đông đảo: 
5OO nam cư sĩ, 5OO nữ cư sĩ. 

Ông Ci]a Punna với soo thương nhân cùng đi buôn trên một chiếc tàu, sau khi 
bán xong hàng hoá, tàu ghé vào một hoang đảo, trên đảo có nhiều gỗ trầm hương, 
các thương nhân đã lấy gỗ trầm hương. 

Việc này khiến vị thiên nhân giữ đảo trầm hương tức giận, khi tàu ra giữa biển, vị 
thiên nhân giữ đảo tạo ra sóng to gió lớn, đồng thời hoá hiện những hình thù ma 
quái để doạ nạt những người trên tàu. 

Mỗi thương nhân khấn vái vị thần hộ mệnh của mình, riêng Cu]a Punna xin Ngài 
Punna hộ trì mình. 

Biết em bị lâm nguy, Ngài Punna theo đường hư không đến nơi tàu đang lâm nạn, 
thiên nhân giữ đảo thấy Ngài Pumna liền biến mất. 

Để tạ ơn Ngài Punna, các thương nhân đồng ý cúng dường Ngài một phần gỗ 
trầm hương. 

Ngài dùng gõ trầm hương xây dựng một giảng đường có tên là Mandalamala (hay 
Candanasala), rồi cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng 50oo vị Tỳkhưu ngự đến xứ 
Sunaparanta để Ngài Punna cúng dường giảng đường Candanasala đến Đức Phật và 
chư Tăng. 

Đức Punna dâng cánh hoa đến Đức Phật thay lời thỉnh cầu, cánh hoa theo đường 
hư không đến tịnh xá Kỳviên rơi xuống dưới chân Đức Phật. 

Đức Phật cùng 49o vị Tykhưu trong đó Ngài Kundadhana là vị Thánh Alahán 
được chọn trước tiên. 

Thiên vương Đế Thích hoá ra một kiệu ngọc dành cho Đức Thế Tôn 5oo chiếc 
kiệu vàng dành cho 5oo vị Tỳkhưu, những chiếc kiệu này di chuyển trong không 
trung. 

Ở giữa kinh thành Xávệ (Savatthi) và xứ Sunaparanta là ngọn núi Saccabandha 
(Saccabandhapabbata), trên núi có một ẩn sĩ đang tu tập, vì trú trên núi 
Saccabandha nên ẩn sĩ được gọi là Saccabandha. 

Đức Thế Tôn thấy được duyên lành của ẩn sĩ Saccabandha, nên Ngài cho kiệu 
dừng lại và hạ xuống trước ẩn xá của ẩn sĩ Saccabandha. 

Ấn sĩ Saccabandha hoan hỷ trước hiện tượng kỳ điệu này, ông đi đến đảnh lễ Đức 
Thế Tôn cùng Tăng chúng, rồi Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại. Dứt thời pháp ẩn 
sĩ Saccabandha chứng quả Alahán, xin xuất gia trong Giáo pháp này. 

Rồi Ngài Saccabandha tháp tùng với đoàn trên chiếc kiệu vàng còn trống đi đến 
Mankulakarama. 


@)- M.iii, kinh Giáo giới Punna (Punnovadasutta). 
@)- M.1H, 1015; SA.HH, 15 
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Hôm sau Đức Thế Tôn trở về thành Xáyvệ, vào lúc hừng sáng, nhưng trong Sớ giải 
kinh Trung Bộ và Sớ giải kinh Tương ưng có ghi: “Đức Thế Tôn trú tại 
Mankulakarama bảy ngày”0), 

Trên đường trở về, khi Đức Thế Tôn đến sông Nammada, là con sông ranh giới 
thiên nhiên giữa Bắc Ấn (Uttarapatha) và Nam Ấn (Dakkhinäpatha). Long vương 
Nammada cùng hội chúng rồng cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng chư Tỳkhưu ngự 
xuống Long cung để hội chúng rồng cúng dường đến Đức Phật và chư Tăng. 

Rồi theo sự thỉnh cầu của chúa Rồng Nammada, Đức Thế Tôn lưu lại dấu chân 
trên bờ sông, để hội chúng rồng lễ bái. Dấu chân này hiển lộ khi nước triều xuống®). 
Sông Nammada hiện nay là sông Nerbudda. 

Khi đến núi Saccabandha, Đức Saccabandha xin phép Đức Thế Tôn ẩn cư nơi 
này, và xin Đức Thế Tôn ban cho dấu chân của Đức Thế Tôn, để Ngài lễ bái cúng 
dường. Đức Thế Tôn lưu lại dấu chân trên đá cứng, dấu chân được in rõ như in trên 
đất sét nhào trộn. Đức Saccabandha viên tịch nơi ấy. 

Từ núi Saccabandha Đức Thế Tôn trở về kinh thành Xávệ 6). 

Tại Thái Lan có ngọn núi tên Saccabandhava có “dấu chân Đức Phật”, phải chăng 
đó là núi Saccabandha ở trên. Vua Dhammika của Thái Lan có gửi đến vua Tích Lan 
KittisiriraJasiha mẫu dấu chân nàyt. 

XTiên sự của Đức Purua. 

Cách đây oo kiếp trái đất, bấy giờ không có Giáo pháp của Đức Chánh giác. 

Tiền thân của Đức Punna là Bàlamôn Punna tỉnh thông ba tạng Veda. Bàlamôn 
Punna xuất gia làm ẩn sĩ, trú trong dãy Hymãlạpsơn, gần trú xá của ẩn sĩ Punna là 
nơi ẩn cư của vị Phật Độc giác. 

Khi Đức Phật Độc giác viên tịch, hào quang từ thân của Ngài toả ra sáng rực cả 
một vùng. Ẩn sĩ Punna thấy được hiện tượng kỳ diệu này, ông đã cúng dường đến 
Đức Phật Độc giác bằng cách “hoả táng di thể của Đức Phật độc giác” bằng gỗ trầm 
hương, khi ngọn lửa sắp lụn tàn, Xálợi của Đức Phật Độc giác tan biến theo ngọn lửa, 
không để lại chút dấu vết. Ẩn sĩ Punna dùng nước thơm rải tắt ngọn lửa. 

Công hạnh của ẩn sĩ được chư thiên trong núi rừng Hymã tán thán vang đội và 
tiên đoán tương lai rực rỡ của ẩn sĩ. 

Trải qua nhiều đại kiếp, ẩn sĩ vẫn có tên gọi là Punna hay Punnaka®). 

8- Với Đức Samriddhti. 

Tôn giả Samiddhi là đệ tử của Đức Xálợiphất (9). 

9- Với Đức Yarnaka. 

Tôn giả Yamaka khởi lên ác kiến rằng: “Như ta hiểu lời dạu của Đức Thế Tôn: 
Tùkhưu diệt trừ mọi ô nhiễm, sau khi thân hoại mệnh chung, sẽ đoạn tận, sẽ diệt 
tận, không còn gì nữa sau khi chết”. 

Đây là một ác kiến vì rơi vào đoạn kiến (ucchedaditthi), Tập Sớ giải thích: “Nếu 
Tôn giả Yamaka có quan điểm: “Các uẩn có tính sinh lên rồi diệt mất. VỊ Thánh 
Alahán sau khi viên tịch thì chấm dút tái sinh, như vậy không rơi vào ác kiến”. 

Các Tỳkhưu đồng phạm hạnh khuyên bảo Tôn giả Yamaka: “ Tôn giả Yamaka 
đừng xuyên tạc Đức Thế Tôn như thế, vì Đức Thế Tôn không có dạy như thế”. 

Nhưng Tôn giả Yamaka vẫn không từ bỏ quan điểm trên, các vị Tỳykhưu trình đến 
Đức Xálợiphất về việc này, thỉnh cầu Đức Xálợiphất vì lòng bi mẫn “giải thoát ác 
kiến” cho Tôn giả Yamaka. 


(- MA. ii. 101 Ý.; SA. 111. 176. 

(2)- MA.I, 1018; SA.1I, 18. 

)- SA. 111. 17 .; MA. ii. 1017 Í. 

(2)- Cv. œ. 253; Cv. Trs. 1i. 205, n. 2. 

G)-ThagA. 1. 156 fỸ.; Ap. 1i. 341. 

(6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh, tập 3. 
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Đức Xálợiphất đi đến Tôn giả Yamaka, sau khi xác định quan điểm của Tôn giả 
Yamaka đúng như đã nói. 

Đức Xálợiphất hỏi Tôn giả Yamaka rằng: 

- Này hiền giả Yamaka, hiền giả nghĩ thế nào: “Sắc là vô thường hay thường?” 

- Thưa hiền giả Xálợiphất, sắc là vô thường. 

Tương tự như thế với thọ, tưởng hành, thức. 

Rồi Đức Xálợiphất hỏi tiếp: 

- Này hiền giả Yamaka, hiền giả có thấy Đấng Như lai qua sắc uẩn. thọ uẩn, tưởng 
uẩn, hành uẩn, thức uẩn không? 

- Thưa không, này hiền giả Xálợiphất. 

- Này hiền giả Yamaka, ngay trong đời sống hiện tại cũng không tìm thấy “Đấng 
Như Lai thường hằng, thường trú”, thời hợp lý chăng khi hiền giả có quan điểm: 
“Như ta hiểu lời dạu của Đức Thế Tôn: Tùkhưu diệt trừ mọi ô nhiễm, sau khi thân 
hoại mệnh chung, sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không còn gì nữa sau khi chết”. 

Tức là Đức Xálợiphất dạy: “Đã không có cái thường hằng thì làm sao có cái điệt 
tận”. 

Và Tôn giả Yamaka đã hiểu rõ, đã thoát khỏi ác kiến này. 

Để hổ trợ cho Thánh quả Alahán phát sinh đến Tôn giả Yamaka, Đức Xálợiphất 
dạy Tôn giả Yamaka “không bám giữ 5 uẩn” vì “5 uẩấn được ví như kẻ sát nhân”, phải 
từ bỏ “kẻ sát nhân” ấy”. 

Dứt thời kinh Tôn giả Yamaka chứng Thánh quả Alahán®). 

1O- Với Tôn giả Candikaputta. 

Bản Sớ giải giải thích: “Tôn giả là con của bà Candika, nên được gọi là 
Candikaputta”®), 

Tôn giả Candikaputta đã thuyết giảng sai lời giảng của Tôn giả Devadatta 
(Đềbàđạtđa), nên Đức Xálợiphất đính chánh lời giảng thuyết của Tôn giả Devadatta. 

Tôn giả Candikaputta giảng cho chư Tykhưu rằng: 

- Này chư hiền, Tôn giả Devadatta thuyết giảng cho các Tỳkhưu như sau: “Thưa 
chư hiền, khi nào tâm vị Tỳkhưu được khéo tích tập với trí tuệ®), thời thật hợp lý 
cho vị Tỳkhưu ấy trả lời như sau: “Sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui lại trạng thái này nữa” (HT TMC dịch). 

Đức Xálợiphất đính chính rằng: “Tôn giả Devadatta không có thuyết như vậy. 
Tôn giả Devadatta thuyết cho các Tykhưu rằng: “Này chư hiền, khi nào tâm vị 
Tykhưu được khéo tích tập với cố ý (cetasa)+, thời thật hợp lý cho vị Tỳkhưu ấy trả 
lời như sau: “Sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở 
lui lại trạng thái này nữa”. 

Cả ba lần, Tôn giả Candikaputta giữ nguyên quan điểm trên. Đức Xálợiphất giảng 
rằng: 

- “Này hiền giả, như thế nào tâm vị Tỳkhưu khéo tích tập uớt cố ý? “Lụ tham là 
tâm của ta”, như vậy tâm vị ấy khéo tích tập với cố ý; “lụ sân là tâm của ta”... “Tụ sỉ 
là tâm của ta”... “tính uô tham là tâm của ta”... “tính uô sân là tâm của ta”... “tính uô 
sỉ là tâm của ta”... “tính không chuuển hướng uề dục hữu ... uề sắc hữu ... uề uô sắc 
hữu là tâm của ta”, như vậy tâm vị ấy khéo tích tập ớt cố Ú”.... 

Đức Xálợiphất đưa ra hình ảnh “trụ đá được chôn sâu dưới đất, dù mưa to gió lớn 
từ bốn phương kéo đến cũng không làm lay động, không làm chuyển hướng, không 


@)- S.1ii, 10o. Kinh Yamaka. 

@)- AA.ii, 8o8. 

G)- Pafñfiauda cittam paricittam . Đây là chữ mà Tôn giả Candikaputta đã hiểu sai. 

4)- Cetasa cittam paricittam. Đây là chữ mà Tôn giả Devadatta dùng để thuyết giảng cho chư Tỳkhưu, nhưng 
Tôn giả Candikaputta đã nhầm lẫn thành chữ paññaua. 
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làm chuyển động mạnh trụ đá. Cũng vậy, nếu sắc đi vào lãnh vực con mắt, sắc ấy 
không chỉnh phục được tâm vị ấy" ®, 

11- Với Đức Upauanda (còn được viết là Upavana). 

Vào thời Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa), tiền thân của Ngài Upavana là một 
người nghèo khổ trong thành HamsavaHi. 

Khi Đức Thế Tôn viên tịch Padumuttara viên tịch, nhân thiên cùng nhau kiến tạo 
một bảo tháp tôn trí Xálợi của Đức Thế Tôn. 

Vào thời ấy, người ta muốn cúng dường Bảo tháp, người ấy không leo lên Bảo 
tháp, mà thảy lên hư không. 

Dạ xoa chúa Abhisammataka được chư thiên cử là “người tiếp nhận lễ vật”. Dạxoa 
Abhisammataka có nhiệm vụ mang “những vòng hoa, cờ hiệu” lên đỉnh bảo tháp, 
dạxoa Abhisammataka tàn hình để làm nhiệm vụ của mình, nên người ta chỉ thấy “lễ 
vật” của mình như vòng hoa hay cờ hiệu ... lơ lửng đến treo nơi đỉnh Bảo tháp. 

Điều này làm cho những người chưa có niềm tin nơi Phật pháp phát sinh niềm 
tin, đang có niềm tin Phật pháp càng tăng trưởng niềm tin. 

Người nghèo khổ trong thành HamsavatI ấy là người có niềm tin nơi Phật pháp. 
Ông nhờ người thợ giặt, giặt sạch tấm thượng y đôc nhất của mình, rồi mang tấm 
thượng y đến cúng dường Bảo tháp. 

Dạxoa chúa Abhisammataka mang tấm thượng y đi quanh Bảo tháp như lá phướn 
tung bay giữa hư không, rồi tấm thượng y được treo lên đỉnh Bảo tháp. 

Tâm người nghèo khổ ấy phát sinh niềm hân hoan dào dạt. 

Người nghèo khổ ấy đi đến vị Trưởng lão có Thắng trí hỏi về quả báo của việc 
cúng dường y đến Bảo tháp. 

Với “VỊ lai trí” vị Trưởng lão tiên đoán: “Người sẽ sinh về thiên giới 3o.OoO kiếp 
trái đất, được làm chúa chư thiên 8o lần. Làm vua Chuyển Luân 1.ooo lần, những 
hiệu kỳ của vua Chuyển luân cao ba dotuần, phất phới giữa hư không. 

Trong thời Đức Phật hiện tại, hậu thân “người nghèo khổ” tái sinh vào một gia tộc 
Bàlamôn đại trưởng giả trong thành Xávệ (Savatthi), có tài sản là 8oo triệu đồng 
vàng, có tên là Upavana. 

Chứng kiến được uy đức của Đức Thế Tôn trong buổi lễ khánh thành tịnh xá 
Kyviên (Jetavanavihara), thanh niên Upavana từ bỏ sự thừa hưởng đại tài sản 8oo 
triệu tiền vàng, xin gia nhập Tăng đoàn trở thành vị Tỳkhưu. Ngài nỗ lực hành pháp 
chăng bao lâu chứng quả Alahán cùng năm thắng trí. 

Ngài là một trong những vị thị giả (upatthaka)®) của Đức Phật, trước khi Đức Phật 
tuyển chọn Đức Ananda là thị giả chính thức. 

Tôn giả Upavana giữ nhiệm vụ này trong một thời gian. 

Một lần nọ, Đức Phật bị bệnh phong khí, Đức Thế Tôn cần nước nóng để tắm, Tôn 
giả Upavana đến nhà Bàlamôm Devahita sống trong thành Xávệ (Savatthi) để tìm 
nước nóng cho Đức Thế Tôn. 

Bản Sớ giải giải thích: “Bàlamôn Devahita là người bạn cũ của Tôn giả Upavana, 
sống bằng nghề “cung cấp nước nóng và dược phẩm” cho những người đến tắm để trị 
bịnh”4), 

Nghe Đức Thế Tôn bịnh, Bàlamôn Devahita pha một loại nước đường đặc biệt 
dùng với nước nóng, dâng đến Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn tắm nước nóng, rồi dùng đường pha với nước nóng của Bàlamôn 
Devahita cúng dường, bịnh phong khí của Ngài thuyên giảm. 

Sau đó, Bàlamôn Devahita đến hỏi pháp nơi Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn giảng 
pháp tán thán sự cúng dường của Bàlamôn Devahita. 


&)- Xem thêm A.iv, 4o2. Chương o pháp. Kinh Trụ đá (silayupasutta). 
)- Ap. ¡. 7O; Ký sự Trưởng lão Upavana (Upavanattherapadananm). 
G)- Upatthaka . Nghĩa đen là “người đứng gần”. 

()- SA.1, 2O1: ThagA. 1, 311. 
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Sau thời giảng pháp, Bàlamôn quy ngưỡng Tam bảo đến trọn đời®), 

Khi Đức Phật sắp viên tịch, Đức Upavana đứng hầu quạt cho Đức Thế Tôn, Ngài 
đứng phía trước mặt Đức Thế Tôn, làm ngăn cản tâm nhìn của những thiên nhân 
muốn chiêm bái Đức Thế Tôn trước khi Ngài viên tịch, nên những thiên nhân than 
phiền “chúng ta muốn chiêm bái Đức Thế Tôn trước khi Ngài viên tịch, nhưng vị 
Samôn đại thần lực này đứng cản ngăn chúng ta rồi”. 

Nghe chư thiên ta thán như vậy, Đức Thế Tôn bảo Đức Upavana đứng xê ra®), 

Ngài Upavana có hai lần bạch hỏi Giáo pháp từ Đức Phật: 

-Bạch Thế Tôn, có những Samôn, Bàlamôn tuyên bố: “Khổ do tự mình làm”; “khổ 
do người khác làm”; “khổ do mình làm, do người khác làm”; “khổ không do mình 
làm, không do người khác làm, khổ do tự nhiên sinh”. 

Bạch Thế Tôn, Ngài dạy như thế nào? Ngài tuyên bố như thế nào? 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

“Này Upavana, Ta nói “khổ do duyên sinh”, do duyên gì? Do duyên xúc ...). 

Một lần khác, Đức Upavana hỏi Đức Thế Tôn về pháp “thiết thực hiện tại rằng: 

- Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là “thiết thực hiện tại?”. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Upavana, vị Tỳkhưu khi mắt thấy sắc, cảm thọ sắc và cảm thọ tham sắc, có 
nội tham đối với các sắc. VỊ ấy biết rõ “ta có nội tham đối với các sắc”. Này Upavana, 
như vậy là “thiết thực hiện tại” ... 4. 

Đức Xálợiphất khi cùng trú ngụ với Đức Upavana nơi tự viện Ghosita, vào buổi 
chiêu Đức Xálợiphất đến nơi cư ngụ của Đức Upavana, sau khi nói lên những lời 
chào hỏi thân hữu, rồi Đức Xálợiphất hỏi rằng: 

- Thưa hiền giả Upavana, Tỳkhưu có thể tự biết được, như lý tác ý 7 giác chỉ được 
kéo an trú trong ta, đưa đến lạc trú. 

Đức Upavana trả lời Đức Xálợiphất là: “Được”, rồi Ngài giải thích cách thức 7 
giác chi được khéo an trú trong ta, đưa đến lạc trú). 

Lần khác, Đức Upavana hỏi Đức Xálợiphất: 

- Thưa hiền giả Xálợiphất, có thể chấm dứt đau khổ (antakara) nhờ minh (vijJa) 
hay không? 

- Thưa không, này hiền giả. 

- Thưa hiền giả Xálợiphất, có thể chấm dứt đau khổ nhờ hạnh (carana) hay 
không? 

- Thưa không, này hiền giả. 

- Thưa hiền giả Xálợiphất, có thể chấm dứt đau khổ nhờ minh và hạnh hay 
không?. 

- Thưa không, này hiền giả. 

- Thưa hiền giả Xálợiphất, có thể chấm dứt đau khổ ngoài minhvà hạnh hay 
không?. 

- Thưa không, này hiền giả. 

Và Đức Xálợiphất giải thích: “Nếu chấm dứt đau khổ nhờ minh, đó là có chấp thủ 
(sa upadaya)”. 

- “Nếu chấm dứt đau khổ nhờ hạnh, đó là có chấp thủ”. 

-“Nếu chấm dứt đau khổ nhờ minh với hạnh, đó là có chấp thủ”. 

-“Nếu chấm dứt đau khổ ngoài minh với hạnh, thì phàm phu có thể là người chấm 
dứt đau khổ. 

Chấm dứt được đau khổ nhờ thấu uà hiểu rỏ như thât mình với hạnh 6), 


@)- S, 1. 174 f.; DhA. iv. 232. 

)~D.1i, kinh Đại viên tịch (Mahaparinibbana) (kinh số 16). 

G)- S.1i, 41. Tương ưng nhân duyên. Kinh Upavana (Upavanasutta). 
@)- S.iv, 41. Tương ưng sáu xứ. Kinh Upavana (Upavanasutta). 

G)- S.v, 7ó. Tương ưng Giác chỉ. Kinh Upavana (Upavanasuttam). 
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12- Với Tôn giả Udai. 

Có lần Đức Xálợiphất giảng cho chư Tykhưu rằng: 

“Này các hiền giả, ở đây vị Tỳkhưu đầy đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ, có thể 
nhập vào và xuất khỏi một cách hoàn toàn (sưm) định diệt thọ tưởng. Sự kiện này có 
thể xảy ra. 

Nếu ngay trong hiện tại vị ấy không đạt được (aradheyya) chánh trí, thời vị ấy 
chắc chắn vượt khỏi cộng trú với chư thiên, dùng vật thực sinh ra từ tâm sở (kaya), 
do ý tạo ra (manomayam), vị ấy có thể nhập vào và xuất khỏi định diệt thọ tưởng. Sự 
kiện này có thể xảy ra”. 

Nghĩa là. Đức Xálgiphất dạy: “VỊ Thánh Alahán hay Anahàm có thể nhập hoặc 
xuất khỏi hoàn toàn định diệt thọ tưởng. 

VỊ Thánh Anahàm chưa chứng Thánh quả Alahán trong kiếp này, kiếp sau không 
còn cộng trú với chư thiên, chỉ cộng trú với các Phạm thiên, dùng vật thực sinh ra do 
ý tạo”. 

Nhưng Tôn giả Uday12) bác bỏ cả ba lần, Đức Xálợiphất suy nghĩ “cho đến lần thứ 
ba Tôn giả Udayl1 phản đối ta, không một vị Tỳkhưu nào tuỳ hỷ (anumodatl) với ta, 
vậy ta hãy đến Đức Thế Tôn”. 

Trước Đức Thế Tôn, Đức Xálợiphất cũng lập lại điều đã nói ở trên, Tôn giả Uday1 
cũng ba lần phản đối Đức Xálợiphất, các Tỳkhưu đều im lặng. Đức Xálợiphất suy 
nghĩ: “Trước mặt Đức Thế Tôn, Tôn giả Udayi cho đến lần thứ ba phản đối ta, không 
một Tỳkhưu nào tuỳ hỷ với ta, vậy ta hãy im lặng”. Và Đức Xálợiphất giữ im lặng. 

Đức Thế Tôn hỏi Tôn giả Uday! rằng: 

- Này Udayli, ngươi đi đến kết luận (paccesl): “Ai có thân do ý làm ra?”. 

- Bạch Thế Tôn, có chư thiên Vô sắc do tưởng làm ra. 

- Này Udayi, ngươi nghĩ thế nào mà nói lên câu nói của kẻ ngu, không thông minh 
sáng suốt. 

(Phạm thiên Vô sắc có thân là “các tâm sở”, các tâm sở này do thức tạo ra. Tâm 
sở Tư kết hợp với định vô sắc, tạo ra thức tái sinh cối vô sắc, thức tái sinh cối vô sắc 
tạo ra các tâm sở ở cõi vô sắc do cách “đồng sinh duyên” (sahajatapaccayo). Như 
Phật ngôn: 

Sankhara paccaya viãnanam; viññanapaccaya namarupam... 

“Hành duuên thức, thức đuuên danh sắc”...) 

Rồi Đức Thế Tôn bảo Đức Ananda: “Này Ananda, các ngươi có thể nhìn một cách 
thản nhiên khi một vị Tỳkhưu Trưởng lão bị làm phiền nhiễu như vậy. Này Ananda, 
lòng trắc ẩn (karuñña) không khởi lên, khi một vị Tykhưu Trưởng lão bị làm phiền 
nhiễu, nên các ngươi không có phản ứng”. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn tuyên thuyết rằng: 

“Này các Tykhưu, ở đây vị Tykhưu đầy đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ, có thể 
nhập vào và xuất khỏi một cách hoàn toàn (sam) định diệt thọ tưởng. Sự kiện này có 
thể xảy ra. 

Nếu ngay trong hiện tại vị ấy không đạt được (aradheyya) chánh trí, thời vị ấy 
chắc chắn vượt khỏi cộng trú với chư thiên, dùng vật sinh ra từ tâm sở, do ý tạo ra 
(manomayam), vị ấy có thể nhập vào và xuất khỏi định diệt thọ tưởng. Sự kiện này có 
thể xảy ra”. 

Sau khi tuyên thuyết xong, Đức Thiện Thệ từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào Hương 
thất. 

Sau đó không lâu, Đức Ananda đi đến Đức Upavana nói lên sự kiện ấy, rồi tỏ bày 
với đức Upavana rằng: “Nay chúng tôi cảm thấy áy náy” (amhakam sarajjam 
okkantam). 


@)~ A, 1, 162. Chương bốn pháp. Kinh Upavana (Upavanasuttam) 
)- Là La]udayi (Uday! ngu sỉ). 
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Vào buổi chiều, Đức Thế Tôn hỏi Đức Upavana rằng: 

-Này Upavana, thành tựu bao nhiêu pháp, vị Tykhưu Trưởng lão được các bậc 
đồng phạm hạnh ái mộ, thích ý, tôn trọng và noi gương học tập? 

Đức Upavana trình 5 pháp của vị Tỳkhưu Trưởng lão được các bậc đồng phạm 
hạnh ái mộ, thích ý, tôn trọng và noi gương học tập là: 

a- Có giới hạnh (silava). 

b- Đa văn (bahusutta). 

c- Có thiện ngôn (kayanavaea). 

d- Đắc thiền định (Thanalabhn). 

e- Đạt được Tâm giải thoát và tuệ giải thoát, không còn pháp ô nhiễm 
(anasavacetovimuttipaññavimutti). 

Đức Thế Tôn tán thán Đức Upavana£), 

Một lần khác, Đức Xálợiphất đang giảng cho chư Tỳkhưu rằng: 

- Này các hiền giả, Nípbàn là lạc, Nípbàn là lạc. 

Tôn giả Udayi hỏi Đức Xálợiphất: 

-Thưa hiền giả Xálợiphất, vì sao gọi là lạc, đầu rằng ở đây lạc ấy không được cảm 
thọ. 

Đức Xálợiphất đã giảng về “Nípbàn là lạc, nhưng ở đây lạc ấy không được cảm 
thọ”®). Có khá năng bài kinh này xảy ra trước bài kinh trên. 

NgHa là. Tôn giả Udayl vặn hỏi: “Nípbàn không có thọ uẩn, vì sao gọi “Nípbàn 
là lạc” được?”. 

Đức Xálợiphất giải thích: “Chính vì Nípbàn không có thọ uấn, nói rộng hơn 
Nípbàn không có 5 uẩn uẩn, nên không có khổ sinh. Đó chính là “lạc tối thượng” 
(parama sukham)). 

* Các Tôn giả Udayt. 

Trong thời Đức Phật còn tại tiền, có rất nhiều vị Tỳykhưu có tên là Udayi (Hân 
hoan), xin nêu ra những vị ấy để phân biệt. 

1~ Trưởng lão Udat. 

Còn gọi là Maha Udayi hay Pandita Udayi để phân biệt với các Tôn giả Udayi 
khác. Ngài là con của một Bàlamôn trong kinh thành Catylavệ (Kapllavatthu), khi 
Đức Thế Tôn trở về kinh thành Catylavệ để tế độ thân tộc, chứng kiến uy lực thần 
thông của Đức Thế Tôn, Ngài xuất gia trong Tăng đoàn, sau một thời gian tinh cần 
hành pháp, Ngài chứng Thánh quả Alahán. 

Trong gia1 đoạn tu tập để đạt đến Thánh quả Alahán, Ngài Udayi có hỏi Đức Thế 
Tôn về cách tu tập 7 giác chi (Bojjhanga)6). 

Về sau, khi trú ở Desaka, một tỉnh thành của xứ Sumbha (Sumbha rattha), Ngài 
Uday!i trình lên Đức Phật về việc Ngài tu tập các pháp giác chi và đắc quả giải thoát). 

Đức Uday1l được xem như “một giảng sư hùng biện và xảo diệu”. Khi ở thành 
Kosambi, trong tự viện Ghosita Ngài từng thuyết trước một hội chúng cư sĩ đông đảo 
ngồi vây quanh, Đức Ananda bạch trình lên Đức Phật về sự kiện này. Đức Phật dạy: 

- Này Ananda, thật không dễ dàng gì thuyết pháp cho người khác. 

Này Ananda, để thuyết pháp cho người khác, nội tâm phải an trú 5 pháp. Đức Thế 
Tôn dạy 5 pháp của vị giảng sư là: 

a- Ta sẽ thuyết pháp tuần tự. 

b- Ta sẽ thuyết pháp với mắt nhìn vào pháp môn (pariyayadassay!1). 

c- Ta sẽ thuyết pháp với lòng từ mãn. 

d- Ta sẽ thuyết pháp không phải vì tài sản. 


@)~ A.1ii, 195. Chương năm pháp. Kinh Định diệt thọ tưởng. 

@)- A.iv, 414. Chương Chíp pháp. Kinh Nípbàn (Nibbanasuttam) 
G)- S.v, 86. Tương ưng Giác chỉ. Kinh Đoạn tận (Khayasuttam). 
&)- S.v, 8o. Tương ưng giác chỉ. Udayasuttam. 
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e- Ta sẽ thuyết pháp không làm thương tổn (anupahacca) cho mình và cho 
người®0), 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) còn xác định: “Ngài Udãyi được đề cập trong kinh 
Latukikopama (Ví dụ con chim Cáy)2) chính là Ngài Maha Udayi”®). Bài kinh này 
được Đức Phật thuyết lên khi Ngài an trú ở Anguttarapa trong khu rừng gần thị trấn 
Apana. Tôn giả Udayi nhớ lại học giới được Đức Thế Tôn chế định là “không ăn phi 
thời”. 

Ban đầu Tôn giả Uday1 phiền muộn với học giới này, nhưng về sau nhận thấy rằng 
“học giới này đã đoạn trừ nhiều cái khổ, mang đến sự an vui”. Đức Phật dạy: “Tuy 
thế, có những người khi nghe Đức Phật chế định học giới này, tỏ ý buồn phiền rằng 
“sá gì những tiểu tiết nhỏ ấy”, tỏ vẻ bất mãn và không hành trì học giới”. 

Việc mà họ cho là “nhỏ mhặt” ấy trở thành một trói buộc cột chặt họ, như con 
chim Cáy bị trói bầgp sợi dây nhỏ, nhưng nó không thể bút đút sợi dây trói để thoát 
thân. Vì sao? Vì con chim Cáy không có sức mạnh. 

Một số người khác như con voi lớn, bứt đứt xích xiêng được tự do đi lại. Vì sao? Vì 
con voi có sức mạnh. 

Hoặc ví như “người khốn khổ ở trong cái chòi hư mục, nằm trên giường hư mục, 
dùng gạo mục nát, chum đựng gạo sứt mẻ, có người vợ xấu. Thấy sự an lạc của đời 
sống samôn, người ấy muốn cạo bỏ râu tóc để xuất gia, nhưng không thể từ bỏ được 
cái chòi, cái giường, loại gạo hư mục, không thể từ bỏ được chum gạo sứt mẻ, không 
thể từ bỏ được cô vợ xấu xí. Những thứ ấy trở thành “vật trói buộc chắc chắn người 
này”. 

Ngược lại, người giàu, có tài sản lớn, nhiều tiền lắm của, nhiều thê thiếp xinh 
đẹp, nhiều tôi tớ. Thấy sự an lạc của đời sống samôn, người ấy muốn cạo bỏ râu tóc 
để xuất gia và người ấy trở thành vị samôn. 

Những thứ tài sản ở trên không thành “dây trói buộc” vị ấy. 

Rồi Đức Thế Tôn giảng cho Ngài Uday! về bốn hạng người: 

a-Khi những suy nghĩ liên hệ đến nương sinh khởi lên, người ấy không đoạn trừ. 
Hạng người này còn bị trói buộc. 

b-Khi những suy nghĩ liên hệ đến nương sinh khởi lên, người ấy không chấp 
nhận, cố gắng đoạn trừ, chấm dứt. Hạng người này vẫn còn bị trói buộc. 

c- Do thất niệm, thỉnh thoảng những tư tưởng liên hệ đến sinh y khởi lên chậm 
chạp, nhưng được trừ khử nhanh chóng. Ví như hai ba giọt nước nhỏ rơi vào ấm 
nước được đun sôi cả ngày, giọt nước rơi chậm nhưng mau chóng hoà tan. Hạng 
người này còn bị trói buộc. 

d- hạng người nghĩ rằng “nương sinh” là nguồn gốc của đau khổ, nên thoát ra 
khỏi nương sinh. Hạng người này không bị trói buộc (ám chỉ bậc Thánh Alahán). 

*Thị trấn Apang. 

Có thể là kinh đô cũ của xứ Añguttarapa, trong Tương ưng kinh Apana được xem 
là thị trấn của xứ Anga (Angamam nigamo)(, 

Xứ Anguttarapa là một phần lãnh thổ của xứ Anga, nằm bên kia sông MahI về 
phương Bắc (Anguttarapa = Anga + uttara+ apa nghĩa đen của từ này là “nước 
phương Bắc xứ Anga”). 

Xứ Anguttarapa có vẻ giàu có và thịnh vương, vì “tóc bện” Keniya cúng dường vật 
thực đến Đức Phật cùng 1.250 vị Tỳkhưu. 

Theo Ngài Buddhaghosa (Phật Âm), thị trấn có tên là Apana vì có đến 2o.ooo khu 
phố (apana)®). 


@)~ A.1ii, 184. Chương 5 pháp. Kinh Udayi. 

)~ M.ii, Latukikopamasuttam (Kinh Ví dụ con chim Cáy) (kinh số 66). 
)- MA. 1. 526; MA.1I, 656. 

()- S.V, 225. 

()- MA.iI, 586. 
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— Gần thị trấn trên bờ sông Mahi có rừng cây, là nơi Đức Thế Tôn trú ngụ khi đến 
Apana. 

Có lần Đức Thế Tôn cùng 1.250 vị Tỳkhưu đến thị trấn này, có khả năng đây là lần 
đầu Đức Thế Tôn đến viếng thị trấn Apana, vào mùa an cư thứ nhất của Đức Thế 
Tôn, trước khi Ngài trở về kinh thành Catylavệ để tế độ quyến thuộc. 

Theo Tạng Luật và Sớ giải kinh Pháp cú thì: “Từ làng Bhaddiya của xứ Anga60, 
Đức Thế Tôn đi đến Anguttarapa rồi đến thị trấn Apana”G). 

Số lượng 1.250 vị Tỳkhưu là hội chúng của Đức Thế Tôn, thời gian đầu của mùa 
an cư thứ nhất, hội chúng Tăng này thường theo Đức Thế Tôn du hành (vì khi ấy, số 
lượng chư Tăng chưa phát triển mạnh). 

Nếu giả thuyết này là sự thật, thì bà tín nữ Visakha được Đức Thế Tôn tế độ chứng 
Thánh quả Dự lưu cũng trong dịp này, khi ấy bà được 7 tuổi. Để tạo duyên lành cho 
Bàlamôn Sela, Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tykhưu du hành đến thành phố 
Bhaddiya của xứ Anga để tế độ gia đình Trưởng giả Mendaka, trong đó có bà Visakha 
là cháu nội của Trưởng giả Mendaka®). Bàlamôn Sela cùng 3oo hội chúng của mình, 
đã nhìn thấy Đức Thế Tôn cùng chư Tykhưu. 

Là người tỉnh thông “đại nhân tướng”, nhìn thấy 3o đại nhân tướng của Đức Thế 
Tôn, Bàlamôn Sela suy nghĩ “người có những đại nhân tướng này, nếu tại gia sẽ là 
vua Chuyển luân, nếu xuất gia là bậc Chánh giác”, nhưng rồi Bàlamôn Sela cùng hội 
chúng đi qua. 

Khi Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu du hành đến thị trấn Apana, “tóc bện” 
Keniya đến viếng Đức Thế Tôn cùng chư Tỳkhưu Tăng, cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng 
chư Tỳkhưu đến thọ thực tại tư đinh của ông vào ngày mai. 

Bàlamôn Sela cùng hội chúng 3oo thanh niên Bàlamôn tản bộ du hành đến tư 
dinh của “tóc bện” Keniya, thấy Keniya đang chuẩn bị nơi cúng dường vật thục đến 
Đức Phật và chư Tăng. 

Bàlamôn Sela hỏi: “Có phải “tóc bện” Keniya sẽ có rước dâu hay sẽ đưa dâu, hay 
một đại tế đàn được chuẩn bị, hay vua Bìnhsa (Bimbisara) xứ Magadha (Makiệtđà) 
được mời vào ngày mai với cả binh lực. 

- Thưa Sela, tôi không có đưa dâu cũng không có rước dâu, vua Bìnhsa xứ 
Makiệtđà cũng không đến đây với cả binh lực, tôi đang chuẩn bị đại tế đàn. 

Samôn Gotama là Thích tử, xuất thân từ dòng ThíchCa (Sakaya), cùng đại chúng 
Tỳkhưu 1.250 vị đang du hành đến thị trấn Apana. 

Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được khởi lên về Tôn giả Gotama: Đây là Thế Tôn, bậc 
Alahán Chánh đãng giác, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ điều 
ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, Đức Thế Tôn. VỊ ấy đã nhận lời mời của tôi, vị 
ấy sẽ cùng đại chúng Tỳkhưu đến đây thọ thực vào ngày mai. 

Nghe “tóc bện” Keniya tán thán các hồng danh của Đức Thế Tôn, trong đó có 
Hồng danh “Đức Phật” (Buddho), tâm của Bàlamôn Sela rung động manh, sau khi 
hỏi lại “tóc bện” Keniya ba lần để xác định: 

- Tôn giả Keniya, có phải ngươi nói “Đức Phật”? 

- Thưa Tôn giả Sela, tôi nói “Đức Phật”. 

Theo sự chỉ dẫn của “tóc bện” Keniya, Bàlamôn Sela cùng hội chúng 3oo thanh 
niên Bàlamôn đến khu rừng, nơi Đức Thế Tôn cùng chư Tỳkhưu đang trú ngụ. Ngay 
chính ngày hôm ấy, Bàlamôn Sela cùng hội chúng 3oo trở thành Tỳkhưu theo cách 
“Etha bhikkhavo'ti....”. 


6)- DhpA.i, 384. 
@)- Vịn. ¡. 243-5; DhpA. iii. 363. 
6)- DhpA. Câu số 53. 
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Đức Thế Tôn trú ở thị trấn này 8 ngày, tế độ Ngài Sela cùng hội chúng 30O của vị 
ấy chứng quả Alahán vào ngày thứ 8 ®. Rồi Đức Thế Tôn lên đường du hành đến 
thànhKusinara®). 

Cũng có khả năng, trong thời gian 8 ngày này, Đức Thế Tôn hỏi Đức Xálợiphất về 
“tín quyền”®), rồi theo lời dạy của Đức Xálợiphất, các tân Tỳkhưu Sela nỗ lực hành 
pháp và chứng Thánh quả Alahán. 

Đức Thế Tôn còn đến ngự trú nơi thị trấn này nhiều lần, nhiều bài kinh được Đức 
Thế Tôn thuyết nơi đây: 

- Pofaliua sutta. Ông gặp Đức Thế Tôn trong rừng, Đức Phật gọi ông là “gia 
chủ”, ông không hoan hỷ và phãn nộ. Ông bảo rằng “ông đã từ bỏ tất cả nghiệp vụ và 
đoạn tận tất cả tục sự, giao tất cả tài sản cho các con, chỉ sống với sự ăn mặc tối thiểu. 

Đức Phật giảng cho gia chủ Potaliya nghe “sự đoạn tận các tục sự trong giới luật 
bậc Thánh”. Nghe xong ông hoan hỷ xin quy ngưỡng Đức Thế Tôn. 

Có một du sĩ cũng có tên là Potaliya, du sĩ này đến viếng Tôn giả Samiddhi ở Rừng 
Trúc (Veluvana), nơi nuôi dưỡng những con sóc. Đức Thế Tôn nói rằng “chưa từng 
gặp du sĩ Potaliya”6). 

Có khả năng, hai Potaliya “chỉ là một” và thời điểm xuất hiện hai bài kinh chỉ là 
trước, sau mà thôi. 

- Lafukikokopamasufta (Ví dụ con chìm Cáy). 

- Selasutta(. Giảng cho Bàlamôn Sela cùng hội chúng 3oo thanh niên Bàlamôn 
của vị ấy. Bài kinh này thuộc Kinh tập (Suttanipata), nhưng về sau các vị Kết tập Phật 
ngôn xếp vào Trung bộ kinh, vì tính chất “không dài cũng không ngắn của bài kinh”. 

- ApaTnasufta. 

* “Tóc bện” Kertua. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) cho biết Keniya là một Bàlamôn có đại tài sản 
(mahaãsäla), ông làm đạo sĩ “tóc bện” (jatila) để bảo vệ tài sản của mình. Ông mua 
một số đất của vua, xây dinh thự trong đó và trở thành người bảo trợ (nissaya) cho 
một ngàn gia đình. 

Do phước riêng, trong trú xứ của ông có cây dừa, mỗi ngày cây dừa cho một trái 
dừa bằng vàng. 

Keniya là một đạo sĩ “khổ hạnh ban ngày mặc áo vàng, ban đêm thọ hưởng dục 
lạc”. 

Lần đầu tiên đến viếng Đức Phật, ông mang theo 50O thùng nước bưởi 
(badarapana) để cúng dường®). 

“Tóc bện” Keniya là hạng thứ 8 trong tám hạng khổ hạnh, đó là “hạng khổ hạnh 
nhưng có vợ, con” (sa-puttabbariya). 

Ông cúng dường đến chư Tỳkhưu nhiều loại nước dùng cho buổi chiều, chư 
Tkhưu phân vân. Nhân cớ đó Đức Thế Tôn cho phép “8 loại nước trái cây, dùng 
buổi chiều” là: 

- Nước trái xoài (ampapanan)). 

- Nước trái trâm (jambupanam). 

- Nước chuối hột (eocapanam)). 

- Nước chuối thường (madhukapanam) 

- Nước trái Viết (giống như trái Cà-na, mùi rất thơm). 
Nước trái thị (mudikapanam)). 


Œ- SnDP, 112. 

(2)- Vịn.1, 247. 

@)- S.v, 225. Apanasutta hay Saddhasutta. 

4)- M.ii, bài kinh số 54. 

G)- M.ii, Maha Kammavibhangasutta (kinh số 136). 
(6)~ M.1i, bài kinh số 92.; Šn.pp. 102. 

(Œ)- SnA. 1. 440; MA. 11. 778; Ap. 1. 318. 

(8)- SnA. 11. 446. 
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- Nước củ sen, củ súng (salukapanam)). 

- Nước trái thanh trà (pharusakapanam)®!). 

*Bàlamôn Sela (xem Đức Phật và 45 năm hoằng pháp độ sinh, tập 3. Phần xuất 
g1a). 

Đức Maha Udayl có trú ngụ trong vườn xoài của Trưởng giả Todeyya ở làng 
Kamanda. 

Một nữ Bàlamôn thuộc tộc họ VerahaccanI, là nữ giáo sư của những thanh niên 
trong tộc họ, bà dạy cho các thanh niên trong tộc họ về ba bộ Veda. Một thanh niên 
môn đệ của nữ Bàlamôn Verahaccani đi đến viếng thăm Trưởng lão Udayl, Trưởng 
lão với thời pháp thoại đã làm hoan hỷ đến thanh niên. Thanh niên này về trình bày 
đến nữ Bàlamôn Verahaccani rằng: 

- Mong Tôn giả biết cho, Ngài samôn Udayl giảng pháp hoàn hảo ở giai đoạn đầu, 
ở giai đoạn giữa, ở giai đoạn cuối; với lời và nghĩa đầy đủ. Trình bày đời sống phạm 
hạnh hoàn toàn thanh tịnh. 

Nữ Bàlamôn cho người nhân danh bà thỉnh Đức Maha Udayi đến tư dinh của bà 
để thọ thực. Nữ Bàlamôn tự tay phục vụ những món vật thực đến Trưởng lão Maha 
Udayi, khi Trưởng lão thọ thực xong, nữ Bàlamôn Verahaccani mang đép, ngồi trên 
ghế cao, trùm đầu và thỉnh Đức Maha Uday! giảng pháp. Đức Maha Uday! đáp rằng: 

“Này chị, thời ấy sẽ đến”, rồi Ngài đứng dậy ra về. 

Sự kiện này xảy ra lần thứ hai và Đức Maha Uday! cũng chỉ nói “này chị, thời ấy sẽ 
đến”, rồi Ngài từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 

Đến lần thứ ba, thanh niên môn đệ của nữ Bàlamôn Verahaccani nhắc nhở bà 
rằng: “Các Tôn giả rất cung kỉnh pháp, tôn trọng pháp, nên bỏ dép, ngồi nơi thấp, cởi 
bỏ khăn trùm đầu”. 

Khi nữ Bàlamôn Verahaccanl ngồi nơi thấp, bỏ dép, cởi bỏ khăn trùm đầu, hỏi 
Đức Maha Udayli rằng: 

-Thưa Tôn giả, do cái gì hiện hữu mà các bậc Alahán trình bày khổ lạc? Do cái gì 
không hiện hữu mà các bậc Alahán không trình bày lạc khổ?. 

- Này chị, do mắt hiện hữu nên các bậc Alahán trình bày lạc khổ, do không có mắt 
nên các bậc Alahán không trình bày lạc khổ. Do có tai hiện hữu .... Do có mũi ... Do 
có lưỡi ... Do có thân... 

Do có ý hiện hữu nên các bậc Alahán trình bày khổ lạc, do không có ý nên các bậc 
Alahán không trính bày khổ lạc. 

Nữ BàlamônVehaccanm1 nghe xong thời pháp thoại của Đức Maha Udayl, bà chứng 
quả Dự lưu và xin quy ngưỡng Tam bảo đến trọn đời®), 

Theo Ngài Buddhaghosa (Phật Âm), vị Udãyi được đề cập trong 
Sampasadasuttam (kinh Tự hoan hỷ)6), chính là Đức Maha Udayl 0. 

Khi nghe Đức Xálợiphất tán thán những pháp môn vi diệu cùng những sự thành 
đạt của Đức Thế Tôn, Đức Maha Udayli chìm sâu vào sự suy tư các ân đức cao thượng 
ấy và Ngài đã tán thán Đức Thế Tôn rằng “tuy thành tựu những ân đức cao thượng 
như thế, nhưng Đức Thế Tôn không tỏ lộ ra. Khác với chúng ngoại đạo, nếu chúng 
chỉ thành tựu được một ân đức ấy, chúng đã khua chiêng gióng trống truyền rao khắp 
cả kinh thành”. 

Đức Udayi, khi cùng trú ngụ với Đức Ananda ở thành Kosambi, trong tự viện 
Ghosita, Đức Udayi có thảo luận với Đức Ananda về sự “vô ngã của thức”6). 


@)-Vịn. 1. 245 Í. 

@)- S.1v, 121. Tương ưng sáu xứ. Kinh Vehaccani (Vehaccanisuttam) 
G)- D.iii. Kinh số 28. 

()- DA. 1ï. 903. 

G)- S.1v, 166; A.Iv, 426. 
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Khi Đức Udayi trú trong tịnh xá Kỳviên gần thành Xáyvệ, thợ mộc Pañcakanga đi 
đến viếng Đức Udayl, sau khi đánh lễ Đức Udayl rồi ngồi xuống một bên, thợ mộc 
Pañcakanga hỏi: 

- Thưa Tôn giả Udayli, Đức Thế Tôn thuyết bao nhiêu thọ? 

- Này gia chủ, Đức Thế Tôn thuyết ba thọ là: Thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc 
không khổ. 

Nhưng thợ mộc Pañcakanga hông đồng ý, nói rằng “Đức Thế Tôn chỉ thuyết 2 thọ 
là: Thọ lạc và thọ khổ” và cả hai đều không chấp nhận nhau. 

Đức Ananda nghe được cuộc đàm luận này, Ngài trình lên Đức Thế Tôn. Đức Thế 
Tôn dạy: “Này Ananda, đầu cho pháp môn của Udayi là đúng, nhưng thợ mộc 
Pañcakanga không chấp nhận; dầu cho pháp môn của thợ mộc Pañcakanga là đúng, 
nhưng Udayi không chấp nhận”. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn giảng cho Đức Ananda “về nhiều cảm thọ”0). 

*Thợ mộc Paficakaniga (Ngũ phần). 

Đây là người thợ mộc (£hapari) thiện xảo, thuộc “bậc thầy đệ nhất” trong nghề 
mộc, như Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) giải thích: “Vaddhakettha:Thợ mộc cao 
quý”. 

Pañcakanga không phải là tên, đó là biệt hiệu của ông, vì ông luôn mang theo 
mình 5 loại dụng cụ là: Rìu (vasipharasu), đục (nikhadana), thước (danda), búa 
(mugsara) và dây mực (ka]asutta)G). 

Thợ mộc Pañcakanga là một tín đồ thuần thành của Đức Phật, là nam gia chủ “áo 
trắng”@) đồng thời là “thợ mộc” của vua Pasenadi (Patưnặc), ông rất thích bàn luận 
pháp. 

Ngoài lần luận bàn pháp với Đức Udayi nói trên, một lần khác, thợ mộc 
Pañcakanga ra khỏi thành Xávệ (Savatth1) vào sáng sớm để đến viếng Đức Thế Tôn. 

Ông nghĩ “giờ còn quá sớm, không phải thời để đến viếng ĐứcThế Tôn”, ông đến 
giảng đường Ekasalaka nơi đang ngụ của du sĩ Dggahamana Samanamandikaputta 
cùng hội chúng khoảng 300 du sĩ. 

Giảng đường Ekasalaka do Hoàng hậu Mallika của vua Pasenadi (Patưnặc) kiến 
tạo, giảng đường này gần thành Xávệ (Savatthi) dành cho các samôn, Bàlamôn, du sĩ 
đến ngụ và luận pháp. 

Ban đầu chỉ là một Giảng đường rộng lớn nên có tên là Ekasalaka, quanh giảng 
đường là những vườn hoa cùng những cây có giá trị cao. 

Dần đần dân chúng đến cư ngụ quanh giảng đường, trở thành ngôi làng có tên là 
Ekasala. Về sau, giảng đường xây thêm nhiều phòng lớnt!. 

Theo Ngài Buddhaghosa, du sĩ có tên là Samana, ông rất “học hỏi nhiều môn học, 
mỗi môn chỉ học được chút ít, nhưng lại tự hào là “bậc đa văn”, nên có biệt hiệu là 
Uggahamana®8). 

Ông Chalmers nghĩ rằng “có thể mẹ ông tên là Sumana, nhưng bị biến thể trở 
thành Sumana, và được ghép thêm “muimndika” nghĩa là “ẩn sĩ đầu trọc”), chữ 
mundika đọc trại thành ra mangdika. 

Khi gia chủ Pañcakanga đến hội chúng của Uggahamana, ông ngồi vào nơi hợp lẽ, 
du sĩ Uggahamana nói rằng: 

- Này gia chủ, ta chủ trương: Một người thành tựu bốn pháp, người ấy trở thành 
thiện trọn vẹn, thiện tối thắng là samôn thành đạt tối thượng. Thế nào là bốn? Không 


Œ@- M.ii, kinh “nhiều cảm thọ” (Bahuvedaniyasuttam) (kinh số 59). 

(2)- MA. ii. 620; SA. 111. 86. 

@)- Những nam nữ cận sự của Đức Phật, khi thọ trì “8 giới” đến trọn đời, thường mặc “áo trắng” như một dấu 
hiệu để nhận biết. Xem M.1i, kinh Samanamandika (kinh số 78). 

(4)- MA. 

G)- MA.H, 170. 

(6)- Further Dialogues ii. 12 n. 
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làm ác về thân, không làm ác về lời, không suy nghĩ ác, không sinh sống bằng tà 
mạng. 

Thợ mộc Pañcakanga không hoan hỷ cũng không phản đối, ông đến tịnh xá 
Kỳviên bạch lại với Đức Thế Tôn về “chủ trương của du sĩ Uggahamana”. Đức Phật 
dạy “nếu thế thì đứa bé sơ sinh vô trí thành đạt thiện tối thắng, vì nó không thể làm 
ác về thân, không thể nói ác, nó không thể suy nghĩ ác, đồng thời nó cũng không 
nuôi mạng ác”. 

Rồi Đức Phật dạy “người thành tựu 1o pháp là bậc Samôn tối thượng”, đó là: 
“Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tĩnh tấn, 
chánh niệm và chánh định”. Tiếp theo Đức Thế Tôn giảng chỉ tiết về các pháp này ©), 

Thợ mộc Pañcakanga cũng hỏi pháp nơi Đức Anuruddha, được Đức Anuruddha 
giảng cho ông nghe “Vô lượng tâm” và “đại hành tâm”), 

Khi Đức Thế Tôn trú ở Đông Phương tự (Pubbarama) của bà Visakha dâng cúng. 
Vào buổi chiều Đức Thế Tôn cùng Đức Ananda đi đến bến tắmPubbakotthaka để rửa 
tay chân, sau khi rửa tay chân, Đức Thế Tôn đứng trên bờ, đấp một tắm y, phơi tay 
chân cho khô. 

Bấy giờ con voi Seta của Đức vua Pasenadi (Patưnặc) từ bến tắm Pubbakotthika đi 
lên. 

Voi có tên gọi là Seta vì toàn thân đều có màu trắng (bạch tượng)®), đây là một 
con voi cao lớn. 

Seta cũng là tên ngọn núi cao nhất ở Hymãlạapsơn, cũng là tên khác của ngọn núi 
Kallasa(2, những ngọn núi này tuyết phủ quanh năm. 

Đại chúng trông thấy voi Seta của vua Pasenadli đi lên từ bải tắm Pubbakotthika 
cùng với những tiếng nhạc, chiêng trống ¡nh ỏi, liền khen ngợi rằng: “Ồ! Thưa các 
Ngài, xinh đẹp làm sao con voi của vua. Thưa các Ngài, đáng nhìn thay, con voi của 
vua... 

Nghe vậy, Tôn giả Udayi bạch với Đức Thế Tôn rằng: “Bạch Thế Tôn, đại chúng 
thấy con voi to lớn, đồ sộ (brahantam), thân thể đẩy đà, nên tán thán là “thật xứng 
đáng là con voi”. Hay thấy cái gì khác to lớn, đồ sộ, thân thể đẩy đà, tán thán là “thật 
xứng đáng là con voÏ”. 

Đức Thế Tôn xác nhận sự kiện ấy, rồi Ngài dạy Đức Uday! rằng: 

- Nhưng Ta tuyên bố rằng: “Này Udayl, trong thế giới chư thiên, Ma giới, Phạm 
thiên giới, với các Samôn, Bàlamôn, nhân loại, “ai không phạm một tội về thân 
(agum na karoti), không phạm một tội về lời nói, không phạm một tội về ý. Người 
ấy, Ta gọi là con uo†”6), 

Đức Udayl nghe Đức Phật dạy như vậy, Ngài hoan hỷ suy nghĩ: “Đại chúng chỉ tán 
thán thân to lớn của con vật, còn ta sẽ tán thán các đức tính tuyệt diệu của con voi 
chúa là Đức Thế Tôn”. 

Và Đức Uday! nói lên 16 kệ ngôn như sau: 

1- Manussabhutam sambuddham; attadantam samahitam. 

Iriyamanam brahmapathe; cIttassupasame ratam. 

“Chánh giác từ nhân loại; thiền tịnh tự điêu phục. 

Đường phạm thiên cao quú; tâm an tịnh hoan hủ”. 

2'- Yam manussa namassanti; sabbadhammana paragum 

Devapi tam namassanti; 1t me arahato sutam. 

“Nhân loại tôn kính Ngài; cùng các pháp đến bờ kia. 

Chư thiên tôn kính Ngài; ta nghe là bậc Alahán”. 


@)- M.ii, Kinh Samanamandikasutta (kinh số 78). 

@)- M.iii, kinh Anuruddha (Anuruddha sutta) (kinh số 128). 
G)-AA. 1i. 660; cƒ. ThagA. ii. 7. 

4)-S. 1. 67=MI]. 242. 

G)- A.1ii, 344. Chương năm pháp. Kinh Con voi (Nagopamauttam). 
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3ˆ- SabbasamyoJanatitam; vana nibbanamagatam. 
Kamehi nekkhamratam.; muttam selava kañcanam. 
“Mọi trói buộc uượt qua; rừng đi đến chấm dứt. 

Vui thích thoát lụ dục; như uàng thoát kứn loại khác”. 
4 Sa ve accarueInago; himavavaññe siluccaye. 
Sabbesam naganamanam; sacanamo anuttaro. 

“Vị ấu như uoi tuuệt hảo; tối thắng trong núi rừng Hụmã. 
Tốt cả 0uoti danh tiếng; Ngài thật sự 0uô thương ”. 

5- Nagam vo kittavissami; na hi agum karotI so. 
Saraccam avihimsa ca; padanagassa te duve. 

“Ta tán thán U† như 0ol; U† không làm điều ác. 

Nhu hòa uà uô hạt; là hai chân trước”. 

6ˆ- Sati đa sampaJañña ca; carana nagassa te pare. 
Saddhahattho mahanago; upekkhaseta dantava. 

“Ghi nhận uà biết trọn uẹn; hạnh là hat chân khác (của) oi. 
Tín là uòi 0uot lớn; ngà 0o1 là hạnh xả. 

7 SatIl g1va siro pañña; vInamsa dhammacintana. 
Dhammakucchi samatapo®, viveko tassa valaddhiI. 
“Ghi nhớ là cố, trí là đầu; tìm kiếm là suụ tư pháp. 
Bụng là nơi chứa pháp; đuôi là sống độc cư”. 

8ˆ- So Jjhay1 assasarato; aJJ]hattam susamahito. 
Gaccham samahito nago; thito nago samahito. 

“VỊ tu thiền uut Uới hơi thở; nội tâm khéo đỉnh tỉnh. 
Voi khi đi hành thiền; uoi khi đứng hành thiên”. 

9ˆ Sayam samahito nago; nIisinnopl samahito. 
Sabbattha samvuto nago; esa nagassa sampada. 

Voi khi nằm hành thiên; uoi khi ngồi hành thiền. 

Voi thu thúc tất cả; đó là uiên rmnãn của UOI. 

10 BhuñJati anavaJJjan1; savaJJani na bhuñJati. 
Ghasamacchadanam laddha; sannidhim parIvaJJayam. 
Khi ăn không phạm lỗi, phạm lỗi thì không ăn. 

Được uật thực, ụ phục; từ bỏ không tích trữ. 

11 SamyoJanam anum thulam; sabbam chetvana bandhanam. 
Yena yeneva gacchati; anapakkhova gaccchatI. 

Trói buộc lớn hau nhỏ; cắt đứt mọi trói buộc. 

Nơi nào 0ị ấu đến; nơi đến không kÙ uọng. 

12”- YathapI udake Jatam; pundarIkam pavaddhati. 
NopalippatI toyena; sueigandham manoramam. 

Ví như sinh trong nước; hoa sen lớn lên, tăng trưởng. 
Không DỊ nước làm dơ; thơm ngát rất đẹp ú. 

13 -Tattheva ca loke Jato; buddho loke viharati. 
NopalippatI lokena; toyena padumam yatha. 

Cũng uậu, sinh trong đời; Đức Phật trú ở đời. 

Không bị đời làm đục; như sen không dính nước. 

14- MahagrrI paJJalito; anaharopasammati. 

Angaresu ca santesu; nibbutoti pavuccatI. 

Như lửa lớn cháu sáng; không nhiên liệu tự tắt. 

Yên lặng các chỉ phần; được gọt là tịch tịnh. 


°~.~— 


Œ@- Bản sở giải giải thích là “samavapo”. M.i, 451 chép “samavapaka: Phòng chứa đựng”; Thag đọc là 
Samavaso. 
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ViññIssanti mahanaga; nagam nagena desitam. 

Ví dụ nàu nhiều nghĩa; được bậc trí thuuết giảng. 

Các uoi lớn được hiểu; lấu uot giảng cho U0I. 

16-VItarago vItadoso; vItamoho anasavo. 

Sariram vijaham nago; parinibbissatya nasavo' ti. 

Lụ tham lân lụ sân; lụ sĩ không ô nhiễm. 

Voi khi từ bỏ thân, uiên tịch không ô nhiễmt!). 

Kệ ngôn này cũng được ghi nhận trong kinh Tăng chi (sđd), nhưng Bản Sớ giải lại 
giải thích là “của Đức Kaludayi”2). Có sự nhầm lẫn chi chăng? Vì trong “Kệ ngôn 
Trưởng lão Tăng” (Theragatha) có ghi nhận “1o kệ ngôn của Trưởng lão Ka|]uday1”. 

2ˆ~ Trưởng lão Ddaut khác. 

Một vị Trưởng lão khác cũng có tên là Udayl. Một thời đến phiên Ngài tụng 
PaRmokkha (Học giới Tykhưu) trước Tăng chúng, Ngài từ chối với lý do là “giọng 
của Ngài như tiếng con quạ (kakasaraka)”, nhưng rồi do yêu cầu của Tăng chúng, 
Ngài phải tụng “học giới”3), Ngài phải cố gắng rất nhiều mới đọc cho Tăng chúng 
nghe được “các Học giới”. Ngài chính là Udayi đã đòi bà Uppalavanna phải trả công 
cho Ngài chiếc y hạ, khi bà nhờ Ngài cúng dường món vật thực của bà đến Đức Thế 
Tôn (đã đề cập ở trên). Ngài được mô tả có thân hình đẩy đàt. 

Có lẽ đây là vị “Udayi” từng phạm nhiều tội “Tăng tàng” (sanghadisesa) trong 
Tạng Luật), Ngài bị Đức Phật khiển trách nhiều nhưng khó chừa bỏ®@), 

Ngài Udayi này rất thích nữ nhân và được đáp ứng như ý0), 

Trong Tạng luật, về “điều học phạm Tăng tàng ( sangadisesa)”, chính Ngài Udayi 
này là nguyên nhân để Đức Thế Tôn chế định hai học giới. 

Ngài Udayi đã rờ rẩm các chỉ thể của nữ nhân, lần khác thì Ngài nói những lời “có 
tính khích dục với các nữ nhân”), 

Trong phần giới Bất định (aniyata), một nữ nhân là con gái của một gia đình hộ 
độ cho Ngài Uday. 

Cô đã có chồng, Ngài Udayi cùng cô ngồi nơi kín đáo có che khuết, thuận tiện 
hành động. Bà Visakha thấy được việc này, đã nhắc nhở, nhưng Ngài Udayi không 
lưu tâm, bà Visakha trình lên chư Tykhưu, chư Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn khiển trách Ngài Udayi, nhân duyên cớ đó, Đức Thế Tôn chế định 
học giới: “VỊ Tùkhưu cùng uới níf nhân (một nam, rmnột nữ) ngồi nơi kín đáo có che 
khuất, thuận tiện hành động, có nữ cư sĩ “có lời đáng tin cậu”. Sau khi thấu, tố cáo 
UỊ ấU uới một trong ba tội: Triệt khai (pard7Ika), Tăng tàng (sanghadisesa) ha 
Ưng đối trị (pacitHua), sẽ hành xử uị ấu theo tội ấu”. 

Giải thích. Một nam, một nứt. Chỉ có vị Tỳkhưu và một người nữ. 

Kím đáo. Là khi nhìn vào, khi nhướng mày hay khi ngấng đầu lên không thể 
thấy, không thể nghe dù nói với giọng bình thường. 

Có che khuất. Là được che bởi bức tường, bởi tấm màn, bởi khung chắn, bởi cội 
cây, hoặc bởi bất cứ vật gì. 

Thuận tiện cho hànth động. Là thuận tiện cho việc giao hợp lứa đôi. 

Sau khi Đức Thế Tôn chế định học giới “không cho ngồi với nữ nhân (một nam 
một nữ) ở nơi kín đáo có che khuất, thuận tiện cho hành động”. Ngài Uday! lại ngồi 


@)- Thag 216. Chương 16 kệ. Kệ ngôn Trưởng lão Udayi (Udayittheragath3). 

@)- AA. 11, 669. 

(3)- Vịn. 1. 115. 

(42)-Vin. iv, 171. 

G)- Vịin. II, 205. 

()- Vịn. 11,38. 

Œ)- Vịn. H1, 205. 

®)- ĐĐÐ Indacando (đ). Luật Phân tích Giới Tỳkhưu. Chương Sanghadisesa. Điều học thứ 2, 3. 
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với nữ nhân nói trên “ở nơi kín đáo, không có che khuất”. Và bà Visakha lại bắt gặp, 
thế là Học giới thứ hai về bất định được hình thành®0), 

Trong chương Ưng-xả đối trị (nissagiya), có câu chuyện về một Tỳkhưu ni là vợ 
cũ của Ngài Udayl, bà Tykhưu ni này đã mang thai, do giặt y có dính tỉnh dịch của 
Ngài Udayl, bà đưa tỉnh dịch ấy vào chỗ kín của mình. Do duyên cớ ấy, Đức Thế Tôn 
chế định học giới: “Vị Tùkhưu nào bảo Tùkhưu mỉ không phải là thân quuến, giặt 
hoặc nhuộm u dơ, ấu phải được xả bỏ uà u† ấu phạm pacrittiua (ưngđốttr†)”©). 

Trong chương Ưng đối trị, có ba học giới do Ngài Udayi là duyên cớ để hình 
thành: 

a- Có một Tykhưu ni nhờ Ngài Uday1 may hộ chiếc y, Ngài Udayi đã khéo may, 
khéo nhuộm, đã vẽ lên ở giữa y hình ảnh gợi cảm®), rồi gấp lại, bảo vị Tỳkhưu ni hãy 
mặc y này đi sau các Tỳkhưu ni của hội chúng Tỳkhưu ni khi hội chúng này đến nghe 
giáo giới. 

Do duyên cớ này, Đức Thế Tôn chế định Học giới: “Vị 7T)khưu nào rnau hoặc 
bảo rmmaụ cho Tùkhưu mì không phải là thân quuến, phạm tội pacitrua 
(ưngđốttr1)4. 

Bản Sớ giải Luật tạng cho rằng: “đây là Ngài La]uday1”4), nhưng xét theo “khuynh 
hướng” thì dường như là vị Uday1 này. 

b- Ngồi nơi kín đáo với vị Tykhưuni là người vợ cũ. Do duyên cớ này, Đức Thế 
Tôn chế định học giới: “Vị 7ùkhưu ngồi nơi kín đáo uới Tùkhưu mỉ, một nam một 
nữ, phạmnpacitHua (ưng đối trị)”49). 

Một tình tiết khác trong điều học này là: “Vị Tùkhưu ngồi nơi kín đáo có che 
khuất uới nữ nhân, một nam, một nữ, u† Tùkhưu ấu phạm pacrttiua (ưngđốttr†)”. 
Điều học này do Ngài Upananda thuộc dòng ThíchCa là duyên sự. 

Ngài Upananda khi đi đến nhà của một người bạn, đã cùng vợ người bạn ngồi nơi 
kín đáo, có che khuất, chồng của nữ nhân ấy phàn nàn, phê phán và chê bai Ngài 
Upananda. 

Một lần khác thì Ngài Upananda lại ngồi với nữ nhân, một nam một nữ ở nơi kín 
đáo, nên Đức Thế Tôn chế định học giới: “Vị Tùkhưu ngồi nơi kín đáo uới nữ nhân, 
một nam một nữ, u† Tùkhưu ấu phạm pacitiua (ưng đối trị)”. 

c- Một vị cũng có tên là Udayl1, nhưng Bản sớ giải Tạng luật không giải thích rõ là 
“vị Udayl” nào. Nhưng xét về “khuynh hướng thích nữ nhân” thì có khả năng là Ngài 
Udayl này. 

Ngài Udayi vào buổi sáng, mặc y, cầm y bát đi đến nhà một gia đình nọ, bấy giờ 
bà chủ nhà đang ngồi ở cửa lớn của căn nhà, người con dâu ngồi ở cửa phòng trong. 

Ngài Udayi đi đến gặp bà chủ nhà, đã thuyết pháp thì thầm bên tai bà chủ nhà, 
người con dâu thấy vậy đã nghĩ: “VỊ samôn này là tình nhân của mẹ chồng hay đang 
tán tỉnh mẹ chồng”. 

Rồi Ngài Udayi đi vào phòng trong, lại thuyết pháp thì thầm bên tai người con 
dâu, bà mẹ chồng đã khởi ý nghĩ: “VỊ samôn này là tình nhân của con dâu hay đang 
tán tỉnh con dâu”. 

Hai nữ nhân đã hỏi nhau: Này con, vị samôn đã nói gì với con? 

- Thưa mẹ, vị ấy thuyết pháp cho con nghe. VỊ ấy đã nói gì với mẹ? 

- Này con, vị ấy cũng thuyết pháp cho mẹ nghe. 


@-ÐĐÐ Indacando (đ). Luật Phân tích Giới Tỳkhưu. Chương Aniyata (Bất định). Điều học 1, 2. 
)- ĐĐ. Indacanda (đ). Luật Phân tích Giới Tỳkhưu II. Chương Ưng- xả đối trị, điều học 4. 

nữ đang giao hợp”. 

4)- ĐĐ, Indacando (đ). Luật Phân tích giới Tỳkhưu II. Chương Ưng đối trị. Điều học 26. 
(5)-$p. lỉi. 541, 549, 552 

6)- ĐĐ, Indacando (đ). Luật Phân tích giới Tỳkhưu II. Chương Ưng đối trị. Điều học 3o. 

0)- ĐÐ, Indacando (d). Luật Phân tích giới Tỳkhưu II. Chương Ưng đối trị. Điều học 44, 45. 
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Rồi hai nữ nhân ấy ta thán rằng: “Vì sao đại đức Udayi lại thuyết pháp thì thầm 
bên tai của nữ nhân, không lẽ pháp không được công khai thuyết giảng”. 

Nhân duyên sự này, Đức Thế Tôn chế định học giới: “V† Tùkhưu nào thuuết pháp 
đến người nữ thì phạm Ưng đối trử. 

Về sau, học giới này được phụ chế định lả: “Vị Tùkhưu thuuết pháp đến người 
nữ, không có người nam có trí nhận biết, quá năm, sáu câu, U† Tùkhưu ấu phạm 
pactitiua (ưngđốïtr1)”4). 

d- Ngài Udayi rất ghét loài quạ, trước khi xuất gia Ngài là một cung thủ, nên bắn 
rớt quạ rồi chặt đầu, cắm thành xâu ở cọc nhọn. 

Do duyên cớ này, Đức Thế Tôn chế định học giới: “Vị 7)khưu nào cố Ú đoạt 
mạng sống sinh uật, phạm pacrttiua (ưngđốttr)”). 

3~ Trưởng lão Ka†udai. (xem tập 5). 

4ˆ Trưởng lão La[uday/† (còn được viết là Lo]udayl). 

VỊ Trưởng lão này có tiếng hay “nói phỉi thời, khi gia chủ thỉnh đến nhà để 
tụng kinh hạnh phúc (mangala) thì Ngài lại tụng kinnh hồi hướng phước cho hàng 
“ma đói” (peta) như: Tirokuddesuhe.... 

Khi gia chủ thỉnh Ngài đến để tụng kinh hồi hướng phước cho người thân vừa 
mệnh chung, thì Ngài lại tụng những bài kinh “hạnh phúc”. 

Vì tâm không định vững, tuy dự định tụng bài kinh này, nhưng miệng lại tụng lên 
bài kinh khác®), vì thế Ngài được gọi là “La|uday1” (Uday! lấn thẩn). 

Chư Tykhưu trình lên Đức Thế Tôn việc này, Đức Thế Tôn dạy: 

- Này chư Tỳkhưu, chẳng phải trong hiện tại Tykhưu Udayl lấn thẩn, thời quá khứ 
tiền thân của Udayi cũng “lẩn thẩn” như vậy rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của chư Tykhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Somadatta 
(Somadatta Jataka)+ như sau: 

Thuở quá khứ Bồtát sinh làm con của Bàlamôn Aggidatta trong thành Baranasl 
(Balanai), Bồtát Somadatta phục vụ đức vua rất cần mãn, chu đáo nên được đức vua 
yêu mến. 

Riêng Bàlamôn Aggidatta vẫn sống với nghề nông, ông có hai con bò, chắng may 
chết một con, ông nói với Bồtát rằng: 

“Này Somadatta thân yêu, con hãy xin đức vua cho cha một con bò”. 

Đại thần Somadatta suy nghĩ: “Nếu ta xin đức vua ban thưởng con bò thì không 
xứng đáng lắm”, Bồtát nói với người cha rằng: 

- Thưa cha, cha hãy tự mình đến xin đức vua đi. 

- Nếu thế, con hãy đưa ta đến gặp đức vua đi. 

Bồtát suy nghĩ: “VỊ Bàlamôn này thường hay nói nhầm lẫn, ý muốn nói “hãy bước 
đến trước” thì lại nói “hãy bước lui về sau”, thường nói không hợp thời như vậy. 

Ta hãy làm cho vị ấy ý thức trước rồi hãy đưa đến gặp đức vua”. 

Bồtát Somadatta đưa cha vào nghĩa địa Viranatthambhaka, Bồtát lấy những bó cỏ, 
thiết lập mô hình của sân chầu rằng: “Đây là đức vua, đây là quan Tể tướng, đây là 
Đại thống soái ...” để Bàlamôn Aggidatta nắm bắt quang cảnh sân chầu đức vua, rồi 
Bồtát dặn rằng: 

“Khi cha đến hoàng cung để yết kiến Đức vua, phải bước tới như thế này, phải 
bước lui như thế này, phải làm lễ như thế này, phải chào các đại thần như thế này... 

Rồi cha hãy chúc tụng đức vua bằng kệ ngôn để xin con bò”. 

Bồtát dạy cha học thuộc lòng câu kệ ngôn như sau: 

Dve me gona maharaJa; yehI khettam kasame se. 

Tesu seko mato deva; dutiyam dehi khettiyahi: 


0)- ĐÐĐ, Indacando (đ). Luật Phân tích giới Tỳkhưu II. Chương Ưng đối trị. Điều học 7. 
) - ĐĐ, Indacando (đ). Luật Phân tích giới Tỳkhưu II. Chương Ưng đối trị. Điều học 61. 
@)- DhpA. Câu số 152. 

4)- JA. Chuyện số 211. 
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“Thưa đạt uương, tôi có đôt bò, dùng để càu ruộng nhà. 

Một con đã chết, xin đại uương hãu ban cho con thứ ha”. 

Suốt một năm, Bàlamôn Agsgidatta mới học thuộc kệ ngôn này. 

Bồtát nói: “Cha hãy mang một ít lễ vật để dâng lên Đức vua. Con sẽ đợi cha ở 
Hoàng cung”. 

Bàla môn Agsgidatta đến Hoàng cung có Bồtát Somadatta chờ sẵn, Bàlamôn được 
đức vua ân cần tiếp đón rồi hỏi rằng: 

- Này Bàlamôn, ông đến đây lâu chưa? Đây là chỗ ngồi, ông hãy ngồi vào đây. Ông 
cần những gì nơi ta, ông hãy nói lên. 

Bàlamôn Aggidatta quì xuống thưa rằng: “7hưa đạt uương, tôi có hai con bò để 
càu ruộng nhà. Một con đã chết, xm đại uương hãu lấu luôn con thứ ha”. 

Ngạc nhiên, đức vua hỏi: “Này Bàlamôn, ông nói gì thế?”. Bàlamôn Aggidatta vẫn 
lập lại như trên. Đức vua hiểu rằng “Bàlamôn này xin ta con bò, nhưng nói lẫn thấn 
không hợp thời”. 

Đức vua mỉm cười hỏi Bồtát rằng: “Này Somadatta, nhà của ông nhiều bò lắm 
phải không?”. 

Nhanh trí, Bồtát đáp rằng: 

- Thưa đại vương, tất cả bò ấy đều do đại vương ban cho. 

Hài lòng trước câu trả lời thông minh của Bồtát, đức vua ban thưởng cho Bồtát và 
Bàlamôn Aggidatta 16 con bò cùng với những phụ trang cho bò, miễn thuế ruộng cho 
Bàlamôn Aggidatta. 

Sau khi thuyết giảng Bổn sự, Đức Thế Tôn nhận diện rằng: “Bàlamôn Aggidatta 
nay là La]udayi, đức vua nay là Ananda, Somadatta nay là Đấng Như Lai”. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

“Appassutayam puriso; balibaddova Jnratl. 

Mamsanl tassa vaddhanti; pañña tassa na vaddhanti”. 

“Người ít nghe, kém học; lớn già như trâu đực. 

Thịt nó tuụ lớn lên; nhưng tuệ không tăng trưởng”, 

Kinh thành Xávệ (Savatthi) có đến 5o triệu Thánh thỉnh văn cư sĩ. Vào buổi sáng 
các Ngài cúng dường vật thực đến chư Tăng, vào buổi chiều các Ngài mang 5 loại 
thuốc trị bệnh là “mật, đường, sữa lỏng, sữa đặc và đầu mè” đến tịnh xá Kyviên 
(Jetavanavihara) để cúng dường rồi nghe pháp. 

Sau khi nghe pháp thoại từ Đức Xálợiphất và Đức Mụuckiềnliên, thính chúng đã 
tán thán thời pháp thoại của hai Ngài. 

Nghe thính chúng tán thán pháp thoại của Đức Xálợiphất và Đức Mụckiềnliên, 
Ngài La|udayi nói rằng: 

“Các người chỉ nghe pháp của 2 vị ấy mà còn tán thán như thế, nếu được nghe ta 
thuyết pháp thì các người còn tán thán đến bậc nào nữa”. 

Nghe vậy, hôm sau đại chúng thỉnh Ngài Laludayi giảng pháp. Khi ngồi trên pháp 
toạ, Ngài chỉ biết phe phẩy quạt lông, không nhớ ra câu kệ ngôn nào để thuyết giảng, 
nên nói rằng: 

- Hôm nay ta phải tụng kinh, vậy vị khác thuyết đi. 

Rồi Ngài bước xuống pháp toạ, khi vị Giảng sư thuyết xong pháp thoại; thính 
chúng lại yêu cầu Ngài La]udayi tụng kinh, một lần nữa Ngài lại thối thác rằng: “Ta 
sẽ tụng vào ban đêm”. 

Khi đêm đến, thính chúng lại thỉnh Ngài La|udayl tụng kinh, Ngài lại thối thác: 
“Ta sẽ tụng kinh vào lúc hừng sáng”. 

Khi hừng sáng, thính chúng thỉnh Ngài La|udayi tụng kinh, Ngài ngồi trên pháp 
toạ mà chẳng nhớ được câu kinh nào, nên ngồi 1m lặng. 

Thính chúng phãn nộ, khiển trách rằng: 


@- Đại Trưởng lão Pháp Minh (d). DhpA. Câu số 152. (HT. TMC dịch kệ ngôn). 
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“Này ông sư già kia, ông đã ganh ty với hai Ngài Xálợiphất và Mụckiềnliên, khoác 
lác là “thuyết pháp vi diệu hơn hai Ngài”. Sao bây giờ ông ngồi im lìm như thế. 

Vừa hổ thẹn lại nhìn thấy thính chúng phẫn nộ với dáng vẽ sắp hành hung mình, 
Ngài Lã]udayi kinh hoàng rời pháp toạ bỏ chạy, thính chúng rượt theo, trong lúc hốt 
hoảng chạy trốn thính chúng Ngài Lã]uday! hụt chân rơi vào hầm phẩn. 

Vào buổi chiều, trong giảng đường chư Tykhưu bàn luận về câu chuyện này. Đức 
Thế Tôn ngự đến giảng đường, Ngài ngồi vào chỗ ngồi được soạn sẵn, hỏi rằng: 

- Này các Tykhưu, các thầy đang bàn luận việc gì thế? 

Chư Tykhưu trình lên Đức Thế Tôn đề tài đang bàn luận, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

-“Này các Tỳykhưu, chẳng phải hôm nay La]uday1 không tự lượng sức mình, tranh 
cường với Xálợiphất mà phải rơi vào hầm thấn, thân thể dính đầy phẩn. Trong quá 
khứ cũng từng bị như thế rồi”. 

Theo lời thỉnh cầu của chư Tỳkhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Sukara 
(Sukara Jataka)©). 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trỊ vì vương quốc Baranasl (Balanal). 

Bấy giờ trong dãy Hymãlạapsơn có con sư tử chúa dũng mãnh sống gần bờ hồ lớn, 
không xa bờ hồ là các nhà tu khổ hạnh trú ẩn, đồg thời có đàn heo rừng cũng sống 
gần bờ hồ ấy. 

Một hôm, sư tử chúa giết được con trâu rừng, khi đã dùng thịt trâu thoả mãn, sư 
tử chúa xuống hồ uống nước rồi đi lên. Bấy giờ có con heo rừng to lớn cũng đến hồ 
uống nước. 

Sư tử chúa nhìn thấy con heo rừng to lớn, nghĩ rằng “ta sẽ ăn thịt nó vào một ngày 
khác, nhưng nếu nó thấy ta thường đến đây nó sẽ không dám đến nơi này”. Nghĩ thế, 
sư tử chúa né sang đường khác tránh con heo rừng, heo rừng nhìn thấy sư tử chúa né 
tránh mình, nên suy nghĩ “nó sợ ta nên không dám đến gần ta, đang chạy trốn. Hôm 
nay sẽ có cuộc tranh tài giữa ta và con sư tử ấy”. 

Heo rừng ngẩng cao đầu, thách thức sư tử chúa rằng: 

Catuppado aham samma tvampI1 samma catuppado. 

EhI siha nIvattassu kinnu bhïto palavasil. 

“Ta có bốn chân giống ngươi, ngươi cũng có bốn chân như ta. 

Nàu sư tử hấu quay lại, uì sao sợ chạu trốn”. 

Sư tử chúa đáp rằng: 

- Này heo rừng, hôm nay ta không đánh nhau. Bảy ngày sau hãy đánh nhau ở tại 
chỗ này. 

Rồi sư tử chúa bỏ đi, heo rừng suy nghĩ “ta sẽ đánh nhau với sư tử”, nó hân hoan 
báo tin cho họ hàng biết. 

Họ hàng heo kinh hoàng nói rằng: 

- Ngươi đã làm hại chúng ta rồi, ngươi không biết sức mạnh của sư tử. Khi sư tử 
đến nó sẽ giết chết tất cả chúng ta. 

Heo rừng bấy giờ mới kinh hoàng, hỏi rằng: 

- Vậy bây giờ tôi phải làm sao? 

Những con heo có kinh nghiệm bảo rằng: 

- Hãy đến bãi phân của các nhà tu khổ hạnh, lấy thân lăn lộn trên chỗ ấy trong 7 
ngày, đến ngày thứ 7 tắm với những giọt sương, rồi đến chỗ hẹn, đứng trên hướng 
gió. Sư tử tính ưa sạch sẽ, ngửi mùi thối trên thân ngươi, sẽ bỏ đi và tha chết cho 
ngươi. 

Heo rừng làm theo lời hướng dẫn, đến ngày thứ 7 nó đến nơi hẹn đứng phía trên 
gió, sư tử chúa vừa đến ngửi mùi hôi thối của heo rừng, biết ngay việc làm của nó, 
nên nói rằng: 


@- JA. Chuyện số 153. 
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- Này heo rừng, mưu chước của ngươi cũng hay đấy. Nếu ngươi không hôi phân 
thì tại đây ngươi đã bị ta sát hại rồi. Ta không thể đánh ngươi hay cắn xé ngươi, ta 
tha cho ngươi đấy. 

Rồi sư tử chúa nói lên kệ ngôn: 

Asuel putilomosI duggandho vayasi sukara. 

Sace yuJJhitukamosi Jayam samma dadanl teti. 

“Lông da ngươi hôi thối, heo rừng ngươi hôi thốt. 

Nếu ngươi muốn đánh nhau, ta cho ngươi thẳng trận”. 

Rồi sư tử chúa bỏ đi tìm con mồi khác rồi xuống hồ uống nước, heo rừng thông 
báo với thân tộc: “Ta đã chiến thắng được sư tử”. 

Đàn heo rừng nói rằng: “Một ngày kia sư tử sẽ đến, nó sẽ đoạt mạng chúng ta”, 
đàn heo liền bỏ hồ nước trốn chạy đến nơi khác. 

Trong Bản sớ giải kinh Pháp cú, Đức Thế Tôn nhận diện bổn sanh : Heo rừng nay 
là Tỳkhưu Lã]udayl, sư tử chúa nay là Đức Xálợiphất0). 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

Asajjhayamala manta; anutthanamala ghara. 

Malam vannassa kosaJjam; pamado rakkhato malam. 

“Kính đơ uì không tụng, nhà dơ do không siêng năng. 

Biếng nhác dơ sắc thân; bất cẩn tâm nhơ bẩn”). 

Trong Sớ giải kinh Bổn sanh thì có khác chút ít là: Heo rừng nay là vị Tỳkhưu già, 
sư tử chúa nay là Đấng Như Lai, không thấy đề cập đến Ngài La]uday1. 

Chính tính cách “nói không hợp thời” ở trên là duyên sự để Đức Thế Tôn thuyết 
lên Bổn sự Nangalisa (chuyện cán cày). 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì vương quốc Kasi ở kinh thành Baranasl 
(Balanai), Bồtát sinh vào một gia tộc Bàlamôn trưởng giả. 

Sau khi học nghệ thuật ở thành Takkasila, Bồtát trở thành vị thầy của 5oo thanh 
niên Bàlamôn. 

Trong số 5oo thanh niên Bàlamôn, có một thanh niên “đần độn”, nhưng hầu hạ 
Bồtát rất chu đáo, như người nô lệ hầu hạ chủ. 

Có lần anh dùng chân chêm chân giường của Bồtát để Bồtát ngủ yên. Xúc động 
Bồtát suy nghĩ: “Thanh niên này đần độn, không thể học nghề. Vậy ta hãy giúp nó 
thành người có trí”. 

Bồtát bảo thanh niên “đần độn” vào rừng kiếm củi và lá, khi gặp vật gì thì hãy báo 
cho Bồtát biết. 

Sau khi đi rừng về, thanh niên báo cho thầy biết rằng: 

- Thưa thầy, hôm nay con gặp con rắn. 

- Này con, con rắn giống gì? 

- Thưa thầy con rắn giống cán cày. 

- Lành thay , này con thân. 

Lần khác anh báo cho Bồtát biết là “gặp con voi”. Bồtát hỏi: 

- Này con, con voi giống gì? 

- Thưa thầy, con voi giống cán cày. 

Bồtát suy nghĩ: “Nó nói có phần đúng vì vòi và ngà voi có hình dáng như cán cày, 
nhưng nó phân tích một cách đần độn”. Bồtát im lặng. 

Lần khác, thanh niên được mời ăn mía, về trình lại với thầy, Bồtát hỏi: “Này con, 
mía giống gì?”. 

-Thưa thầy, mía giống cán cày”. 

Rồi một lần khác, thanh niên được mời ăn đường và sữa đông, thanh niên báo cho 
Bồtát biết. 


@- Đại Trưởng lão Pháp Minh (d) DhpA. Câu số 241. 
)- Dhp. Câu 241. 
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- Này con, đường và sữa đông giống gì? 

- Thưa thầy, giống cán cày. 

Bồtát suy nghĩ: “Thanh niên này lần đầu nói “con rắn giống cán cày” là khéo nói. 
Nhưng khi nói con voi, cây mía giống cán cày là nói gượng ép; giờ đây nói đường và 
sữa đông giống cán cày thì không chấp nhận được. Ta không thể giúp thanh niên này 
thành người có trí được. 

Thanh niên đần độn nay là NgàiLa]uday10), 

Có lần Ngài La]udayl1 cãi vã với Đức Dabba Mallaputta về việc phân phối phiếu 
thực. 

Thời ấy, vào buổi sáng Đức Dabba Mallaputta phân phối phiếu cơm đến chư 
Tkhưu, có hôm được gạo tốt, có hôm được gạo xấu. Khi được gạo xấu NgàiLa]udayu 
làm ầm ỉ trong phòng phát phiếu thực rằng: 

- Chỉ có Dabba Mallaputta biết phát phiếu thực sao? Tôi cũng biết phát phiếu thực 
vậy. 

Một hôm, Ngài La]udayl làm rộn lên trong phòng phát phiếu thực, chư Tỳkhưu đề 
nghị Ngài “giữ nhiệm vụ này”, nhưng rồi Ngài cũng không làm tròn phận sự. 

Trong khi phát thẻ, Ngài không phân biệt “gạo tốt, gạo xấu”, không biết được hạ 
lạp bao nhiêu thì được gạo tốt, hạ lạp bao nhiêu thì phải nhận gạo xấu hơn. 

Khi làm sổ thứ tự để phân phối chư Tỳkhưu đến nhà các cư sĩ để nhận vật thực, 
Ngài La]udayi cũng không quan tâm đến hạ lạp ... Và như thế, nơi phòng phát phiếu 
thực luôn có sự cãi vã ầm Ì. - 

Đức Thế Tôn dạy Đức Ananda đến phòng phát phiếu thực xem xét. Đức Ananda 
bạch trình lên Đức Thế Tôn việc làm tắc trách của Ngài La]udayi. Nhân đó, Đức Thế 
Tôn thuyết lên Bổn sự Tandulanäli tóm lược như sau: 

Một thời, Bồtát làm người giám định giá hàng hoá của nhà vua trị vì xứ Kasi, 
trong kinh thành Baranasl (Balanal). 

Bồtát giám định giá rất công bằng, liêm chính đối với những hàng hoá do các 
thương buôn mang vào kinh thành. 

Nhưng vuaBrahmadatta là người tham lam, suy nghĩ: “Người này giám định giá 
như thế, tài sản của ta sẽ phải hao hụt nhiều. Ta hãy đổi người giám định khác”. 

Một hôm, thấy người nông dân vừa dốt vừa tham đi dưới đường, đức vua 
Brahmadatta cho gọi người nông dân vào hỏi rằng: 

- Ngươi làm người giám định giá hàng hoá cho ta được không?. 

- Thưa đại vương, tôi làm được. 

Có người buôn ngựa đem 50O con ngựa từ xứ Uttarapatha đến kinh thành 
Baranasl (Balana) để bán, người nông dân định giá 5oo con ngựa bằng một đấu gạo. 

Người buôn ngựa đến Bồtát khiếu nại, Bồtát bảo người chủ ngựa hãy hối lộ “người 
giám định giá”, rồi hỏi ông giá trị một đấu gạo trước mặt đức vua. Trước các quan đại 
thần, người nôn dân định giá “một đấu gạo bằng kinh thành Balanal cùng với ngoại 
ô. 

Các đại thần cười ồ và mai mỉa đức vua, khiến vua hỗ thẹn. 

Thế là nhà vua cất chức người nông dân, phục hồi chức giám định giá trở lại cho 
Bồtát. 

Người nông dân ấy nay là Ngài La]uday16). 

Sự ngu muội và thiếu khả năng của Ngài Lã]uday1 còn được minh hoạ trong Bổn 
sanh PadafJali. 

Một hôm hai vị Thượng thủ đang đàm luận với nhau về một câu hỏi thâm sâu, 
chư Tykhưu nghe hai vị vấn đáp về đề tài vi diệu ấy, nên hoan hỷ tán thán hai vị 


6)- JA. Chuyện số 123. 
)- JA. Chuyện số 5. 
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Thượng thủ thinh văn. Ngài Lã]udayi thấy thế liền bíu môi, thấy vậy các vị Trưởng 
lão đứng dậy bỏ đi, hội chúng giải tán. 

Tại giảng đường, chư Tỳkhưu mang việc “bĩu môi” của Ngài La]uday1 ra làm đề tài 
thảo luận. Và nhân duyên sự ấy, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự PadañjJali. 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasl, Bồtát là “Tế lễ đại 
thần” của hoàng gia. Vua Brahmadatta có một người con trai là Padañ]Jali. 

Khi vua Brahmadatta mệnh chung, khi tang lễ đã hoàn tất, các đại thần bàn luận: 
“Chúng ta nên làm lễ Quán đảnh đến PadañJali”. 

Nhưng Bồtát nói rằng: “Thái tử PadañjJali đần độn, lại biếng nhác, vương quyền 
vào tay vị ấy thì quốc độ này sẽ suy vong. Chúng ta hãy thử trí thông minh của thái tử 
Padañjali trước khi làm lễ Quán đảnh”. 

Các vị đại thần tổ chức xử án trước sự chứng kiến của thái tử Padañjali; các vị đại 
thần cố ý xử sal vụ án, người chủ tài sản trở thành người mất tài sản, người trộm tài 
sản trở thành người vô tội. 

Rồi các đại thần hỏi thái tử PadañJali rằng: 

- Thưa Thái tử, chúng tôi xử án như thế có hợp lý không? 

Thái tử PadañjJali chỉ bu môi, Bồtát suy nghĩ: “Ta tưởng Thái tử ngu đần, thật ra 
không phải, thái tử có trí nên biết các đại thần xử án không đúng đắn, nên bĩu môi 
chê trách”. 

Hôm sau, các đại thần lại cho xử một vụ án khác trước sự chứng kiến của thái tử 
PadañJali. Lần này các đại thần xử án đúng đắn, rồi hỏi: 

- Thưa thái tử, chúng tôi xử án như thế có đúng không? 

Thái tử PadañJali lại bĩu môi, các vị đại thần hiểu rằng “thái tử chẳng biết chỉ cả, 
chỉ biết bĩu môi thôi”, nên các đại thần đồng ý tôn Bồtát là vị cai trị quốc độ. 

Thái tử Padañjali là tiền thân của Ngài La|uday16). 

Trong Bổn sự Maha-Ummagøa, vua ngu si Vedeha cũng là tiền thân của Ngài 
La|uday16®). 

Ngài Lã]udayi thường tham gia vào các cuộc đàm luận về pháp, dù Ngài không 
mấy giỏi về những pháp môn này. 

Như trong Maha kammavibhangasutta (Kinh Phân tích rộng về nghiệp), Tôn giả 
Samidhi đang bị Đức Thế Tôn quở trách là “kẻ ngu sĩ, trả lời một chiều đối với câu 
hỏi của du sĩ Potaliya”. 

Bấy giờ Ngài Lã]udayl lại chen vào: “Có lẽ đây là ý nghĩa của Tôn giả Samiddhi: 
Có cảm thọ là còn nhận khổ đau”. 

Đức Thế Tôn khiển trách Ngài La]uday! là “kẻ ngu sĩ” rằng: : 

- Này Ananda, hãy xem con đường sai lạc của kẻ ngu si Udayi này. Này Ananda, 
Ta biết rằng, nếu nay kẻ ngu sỉ Uday1 mở miệng ra (đề cập đến vấn đề gì), ông ấy sẽ 
mở miệng đề cập sai lạc (HT. MC dịch)6). 

Có lần Đức Thế Tôn hỏi Ngài Lã]udayli “có bao nhiêu chỗ để tuỳ niệm (anusati: 
Tiếp theo sau niệm)”, cả ba lần Ngài Lã]udãyi im lặng, Đức Ananda nhắc nhở Ngài 
Lã]udayi, Ngài Udãyi trả lời Đức Ananada: “Túc mạng minh là nơi tuỳ niệm”. 

Đức Thế Tôn bảo với Đức Ananda rằng: 

-Này Ananda, Ta đã biết, kẻ ngu Udãyi này không chuyên tâm vào “tăng thượng 
tâm” (adhicitta). 

Này Ananda, có bao nhiêu chỗ để tuỳ niệm. 

Đức Ananda bạch với Đức Thế Tôn có 5 chỗ tuỳ niệm là: 

a- Chứng và trú Sơ, nhị, Tam thiền để được hiện tại lạc trú. 

b- Tác ý với tưởng ánh sáng. 


@- JA. Chuyện số 247. 
2)- JA. Chuyện số 546. 
@)- M.1ii, Maha Kammavibbhangasutta (kinh số 136).. 
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c- Quán xét thân này với các thể trược. 

d- Quán xét thân này như tử thi. 

e- Từ bỏ lạc-khổ chứng đắc Tứ thiền. 

Đức Thế Tôn tán thán Đức Ananda, rồi Ngài dạy thêm cách tuỳ niệm thứ sáu là: 

“ Ghi nhận khi đi ra, đi vào, ngồi, đứng, nằm, trong khi làm việc”0), 

Ngài Lã]udayi có lần được du sĩ Pasura tôn làm thầy sau một cuộc đàm đạo, 
nhưng rồi sau đó du sĩ đã luận chiến đánh bại Ngài La]uday16). 

Pasura là một du sĩ (paribbajJaka) có tài biện luận, du sĩ thường đi đây đó với 
nhánh trâm (Jambn) trên tay, khi đi đến nơi nào ông thường chôn “nhánh trâm” 
trước cõng thành để thách đấu “ai muốn luận pháp với ông thì hãy nhỗ nhánh trâm 
lên”. 

Du sĩ Pasura đi đến thành Xávệ (Savatthi), chôn nhánh trâm trước cỗng thành. 
Đức Xálợiphất vào buổi sáng khi đi vào thành Xávệ để khất thực, thấy “nhánh trầm” 
Ngài bảo bọn trẻ nhỗ nhánh trâm lên”. 

Du sĩ Pasura cùng hội chúng của mình đến trú xứ của Đức Xálợiphất để luận 
chiến. Kết quả du sĩ đã bại trận, xin xuất gia trong giáo đoàn. 

Du sĩ được Ngài Lã]udayl1 “người bị ông luận chiến khi trước và bị ông đánh bại” 
làm Tế độ sư . Nhưng rồi ông lại trở về ngụ chung với các du sĩ với y phục là vị 
Tykhưu. 

Các du sĩ đồ chúng của ông nói: 

- Thưa Tôn chủ, nay Tôn chủ đã biết đươc giáo thuyết của Samôn Gotama. Tôn 
chủ hãy đến luận chiến với Samôn Gotama, chiến thắng được Samôn Gotama, danh 
tiếng, lợi đắc cùng cung kỉnh sẽ đồi dào phát sinh đến chúng ta. 

Tykhưu Pasura đồng ý, nhưng khi ông vừa bước chân vào cỗng Kỳviên tịnh xá 
(Jetavanavihara), ông bị thần lực của chư thiên giữ cỗng tự viện che ám, khiến ông 
không nhớ được gì cả. Nhân duyên sự này Đức Thế Tôn thuyết lên kinh Pasura trước 
hội chúng®), 

Nhân lúc các vị Trưởng lão đi vắng, Ngài Lã]udayi thường đến giảng đường, ngồi 
vào pháp toạ. Các vị Tykhưu khách tăng từ phương xa đến, thấy Ngài Udayl ngồi trên 
pháp toạ, ngỡ rằng: “VỊ này là bậc cao Tăng, nghe nhiều học rộng”. 

Các vị ấy đi đến đảnh lễ, rồi hỏi pháp nơi Ngài Lã|udäy1, nhưng Ngài chẳng biết 
chi cả. Các Tỳkhưu khách khiển trách rằng: 

-“Tôn giả ở chung với Đức Thế Tôn trong một tự viện làm chỉ? Trong khi các pháp 
như “5 uần”, “tứ đại”, “sáu xứ” ... đều không biết chi cả”. 

Rồi chư khách tăng đến yết kiến Đức Thế Tôn bạch lên Ngài vấn đề này. Do duyên 
sự này, Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

YavaJrivamipI ce balo; panditam pavirupasatl. 

Na so dhammam viJanatI; dabbi suparasam yatha. 

“Người ngu dù suốt đời; thân cận bậc hiền mình. 

Chẳng hiểu pháp đến nơi, như mruổng đối uị canh”. 

Khi Đức Ananda được Đức Thế Tôn giảng về năng lực thần thông của Đấng Như 
Lai, Đức Ananda tán thán Đức Thế Tôn với Ngài Udãyi rằng: 

-“Thật được lợi thay cho tôi, thật khéo được lợi thay cho tôi, có được Bậc Đạo sư 
có thần lực như vậy, có uy lực như vậy”. 

Ngài Udayi khó chịu, đã châm biếm Đức Ananda rằng: 

- Này hiền giả Ananda, ở đây hiền giả nghĩ có được gì, nếu Bậc Đạo sư của hiền 
giả có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy. 

Đức Thế Tôn khiển trách Ngài Uday! rằng: 


@)- A.1ii, 322. Chương sáu pháp. Kinh Udayi 

2)- SnA.H, 540. 

G)- SnA.ii, 538.; Sn.161. Kinh Pasura (bài kinh thứ 8 trong Kinh Tập). 
4)- DhpA. Câu số 64. 
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—_ Này Udayl, chớ có nói như vậy. Này Udayl, chớ có nói như vậy. Này Ủdayi, nếu 
Ananda chưa đoạn tận tham và mệnh chung. Nhưng với tâm tịnh tín của mình, 
Ananda có thể sinh là chúa chư thiên 7 lần, 7 lần ngự trị cõi Diêmphù (ám chỉ là vua 
Chuyển luân). 

Nhưng này Udãyi, ngay trong hiện tại, Ananda đạt được viên tịch0). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) giải thích: “Ngài Udäy¡ trong bài kinh trên, chính 
là La]uday1” ®. Ngài Buddhaghosa (Phật âm) gọi Ngài Lã]udayi là Kovariyaputta®), 
phái chăng cha vị này là Kovariya? 

Trong tạng luật có vị Tỳkhưu có tên là Udayi, ông xúi giục Tỳkhưu Seyyasaka “cố ý 
làm xuất tỉnh”, là duyên cớ để Đức Thế Tôn chế định học giới Tăng tàn 
(Sanghadisesa)(). 

Bản Sớ giải Tạng Luật cho: “Đó là Ngài Lã]uday1”®). Đồng thời cũng giải thích: 
“Chính Ngài Lã]udayi là người may y cho vị Tykhưu ni (đã nêu ở trên)”6), 

Ngài Lãa]uday! là ví dụ điển hình cho hạng người “không mang lợi ích đến mình, 
cũng không mang lợi ích đến người khác” (neua dattahitaua pa[lipanna no 
parahitãua). (Xem tiếp tập 58). 

Chùa Bồ Đề, ngày 2o-o6 năm Canh dần. 


@)- A.i, 226. Chương ba pháp. Kinh Abhibhu. 

(2)- AA.1, 441. 

)- ThagA.1ii, 7. Trong MSS gọi ông là Natakacariyaputta (con của Giáo thọ sư Nataka). 
)~- ÐĐ Indacando (đ). Luật Phân tích Giới Tykhưu tập I. Điều học Tăng tàng thứ 1. 

G)- Sp. iii. 517; DhpA. ii. 5. 

(6)- Sp.. 1v, 804. 
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DANH TỪ RIÊNG PALI. 


Tên. Trang. 
Aggalava. 
Aggidatta. 

Anga. 
Anguttarapa 
Ajatasattu (Axàthã!). 
AJuna. 

Añjana. 
Anuplya. 
Anubhara. 
Anuradhapura. 
Anuruddha. 
Anoma. 
Anomadassl. 
Andha. 
Andhana. 
Abhisammataka. 
Ambapall. 
Ambapal. 
Ambalatthika. 
Ambahattha. 
Ambataka. 
AyoJJha. 
Alasanda. 

Asita Devala. 
AsIbandhakaputta. 
Asura (Atula). 
Asoka (Aduc). 
Assa]1. 
Assalayana 
Alaka. 

Ajivaka. 

Apana. 

Ananda. 

Apana. 

AmalakI. 

Alavi 
Icchanankala. 
Icchanangala. 
Isipatana. 
kkacela. 
kkattha. 

584. 
ggahamana Samanamandikaputta. 
ttara. 

ttaraka. 

ttara. 

dana. 

daãy1. 


1 


1 


1 


HC Phim mien 
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Udena. 

Upaka. 

Upacala. 
Upatissa. 
Upananda. 
Upavana. 
Upasena. 

Upall. 
Uppalavanna. 
Ubbar. 

Uruvela. 

Uruvela Kassapa. 
Ekachattiya. 
Ekasala. 

Okkaka. 
Otthaddha Mahali. 
Kallasa. 
Kakudha. 
Kakusandha. 
Kantaka. 
KantakI. 
Kandaramasuka. 
Kapllavatthu (CaTLaVệ). 
Kapotakandara. 
Kambola. 
Kalarakhattiya. 
Kallavalamutta. 
Kassapa (CaDiếp). 
Kasl. 

Kalaka. 
KalakañJa. 
Kalakarama. 
Kala Buddharakkhita. 
Kalasoka. 
Kaluday. 
Kalinga. 

Karusa. 

Kitagr1. 

Kisa Sankicea. 
Kisa GotamI. 
Kukkuta. 
Kukkutarama. 
Kundadhana. 
Kundaliya. 
Kumara Kassapa. 
Kusinara. 
Kutagamasalaya. 
Ketava. 

Keniya. 

Kevatta. 

Kelisila. 
Konagamana. 
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Korakkhattiya. 
Kolita. 

Kovaliya. 
Kovaliyaputta. 
Kosambi. 

Kosala (KiềuTấtLa). 
Khanumata. 
KhuJhuttara. 
Khemaka. 

Khema. 

Ganga (sông Hằng). 
GayasIsa 
Gambhrra. 
GavampaH. 
Giraggasama]Ja. 
GulissanI. 

Gotama (CồôĐàm)). 
Gotamatittha. 
Gotamadvara. 
Ghatikara. 
Ghosaka. 
Ghosakarama. 
Ghosita 
Ghositarama. 
CankI. 
Candanasala. 
Candavat. 
Candikaputta. 
Cala. 

Catuma. 

Citta. 

Citta Hatthisariputta. 
Cula Punna. 

Cula Subhadda. 
Cetiyapabbata. 
CetI. 

Cunda. 

Cula Anathapindika. 
Chaddanta. 
Jatilagaha. 
Jatilagahn. 
Januttama. 
dJambugamika. 
jJambudipa. 
JanussonI. 

J1vaka Komara Bhacca. 
Takkaslla. 
Tandunall. 
Tandulapaladvara. 
Tamonuda. 
Tapassa. 
Tarukkha 
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Tavatimsa (Ba mươi Ba). 


TikantakI. 

Tlssa. 

Tusita. 

Todeyya. 
Toranavatthu. 
Dakkhinagiri-vihara. 
Dandakt. 

Dabba Mallaputta. 
DarupatHi. 

Dasaka. 
Dighatapassi 
Dussapavarika. 


Devadatta (ĐềBàĐạtÐa). 


Devahita. 
Desaka. 
Donavatthu. 
DhanañJaya. 
Dhammika. 
DhavaJalika. 
DhatupuJaka. 
DhanañJan1. 
Nakula. 
Nakulapita. 
Nakulamata. 
Nanda. 
Nandavaccha. 
Nandarama. 
Nammada. 
Nalakapana. 
Nagasamala. 
Nagita. 

Nala. 

Nalanda. 
Nigantha (Nikiềntử). 
NÑigantha Nataputta. 
Nisabha. 
Nettipakarana. 
Pacchabhumaka. 
Pañcakanga. 
Pandita Uday!. 
Pandukabhaya. 
Patitthana. 
PadumapuJaka. 
Padumuttara. 
Panduputta. 
Pacinavamsa. 
Parichatta. 
ParIbbaJaka. 
Pataligama. 
Pataliputta. 
Pava. 
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Pavarika 
Pavarikambavana. 


Padumuttara (Liên Hoa). 


Palasa. 

Pasura. 

Pasenadi (PaTưNặc). 
Patali. 

Pataliputta. 
Patikaputta. 
PadañJali. 
Punabbasuka. 
Punmna. 

Punna Mantaniputta. 
Punnagapupphiya. 
Pubbakotthika. 
Pubbarama. 

Purana Kassapa. 
Pokkharasadl. 
Potaliya. 

Phagguna. 

Phussa. 

Badarika. 
Bandhumati. 
Bahuputta (Đa tử). 
Balaka. 

Balakalona. 

Bahiya DarucIniya. 
Baranasl (BaLaNạl). 
Bimbisara (BìnhSa). 


Buddhaghosa (Phật Âm). 


Bodhi. 

Bandhu. 
Bandhumavati. 
BavarI. 

Bahiya DarucIniya. 
BlJaka. 

Bilangika BharadvaJa. 
Buddha. 

Buddhakula. 


Buddhaghosa (Phật Âm). 


Buddhapita. 
Buddhamata. 
BuddhamaH. 
Bumu. 
Bramadatta. 
Bhagu. 

Bhagga. 
Bhaggava. 
Bhadda Vagsiya. 
Bhadda Kapllani. 
Bhaddiya. 
BharadvaJa. 
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Bharukaccha. 
Bhuta. 

Bhumj]ja. 
Bhesakala. 
Makkhali Gosala 
Magadha (MaKiệtĐà). 
Mankulaka. 
Mankulakarama. 
Mandakini. 
Madhuvasettha. 
Manosatta. 
MantanI. 

Malla. 

Mallika. 

Maha Udayl. 
Maha Kassapa. 
Maha Kotthita. 
Mahagavaccha. 
Mahadeva. 
Mahanaga. 
Maharakkhita. 
Mahali. 
Mahavana. 
Mahasena. 
Mahinda. 
Mahisavatthu. 
Mahi. 

Mapgha. 
Matanga. 
Matula. 

Maya. 

Migadaya. 
Milakkhabhasa 
MeJjha. 
Mendaka. 
Mendasrra. 
Metteyya (DILặc). 
Mogsallana (MụcKiềnLiên). 
Mogsali. 
Moliyaphagguna. 
Yamaka. 

Yavana. 
Yasavanta. 
Yasodhara. 
Yonaka. 

Yonaka. 
RaJagaha (Vương xá). 
Rahula. 
Rupasar1. 
Revata. 
Lakuntaka Bhaddiya. 
Lambaka. 
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La]uday. 
Licchav. 
Lomahamsa. 
Vanganta. 
VaJIra. 
Va]jjl. 
VaJJIputtaka. 
Vacchagotta. 
VajjI (Bạtkỳ). 
Vanavaccha. 
'Vanavas1. 
Varadhara. 
Verahaccam1. 
Varuna. 
Vassakara. 
Vamsa. 
Vatakasitapabbatavihara. 
Vasettha. 
Vijaya. 
VijJaya. 
VipassI. 
Visakha. 
VerafñJa. 
Vessabhu. 
'Vessavana. 
Veluvanavihara (Trúc Lâm tịnh xá). 
Vesali (Quảng Nghiêm). 
Viranatthambhaka. 
Vissakamma. 
Sakka (Đế Thích). 
Sakya (ThíchCa). 
Sankassa. 
Sankheyyaka. 
Saccaka. 
Saccabandha. 
SañJaya Belatthiputta. 
Sataramsli. 
Sattamba. 
Saddha TIssa. 
SamIi. 
Samuddagirivihara. 
Savittha 
SahaJau. 
Saketa. 
Sagala. 
Samandala. 
Sarada. 
Sariputta (Xálợiphất). 
Savatthi (Xávệ). 
Sikhn. 
Sigala. 
Sigalamata. 
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Singalaka. 
SingalakapIta. 
Siddhattha. 
Sirivaddhana. 
Sisupacala. 
SIrimanda. 
Siha. 
Sucimukhi. 
SuJata. 
Sunakkhatta. 
Sunanda. 
Sunaparanta. 
Sunidha. 
Sunetta. 
Sumana. 
Sumana. 
Sumana. 
SUTa. 

SUTUCI. 
Suvannabhum. 
Suhemanta. 
Sumsumaragïr1. 
Sukara 

Seta. 
Seyyaraka. 
Sela. 

Sela. 
Sonadinna. 
Soma. 

Soma. 
Somadatta. 
Sorata. 
SOreyya. 
Hamsavati. 
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